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1. Giới thiệu
Trong bối cảnh đổi mới và hội nhập quốc tế ngày 

càng sâu rộng, cải cách tài chính công đang trở thành 
một trong những nhiệm vụ then chốt của quá trình cải 
cách hành chính nhà nước tại Việt Nam. Hệ thống tài 
chính công, với các thành tố cốt lõi như ngân sách nhà 
nước, các quỹ tài chính nhà nước và tài chính đơn vị 
sự nghiệp công lập, đóng vai trò quan trọng trong việc 

thực hiện các chức năng quản lý, điều tiết kinh tế vĩ 
mô và cung ứng dịch vụ công thiết yếu.

Tuy nhiên, thực tiễn triển khai thời gian qua cho 
thấy nhiều bất cập trong hệ thống tài chính công Việt 
Nam, từ cơ cấu thu - chi ngân sách chưa hợp lý, phân 
bổ nguồn lực còn dàn trải đến cơ chế quản lý tài chính 
thiếu linh hoạt và minh bạch. Những hạn chế này 
không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng nguồn lực 
tài chính công mà còn cản trở quá trình nâng cao chất 
lượng hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước.

Trước yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 
2021-2030, việc đẩy mạnh cải cách tài chính công trở 
nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Bài viết này tập trung 
phân tích thực trạng hệ thống tài chính công Việt Nam, 
từ đó đề xuất các giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao 
hiệu quả quản lý tài chính công, góp phần thực hiện 
thành công mục tiêu cải cách hành chính nhà nước và 
phát triển bền vững đất nước.

2. Cơ sở lý luận 
2.1. Các thành tố cốt lõi của tài chính công
Tài chính công là một phạm trù gắn liền với các 

hoạt động thu và chi ngân sách của nhà nước, phản 
ánh hệ thống các quan hệ kinh tế dưới hình thức giá 
trị trong quá trình hình thành, phân phối và sử dụng 
các nguồn lực tài chính công. Tài chính công được 
xây dựng nhằm phục vụ việc thực hiện các chức năng 
quản lý, phát triển kinh tế - xã hội của nhà nước, không 
hướng tới mục tiêu thu lợi nhuận.

Hiện nay, nội dung của tài chính công bao gồm: 
ngân sách nhà nước ở cả cấp trung ương và địa phương; 
dự trữ quốc gia; tín dụng nhà nước; ngân hàng trung 
ương; tài chính các cơ quan hành chính nhà nước; tài 
chính của các đơn vị sự nghiệp công lập; và các quỹ tài 

CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG TẠI VIỆT NAM:  
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẾN NĂM 2030

Ths. Hoàng Minh Tùng* - TS. Nguyễn Hữu Tân** 

Ngày gửi bài: 03/02/2025
Ngày gửi phản biện: 14/02/2025
Ngày nhận và sửa sau phản biện: 19/02/2025
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This article analyzes the current state of Vietnam’s 
public financial system, focusing on three core 
components: the state budget, state financial funds, 
and the finances of public administrative units. In the 
context of administrative reform, the article points out 
limitations such as inefficient budget allocation, lack 
of transparency in fund management, and inflexible 
mechanisms for financial autonomy. The proposed 
solutions for public financial reform until 2030 include 
decentralizing budget management, applying digital 
technology to increase transparency, reforming 
wage policies linked to performance, and enhancing 
audit mechanisms. The article emphasizes the close 
relationship between public financial reform and 
administrative reform, viewing them as key factors for 
improving state management efficiency and achieving 
sustainable development.

• Key words: public financial reform, decentralized 
budget management, financial autonomy, budget audit.

Bài viết phân tích thực trạng hệ thống tài chính công Việt Nam, tập trung vào ba thành tố trọng tâm: Ngân sách 
nhà nước (NSNN), các quỹ tài chính nhà nước, và tài chính đơn vị sự nghiệp công lập. Trong bối cảnh cải cách 
hành chính, bài viết chỉ ra những hạn chế như phân bổ ngân sách thiếu hiệu quả, thiếu minh bạch trong quản 
lý quỹ, và cơ chế tự chủ tài chính chưa linh hoạt. Các giải pháp đề xuất cải cách tài chính công đến năm 2030 
bao gồm phân cấp quản lý ngân sách, áp dụng công nghệ số để tăng tính minh bạch, cải cách chính sách tiền 
lương gắn với hiệu suất, và tăng cường kiểm toán. Bài viết nhấn mạnh mối quan hệ chặt chẽ giữa cải cách 
tài chính công và cải cách hành chính, coi đây là yếu tố then chốt để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và 
phát triển bền vững.

• Từ khóa: cải cách tài chính công, phân cấp quản lý ngân sách, tự chủ tài chính, kiểm toán ngân sách.
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chính nhà nước. Trong đó, NSNN vẫn giữ vai trò trung 
tâm, có tính chất chi phối và liên kết chặt chẽ với các 
thành phần khác trong hệ thống tài chính công.

Để phù hợp với bối cảnh hiện nay, bài viết tập trung 
vào ba thành tố cốt lõi, có tác động trực tiếp đến công 
cuộc cải cách tài chính công: (1) Ngân sách nhà nước; 
(2) Các quỹ tài chính nhà nước; và (3) Tài chính các 
đơn vị sự nghiệp công lập. Việc cải cách các thành tố 
này không chỉ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn 
lực tài chính, mà còn đáp ứng yêu cầu minh bạch, trách 
nhiệm giải trình và quản lý bền vững, phù hợp với xu 
thế phát triển của đất nước trong thời kỳ đổi mới.

Ngân sách nhà nước được định nghĩa theo pháp 
luật Việt Nam là toàn bộ các khoản thu và chi của Nhà 
nước trong một năm tài chính, được cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền quyết định nhằm bảo đảm thực hiện 
các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước. NSNN phản 
ánh hoạt động huy động, phân bổ và sử dụng nguồn 
lực tài chính quốc gia để phục vụ các mục tiêu phát 
triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, và quản lý 
nhà nước.

Xét về khía cạnh kinh tế, NSNN là công cụ để thực 
hiện quá trình phân phối và tái phân phối một bộ phận 
giá trị tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Quy mô phân 
phối và tái phân phối này phụ thuộc vào chính sách 
động viên tài chính và định hướng phát triển kinh tế - 
xã hội của Nhà nước.

Về chức năng, NSNN có ba chức năng cơ bản: (1) 
Phân bổ nguồn lực công: Đảm bảo các nguồn lực tài 
chính được phân bổ hiệu quả để phát triển hạ tầng, 
dịch vụ công và các chương trình quốc gia; (2) Tái 
phân phối thu nhập: Thực hiện các chính sách thuế và 
chi tiêu nhằm giảm bất bình đẳng xã hội, hỗ trợ các đối 
tượng yếu thế và thúc đẩy công bằng xã hội; (3) Điều 
tiết kinh tế vĩ mô: Góp phần ổn định kinh tế, kiểm soát 
lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và đối phó với các cú 
sốc kinh tế thông qua chính sách tài khóa.

Với các chức năng trên, NSNN không chỉ ảnh 
hưởng trực tiếp đến hoạt động của các cơ quan, tổ 
chức và doanh nghiệp, mà còn gián tiếp tác động 
tới đời sống của mọi tầng lớp dân cư. Chính vì vậy, 
NSNN luôn được xem là thành phần quan trọng nhất 
trong hệ thống tài chính công, đóng vai trò trung tâm 
trong quản lý và điều hành nền kinh tế quốc gia.

Các quỹ tài chính nhà nước: Nguyên tắc quản lý 
toàn diện ngân sách nhà nước (NSNN) không đồng 
nghĩa với việc tất cả các khoản thu-chi đều phải được 
quản lý theo quy trình thống nhất. Trên thực tế, ở nhiều 
quốc gia, một số khoản chi của Chính phủ được quản 
lý thông qua các cơ chế đặc thù nhằm đảm bảo tính linh 
hoạt và hiệu quả trong quản lý tài chính công. Trong 
đó, các quỹ tài chính nhà nước đóng vai trò quan trọng, 

giúp bổ trợ cho NSNN trong việc huy động, phân bổ 
và sử dụng nguồn lực tài chính quốc gia.

Quỹ tài chính nhà nước được phân loại thành hai 
hình thức tổ chức chính: (1) Quỹ có tư cách pháp 
nhân và bộ máy quản lý riêng: Ví dụ như Quỹ Phát 
triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa hoặc Quỹ Bảo vệ Môi 
trường, có cơ cấu vận hành riêng và chịu sự giám sát 
chặt chẽ theo quy định pháp luật; (2) Quỹ không có bộ 
máy tổ chức riêng, chỉ tồn tại như một nguồn tài chính 
dành riêng cho mục đích cụ thể: Ví dụ như Quỹ bình 
ổn giá xăng dầu, Quỹ Tích lũy trả nợ, chỉ tồn tại như 
một nguồn tài chính đặc biệt phục vụ một hoặc một số 
mục đích đã được xác định.

Các quỹ tài chính nhà nước thường có nguồn thu 
từ hai kênh chính: (1) NSNN cấp vốn: Đây là nguồn 
chính để hình thành các quỹ; (2) Huy động từ các 
tổ chức, cá nhân: Bao gồm đóng góp, tài trợ hoặc 
vay vốn.

Mặc dù không được hạch toán trực tiếp vào NSNN 
và được quản lý theo các quy định riêng, nhưng việc 
tồn tại quá nhiều quỹ tài chính nhà nước đặt ra một 
số vấn đề: (1) Phân tán nguồn lực tài chính: Khi có 
nhiều quỹ cùng tồn tại, nguồn lực tài chính nhà nước 
bị chia nhỏ, làm giảm hiệu quả phân bổ và sử dụng; 
(2) Hạn chế minh bạch: Các giao dịch từ các quỹ này 
thường không được phân loại rõ ràng như các khoản 
chi NSNN, gây khó khăn trong việc phân tích và đánh 
giá hiệu quả các chương trình chi tiêu của Chính phủ; 
(3) Chồng chéo và kém hiệu quả trong quản lý: Quy 
trình quản lý riêng biệt của từng quỹ có thể dẫn đến sự 
trùng lặp trong mục tiêu sử dụng, thiếu sự kiểm soát 
chặt chẽ và làm suy giảm tính minh bạch của hệ thống 
tài chính công.

Để hạn chế các vấn đề này, cần tăng cường minh 
bạch, hiệu quả trong việc quản lý quỹ tài chính nhà 
nước, đồng thời rà soát và sắp xếp lại các quỹ, đảm bảo 
sự phối hợp và sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính 
trong bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội hiện nay.

Tài chính các cơ quan hành chính, đơn vị sự 
nghiệp: Các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp 
thuộc bộ máy nhà nước có nhiệm vụ cung cấp các 
dịch vụ công cộng thiết yếu cho xã hội. Nguồn tài 
chính để duy trì hoạt động của các cơ quan, đơn vị 
này chủ yếu dựa vào: (1) Các khoản cấp phát từ ngân 
sách nhà nước: Đây là nguồn tài chính chính yếu và 
được quy định theo chế độ hiện hành; (2) Các nguồn 
thu khác: Bao gồm thu từ hoạt động tự khai thác 
(dịch vụ công thu phí, lệ phí), đóng góp của tổ chức, 
cá nhân hoặc từ quyên góp, tặng, biếu mà không phải 
nộp vào NSNN.

Hệ thống tài chính công của Việt Nam bao gồm 
ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước và tài 
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chính của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp. 
Ba thành phần này có mối quan hệ chặt chẽ và tương 
tác hai chiều, trong đó NSNN giữ vai trò trung tâm, 
điều phối và chi phối hoạt động của các thành phần 
còn lại:

(i) Vai trò chi phối của NSNN: NSNN đóng vai trò 
trung tâm, cung cấp nguồn lực tài chính chủ yếu và 
định hướng hoạt động của các quỹ tài chính nhà nước 
cũng như các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp. 
Một phần lớn chi tiêu từ NSNN được sử dụng trực tiếp 
bởi các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp, nhằm 
bảo đảm việc cung cấp dịch vụ công cộng.

(ii) Hiệu quả tài chính và tác động hai chiều: Hiệu 
quả tài chính của các cơ quan hành chính, đơn vị sự 
nghiệp tác động trực tiếp đến hiệu quả chi tiêu của 
NSNN. Sự lãng phí hoặc quản lý không hiệu quả tại 
các đơn vị này có thể làm giảm hiệu quả chung của 
ngân sách nhà nước. Ngược lại, quy mô và hiệu quả 
của NSNN quyết định khả năng tài chính, quy mô hoạt 
động và mức độ cung cấp dịch vụ của các đơn vị hành 
chính, sự nghiệp. Nếu ngân sách hạn hẹp hoặc phân bổ 
không hợp lý, hoạt động của các đơn vị này có thể bị 
ảnh hưởng tiêu cực.

Trong bối cảnh cải cách tài chính công hiện nay, 
việc nâng cao hiệu quả quản lý tài chính tại các cơ 
quan hành chính, đơn vị sự nghiệp là yếu tố then chốt 
nhằm tối ưu hóa nguồn lực từ NSNN, giảm lãng phí và 
bảo đảm tính minh bạch, trách nhiệm giải trình trong 
cung cấp dịch vụ công.

2.2. Mối quan hệ giữa cải cách hành chính và cải 
cách tài chính công

Cải cách hành chính là quá trình đổi mới có hệ 
thống nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy 
hành chính nhà nước, đảm bảo sự thích ứng với các 
yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn 
cụ thể. Phạm vi và mức độ cải cách hành chính có sự 
khác biệt tùy theo điều kiện của mỗi quốc gia và từng 
thời kỳ. Tại Việt Nam, quá trình cải cách hành chính 
được khởi động từ giữa những năm 1990 với dấu mốc 
quan trọng là Nghị quyết số 38/CP ngày 04/5/1994 của 
Chính phủ, đặt nền móng cho các cải cách trong quản 
lý nhà nước.

Thực tiễn cho thấy, cải cách hành chính chỉ có thể 
đạt hiệu quả cao khi được thực hiện đồng bộ với cải 
cách tài chính công. Mối quan hệ giữa hai lĩnh vực 
này thể hiện rõ ở một số khía cạnh sau: (i) Hoạt động 
của bộ máy nhà nước phụ thuộc vào nguồn lực tài 
chính công, do đó, cơ chế tài chính có vai trò quyết 
định đến hiệu quả thực thi của bộ máy hành chính; 
(ii) Quá trình phân cấp quản lý hành chính phải đi 
đôi với phân cấp quản lý ngân sách nhà nước nhằm 
đảm bảo nguồn kinh phí hoạt động hiệu quả ở từng 

cấp quản lý; (iii) Các cấp chính quyền trong hệ thống 
hành chính không chỉ chịu trách nhiệm thực thi chính 
sách mà còn có quyền hạn quan trọng trong quản lý 
tài chính công trong phạm vi quản lý của mình; (iv) 
Các thể chế tài chính công có tác động chi phối đến 
hoạt động của bộ máy hành chính, đảm bảo thực hiện 
chủ trương của Chính phủ một cách hiệu quả và có 
kiểm soát; (v) Cơ cấu chi ngân sách, đặc biệt là chi 
cho tiền lương cán bộ, công chức, có ảnh hưởng trực 
tiếp đến động lực làm việc và chất lượng dịch vụ 
hành chính công; (vi) Tài chính công là công cụ giúp 
Chính phủ thực hiện giám sát các hoạt động của cơ 
quan hành chính nhà nước thông qua cơ chế phân bổ 
và sử dụng nguồn lực tài chính.

Từ những mối quan hệ trên, có thể khẳng định rằng 
cải cách hành chính và cải cách tài chính công có sự 
tương tác chặt chẽ và không thể tách rời. Cải cách tài 
chính công tác động đến cải cách hành chính ở cả hai 
cấp độ:

- Ở cấp độ vĩ mô, cải cách tài chính công tập trung 
vào việc đổi mới chính sách thu - chi ngân sách, đảm 
bảo nguồn lực tài chính công được sử dụng hiệu quả, 
từ đó tác động trực tiếp đến hiệu quả hoạt động của bộ 
máy quản lý nhà nước và chất lượng cung ứng dịch 
vụ công.

- Ở cấp độ vi mô, cải cách tài chính công ảnh hưởng 
trực tiếp đến cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính, phân 
cấp quản lý tài chính, cơ chế tiền lương và cơ chế tài 
chính nội bộ của các cơ quan hành chính công.

Những tác động này có mối liên hệ mật thiết với 
các nội dung cải cách hành chính đang được triển khai 
tại Việt Nam, đặt ra yêu cầu về sự phối hợp chặt chẽ 
giữa hai quá trình cải cách để nâng cao hiệu quả quản 
lý nhà nước, đảm bảo sử dụng nguồn lực tài chính 
công hợp lý, minh bạch và bền vững.

3. Sự cần thiết và yêu cầu cải cách tài chính 
công giai đoạn 2021-2030

Cải cách tài chính công là một trong sáu nội dung 
quan trọng của chương trình cải cách hành chính nhà 
nước giai đoạn 2021-2030, được xác định trong Nghị 
quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ. 
Việc cải cách này nhằm đảm bảo sự vận hành hiệu quả 
của nền hành chính, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh 
tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập 
kinh tế quốc tế.

3.1. Sự cần thiết của cải cách tài chính công
Hệ thống tài chính công hiện nay vẫn tồn tại nhiều 

bất cập, từ cơ cấu thu - chi ngân sách đến cơ chế quản 
lý tài chính trong khu vực công. Mặc dù đã có những 
bước tiến đáng kể trong quản lý ngân sách nhà nước 
(NSNN), nhưng thực tế cho thấy vẫn còn tình trạng 
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phân bổ nguồn lực chưa hợp lý, chi tiêu mang tính bao 
cấp, và hiệu quả sử dụng ngân sách chưa cao.

Một trong những hạn chế lớn nhất của hệ thống 
tài chính công là chưa xây dựng được khuôn khổ 
tài chính trung hạn, dẫn đến tính bị động trong lập 
kế hoạch ngân sách và quản lý các dự án đầu tư 
dài hạn. Việc chi ngân sách còn nặng về số lượng, 
thiếu chú trọng đến chất lượng và hiệu quả, trong 
khi công tác kiểm soát chi chưa thực sự đi vào chiều 
sâu. Điều này không chỉ làm gia tăng gánh nặng 
ngân sách mà còn tạo ra tư tưởng ỷ lại, làm giảm 
động lực phát triển, hạn chế sự tham gia của khu 
vực tư nhân vào cung cấp dịch vụ công.

Bên cạnh đó, cơ chế tài chính trong khu vực hành 
chính - sự nghiệp vẫn còn nhiều bất cập. Định mức 
chi tiêu lạc hậu, cơ chế phân bổ ngân sách chưa linh 
hoạt, chưa khuyến khích tự chủ tài chính, dẫn đến tình 
trạng lãng phí và kém hiệu quả trong sử dụng ngân 
sách. Việc chuyển đổi từ cơ chế cấp kinh phí theo biên 
chế sang cấp kinh phí dựa trên kết quả hoạt động tuy 
đã được triển khai nhưng vẫn còn nhiều hạn chế trong 
thực thi.

Trong bối cảnh cải cách hành chính nhà nước đang 
được đẩy mạnh, cải cách tài chính công không chỉ là 
yêu cầu bắt buộc mà còn là động lực thúc đẩy hiệu quả 
quản lý công. Một hệ thống tài chính công hiện đại, 
minh bạch sẽ giúp nâng cao năng lực của bộ máy nhà 
nước, giảm gánh nặng ngân sách, đồng thời tạo điều 
kiện thuận lợi để thu hút đầu tư xã hội, tăng cường 
trách nhiệm giải trình và đảm bảo phân bổ nguồn lực 
công hợp lý hơn. 

3.2. Yêu cầu đặt ra đối với cải cách tài chính công 
giai đoạn 2021-2030

Để đáp ứng yêu cầu đổi mới quản lý tài chính công 
trong giai đoạn 2021-2030, cần tập trung vào các nội 
dung trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng ngân 
sách nhà nước, đảm bảo tính bền vững tài chính công 
và tăng cường minh bạch trong quản lý ngân sách. 
Trước hết, cần xây dựng một khuôn khổ tài chính 
trung hạn nhằm giảm thiểu sự bị động trong quản lý 
ngân sách, tạo điều kiện để hoạch định các chính sách 
tài khóa mang tính chiến lược. Việc phân bổ ngân sách 
cần được thực hiện dựa trên hiệu quả hoạt động, thay 
vì cơ chế cấp phát theo biên chế như trước đây.

Bên cạnh đó, việc đổi mới cơ chế phân cấp quản lý 
ngân sách là yếu tố quan trọng để tăng cường quyền 
chủ động cho chính quyền địa phương, đồng thời nâng 
cao trách nhiệm giải trình trong quản lý tài chính công. 
Việc phân cấp tài chính cần gắn với năng lực quản lý ở 
từng cấp, tránh tình trạng phân cấp hình thức dẫn đến 
bất cập trong thực hiện. Ngoài ra, cần có các biện pháp 
kiểm soát chặt chẽ hơn trong việc chi tiêu công, tránh 

thất thoát, lãng phí và đảm bảo rằng ngân sách nhà 
nước thực sự được sử dụng một cách hiệu quả.

Một yêu cầu quan trọng khác trong cải cách tài 
chính công là phải nâng cao tính minh bạch trong thu 
- chi ngân sách. Việc công khai ngân sách một cách 
rõ ràng, dễ tiếp cận không chỉ giúp tăng cường giám 
sát của xã hội mà còn tạo điều kiện để nâng cao trách 
nhiệm giải trình của các cơ quan nhà nước. Ứng dụng 
công nghệ số trong quản lý tài chính công cũng là một 
xu hướng tất yếu nhằm cải thiện hiệu quả kiểm soát 
ngân sách và nâng cao chất lượng dịch vụ công.

Mặt khác, để cải cách tài chính công thực sự hiệu 
quả, cần có sự liên kết chặt chẽ với chương trình cải 
cách hành chính nhà nước. Một hệ thống tài chính 
công minh bạch, khoa học sẽ giúp nâng cao hiệu lực, 
hiệu quả của bộ máy hành chính, thúc đẩy cải cách tiền 
lương, tạo động lực để nâng cao chất lượng đội ngũ 
cán bộ, công chức. Ngược lại, cải cách hành chính sẽ 
giúp tinh gọn bộ máy, giảm chi thường xuyên, từ đó 
tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện cải cách tài chính 
công theo hướng bền vững hơn.

Nhìn chung, cải cách tài chính công giai đoạn 
2021-2030 không chỉ hướng đến việc nâng cao hiệu 
quả chi tiêu công, mà còn phải đảm bảo tính ổn định 
của hệ thống tài chính quốc gia. Quá trình này cần 
được thực hiện đồng bộ với cải cách hành chính, đổi 
mới cơ chế phân bổ ngân sách, tăng cường tính minh 
bạch và kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng ngân sách 
nhà nước. Chỉ khi thực hiện một cách đồng bộ và có lộ 
trình rõ ràng, cải cách tài chính công mới thực sự phát 
huy hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã 
hội một cách bền vững.

4. Một số giải pháp cải cách tài chính công gắn 
với chương trình cải cách hành chính nhà nước 
giai đoạn 2021-2030

Cải cách tài chính công là một trong những nội 
dung trọng tâm của Chương trình tổng thể cải cách 
hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030, nhằm nâng 
cao hiệu quả quản lý tài chính, tối ưu hóa nguồn lực 
ngân sách và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền 
vững. Trong bối cảnh hiện nay, việc tăng cường quản 
lý tài chính công cần được triển khai một cách đồng bộ 
với các mục tiêu cải cách hành chính, hướng đến tính 
minh bạch, hiệu quả và bền vững. 

Thứ nhất, cần phân cấp rõ ràng trong quản lý ngân 
sách, nâng cao tính chủ động cho địa phương: Phân 
cấp tài chính công cần đảm bảo cho chính quyền địa 
phương có quyền chủ động trong thu - chi ngân sách, 
đồng thời gắn với trách nhiệm giải trình và kiểm soát 
hiệu quả. Hiện nay, việc phân bổ tỷ lệ điều tiết ngân 
sách theo từng sắc thuế giữa trung ương và địa phương 
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khiến hệ thống trở nên phức tạp, làm giảm động lực 
thu ngân sách tại địa phương. Do đó, cần tiến hành:

(i) Tăng cường nguồn thu độc lập cho chính quyền 
địa phương, đảm bảo ngân sách ổn định, tránh quá phụ 
thuộc vào điều chuyển từ trung ương.

(ii) Sử dụng một tỷ lệ điều tiết chung giữa trung 
ương và địa phương, tính trên tổng số thu từ tất cả các 
sắc thuế thay vì áp dụng theo từng loại thuế riêng lẻ. 
Tỷ lệ này cần được quyết định theo chu kỳ 3-5 năm để 
tạo điều kiện ổn định tài chính cho địa phương.

(iii) Phân bổ ngân sách có trọng tâm, trọng điểm, 
phù hợp với chiến lược phát triển vùng, đảm bảo hiệu 
quả đầu tư công và khắc phục chênh lệch tài chính 
giữa các địa phương.

Thứ hai, quản lý ngân sách cần đảm bảo tính chiến 
lược, linh hoạt và minh bạch, giúp các đơn vị hành 
chính sự nghiệp chủ động hơn trong thực hiện nhiệm 
vụ, đồng thời tối ưu hóa nguồn lực tài chính. Để đạt 
được điều này, cần thực hiện:

(i) Chuyển đổi từ lập ngân sách theo đầu vào sang 
lập ngân sách theo đầu ra, gắn chặt việc cấp phát kinh 
phí với kết quả thực hiện nhiệm vụ, thay vì chỉ dựa vào 
quy mô biên chế hay định mức cố định.

(ii) Cải cách quy trình lập dự toán, chấp hành và 
quyết toán ngân sách, đảm bảo tính khoa học, thực tiễn 
và giảm thiểu thủ tục hành chính rườm rà.

(iii) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản 
lý ngân sách, từ khâu lập dự toán đến giám sát và đánh 
giá hiệu quả sử dụng ngân sách, giúp tăng tính minh 
bạch và giảm lãng phí.

Thứ ba, cần hoàn thiện định mức chi tiêu, nâng cao 
hiệu quả sử dụng nguồn lực tài chính, cụ thể:

(i) Hoàn thiện định mức chi tiêu công, đặc biệt 
trong lĩnh vực hành chính và dịch vụ công, theo hướng 
đảm bảo tính khách quan, thực tế và phù hợp với từng 
loại hình hoạt động.

(ii) Tạo sự linh hoạt trong chi tiêu, cho phép các 
đơn vị sử dụng ngân sách có quyền chủ động điều 
chỉnh kinh phí trong phạm vi nhất định, khuyến khích 
tiết kiệm và sử dụng hiệu quả.

(iii) Thực hiện khoán chi phí hành chính tại các 
cơ quan nhà nước, giúp giảm gánh nặng ngân sách và 
tăng cường trách nhiệm của đơn vị sử dụng ngân sách.

Thứ tư, các đơn vị hành chính, sự nghiệp cần được 
trao quyền chủ động nhiều hơn trong quản lý tài chính, 
giảm bớt sự phụ thuộc vào ngân sách nhà nước, đồng 
thời nâng cao trách nhiệm sử dụng kinh phí hiệu quả:

(i) Mở rộng cơ chế tự chủ tài chính cho các đơn vị 
sự nghiệp công lập, đặc biệt là các đơn vị có khả năng 
huy động nguồn thu từ dịch vụ công.

(ii) Đẩy mạnh khoán biên chế và chi phí hành 
chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước, giúp 
nâng cao hiệu suất làm việc và giảm tình trạng lạm 
dụng ngân sách.

(iii) Tăng cường quản lý tài chính dựa trên kết quả 
thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo nguồn kinh phí được 
phân bổ công bằng, gắn với hiệu quả hoạt động.

Thứ năm, kiểm toán và giám sát ngân sách đóng 
vai trò quan trọng trong việc phát hiện và ngăn chặn 
tình trạng lãng phí, tham nhũng trong khu vực công. 
Vì vậy, cần nâng cao vai trò của kiểm toán, giám sát 
ngân sách, siết chặt kỷ luật tài chính công.

(i) Mở rộng kiểm toán ngân sách nhà nước, không 
chỉ kiểm toán về tuân thủ mà cần tập trung vào kiểm 
toán hiệu quả, đánh giá mức độ kinh tế và tính hợp lý 
trong sử dụng ngân sách.

(ii) Tăng cường kiểm toán nội bộ trong các cơ quan 
hành chính, đơn vị sự nghiệp, giúp phát hiện sớm các 
sai phạm và điều chỉnh kịp thời.

(iii) Công khai kết quả kiểm toán và báo cáo ngân 
sách, tạo điều kiện cho người dân và các tổ chức xã 
hội tham gia giám sát, đảm bảo tính minh bạch trong 
tài chính công.

Thứ sáu, sử dụng ngân sách hiệu quả, cải cách 
chính sách tiền lương gắn với hiệu suất làm việc: 

(i) Xây dựng hệ thống thang bảng lương hợp lý, 
gắn thu nhập với mức độ hoàn thành công việc, đảm 
bảo công bằng và minh bạch trong trả lương.

(ii) Tăng cường cơ chế thưởng - phạt rõ ràng, 
giúp khuyến khích những người làm việc hiệu quả 
và có biện pháp xử lý đối với những trường hợp 
kém hiệu quả.

(iii) Giảm thiểu chi thường xuyên không cần thiết, 
tập trung ngân sách vào cải cách tiền lương và nâng 
cao chất lượng dịch vụ công.

Cải cách tài chính công là một nội dung quan trọng 
trong chương trình cải cách hành chính nhà nước giai 
đoạn 2021-2030. Việc phân cấp ngân sách hợp lý, đổi 
mới cơ chế lập và thực hiện ngân sách, tăng cường tự 
chủ tài chính, siết chặt kỷ luật tài chính công và cải 
cách chính sách tiền lương sẽ góp phần nâng cao hiệu 
quả quản lý tài chính công, đồng thời thúc đẩy hiệu 
quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước. Đây 
là những nhiệm vụ không chỉ giúp giảm gánh nặng 
ngân sách mà còn tạo điều kiện để nâng cao chất lượng 
dịch vụ công, đảm bảo tài chính công thực sự trở thành 
công cụ hữu hiệu trong quản lý nhà nước và phát triển 
kinh tế - xã hội.

Tài liệu tham khảo:
Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách 

hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030.
Luật Ngân sách nhà nước năm 2015.
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1. Giới thiệu
Mối quan tâm ngày càng tăng đối với các vấn 

đề kinh tế, môi trường và xã hội nhấn mạnh tầm 
quan trọng của phát triển bền vững. Khái niệm 
phát triển bền vững lần đầu được Ủy ban Môi 

trường và Phát triển Thế giới (WCED) định nghĩa 
là “sự phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu hiện tại 
mà không ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng nhu 
cầu của các thế hệ tương lai” (WCED, 1987). 
Định nghĩa này ngụ ý rằng việc đáp ứng nhu cầu 
của các thế hệ hiện tại có thể ảnh hưởng tiêu cực 
đến việc đáp ứng nhu cầu của các thế hệ tương lai. 

Tiềm năng của mua sắm công trong việc đạt 
được các mục tiêu phát triển bền vững đã được 
các tổ chức quốc tế như Ngân hàng Thế giới công 
nhận. Điều này được minh chứng qua các số liệu 
về tỷ trọng mua sắm của chính phủ trong GDP. 
Theo số liệu thống kê do Ngân hàng Thế giới công 
bố năm 2018, giá trị hàng hóa, dịch vụ và công 
trình mà khu vực công mua từ khu vực tư nhân 
chiếm khoảng 12% (11 nghìn tỷ đô la) GDP toàn 
cầu (Otilia Manta và các cộng sự, 2022). Tại Liên 
minh châu Âu (EU), chi tiêu của chính phủ chiếm 
khoảng 16% GDP của EU, tương ứng với khoảng 
1,8 nghìn tỷ euro hàng năm. Ở một số quốc gia, 
ví dụ như Hà Lan và Cộng hòa Séc khoảng 26% 
GDP; Hoa Kỳ khoảng 19-20% GDP (Nikitchenko 
và cộng sự, 2016). Những con số này cho thấy mua 
sắm công đóng vai trò quan trọng trong quá trình 
chuyển đổi sang nền kinh tế bền vững. Chương 
trình nghị sự 2030 của Liên hợp quốc về Phát triển 
bền vững thông qua Mục tiêu 12.7 về tiêu dùng và 
sản xuất bền vững. Mục tiêu này nêu bật nhu cầu 
“Thúc đẩy các hoạt động mua sắm công bền vững 
theo các chính sách và ưu tiên quốc gia”. Việc 
đưa các nguyên tắc bền vững vào các hoạt động 
mua sắm có thể giúp người mua trong khu vực 
công có cách tiếp cận toàn diện hơn đối với tính 

MUA SẮM CÔNG THEO HƯỚNG BỀN VỮNG  
TẠI VIỆT NAM

TS. Phùng Thanh Loan*

Ngày gửi bài: 24/01/2025
Ngày gửi phản biện: 03/02/2025
Ngày nhận kết quả và sửa phản biện: 14/02/2025
Ngày chấp nhận đăng: 25/02/2025
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* Học viện Tài chính; email: phungthanhloan@hvtc.edu.vn

Sustainable public procurement is a component 
of Vietnam's commitment to achieving sustainable 
development goals. This article provides further 
insight into sustainable public procurement and 
evaluates the current status of related policies 
in Vietnam. The country's national strategies 
on green growth and sustainable development 
have emphasized the significance of green public 
procurement policies. Regulations on green public 
procurement have been included in legal documents 
that address environmental protection, public 
investment, bidding, and public procurement in 
Vietnam. Despite these efforts, implementing these 
policies and regulations has not met expectations, 
and public procurement has not created the driving 
force to lead the green/sustainable procurement 
market in Vietnam. Improving the legal framework 
and encouraging innovative thinking are important 
recommendations for advancing sustainable public 
procurement activities in Vietnam.

• Key words: public procurement, sustainable public 
procurement, sustainable development.

Mua sắm công bền vững là một trong những thành phần của các mục tiêu phát triển bền vững mà Việt Nam 
đã cam kết thực hiện. Bài báo này bổ sung những luận giải về mua sắm công bền vững và phân tích thực 
trạng chính sách mua sắm công bền vững tại Việt Nam thời gian qua. Chính sách về mua sắm công xanh đã 
được đề cập trong các chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Các quy định pháp 
luật về mua sắm công xanh đã được lồng ghép trong các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường, đầu tư 
công, đấu thầu, mua sắm công của Việt Nam. Tuy nhiên, khâu triển khai thực hiện các chính sách và quy 
định này chưa đạt như kỳ vọng, mua sắm công chưa tạo được động lực dẫn dắt thị trường mua sắm xanh/
bền vững của Việt Nam. Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và tư duy đột phá là những khuyến nghị quan trọng 
để phát triển hoạt động mua sắm công bền vững tại Việt Nam.

• Từ khóa: mua sắm công, mua sắm công bền vững, phát triển bền vững.
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bền vững - từ giai đoạn đầu mua sắm cho đến khi 
kết thúc vòng đời của sản phẩm - đồng thời mang 
lại khả năng tiết kiệm tiềm năng. 

Tại Việt Nam, Chiến lược quốc gia về tăng 
trưởng xanh đặt mục tiêu đến năm 2030 tỷ lệ mua 
sắm công xanh trong tổng mua sắm đạt ít nhất 35% 
và tăng lên 50% năm 2050. Để thực hiện mục tiêu 
này, Việt Nam đã ban hành các chính sách về mua 
sắm công xanh nhưng hầu hết các chính sách mới 
ở giai đoạn đầu, chưa được áp dụng nhiều trong 
thực tiễn mua sắm công. Bên cạnh đó, các quy 
định mới chỉ lồng ghép yếu tố môi trường chưa 
đề cập đến các vấn đề xã hội. Vì vậy, nghiên cứu 
này bổ sung các luận giải về mua sắm công bền 
vững, đóng góp của mua sắm công trong tiến trình 
thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững tại Việt 
Nam. Ngoài phần mở đầu, phần 2 của nghiên cứu 
trình bày tổng quan về mua sắm công bền vững, 
phần 3 phân tích thực trạng mua sắm công xanh tại 
Việt Nam, phần 4 đề xuất một số khuyến nghị và 
phần 5 là kết luận.

2. Tổng quan nghiên cứu về mua sắm công 
bền vững

Mua sắm công bền vững là gì?
Kể từ những năm 1990, mua sắm công bền 

vững đã được thúc đẩy như một phương tiện để 
đáp ứng nhu cầu của các cơ quan chính phủ và tạo 
ra lợi ích, không chỉ cho các cơ quan đó mà còn 
cho xã hội, nền kinh tế và môi trường. Khái niệm 
Mua sắm công bền vững kết hợp hai khía cạnh - 
mua sắm công và phát triển bền vững: (i) mua sắm 
công đề cập đến quá trình mà các cơ quan công 
quyền, chẳng hạn như các bộ, sở và doanh nghiệp 
nhà nước, mua hàng hóa, công trình và dịch vụ từ 
khu vực tư nhân; và (ii) phát triển bền vững yêu 
cầu các chính phủ và tổ chức xem xét các khía 
cạnh xã hội, kinh tế và môi trường trong hoạt động 
của họ, với sự nhấn mạnh ngang nhau vào cả ba 
chiều (UNEP, 2021). 

Việc tích hợp các mục tiêu phát triển bền vững 
vào hoạt động mua sắm công, được gọi là Mua 
sắm công bền vững hay ‘SPP’, được định nghĩa là: 
“Một quy trình mà các tổ chức khu vực công đáp 
ứng nhu cầu của họ về hàng hóa, dịch vụ, công 
trình và tiện ích theo cách đạt được giá trị đồng 
tiền trong toàn bộ vòng đời sản phẩm/dịch vụ 
nhằm tạo ra lợi ích không chỉ cho tổ chức mà còn 
cho xã hội và nền kinh tế, đồng thời giảm thiểu 
và nếu có thể, tránh thiệt hại cho môi trường” 
(UNEP, 2021). 

Thuật ngữ ‘Mua sắm công xanh’ hay ‘GPP’ 
đôi khi được sử dụng thay thế cho SPP, tuy nhiên, 
SPP bao gồm rõ ràng hơn các cân nhắc về mặt xã 
hội và kinh tế của phát triển bền vững. Liên minh 
châu Âu (EU) định nghĩa GPP là: “Một quy trình 
mà các cơ quan công quyền tìm cách mua sắm 
hàng hóa, dịch vụ và công trình với tác động môi 
trường ít hơn trong suốt vòng đời của chúng khi 
so sánh với hàng hóa, dịch vụ và công trình có 
cùng chức năng chính mà nếu không thì sẽ được 
mua sắm”1.

Mua sắm công bền vững là một cách tiếp cận 
chiến lược thúc đẩy sự tích hợp các trụ cột của 
phát triển bền vững, tức là phát triển kinh tế, phát 
triển xã hội, bảo vệ môi trường. Đây là một quá 
trình chi tiêu và đầu tư thường gắn liền với chính 
sách công, mặc dù nó cũng áp dụng cho khu vực 
tư nhân và liên quan đến mức độ hợp tác và tham 
gia cao giữa tất cả các bên trong chuỗi cung ứng. 
Mua sắm theo cách bền vững bao gồm việc nhìn 
xa hơn các nhu cầu ngắn hạn và xem xét các tác 
động dài hạn của từng dự án và hoạt động mua 
sắm. Các tổ chức thực hành mua sắm công bền 
vững đáp ứng nhu cầu về hàng hóa, dịch vụ, tiện 
ích và công trình của họ không dựa trên phân tích 
chi phí-lợi ích riêng, mà hướng đến mục tiêu tối 
đa hóa lợi ích ròng cho chính họ và thế giới nói 
chung. SPP có thể là công cụ thiết lập sự tương hỗ 
giữa ba trụ cột của Phát triển bền vững như hình 
1 dưới đây:

Hình 1: Ba trụ cột của phát triển bền vững

Nguồn: AFDP (2020), ADB (2021) và Tác giả

Lợi ích của mua sắm công bền vững
Một là, SPP có thể đóng góp vào việc đạt được 

các mục tiêu phát triển bền vững quốc gia.
SPP được triển khai như một công cụ chính 

sách công để hỗ trợ các mục tiêu phát triển bền 
vững quốc gia. Ví dụ, mua sắm của chính phủ 
1 https://green-business.ec.europa.eu/green-public-procurement_en. Truy cập 
ngày 24/08/2024.
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có thể hỗ trợ việc thực hiện các chính sách năng 
lượng quốc gia và khu vực nhằm giảm mức sử 
dụng năng lượng thông qua việc mua đèn LED tiết 
kiệm năng lượng thay vì bóng đèn thông thường. 
Với phạm vi rộng lớn của các mục tiêu phát triển 
quốc gia, những lợi ích bắt nguồn từ các hoạt động 
mua sắm của khu vực công bền vững hơn thường 
được thể hiện theo ba chiều của phát triển bền 
vững - xã hội, môi trường và kinh tế.

Hai là, SPP góp phần bảo vệ môi trường.
Việc mua các sản phẩm và dịch vụ xanh mang 

tính chiến lược có thể giảm thiểu thiệt hại cho 
môi trường và góp phần giải quyết các thách thức 
về môi trường, từ biến đổi khí hậu đến suy thoái 
đất, xử lý chất thải,…Ví dụ, Hàn Quốc đã giảm 
543.000 tấn khí thải CO2 mỗi năm do áp dụng 
các biện pháp GPP trên 19 nhóm sản phẩm được 
dán nhãn sinh thái, bao gồm hàng điện tử và vật 
liệu xây dựng. Lượng khí thải nhà kính giảm do 
áp dụng các biện pháp GPP cũng được báo cáo 
ở Nhật Bản và Thái Lan, lần lượt đạt 412.390 và 
25.685 tấn (KEITI, 2014).

Ba là, SPP hỗ trợ phát triển nền kinh tế tuần hoàn.
Mua sắm bền vững có thể đẩy nhanh quá trình 

chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn và chuyển 
sang các mô hình tiêu dùng và sản xuất bền vững 
hơn. Mua sắm bền vững nhấn mạnh vai trò của 
các cơ quan công quyền trong việc xanh hóa hoạt 
động mua sắm bằng cách tạo điều kiện cho quá 
trình chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn. Mua 
sắm tuần hoàn xây dựng trên khái niệm rộng hơn 
về mua sắm bền vững, nhấn mạnh vào các vòng 
lặp năng lượng và vật liệu khép kín. Theo Ủy 
ban Châu Âu (2017), mua sắm tuần hoàn là “quá 
trình mà các cơ quan công hoặc tư mua hàng hóa, 
công trình hoặc dịch vụ góp phần duy trì giá trị 
dọc theo chuỗi cung ứng, bằng cách mua các sản 
phẩm chất lượng xanh có tuổi thọ cao, tái sử dụng 
và sản xuất lại sản phẩm nhiều lần theo cách tuần 
hoàn, mà không gây ra thêm tác động có hại và 
cho phép tái chế vật liệu” UNEP (2021). 

Bốn là, SPP có thể mang lại lợi ích tài chính 
cho các cơ quan nhà nước.

SPP không chỉ là phương tiện hiệu quả để giảm 
tác động tiêu cực đến môi trường mà còn có thể 
giúp các cơ quan mua sắm công giảm chi phí. Nếu 
mua sắm công truyền thống ưu tiên giá thầu rẻ 
nhất tại thời điểm mua trong quy trình đấu thầu 

cạnh tranh thì SPP theo đuổi ‘giá trị đồng tiền’ 
theo quan điểm vòng đời sản phẩm/dịch vụ bằng 
cách tính đến các yếu tố như mức tiêu thụ năng 
lượng và vật liệu; sửa chữa, bảo dưỡng và phụ 
tùng thay thế; tuổi thọ sản phẩm; và chi phí thải 
bỏ khi hết vòng đời. 

Năm là, SPP có thể phát triển thị trường cho 
các sản phẩm và dịch vụ bền vững và thúc đẩy 
đổi mới.

Chính phủ cũng có thể tận dụng sức mua của 
mình để thúc đẩy thị trường hướng tới sản xuất bền 
vững hơn. Các nhà cung cấp có thể được khuyến 
khích không chỉ sản xuất nhiều sản phẩm sinh thái 
hơn mà còn điều chỉnh quy trình sản xuất và chuỗi 
cung ứng của họ để giảm thiểu tác động đến môi 
trường. Ngoài ra, chi tiêu của chính phủ có thể 
khuyến khích và thúc đẩy đổi mới sản phẩm xanh.

Sáu là, SPP hỗ trợ thực hiện mục tiêu công 
bằng xã hội.

SPP cũng có thể mang lại những lợi ích quan 
trọng cho xã hội. Ở cấp độ cơ bản nhất, chính phủ 
có thể sử dụng sức mua của mình để tăng cường 
tuân thủ luật lao động hiện hành, có thể đảm bảo 
điều kiện làm việc công bằng và an toàn. Ví dụ, 
các nhà thầu của chính phủ có thể được yêu cầu 
trả cho nhân viên mức lương tối thiểu hoặc đáp 
ứng một số tiêu chuẩn về sức khỏe và an toàn. 
SPP cũng có thể thúc đẩy công bằng xã hội và hòa 
nhập xã hội, thông qua việc thúc đẩy các nhóm 
yếu thế (phụ nữ, nhóm thiểu số, thanh niên và 
người khuyết tật, v.v.) trong hợp đồng của chính 
phủ. Hơn nữa, SPP cũng có thể cải thiện điều kiện 
sống và giảm nghèo thông qua việc tăng cường 
việc làm và phát triển kỹ năng.

Bảy là, SPP hỗ trợ thực hiện mục tiêu bình 
đẳng giới.

Mua sắm công có thể được sử dụng để khuyến 
khích sự hòa nhập giới và bình đẳng tại nơi làm 
việc, cũng như thúc đẩy các doanh nghiệp do phụ 
nữ làm chủ thông qua các chính sách mua sắm ưu 
đãi của Chính phủ (OECD, 2021).

3. Mua sắm công bền vững tại Việt Nam
Chính phủ Việt Nam đã có những chính sách 

khuyến khích mua sắm công đối với các sản phẩm 
thân thiện với môi trường nhằm cụ thể hóa các 
cam kết quốc tế mà Việt Nam đã tham gia, đồng 
thời thực hiện các chính sách về phát triển bền 
vững, tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, sản 
xuất và tiêu dùng bền vững. 
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Quyết định 1393/QĐ-TTg ngày 25/09/2012 
phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng 
xanh thời kỳ 2011 - 2020 và tầm nhìn 2050 đã 
đưa ra một giải pháp quan trọng thúc đẩy mua sắm 
công xanh: “Nghiên cứu ban hành quy chế chi 
tiêu công xanh, trong đó chi đầu tư và chi thường 
xuyên của NSNN phải ưu tiên mua sắm và sử dụng 
hàng hóa dãn nhãn sinh thái, hàng hóa có khả 
năng tái chế”. Để cụ thể hóa mục tiêu, nội dung 
và trách nhiệm thực hiện Chiến lược tăng trưởng 
xanh, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 403/
QĐ-TTg ngày 20/03/2014 phê duyệt Kế hoạch 
hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 
2014 - 2020, trong đó nội dung:

- Ban hành quy chế chi tiêu công xanh, trong 
đó chi đầu tư và chi thường xuyên của NSNN phải 
ưu tiên mua sắm và sử dụng hàng hóa dán nhãn 
sinh thái, hàng hóa có khả năng tái chế.

- Từ năm 2015, tất cả các công trình, dự án đầu 
tư công phải áp dụng các tiêu chuẩn kinh tế xanh: 
theo cơ cấu ngành nghề, tiêu chuẩn sử dụng năng 
lượng, nguyên vật liệu, thiết kế thích hợp điều kiện 
sinh thái, tính đến tác động của biến đổi khí hậu.

- Từ năm 2017 tất cả các phương tiện giao 
thông cơ giới mới mua bằng kinh phí công phải 
đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4, ưu tiên các loại 
phương tiện sử dụng nhiên liệu sạch (điện, khí hóa 
lỏng) và xe lai (hybrid).

Với chương trình hành động quốc gia về sản 
xuất và tiêu dùng bền vững đến năm 2020, tầm 
nhìn đến năm 2030; Chính phủ đặt mục tiêu nâng 
tỷ trọng các sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi 
trường trong cơ cấu chi tiêu công của Chính phủ, 
hoàn thiện khung pháp lý quy định, hướng dẫn 
thực hiện mua sắm công xanh. 

Điều 146, Luật Bảo vệ Môi trường 2020 quy 
định “ưu tiên thực hiện mua sắm xanh đối với các 
dự án đầu tư, nhiệm vụ có sử dụng NSNN”. Nghị 
định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 quy định 
chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường 
nêu rõ:

“Hạng mục mua sắm hoặc đầu tư công trong 
các dự án đầu tư, nhiệm vụ có sử dụng NSNN… 
ưu tiên sử dụng, tiêu dùng các sản phẩm, dịch vụ 
thân thiện với môi trường được chứng nhận Nhãn 
sinh thái Việt Nam”; 

“Khi xây dựng hồ sơ mời thầu đối với hoạt 
động mua sắm công, các yêu cầu mua sắm, sử 
dụng sản phẩm, dịch vụ thân thiện với môi trường 

được chứng nhận Nhãn sinh thái Việt Nam cần 
được đưa vào trong tiêu chí lựa chọn nhà thầu”. 

Luật Đầu tư công 2019 quy định các yếu tố 
môi trường, bền vững chủ yếu nằm trong các nội 
dung báo cáo thẩm định, đề xuất, giám sát chương 
trình, dự án. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường đã 
được đề cập trong các hồ sơ mời sơ tuyển hồ sơ 
mời thầu đối với nhà đầu tư và nhà thầu. Luật Đấu 
thầu 2023 có quy định về ưu đãi lựa chọn nhà thầu 
đối với các nhà đầu tư có giải pháp ứng dụng công 
nghệ giảm thiểu ô nhiễm môi trường; trong các 
tiêu chuẩn đánh giá phương án đầu tư kinh doanh 
của nhà đầu tư có tiêu chí môi trường. Bên cạnh 
đó, quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông 
tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống 
mạng đấu thầu quốc gia đã lồng ghép tiêu chí mua 
sắm công bền vững, có ưu đãi và khuyến khích 
đối với nhà thầu lựa chọn áp dụng các tiêu chí môi 
trường/xanh khi tham gia đấu thầu2.

Có thể thấy, các văn bản pháp luật điều chỉnh 
hoạt động mua sắm công, bảo vệ môi trường, tiết 
kiệm năng lượng đã được Việt Nam ban hành, tạo 
điều kiện triển khai hoạt động mua sắm công xanh 
thông qua lồng ghép các yếu tố môi trường vào 
mua sắm công. Các quy định về mua sắm công 
tương đối bao quát, từ khâu lập kế hoạch, giao dự 
toán mua sắm, xây dựng phương án tổ chức mua 
sắm, cho đến tổ chức đấu thầu mua sắm, bàn giao 
tài sản, hàng hóa cho đơn vị quản lý, sử dụng, bảo 
hành, bảo trì tài sản mua sắm, kiểm tra giám sát, 
công khai kết quả mua sắm,… Đặc biệt là cơ chế 
mua sắm tập trung là một điểm thuận lợi cho việc 
triển khai mua sắm công xanh tại Việt Nam. 

Tuy nhiên, do hệ thống văn bản pháp luật liên 
quan đến mua sắm công bền vững chưa đồng bộ, 
chưa được quy định cụ thể, nên tình hình mua sắm 
công xanh/bền vững tại Việt Nam còn hạn chế, 
chưa tạo được các động lực dẫn dắt thị trường mua 
sắm xanh, mua sắm bền vững. 

- Luật Đầu tư công 2019 mặc dù đã đề cập tới 
khía cạnh môi trường, phát triển bền vững nhưng 
chưa đề cập trực tiếp đến mua sắm công xanh/bền 
vững và vì thế chưa có văn bản nào hướng dẫn 
thực hiện mua sắm công xanh/bền vững.
2 Báo cáo Rà soát quốc gia tự nguyện thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững 
năm 2023.
- Thông tư số 09/2021/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn lựa 
chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) 
và dự án đầu tư có sử dụng đất.
- Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin 
về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
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- Luật Đấu thầu 2023 mặc dù góp phần hoàn 
thiện khung pháp lý về đấu thầu sử dụng nguồn 
vốn nhà nước nhưng vẫn còn thiếu các quy định 
liên quan đến mua sắm công xanh, mua sắm công 
bền vững (yếu tố xã hội). 

- Còn thiếu các chương trình, chính sách ưu đãi 
cho mua sắm công xanh. Các quy định hiện hành 
về lựa chọn nhà thầu trong mua sắm công dựa trên 
tiêu chí giá thấp chứ không phải khía cạnh xanh, 
nên càng không khuyến khích các cơ quan, đơn vị 
sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện mua sắm 
công xanh, bền vững. 

- Các quy định về hồ sơ mời sơ tuyển và hồ 
sơ mời thầu đối với nhà đầu tư và nhà thầu mới 
chỉ dừng lại ở mức yêu cầu có giải pháp hạn chế 
tác động đến môi trường của dự án, đặc biệt là 
giai đoạn thi công. Chưa có các yêu cầu mang 
tính bắt buộc, và cũng chưa tính đến các yếu tố 
xã hội. Thông tư số 09/2021/TT-BKHĐT đã lồng 
ghép các tiêu chí về môi trường vào quá trình lựa 
chọn nhà đầu tư, như yêu cầu về phương án bảo 
vệ môi trường, đánh giá tác động tiêu cực với môi 
trường và biện pháp khắc phục. Tuy nhiên, thông 
tư lại thiếu các cam kết tuân thủ quy định về bảo 
vệ môi trường, cam kết về tình hình khiếu kiện 
về môi trường; thiếu yêu cầu nhà đầu tư cung cấp 
thông tin về năng lực, kinh nghiệm bảo vệ môi 
trường, tiết kiệm năng lượng hiệu quả. Một số hồ 
sơ về mua sắm có quy định yêu cầu nhà thầu cung 
cấp các thông tin về môi trường nhưng mới nêu ra 
trong trường hợp có yêu cầu mua sắm bền vững, 
mà chưa có các tiêu chí cụ thể, cách thức lồng 
ghép vào các hồ sơ và đánh giá hồ sơ thầu chưa 
được thể hiện trong hồ sơ yêu cầu sơ tuyển cho 
đến hồ sơ mời thầu. Các yếu tố liên quan đến đầu 
vào, phân tích chi phí lợi ích mở rộng (đối với môi 
trường và khí hậu) chưa được đề cập.

4. Một số khuyến nghị
Thứ nhất, xây dựng khung pháp lý hoàn chỉnh, 

với lộ trình cụ thể phù hợp với điều kiện của Việt 
Nam. Để thúc đẩy mua sắm công xanh/bền vững 
cần một khung pháp lý mạnh mẽ và có lộ trình 
thực hiện cụ thể theo khả năng thực tế về nguồn 
ngân sách nhà nước và khả năng cung ứng của nhà 
sản xuất trong nước.

Thứ hai, không cần tổ chức bộ máy thực hiện 
mua sắm công xanh riêng, mà lồng ghép các nhiệm 
vụ hiện có của các bộ ngành liên quan, với phương 
châm càng đơn giản càng tốt. Trước hết lồng ghép 

các yếu tố môi trường, tiếp theo là yếu tố xã hội 
vào quy trình mua sắm tập trung đối với những gói 
thầu phải mua sắm tập trung.

Thứ ba, xây dựng quy trình mua sắm công 
xanh rõ ràng, đơn giản, trước hết thực hiện mua 
sắm sản phẩm được dán nhãn xanh. Cần quy định 
trong công tác mua sắm công phải cân nhắc mua 
sản phẩm và dịch vụ được cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền đánh giá, phân loại và công bố rộng 
rãi trên trang điện tử hoặc sản phẩm có dán nhãn 
xanh. Quy định này sẽ giúp giảm gánh nặng nguồn 
lực để thẩm định, đánh giá vốn nằm ngoài khả 
năng của các tổ chức mua sắm công. 

Thứ tư, tăng năng lực thẩm định, đánh giá và 
chứng nhận sản phẩm xanh. Nâng cao nhận thức 
về thực hiện mua sắm công xanh/bền vững.

Kết luận
Mua sắm của chính phủ đóng vai trò quan trọng 

đối với tăng trưởng kinh tế và các mục tiêu phát 
triển bền vững. Quy mô mua sắm công góp phần 
định hình thị trường, khuyến khích các hoạt động 
kinh doanh có trách nhiệm và thúc đẩy tính bền 
vững trong các ngành kinh tế. Việt Nam đã dần 
hình thành khuôn khổ pháp lý cho hoạt động mua 
sắm công xanh, tuy nhiên, việc triển khai trên thực 
tế còn gặp nhiều vướng mắc bởi tâm lý của cán bộ 
thực thi nhiệm vụ, cơ chế, chính sách và các quy 
định pháp luật. Để tháo gỡ những khó khăn này và 
góp phần vào thực hiện các mục tiêu phát triển bền 
vững đến năm 2030 thì Việt Nam cần khẩn trương 
hoàn thiện các quy định pháp luật mở đường cho 
hoạt động mua sắm công xanh/bền vững được 
triển khai rộng rãi.
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1. Đặt vấn đề
Kinh tế xanh đã và đang là thuật ngữ được đề cập 

ngày càng phổ biến hiện nay (Nguyễn Hoàng Nam và 
cộng sự, 2020). Các Tổ chức thế giới như Liên minh 
Châu Âu, Liên Hợp Quốc, Ngân hàng thế giới, tổ chức 
hợp tác phát triển kinh tế OECD thường đề cập đến 
kinh tế xanh trong nhiều nghiên cứu và các báo cáo. 

Tại Việt Nam, chương trình tăng trưởng xanh được 
cụ thể hóa thông qua “Chiến lược quốc gia về tăng 
trưởng xanh thời kỳ 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 
2050”. Trong đó khẳng định tăng trưởng xanh là sự 
tăng trưởng dựa trên quá trình thay đổi mô hình tăng 
trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế nhằm tận dụng lợi thế 
so sánh, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền 
kinh tế thông qua việc nghiên cứu và áp dụng công 
nghệ tiên tiến, phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng hiện 
đại để sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, giảm 
phát thải khí nhà kính, ứng phó với biến đổi khí hậu, 
góp phần xóa đói giảm nghèo và tạo động lực thúc đẩy 
tăng trưởng kinh tế một cách bền vững. Chiến lược 
tăng trưởng xanh là cơ sở pháp lý quan trọng để xây 
dựng các chính sách liên quan đến kinh tế xanh ở Việt 
Nam trong giai đoạn tới. Chuyển đổi mô hình tăng 
trưởng theo hướng xanh đã trở thành đường lối, quan 
điểm của Đảng và chính sách xuyên suốt của Nhà 
nước và là một nội dung căn bản của đường hướng 
phát triển ở Việt Nam hiện nay (Nguyễn Thị Thanh 
Tâm, 2019). Nền kinh tế Việt Nam sau khi thực hiện 
đổi mới vào năm 1986 và hội nhập sâu rộng vào nền 
kinh tế thế giới với hoạt động điển hình là việc gia 
nhập tổ chức Thương mại thế giới vào năm 2006. Kể 
từ đó Việt Nam đã đạt mức tăng trưởng kinh tế trung 
bình 8,61% giai đoạn 2010-2021, thu nhập bình quân 
đầu người đến năm 2021 đã tăng 2,46 lần so với năm 

ĐÁNH GIÁ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ XANH DỰA TRÊN BỐI CẢNH 
KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ ĐẶC ĐIỂM TĂNG TRƯỞNG CỦA VIỆT NAM

PGS.TS. Lê Thị Mai Hương* - TS. Bùi Tiến Thịnh* - Ths. Nguyễn Thị Thùy Trang*

* Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh; email: huongltm@hcmute.edu.vn - thinhbt@hcmute.edu.vn - trangntt@hcmute.edu.vn 

The article is based on secondary data sources 
which is collected from agencies in the period 
2010-2023, at the same time, based on the socio-
economic context and growth characteristics of 
Vietnam to assess the green economic growth 
situation of Vietnam. Research results show that 
Vietnam has achieved remarkable economic growth 
through increasing gross national income and per 
capita income. The structure of GDP has changed 
in the direction of increasing the contribution 
proportion of the service sector and industry, while 
gradually reducing the contribution of the agricultural 
sector and the service sector, which accounts for 
the highest proportion in the GDP structure of the 
country; labor productivity, per capita income, GINI 
coefficient, HDI coefficient, and education level of 
Vietnamese workers have all improved significantly. 
However, the competitiveness of the economy, per 
capita income, education level, and labor productivity, 
are still the lowest when compared to other countries 
in Southeast Asia.
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2010. Vậy liệu Việt Nam có đạt được mục tiêu tăng 
trưởng kinh tế xanh hay không? Bài nghiên cứu này 
sẽ trả lời câu hỏi trên thông qua phân tích những kết 
quả đạt được của nền kinh tế kể từ năm 2010 cho đến 
nay qua các chỉ tiêu đánh giá tăng trưởng kinh tế xanh 
của Việt Nam và có so sánh với các quốc gia trong 
khu vực Đông Nam Á.

2. Một số vấn đề lý luận về đánh giá tăng trưởng 
kinh tế xanh

2.1. Khái niệm tăng trưởng kinh tế xanh
Khái niệm tăng trưởng
Blink, J., & Dorton, I. (2007) nêu khái niệm: “Tăng 

trưởng kinh tế - sự gia tăng GDP thực tế theo thời gian, 
tương đương với mức tăng thu nhập quốc dân”

Akonji, 2013 nêu rõ: “Tăng trưởng kinh tế là sự 
tăng thêm hay gia tăng về quy mô sản lượng quốc gia 
hoặc quy mô sản lượng quốc gia tính bình quân trên 
đầu người qua một thời gian nhất định thường là một 
năm” 

 Đồng Thị Vân Hồng (2010) nêu: “Tăng trưởng 
kinh tế là sự gia tăng thu nhập của nền kinh tế trong 
một thời gian nhất định thường là một năm” 

Khái niệm kinh tế xanh: 
Liên minh châu Âu (2010)  nêu khái niệm kinh tế 

xanh: “Kinh tế xanh là nền kinh tế tăng trưởng thông 
minh, bền vững và công bằng

Nhóm Liên minh kinh tế xanh (The Green Economy 
Coalition, 2012) nêu khái niệm kinh tế xanh:“nền 
kinh tế tạo ra chất lượng cuộc sống tốt hơn cho tất cả 
mọi người trong giới hạn sinh thái của trái đất”.

Phòng Thương mại Quốc tế  (ICC, 2012) cho rằng 
“Kinh tế xanh là nền kinh tế mà tăng trưởng kinh tế và 
trách nghiệm môi trường đi đôi với nhau và tương hỗ 
cho nhau, đồng thời hỗ trợ quá trình phát triển xã hội”

Báo cáo của Ủy ban các vấn đề Kinh tế - Xã hội của 
Liên Hợp quốc (UNDESA,2012) nêu “một nền kinh tế 
xanh cần hướng tới là việc giảm các tác động tiêu cực 
của hoạt động kinh tế tới môi trường và xã hội” 

UNEP (2010) nêu rõ: “Kinh tế xanh là nền kinh 
tế vừa mang lại hạnh phúc cho con người và công 
bằng xã hội, vừa giảm thiểu đáng kể các nguy cơ về 
môi trường và suy giảm sinh thái. Đó là nền kinh tế 
ít phát thải cacbon, sử dụng hiệu quả tài nguyên và 
đảm bảo công bằng xã hội”.

Khái niệm tăng trưởng kinh tế xanh: Có thể hiểu 
tăng trưởng kinh tế xanh là sự gia tăng về quy mô sản 
lượng quốc gia hoặc quy mô sản lượng quốc gia tính 
bình quân trên đầu người nhằm mang lại hạnh phúc 
cho con người, công bằng xã hội và giảm thiểu đáng 

kể các nguy cơ về môi trường và suy giảm sinh thái.
2.2. Chỉ tiêu đánh giá tăng trưởng kinh tế xanh 

dựa trên bối cảnh kinh tế xã hội và đặc điểm của 
tăng trưởng

Theo OECD (2011): Có 5 chỉ tiêu đánh giá tăng 
trưởng kinh tế xanh. Trong đó có chỉ tiêu đánh giá 
tăng trưởng kinh tế xanh dựa vào bối cảnh kinh tế xã 
hội và đặc điểm của tăng trưởng, bao gồm 4 nội dung: 
(1) Tăng trưởng và cơ cấu kinh tế; (2) Năng suất và 
thương mại; (3) Thị trường lao động, giáo dục và thu 
nhập; (4) Tình hình nhân khẩu -xã hội. Các chỉ tiêu đề 
xuất đánh giá cụ thể bao gồm: GDP và cơ cấu GDP, 
Xuất khẩu + Nhập khẩu/GDP; Năng suất lao động; 
Chỉ số năng lực cạnh tranh; chỉ số giá tiêu dùng; Tỷ lệ 
thất nghiệp/dân số trong độ tuổi lao động; Cấu trúc và 
mật độ dân số; Hệ số GINI, HDI; Trình độ học vấn: 
mức độ tiếp cận với giáo dục.

Dựa vào chỉ tiêu đánh giá tăng trưởng kinh tế xanh 
trên cơ sở bối cảnh kinh tế xã hội và đặc điểm của 
tăng trưởng nêu trên, bài viết đánh giá tình hình tăng 
trưởng kinh tế xanh của Việt Nam dựa trên 4 nội dung 
chủ yếu: (1) Tăng trưởng và cơ cấu kinh tế; (2) Năng 
suất và thương mại; (3) Thị trường lao động, giáo dục 
và thu nhập; (4) Tình hình nhân khẩu - xã hội.

2.3. Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu
Bài viết này tiếp cận dưới góc độ nghiên cứu định 

tính thông qua phương pháp phân tích mô tả số liệu 
thống kê và so sánh. Đồng thời dựa trên chỉ tiêu đánh 
giá tăng trưởng kinh tế xanh dựa trên bối cảnh kinh tế 
xã hội và đặc điểm tăng trưởng của Việt Nam. 

Bài viết sử dụng nguồn dữ liệu thứ cấp được thu 
thập từ các cơ quan ban ngành như Tổng Cục Thống 
kê, Ngân hàng thế giới (WorldBank), Tổ chức Lao 
động thế giới (ILO) trong giai đoạn từ năm 2010 đến 
năm 2023 và sử dụng một số kết quả tính toán từ các 
nghiên cứu từ nhiều nguồn khác nhau. 

3. Thực trạng tăng trưởng kinh tế xanh dựa 
trên bối cảnh kinh tế xã hội và đặc điểm tăng 
trưởng của Việt Nam

3.1. Tăng trưởng và cơ cấu kinh tế
Kể từ sau đại hội lần VI của Đảng vào năm 1986 

đã mở đầu cho công cuộc đổi mới và hội nhập của đất 
nước thì nền kinh tế Việt Nam đã đạt được nhiều kết 
quả đáng ghi nhận.Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) 
của Việt Nam có sự tăng trưởng vượt bậc và nhất 
là giai đoạn kể từ năm 2010 cho đến nay. Theo số 
liệu công bố của Tổng cục Thống kê được trình bày 
ở 1 cho thấy GDP vào năm 2010 của Việt Nam đạt 
2.739.843,17 tỷ đồng thì đến năm 2015 GDP của 
Việt Nam đã tăng lên và đạt 3.696.825,71 tỷ đồng. 
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Năm 2023 GDP của Việt Nam đạt 5.854.085,76. So 
với năm 2010 GDP của Việt Nam tăng 3114242,59 tỷ 
đồng, tương ứng với mức tăng 1,13 lần, so với năm 
2015 thì GDP của Việt Nam tăng 2.157.260,05 tỷ 
đồng, tương ứng với mức tăng 0,58 lần và so với năm 
2022 GDP của Việt Nam tăng 282.216,51 tỷ đồng, 
tương ứng với mức tăng 0,05 lần. Đặc biệt giai đoạn 
nền kinh tế phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách 
thức của đại dịch covid-19 từ cuối năm 2019 nhưng 
GDP của nước ta vẫn đạt mức tăng trưởng dương từ 
cuối năm 2019 cho đến nay. Đạt được kết quả này là 
do Việt Nam có nền tảng vững chắc và những chính 
sách hợp lý trong đường lối phát triển kinh tế đúng 
của Đảng và Nhà nước trong thời gian  vừa qua.

Bảng 1: Tổng sản phẩm trong nước theo giá so 
sánh 2010 (Tỷ đồng) và cơ cấu tổng sản phẩm 

trong nước (%)

Năm Tổng số Nông, lâm nghiệp 
và thuỷ sản

Công nghiệp 
và xây dựng Dịch vụ Thuế sản phẩm trừ 

trợ cấp sản phẩm
2010 2.739.843,17 15,38 33,02 40,63 10,97
2011 2.915.553,94 15,06 33,31 41,10 10,53
2012 3.076.041,91 14,69 33,84 41,69 9,78
2013 3.246.870,23 14,27 33,70 42,19 9,84
2014 3.455.392,13 13,83 33,64 42,54 9,98
2015 3.696.825,71 13,25 34,34 42,57 9,84
2016 3.944.143,68 12,63 34,70 42,88 9,79
2017 4.217.874,76 12,18 35,14 42,95 9,73
2018 4.532.739,40 11,80 35,64 42,95 9,61
2019 4.866.315,60 11,29 35,92 43,24 9,56
2020 5.005.755,65 11,31 36,45 42,87 9,37
2021 5.133.589,06 11,43 36,68 42,54 9,35
2022 5.571.869,25 10,93 36,56 43,37 9,15
2023 5.854.085,76 10,81 36,10 44,13 8,97

Nguồn: Tổng cục Thống kê:

Tổng sản phẩm quốc nội GDP của nền kinh tế có 
sự đóng góp chủ yếu của các ngành nông nghiệp, công 
nghiệp, dịch vụ. Trong cơ cấu GDP thì ngành nông 
nghiệp chiếm tỷ trọng từ 10,81 - 15,38%; ngành công 
nghiệp chiếm tỷ trọng dao động từ 33,02 - 36,1%, 
ngành dịch vụ chiếm tỷ trọng dao động từ 40,63 - 
44,13%, riêng các khoản thu từ thuế sản phẩm (trừ trợ 
cấp sản phẩm) chiếm tỷ trọng từ 8,97 - 10,97%. Như 
vậy kể từ năm 2010, cơ cấu GDP đã sự thay đổi theo 
hướng gia tăng tỷ trọng đóng góp của ngành dịch vụ 
và ngành công nghiệp, đồng thời giảm dần tỷ trọng 
đóng góp của ngành nông nghiệp và ngành dịch vụ 
chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu GDP của cả 
nước. Như vậy, mục tiêu của việc chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế trong thời kỳ 2011-2015 và 2016-2020 là giảm 
tỷ trọng của nhóm ngành nông, lâm nghiệp-thủy sản, 
tăng mạnh tỷ trọng của nhóm ngành công nghiệp-
xây dựng và giữ tỷ trọng của nhóm ngành dịch vụ, 
đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, để đến năm 
2020, nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo 
hướng hiện đại đã hoàn thành được mục tiêu đề ra. 

3.2. Năng suất và thương mại
Năng suất lao động: Năng suất lao động là chỉ tiêu 

thường được sử dụng để phản ánh hiệu suất làm việc 
của lao động, thường đo bằng tổng sản phẩm trong 
nước tính bình quân một lao động trong thời kỳ tham 
chiếu, thường là một năm (Tổng cục Thống kê, 2019). 
Trong khu vực ASEAN thì năng suất lao động của 
Việt Nam vào năm 2023 xếp vị trí thứ 6, cao hơn 
năng suất lao động của Phillipne, Lào, Campuchia và 
Myanma. Tuy nhiên so với các quốc gia ASEAN-6 
thì năng suất lao động của Việt Nam vẫn còn khá thấp 
và còn khoảng cách khá xa so với các nước này. Cụ 
thể, năng suất lao động của Singapore (là quốc gia 
có mức năng suất lao động cao nhất trong khu vực) 
cao gấp 8,49 lần so với năng suất lao động của Việt 
Nam. Năng suất lao động của Brunei cao gấp 6,14 lần 
so với Việt Nam. Năng suất lao động của Malaysia 
cao gấp 2,57 lần Việt Nam và năng suất lao động của 
Thái Lan cao gấp 1,53 lần năng suất lao động của Việt 
Nam. Như vậy, năng suất lao động của Việt Nam đã 
có sự tăng trưởng qua các năm nhưng mức tăng vẫn 
còn thấp và còn thua kém xa về năng suất lao động so 
với các quốc gia phát triển trong khu vực.

Bảng 2: Năng suất lao động (USD/giờ/lao động) 
của các quốc gia trong khu vực ASEAN theo ngang 

giá sức mua năm 2017
Quốc gia 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Brunei 59 57,4 58,3 54,2 55,8 58,4 55,9 67,4 68,8
Campuchia 2,9 3 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7
Lào 5,9 6,2 6,6 6,9 7,1 7,3 7,4 8,4 8,6
Myanmar 3 3,5 3,8 4,2 4,6 5,1 5,4 5,6 5,7
Indonesia 10,8 11,2 11,5 12,1 12,3 12,8 13 14,1 14,6
Malaysia 22,4 23,1 24 24,8 25,2 26,5 25,6 28,4 28,8
Philippines 8,6 8,9 9,6 9,9 10,2 11 10,1 10,7 11
Singapore 64 65,3 67,5 70,2 69,1 70,6 74,2 96,2 95,1
Thái Lan 12,9 13,5 14,2 14,7 15,2 14,9 15,1 17 17,2
Việt Nam 6,6 6,9 7,6 7,8 8,6 9 10,2 10,8 11,2

https://rshiny.ilo.org/dataexplorer4/?lang=en&id=GDP_2HRW_NOC_NB_A

Thương mại: Việt Nam tham gia vào Tổ chức 
Thương mại Thế giới (WTO) kể từ năm 2016 và chính 
thức vào ngày 11/1/2007 đã có ý nghĩa quan trọng đối 
với sự phát triển nền kinh tế nói chung và càng khẳng 
định quá trình tham gia hội nhập quốc tế ngày càng 
sâu rộng của Việt Nam. Qua đó, hoạt động thương 
mại của Việt Nam cũng có điều kiện ngày càng phát 
triển mạnh mẽ, điều này được thể hiện qua hoạt động 
xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ không ngừng 
được mở rộng cả về thị trường và danh mục hàng 
hóa, dịch vụ với giá trị thương mại hàng hóa và dịch 
vụ ngày một tăng trưởng nhanh. Theo số liệu công 
bố của Tổng cục Thống kê được thể hiện ở bảng 3 
cho thấy quy mô kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa, 
dịch vụ của Việt Nam tăng trưởng đều qua các năm kể 
từ năm 2010 đến nay. Năm 2010 kim ngạch xuất khẩu 
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hàng hóa, dịch vụ đạt 72.236,7 triệu USD thì đến năm 
2020 kim ngạch xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ đã tăng 
lên và đạt 282.628,9 triệu USD. Năm 2023 kim ngạch 
xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam tiếp tục 
tăng và đạt 354.721 triệu USD. Kể từ năm 2016 cho 
đến nay hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ 
của Việt Nam đều đạt được thặng dư kim ngạch và 
mức thặng dư này có xu hướng gia tăng kể từ năm 
2016 cho đến nay. Đặc biệt, kể từ cuối năm 2019 Việt 
Nam phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức 
của tình hình đại dịch covid-19, song hoạt động xuất 
nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam vẫn tăng trưởng 
dương cho đến nay và thặng dư kim ngạch xuất nhập 
khẩu đạt 28.363,10 triệu USD vào năm 2023.

Bảng 3: Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của 
Việt Nam giai đoạn 2010 -2023 (Triệu USD)

Năm Kim ngạch xuất khẩu Kim ngạch nhập khẩu Thặng dư kim ngạch xuất nhập khẩu
2010 72.236,70 84.838,60 -12.601,90
2011 96.905,70 106.749,80 -9.844,10
2012 114.529,20 113.780,40 748,80
2013 132.032,90 132.032,60 0,30
2014 150.217,10 147.849,10 2.368,00
2015 162.016,70 165.775,90 -3.759,20
2016 176.580,80 174.978,40 1.602,40
2017 215.118,60 213.215,30 1.903,30
2018 243.696,80 237.241,60 6.455,20
2019 264.267,20 253.696,50 10.570,70
2020 282.628,90 262.791,00 19.837,90
2021 336.166,80 332.969,70 3.197,10
2022 371.715,40 359.780,10 11.935,30
2023 354.721,00 326.357,90 28.363,10

Nguồn: Tổng cục Thống kê 
3.3. Thị trường lao động, giáo dục và thu nhập
Chỉ tiêu này được đo lường qua chỉ tiêu về cấu 

trúc và mật độ dân số; Trình độ học vấn; Thu nhập 
của lao động.

Cấu trúc và mật độ dân số
Theo số liệu công bố của Tổng cục Thống kê được 

thể hiện ở bảng 4 thì vào năm 2010 tổng dân số của 
Việt Nam đạt 87.067,3 nghìn người, mật độ dân số 
đạt 263 người/km2. Trong đó dân số là nam chiếm 
49,46% và dân số nữ chiếm 50,54%; Dân số thành 
thị chiếm 30,39% và dân số ở vùng nông thôn chiếm 
69,31%. Đến năm 2020 dân số của Việt Nam đạt 
97.582,70 nghìn người, mật độ dân số đạt 295 người/
km2. Trong đó, dân số là nam chiếm 49,8% và dân số 
nữ chiếm 50,2%; Dân số thành thị chiếm 36,82% và 
dân số ở vùng nông thôn chiếm 63,18%. Nhìn chung 
tỷ lệ gia tăng dân số ở Việt Nam đang ở mức thấp,với 
mức tăng 1,07% năm 2016 và 1,15% năm 2020. Đến 
năm 2023 dân số của Việt Nam đạt 100.309,21 nghìn 
người, trong đó dân số nam chiếm 49,89 % và dân số 
nữ chiếm 50,11%. Đây là nguồn lực góp phần quan 
trọng cho quá trình phát triển kinh tế của đất nước.

Bảng 4: Dân số và mật độ dân số của Việt Nam giai 
đoạn 2010-2023 (Người)

Năm Dân số Nam Nữ Thành thị 
(%)

Nông thôn 
(%)

Mật độ dân số  
(Người/km2)

2010 87.067,30 49,46 50,54 30,39 69,61 263
2011 87.860,40 49,49 50,51 31,4 68,6 265,47
2012 88.809,30 49,51 50,49 31,7 68,3 268,35
2013 89.759,50 49,55 50,45 32 68 271,2
2014 90.728,90 49,57 50,43 33,19 66,81 274
2015 91.713,30 49,61 50,39 33,48 66,52 277
2016 92.695,10 49,65 50,35 33,67 66,33 280
2017 93.671,60 49,69 50,31 33,86 66,14 283
2018 94.666,00 49,72 50,28 34,22 65,78 286
2019 96.484,00 49,77 50,23 35,05 64,95 291
2020 97.582,70 49,80 50,2 36,82 63,18 295
2021 98.504,40 49,84 50,16 37,12 62,88 297
2022 99.467,93 49,85 50,15 37,55 62,45 300
2023 100.309,21 49,89 50,11 38,13 61,87 302,7

Nguồn: Tổng cục Thống kê

Trình độ học vấn
Theo tiêu chuẩn phân loại trình độ giáo dục quốc 

tế (ISCED) của UNESCO thì trình độ học vấn được 
chia thành 5 mức: dưới mức cơ bản, mức cơ bản, mức 
trung bình, mức nâng cao và mức không xác định. 
Trong đó, dưới mức cơ bản cho giáo dục mầm non, 
mức cơ bản là ở mức giáo dục tiểu học và trung học 
cơ sở, mức trung bình là cho trung học bậc cao (bên 
giáo dục phổ thông là trung học phổ thông, còn nhánh 
theo hướng nghề là trung học nghề, mức nâng cao từ 
đại học trở lên. Theo số liệu công bố của Worldbank 
được thể hiện qua bảng 5 thì trình độ học vấn của 
người Việt Nam chủ yếu là ở mức cơ bản (50,41%), 
tức là ở mức giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, ở 
mức trung bình chiếm 25,24% và ở mức nâng cao tức 
là trình độ đại học trở lên chiếm 12,01%. So với các 
quốc gia khác như Singapore, Indonesia,Malaysia thì 
trình độ học vấn của người Việt Nam vẫn còn thấp. 
Nhân lực Việt Nam có trình độ học vấn vẫn chưa cao 
so với một số quốc gia là do đất nước có xuất phát 
điểm thấp, chịu hậu quả từ hai cuộc chiến tranh lớn 
nên việc xây dựng và phát triển đất nước còn nhiều 
khó khăn, ngoài ra việc đầu tư cho giáo dục ở Việt 
Nam còn thấp và chưa được chú trọng.

Bảng 5: Trình độ học vấn của người Việt Nam và 
các quốc gia trong khu vực ASEAN năm 2021 (%)

Quốc gia
Trình độ học vấn

Dưới mức 
cơ bản Mức cơ bản Mức trung bình Mức nâng cao Mức  

không xác định
Brunei 4,4 16,5 58 21,1  
Campuchia 32,8 43,2 7,5 6 10,5
Indonesia 12,33 45,79 31,24 10,64  
Laos 9,9 55,8 21 13,2 0,1
Malaysia 2,7 30,5 43,5 23,3  
Myanma 21,6 60,9 8,5 9  
Philippines 1,4 68,7 4,9 25  
Singapore 1,96 38,5 9,67 49,87  
Thailand 12,46 50,13 25,27 12,14  
VietNam 12,34 50,41 25,24 12,01  

Nguồn: ILO, https://rshiny.ilo.org/dataexplorer50/?lang=en&id=POP_XWAP_
SEX_AGE_EDU_NB_A
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Thu nhập của lao động
Nhờ đạt được kết quả đáng ghi nhận về tăng 

trưởng GDP mà thu nhập bình quân đầu người của 
người dân Việt Nam cũng tăng lên. Năm 2010 thu 
nhập bình quân đầu người của người dân Việt Nam 
đạt 1.387.000 đồng/người/tháng thì đến năm 2023 thu 
nhập bình quân đầu người của người dân Việt Nam đã 
tăng lên và đạt 4.962.000 đồng/người/tháng. So với 
năm 2010 thu nhập bình quân đầu người của người 
dân Việt Nam vào năm 2023 đã tăng 3,57 lần, tương 
ứng với mức tăng 3.575.000 đồng/người/tháng.
Bảng 6: Thu nhập bình quân đầu người một tháng 

theo giá hiện hành giai đoạn 2010-2023 (Nghìn 
đồng/người/tháng)

Năm 2010 2012 2014 2016 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Cả nước 1.387 2.000 2.637 3.098 3.874 4.295 4.250 4.205 4.673 4.962
Thành thị 2.130 2.989 3.964 4.551 5.624 6.022 5.590 5.388 5.945 6.260
Nông thôn 1.070 1.579 2.038 2.423 2.986 3.399 3.482 3.486 3.864 4.169

Nguồn: Tổng cục Thống kê

3.4. Tình hình nhân khẩu - xã hội
Hệ số GINI: Theo OECD (2011) các quốc gia có 

mức độ bất bình đẳng thu nhập thấp khi Gini < 0,4; 
bất bình đẳng thu nhập trung bình khi 0,4 ≤ Gini ≤ 
0,5 và bất bình đẳng thu nhập cao khi Gini > 0,5. Việt 
Nam có bất bình đẳng thu nhập ở mức trung bình. Kể 
từ  năm 2020 do Chính phủ thực hiện nhiều gói giải 
pháp hỗ trợ thu nhập cho người dân, doanh nghiệp 
và ổn định nền kinh tế vĩ mô nên hệ số bất bình đẳng 
cho đến nay đạt 0,37 tức là Việt Nam có mức bất bình 
đẳng thu nhập thấp. 

Bảng 7: Hệ số bất bình đẳng trong phân phối thu 
nhập (hệ số GINI) ở Việt Nam giai đoạn 2010-2023

Năm 2010 2012 2014 2016 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Cả nước 0,43 0,42 0,43 0,43 0,43 0,42 0,37 0,374 0,375 0,374
Thành thị 0,4 0,39 0,4 0,39 0,37 0,37 0,33 0,335 0,354 0,345
Nông thôn 0,4 0,4 0,4 0,41 0,41 0,41 0,37 0,374 0,364 0,374

Nguồn: Tổng cục Thống kê

Hệ số HDI: là chỉ số định lượng, so sánh về mức 
thu nhập, tỷ lệ biết chữ, tuổi thọ và một số nhân tố 
khác của các quốc gia trên thế giới. Chỉ số HDI của 
Việt Nam có sự gia tăng đáng ghi nhận, từ mức trung 
bình 0,669 năm 2010 đến năm 2020 chỉ số HDI của 
Việt Nam đã đạt mức cao 0,704 và năm 2022 tăng 
lên mức 0,726. Tuy nhiên chỉ số HDI của Việt Nam 
vẫn còn thấp hơn chỉ số HDI trung bình chung của 
thế giới và thấp hơn các quốc gia trong khu vực như 
Singapore, Brunei, Malaysia, Thái Lan. Ngoài ra, tuy 
giá trị tuyệt đối của HDI đã tăng lên theo thời gian 
nhưng do tốc độ tăng HDI chậm hơn so với hầu hết 
các quốc gia xếp trên trong bảng xếp hạng nên thứ 
hạng của Việt Nam về HDI không rõ xu hướng và 
nhìn chung không có sự cải thiện.

Bảng 8: Hệ số HDI của Việt Nam và các quốc gia 
khu vực Đông Nam Á

Quốc gia Năm 2010 Năm 2015 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022
Brunei 0,827 0,838 0,838 0,824 0,823
Campuchia 0,537 0,57 0,594 0,596 0,600
Indonesia 0,665 0,695 0,718 0,707 0,713
Laos 0,552 0,598 0,613 0,615 0,620
Malaysia 0,772 0,776 0,81 0,798 0,807
Myanma 0,515 0,557 0,583 0,599 0,608
Philippines 0,671 0,701 0,718 0,692 0,710
Singapore 0,909 0,931 0,938 0,942 0,949
Thailand 0,724 0,749 0,777 0,797 0,803
VietNam 0,661 0,688 0,704 0,718 0,726
Trung bình 
thế giới 0,699 0,724 0,737 0,735 0,739

Nguồn: https://hdr.undp.org/data-center/human-development-index#/indicies/HDI

Kết luận
Tình hình tăng trưởng kinh tế xanh dựa trên bối 

cảnh kinh tế xã hội và đặc điểm tăng trưởng của Việt 
Nam kể từ năm 2010 đến nay cho thấy GDP  của Việt 
Nam đã có sự tăng trưởng đáng ghi nhận. Cơ cấu GDP 
đã  thay đổi theo hướng gia tăng tỷ trọng đóng góp của 
ngành dịch vụ và ngành công nghiệp, đồng thời giảm 
dần tỷ trọng đóng góp của ngành nông nghiệp và ngành 
dịch vụ chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu GDP của 
cả nước (43,13%). Bên cạnh đó, các chỉ tiêu về năng 
suất lao động, thu nhập bình quân đầu người, hệ số 
GINI, hệ số HDI, trình độ học vấn của lao động Việt 
Nam đều có sự cải thiện đáng kể. Như vậy, nền kinh 
tế Việt Nam đã có sự tăng trưởng đáng ghi nhận, tổng 
thu nhập của nền kinh tế và thu nhập bình quân đầu 
người gia tăng, đã phần nào mang lại phúc lợi và công 
bằng cho người dân. Tuy nhiên, năng lực cạnh tranh 
của nền kinh tế, thu nhập bình quân đầu người, trình độ 
học vấn, năng suất lao động, vẫn còn thấp nhất là khi 
so sánh với các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. 
Chính vì vậy, Việt Nam cần tiếp tục tăng trưởng kinh tế 
theo hướng tăng trưởng xanh góp phần phát triển toàn 
diện nền kinh tế trong thời gian tới.
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Dẫn nhập
Nguồn lực ngân sách nhà nước (NSNN) hiện nay 

cho lĩnh vực y tế vẫn được ưu tiên với mục tiêu đảm 
bảo sức khỏe toàn dân, đảm bảo người dân tiếp cận 
được các dịch vụ thiết yếu và ưu tiên tăng tỷ lệ chi ngân 
sách hàng năm cho sự nghiệp y tế, bảo đảm tốc độ tăng 
chi cho y tế cao hơn tốc độ tăng chi bình quân chung 
của NSNN. Dành ít nhất 30% ngân sách y tế cho y tế 
dự phòng, chăm sóc sức khỏe ban đầu tại y tế cơ sở; 
ưu tiên đầu tư phát triển y tế ở vùng nghèo, vùng núi, 
vùng sâu, vùng xa và hỗ trợ cho người nghèo và các 
đối tượng chính sách trong khám, chữa bệnh… Đồng 
thời, đổi mới phương thức đầu tư từ NSNN, tăng khả 
năng cạnh tranh giữa đơn vị sự nghiệp công lập và đơn 
vị người công lập với việc ban hành các quy định về cơ 
chế đặt hàng, mua hàng, giao nhiệm vụ trong cung ứng 
dịch vụ y tế, quy định thực hiện công khai, minh bạch 
và đảm bảo hiệu quả nguồn lực xã hội đầu tư vào dịch 
vụ công. Thay đổi phương thức thanh toán bảo hiểm 

y tế (BHYT), chuyển dần từ thanh toán theo phí dịch 
vụ thành thanh toán theo định suất, theo nhóm trường 
hợp bệnh. Vì vậy, việc củng cố và nâng cao năng lực 
hệ thống y tế công, đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính 
và quản lý chi phí, trở thành một yêu cầu cấp thiết và 
chiến lược, trong đó, hoàn thiện hệ thống ĐMKTKT 
cho dịch vụ y tế công trở thành một nhiệm vụ then chốt. 
Hệ thống ĐMKTKT hiện hành, vốn là công cụ quan 
trọng để quản lý chi phí và tiêu chuẩn hóa dịch vụ. Vì 
vậy việc cần thiết phải hoàn thiện hệ thống định mức 
kinh tế kỹ thuật của dịch vụ y tế là cần thiết, khách quan. 

Cơ sở pháp lý về định mức KTKT dịch vụ sự 
nghiệp công trong lĩnh vực y tế giai đoạn 2019 - 2024

Hệ thống văn bản pháp lý hiện hành về ĐMKTKT 
dịch vụ sự nghiệp công trong y tế giai đoạn 2019 - 2024 
đã tạo ra một khung pháp lý cơ bản và toàn diện, thể 
hiện rõ sự quan tâm và quyết tâm của Đảng, Nhà nước 
và Bộ Y tế trong việc đổi mới và nâng cao hiệu quả 
hoạt động của hệ thống y tế công lập thông qua công cụ 
ĐMKTKT. Trên cơ sở đó tạo điều kiện thuận lợi cho 
các cơ sở y tế xác định chi phí, xác định giá thành dịch 
vụ, và quản lý hiệu quả nguồn lực. Cụ thể được quy 
định tại các văn bản sau:

Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của 
Bộ Y tế hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế - kỹ 
thuật áp dụng cho các cơ sở khám chữa bệnh:

Thông tư này hướng dẫn chi tiết về nguyên tắc, nội 
dung, phương pháp và quy trình xây dựng ĐMKTKT 
cho các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế 
công lập (Điều 1, điều 2, điều 4). Thông tư quy định rõ 
các yếu tố chi phí cấu thành định mức, bao gồm chi phí 
nhân lực, chi phí vật tư tiêu hao, chi phí thuốc, chi phí 
trang thiết bị y tế và các chi phí khác (Điều 3). Thông 
tư cũng hướng dẫn các bước cụ thể để xây dựng định 
mức, từ khâu khảo sát, thu thập số liệu, phân tích, tổng 
hợp, đến khâu thẩm định và ban hành định mức (Điều 
5 đến điều 7).

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG  
TRONG LĨNH VỰC Y TẾ

TS. Hy Thị Hải Yến* - TS. Ngô Thị Thùy Quyên* 

* Học viện Tài chính

The development and completion of the system 
of economic and technical norms for public health 
services helps ensure the effective use of the state 
budget, optimize resources and improve the quality 
of medical examination and treatment services. This 
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the limitations and propose solutions to complete 
the system of economic and technical norms, 
contributing to improving the quality and efficiency 
of public health services.
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Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 
năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định thống nhất 
giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa 
các bệnh viện cùng hạng trong toàn quốc và hướng dẫn 
áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh 
bảo hiểm y tế trong một số trường hợp và Thông tư 
13/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư số 39/2018/TT-BYT: Quy định 
giá dịch vụ y tế công lập, dựa trên định mức tài chính 
và các yếu tố chi phí

Thông tư 19/2022/TT-BYT ngày 31/12/2022 của 
Bộ Y tế hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế - kỹ 
thuật của dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

Các văn bản pháp lý khác: Một số văn bản pháp 
lý khác gián tiếp hoặc trực tiếp liên quan đến định mức 
KT-KT, góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý cho lĩnh 
vực này, ví dụ như: 

Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); Nghị quyết 
18/NQ-CP và Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ; 
Nghị quyết số 31/2021/QH15 ngày 12/11/2021 của 
Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 
2021 - 2025 (Nghị quyết số 31/2021/QH15): Yêu cầu 
hoàn thành lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ công. 

Nghị định 60/2021/NĐ-CP: Nghị định này không 
trực tiếp quy định về định mức KT-KT, nhưng lại tạo 
ra môi trường và động lực mạnh mẽ cho các ĐVSNYT 
chủ động hơn trong quản lý tài chính, trong đó có việc 
sử dụng định mức KT-KT như một công cụ quản lý 
nội bộ. 

Các thông tư hướng dẫn về giá dịch vụ y tế của Bộ 
Y tế và Bộ Tài chính: Các Thông tư này thường xuyên 
được sửa đổi, bổ sung để điều chỉnh giá dịch vụ y tế, 
và trong quá trình điều chỉnh giá, yếu tố định mức KT-
KT ngày càng được quan tâm và sử dụng làm căn cứ 
tham khảo.

Kết quả thực hiện ĐMKTKT trong y tế giai 
đoạn 2019 - 2024

Về tổng chi ngân sách cho y tế: Theo số liệu chung, 
tổng chi ngân sách nhà nước cho y tế trong giai đoạn 
2019-2024 dao động ở mức 6 - 7% tổng chi ngân sách 
quốc gia. Đây là một tỷ lệ tương đối ổn định trong 
những năm gần đây, phản ánh sự quan tâm thường 
xuyên của nhà nước đối với lĩnh vực y tế và chăm sóc 
sức khỏe nhân dân. Mặt khác, trong bối cảnh ngân sách 
y tế có hạn, ĐMKTKT đóng vai trò then chốt trong 
việc quản lý chi tiêu ngân sách y tế một cách hiệu quả 
hơn. Trên cơ sở đó, xác định định mức chi phí hợp lý 
cho từng dịch vụ, từng hoạt động y tế, giúp các cơ sở y 
tế kiểm soát chi tiêu theo định mức, phát hiện và ngăn 
chặn các khoản chi tiêu bất hợp lý, lãng phí, và đảm 
bảo sử dụng ngân sách đúng mục đích, tiết kiệm và 
hiệu quả. 

Tỷ lệ bệnh viện công đạt chuẩn quốc gia: Số liệu 
cho thấy tỷ lệ bệnh viện công đạt chuẩn quốc gia đã 
tăng từ 30% năm 2019 lên 40% năm 2024. Đây là một 
tín hiệu tích cực, thể hiện chất lượng cơ sở vật chất của 
bệnh viện công đang được cải thiện dần qua thời gian và 
có nhiều bệnh viện đạt được các tiêu chuẩn chất lượng 
do Bộ Y tế quy định. Mức tăng 10% trong 5 năm là một 
bước tiến đáng kể. Việc xây dựng và áp dụng ĐMKTKT 
để xây dựng định mức chi phí đầu tư CSVC cho bệnh 
viện cũng như định mức chi phí vận hành, bảo trì, bảo 
dưỡng CSVC và trang thiết bị y tế  và các chi phí khác 
liên quan đến duy trì hoạt động của CSVC). 

Tỷ lệ bác sĩ trên 10.000 dân: Tỷ lệ bác sĩ trên 10.000 
dân đã tăng từ 8,7 bác sĩ năm 2019 lên 10,5 bác sĩ năm 
2024. Đây là một sự gia tăng đáng kể về mật độ bác 
sĩ, cho thấy nguồn nhân lực bác sĩ của Việt Nam đang 
được củng cố và phát triển. Mức tăng 1,8 bác sĩ trên 
10.000 dân trong 5 năm là một nỗ lực lớn. Định mức 
lao động trong ĐMKTKT góp phần quan trọng giúp 
xác định số lượng bác sĩ cần thiết cho từng loại hình 
dịch vụ, từng khoa phòng, từng tuyến bệnh viện, dựa 
trên cơ sở khoa học và thực tiễn. 

Số giường bệnh trên 10.000 dân: Số giường bệnh 
trên 10.000 dân đã tăng từ 26 giường năm 2019 lên 29 
giường năm 2024. ĐMKTKT có thể được sử dụng để 
xây dựng định mức về số giường bệnh cần thiết cho 
từng tuyến bệnh viện, từng chuyên khoa, từng vùng 
miền, dựa trên cơ sở phân tích nhu cầu khám chữa 
bệnh, mô hình bệnh tật, và các yếu tố khác liên quan, 
và giúp xác định số lượng nhân viên y tế cần thiết để 
phục vụ cho một số lượng giường bệnh nhất định, đảm 
bảo tỷ lệ nhân viên/giường bệnh hợp lý; cũng có thể 
được sử dụng để xây dựng các chỉ số đánh giá hiệu quả 
sử dụng giường bệnh, như công suất sử dụng giường 
bệnh, ngày điều trị trung bình, tỷ lệ chuyển giường, và 
các chỉ số khác, giúp các bệnh viện quản lý và nâng cao 
hiệu quả sử dụng giường bệnh.

Tóm lại, giai đoạn 2019-2024 ghi nhận những tiến 
bộ đáng kể trong phát triển CSVC và nhân lực y tế, thể 
hiện qua tỷ lệ bệnh viện đạt chuẩn quốc gia tăng, tỷ lệ 
bác sĩ và số giường bệnh trên dân số đều gia tăng. Tuy 
nhiên, giai đoạn 2019 - 2024 cũng là một giai đoạn có 
nhiều thay đổi và thách thức đối với ngành y tế Việt 
Nam. Việc triển khai cơ chế tự chủ tài chính tại các 
bệnh viện công, mở rộng phạm vi bao phủ bảo hiểm y 
tế, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và các kỹ 
thuật y tế hiện đại, cùng với những diễn biến phức tạp 
của dịch bệnh COVID-19, đã đặt ra những yêu cầu mới 
và cấp bách đối với công tác quản lý y tế nói chung 
và việc xây dựng, áp dụng ĐMKTKT nói riêng. Bên 
cạnh đó, mức độ phát triển vẫn chưa đồng đều giữa các 
tuyến và vùng miền, và vẫn còn nhiều thách thức đặt ra 
cho giai đoạn tới, đòi hỏi sự nỗ lực và giải pháp đồng 
bộ hơn nữa.
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Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến xây dựng 
ĐMKTKT trong lĩnh vực y tế 

Nhân tố thứ nhất, hệ thống các văn bản pháp luật
Một trong những bất cập lớn nhất và thường xuyên 

được nhắc đến là sự thiếu đồng bộ, nhất quán giữa các 
quy định, hướng dẫn do Bộ Y tế (BYT) và Bộ Tài chính 
(BTC) ban hành liên quan đến ĐMKTKT và cơ chế 
tài chính y tế nói chung. Sự thiếu đồng bộ này tạo ra 
những rào cản và vướng mắc trong quá trình triển khai 
ĐMKTKT tại các cơ sở y tế, gây khó khăn cho việc 
thực hiện cơ chế tự chủ tài chính và tính đúng, tính đủ 
giá dịch vụ y tế. 

Ví dụ, Thông tư 37/2018/TT-BYT hướng dẫn xây 
dựng ĐMKTKT cho dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, 
nhưng các quy định về quản lý tài chính, kế toán áp 
dụng cho đơn vị sự nghiệp công lập do BTC ban hành 
có thể không hoàn toàn tương thích với các hướng 
dẫn của BYT về ĐMKTKT do quan điểm khác nhau 
về phương pháp, cách tính, và các yếu tố chi phí cấu 
thành ĐMKTKT và giá dịch vụ y tế. Sự thiếu thống 
nhất này làm giảm tính so sánh và khả năng liên thông 
của ĐMKTKT giữa các cơ sở y tế, và khó khăn trong 
việc xây dựng giá dịch vụ y tế chung và thực hiện chính 
sách giá thống nhất trong toàn quốc

Mặt khác, Thông tư 37/2018/TT-BYT đã cung cấp 
hướng dẫn về xây dựng ĐMKTKT, nhưng thực tế triển 
khai cho thấy vẫn còn thiếu những hướng dẫn cụ thể, 
chi tiết về định mức lao động, định mức vật tư tiêu hao, 
định mức thuốc, và định mức trang thiết bị y tế còn 
mang tính khung, chưa có định mức mẫu, và chưa có 
hướng dẫn cụ thể về cách xác định định mức cho từng 
loại hình dịch vụ, từng kỹ thuật, và từng cơ sở y tế khác 
nhau, làm chậm quá trình triển khai ĐMKTKT trên 
diện rộng và đồng bộ trong toàn ngành y tế.

Nhân tố thứ hai, cơ chế tài chính chưa đồng bộ
Sự thiếu đồng bộ và nhất quán trong cơ chế tài chính 

y tế là một trong những vấn đề nổi cộm và kéo dài của 
ngành y tế Việt Nam, và tác động tiêu cực đến công 
tác quản lý nói chung và việc triển khai ĐMKTKT nói 
riêng. Sự thiếu đồng bộ thể hiện ở nhiều khía cạnh: 

Thiếu đồng bộ và chưa thống nhất trong cơ chế quản 
lý, sử dụng, và hạch toán giữa các nguồn tài chính;

Thiếu đồng bộ giữa cơ chế giá và cơ chế chi trả: Cơ 
chế giá dịch vụ y tế, cơ chế chi trả của BHYT chưa thực 
sự đồng bộ và tương thích. Giá dịch vụ y tế còn thấp, 
chưa tính đúng, tính đủ chi phí, trong khi cơ chế chi trả 
của BHYT vẫn còn nhiều bất cập, chưa khuyến khích 
chất lượng và hiệu quả dịch vụ, này tạo ra những mâu 
thuẫn và xung đột lợi ích giữa cơ sở y tế;

Cơ chế phân bổ ngân sách y tế hiện hành còn nhiều 
bất cập, chưa thực sự dựa trên nhu cầu thực tế và định 
mức chi phí hợp lý. Ngân sách thường được phân bổ 

theo lịch sử, theo quy mô giường bệnh, hoặc theo các 
tiêu chí khác… chưa chú trọng đến hiệu quả hoạt động, 
chất lượng dịch vụ, và đặc thù của từng vùng miền, 
từng tuyến y tế. Thiếu cơ chế phân bổ ngân sách dựa 
trên kết quả đầu ra, chất lượng dịch vụ, và mức độ tuân 
thủ ĐMKTKT. Do đó chưa tạo động lực đủ mạnh để 
các cơ sở y tế nâng cao hiệu quả hoạt động, tiết kiệm 
chi phí, và chủ động xây dựng và áp dụng ĐMKTKT.

Nhân tố thứ ba, cơ chế quản lý trong lĩnh vực y tế
Thiếu công cụ và phần mềm hỗ trợ: Việc phải thực 

hiện thủ công các công việc phức tạp làm tăng thời 
gian, chi phí, và nguy cơ sai sót trong quá trình xây 
dựng ĐMKTKT.

Thiếu nguồn lực và đội ngũ chuyên gia tư vấn: Sự 
thiếu hụt nguồn lực và tư vấn chuyên môn làm chậm 
tiến độ và giảm chất lượng của công tác ĐMKTKT.

Thiếu cơ chế kiểm tra, giám sát và hỗ trợ thường 
xuyên: Công tác kiểm tra, giám sát và hỗ trợ các cơ sở 
y tế trong quá trình xây dựng và áp dụng ĐMKTKT 
chưa được thực hiện thường xuyên, liên tục, và hiệu 
quả. Các cơ quan quản lý nhà nước chưa có cơ chế rõ 
ràng để theo dõi tiến độ, làm cho quá trình triển khai 
ĐMKTKT thiếu động lực, thiếu định hướng và kém 
hiệu quả.

Giải pháp hoàn thiện xây dựng định mức kinh tế 
- kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực y tế

Giải pháp 1:  Hoàn thiện hệ thống pháp lý
Một là, sửa đổi và bổ sung Luật Bảo hiểm Y tế để 

phù hợp với cơ chế tài chính mới để phù hợp với những 
thay đổi và định hướng mới trong cơ chế tài chính y tế, 
đặc biệt là trong bối cảnh đẩy mạnh tự chủ tài chính 
bệnh viện và ứng dụng ĐMKTKT.

Điều chỉnh quy định về giá dịch vụ y tế BHYT: 
Luật BHYT cần sửa đổi các quy định liên quan đến giá 
dịch vụ y tế được BHYT thanh toán, hướng tới việc 
tính đúng, tính đủ chi phí theo lộ trình đã được đề ra. 
Cần quy định rõ nguyên tắc, phương pháp và lộ trình 
điều chỉnh giá dịch vụ BHYT.

Bổ sung quy định về thanh toán theo hiệu quả và 
chất lượng: Luật BHYT cần bổ sung các quy định về 
cơ chế thanh toán theo hiệu quả và chất lượng dịch vụ. 
Cơ chế thanh toán cần gắn kết chặt chẽ với ĐMKTKT, 
sử dụng ĐMKTKT làm cơ sở để đánh giá hiệu quả và 
chất lượng dịch vụ, và thực hiện thanh toán dựa trên kết 
quả đầu ra và các chỉ số chất lượng. Luật cần tạo hành 
lang pháp lý để triển khai các phương thức thanh toán 
tiên tiến, như thanh toán theo định suất, thanh toán theo 
trường hợp bệnh và thanh toán theo gói dịch vụ dựa 
trên ĐMKTKT.

Nâng cao quyền tự chủ của cơ sở y tế trong quản 
lý tài chính BHYT: Luật cần tạo điều kiện pháp lý để 
các bệnh viện áp dụng ĐMKTKT vào quản lý chi phí 
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BHYT, kiểm soát chi tiêu và nâng cao hiệu quả sử dụng 
quỹ BHYT.

Hai là, ban hành hướng dẫn chi tiết về ĐMKTKT 
cho từng dịch vụ y tế là vô cùng cần thiết để tháo gỡ 
những vướng mắc, lúng túng của các cơ sở y tế trong 
quá trình xây dựng và áp dụng ĐMKTKT.

Xây dựng bộ hướng dẫn mẫu về ĐMKTKT cho các 
chuyên khoa: Cần tổ chức xây dựng bộ hướng dẫn mẫu 
về ĐMKTKT cho các chuyên khoa phổ biến và quan 
trọng trong hệ thống y tế (nội khoa, ngoại khoa, sản 
khoa, nhi khoa, hồi sức cấp cứu, xét nghiệm, chẩn đoán 
hình ảnh, v.v...). 

Hướng dẫn chi tiết về phương pháp xác định định 
mức: cần kèm theo các ví dụ minh họa, biểu mẫu, và 
công cụ hỗ trợ để giúp cán bộ y tế dễ dàng tiếp cận và 
áp dụng.

Hướng dẫn về cập nhật và điều chỉnh ĐMKTKT: 
Cần xây dựng hướng dẫn về quy trình, tần suất, và trách 
nhiệm trong việc cập nhật và điều chỉnh ĐMKTKT. 
Hướng dẫn cần quy định rõ và có phương pháp thu thập 
thông tin, phân tích dữ liệu, và điều chỉnh định mức, và 
thủ tục thẩm định và phê duyệt định mức điều chỉnh. 
Hướng dẫn về cập nhật và điều chỉnh ĐMKTKT đảm 
bảo định mức luôn phản ánh đúng thực tế và có giá trị 
ứng dụng lâu dài.

Giải pháp 2: Cải thiện cơ chế tài chính
Tăng tỷ lệ ngân sách y tế do địa phương quản lý: 

Cần từng bước tăng tỷ lệ ngân sách y tế được phân cấp 
về cho địa phương quản lý, giảm tỷ trọng ngân sách do 
trung ương nắm giữ và phân bổ trực tiếp. Ngân sách 
phân cấp cần được xác định dựa trên các tiêu chí khách 
quan, minh bạch, và công bằng, phản ánh quy mô dân 
số, tình hình kinh tế - xã hội phù hợp với nhu cầu y tế 
của địa phương.

Trao quyền chủ động cho địa phương trong phân 
bổ và sử dụng ngân sách: Tự chủ trong phân bổ và sử 
dụng ngân sách tạo điều kiện để địa phương sử dụng 
ngân sách hiệu quả hơn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu y tế 
của người dân địa phương.

Gắn kết ngân sách y tế với kế hoạch phát triển kinh 
tế - xã hội địa phương: Gắn kết ngân sách y tế với kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo tính chiến 
lược và bền vững trong việc sử dụng nguồn lực tài 
chính y tế.

Giải pháp 3: Đổi mới quản lý y tế
Giám sát tài chính hiệu quả và đảm bảo minh bạch 

trong chi tiêu là yếu tố then chốt để ngăn chặn tham 
nhũng, lãng phí và sử dụng sai mục đích nguồn lực tài 
chính y tế, góp phần đảm bảo ĐMKTKT được áp dụng 
đúng đắn và hiệu quả, tránh tình trạng lợi dụng định 
mức để trục lợi. 

Hoàn thiện hệ thống kiểm toán nội bộ và kiểm toán 
độc lập: Tăng cường vai trò của kiểm toán độc lập 
trong việc kiểm toán báo cáo tài chính, đánh giá tính 
tuân thủ pháp luật, và đưa ra các khuyến nghị cải thiện 
quản lý tài chính. Hệ thống kiểm toán mạnh mẽ và hiệu 
quả là công cụ hữu hiệu để phát hiện và ngăn chặn các 
sai phạm, gian lận, và lãng phí trong chi tiêu y tế.

Công khai, minh bạch thông tin tài chính bệnh viện: 
Cần mở rộng phạm vi và mức độ công khai, minh bạch 
thông tin tài chính của các bệnh viện công lập, minh 
bạch hóa thông tin tài chính tạo điều kiện để người dân, 
cộng đồng, và các tổ chức xã hội giám sát hoạt động tài 
chính của bệnh viện, tăng cường trách nhiệm giải trình, 
và xây dựng niềm tin.

Tăng cường vai trò giám sát của cơ quan quản 
lý nhà nước và thanh tra, kiểm tra: Qua đó cần xử lý 
nghiêm minh các trường hợp vi phạm quy định về tài 
chính, tham nhũng, lãng phí, đảm bảo tính nghiêm 
minh của pháp luật và răn đe phòng ngừa.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong giám sát tài 
chính: Cần ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin 
vào công tác giám sát tài chính y tế. Xây dựng hệ thống 
giám sát trực tuyến giúp theo dõi, phân tích, cảnh báo 
sớm các dấu hiệu bất thường, rủi ro trong hoạt động tài 
chính y tế, giúp nâng cao hiệu quả, minh bạch và tiết 
kiệm chi phí trong công tác giám sát tài chính y tế.

Kết luận: Việc xây dựng ĐMKTKT trong y tế là 
yêu cầu cấp thiết nhằm tối ưu hóa nguồn lực và nâng 
cao chất lượng dịch vụ y tế công lập. Việt Nam cần 
tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp lý, cải cách cơ chế tài 
chính và nâng cao hiệu quả quản lý y tế. Những phân 
tích nhận định trong bài viết này có tính mở dựa theo 
phương pháp nghiên cứu tồng hợp, đối chiếu, so sánh 
và phương pháp chuyên gia, rất mong được sự trao đổi, 
góp ý của quý nhà khoa học quan tâm.
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1. Giới thiệu chung
Nếu trái đất nóng thêm khoảng 1,5°C có thể dẫn 

đến các thảm họa môi trường không thể đảo ngược 
như băng tan, nước biển dâng, lũ lụt, hạn hán, sa mạc 
hóa. Nghị định thư Kyoto về chống biến đổi khí hậu 
được Liên hợp quốc thông qua vào năm 1997 đặt 
nền móng cho cuộc chiến chống biến đổi khí hậu ở 
quy mô quốc tế. Năm 2015 Công ước khung về Biến 

đổi khí hậu (UNFCCC) vạch ra lộ trình giảm carbon 
dioxide từ năm 2020 tại hội nghị về Biến đổi khí hậu 
của Liên hợp quốc ở Paris. Năm 2022 mang ý nghĩa 
đặc biệt khi việc ứng phó biến đổi khí hậu toàn cầu 
bước sang giai đoạn mới với nhiều quốc gia bắt tay 
thực hiện Thỏa thuận Paris. Chiến dịch cắt giảm khí 
thải gây hiệu ứng nhà kính nhận được sự hưởng ứng 
ngày càng rộng trong cộng đồng. 

Vấn đề giảm phát thải khí nhà kính và giao dịch 
tín chỉ Carbon có vai trò rất quan trọng, là lợi thế, là 
trụ đỡ của nền kinh tế. Do vậy, cần giúp doanh nghiệp 
và người dân hiểu sâu sắc về giá trị to lớn cũng như 
thách thức của việc giảm phát thải khí nhà kính và thị 
trường Carbon.      

2. Tín chỉ các-bon (Carbon Credit) là gì? 
Tín chỉ các-bon là thuật ngữ chung cho tín chỉ có 

thể kinh doanh hoặc giấy phép đại diện cho 1 tấn các-
bon dioxide (CO2) hoặc khối lượng của một khí nhà 
kính khác tương đương với quyền phát thải 1 tấn CO2 
(tCO2e). Việc mua bán sự phát thải khí CO2 hay mua bán 
các-bon trên thị trường được thực hiện thông qua tín chỉ.

Căn cứ theo khoản 35 Điều 3 Luật Bảo vệ môi 
trường 2020 quy định như sau: “Tín chỉ các-bon là 
chứng nhận có thể giao dịch thương mại và thể hiện 
quyền phát thải một tấn khí các-bon dioxide (CO2) 
hoặc một tấn khí các-bon dioxide (CO2) tương đương”.

3. Thị trường tín chỉ Carbon là gì?
Thuật ngữ thị trường các-bon bắt nguồn từ Nghị 

định định thư Kyoto 1977 của Công ước Khung Liên 
hợp quốc về biến đổi khí hậu, đây được xem như là 
một trong những nền móng rất quan trọng của thị 
trường các-bon. Theo Điều 17 Nghị định thư Kyoto 

TÍN CHỈ CARBON - CÔNG CỤ TÀI CHÍNH MỚI VÀ KHUNG PHÁP LÝ 
CHO THỊ TRƯỜNG TÍN CHỈ CARBON VIỆT NAM

TS. Đỗ Minh Thoa* - Ths. Nguyễn Thị Minh Hằng** 

* Học viện Tài chính; email: dominhthoa@hvtc.edu.vn
** Đại học Thái Nguyên; email: minhhang232@tueba.edu.vn

Vietnam is implementing the green economy 
program, circular economy and the United Nations' 
commitment to combating climate change. In that 
context, the carbon credit market is considered a 
financial tool to help businesses achieve sustainable 
development goals, as well as an important solution 
to reduce greenhouse gas emissions. Vietnam 
has participated in the global carbon credit market 
since the 2000s through projects under the Clean 
Development Mechanism (CDM) of the Kyoto 
Protocol; However, these initial efforts encountered 
many difficulties due to fluctuating credit prices and 
lack of solid legal support. The study will clearly 
indicate the operating mechanism of the carbon 
credit market and provide solutions to improve the 
legal framework to help promote the operational 
efficiency of Vietnam's carbon credit market.

• Key words: carbon credits, carbon credit market, 
greenhouse gases, Kyoto protocol.

Việt Nam đang thực hiện chương trình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và cam kết về chống biến đổi khí hậu 
của Liên hợp quốc. Trong bối cảnh đó, thị trường tín chỉ carbon được xem là một công cụ tài chính giúp 
doanh nghiệp hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, đồng thời là giải pháp quan trọng để giảm phát thải 
khí nhà kính (KNK). Việt Nam đã tham gia vào thị trường tín chỉ carbon toàn cầu từ những năm 2000 thông 
qua các dự án thuộc Cơ chế Phát triển Sạch (CDM) của Nghị định thư Kyoto; tuy nhiên, những nỗ lực ban 
đầu này gặp phải nhiều khó khăn do giá tín chỉ biến động và thiếu hỗ trợ pháp lý vững chắc. Nghiên cứu sẽ 
chỉ rõ cơ chế hoạt động của thị trường tín chỉ carbon và đưa ra các giải pháp hoàn thiện khung pháp lý giúp 
đẩy mạnh hiệu quả hoạt động của thị trường tín chỉ carbon Việt Nam.
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1997 thì thị trường các-bon được hiểu là các quốc gia 
có dư thừa quyền phát thải được bán cho hoặc mua 
từ các quốc gia phát thải nhiều hơn hoặc ít hơn mục 
tiêu đã cam kết. Từ đó, trên thế giới xuất hiện một loại 
hàng hóa mới được tạo ra dưới dạng chứng chỉ giảm/
hấp thụ phát thải khí nhà kính. Do các-bon (CO2) là 
khí nhà kính quy đổi tương đương của mọi khí nhà 
kính nên các giao dịch được gọi chung là mua bán, 
trao đổi các-bon, hình thành nên thị trường các-bon 
hay thị trường tín chỉ các-bon.

a) Đặc điểm của thị trường tín chỉ Carbon
- Hàng hóa của thị trường: Tín chỉ carbon
- Chủ thể của thị trường:
+ Bên mua: Là các đơn vị, tổ chức/doanh nghiệp 

có lượng phát thải lớn buộc phải trả tiền để mua thêm 
quyền được phát thải. Ví dụ, các doanh nghiệp có 
lượng phát thải CO2 dương, như công ty sản xuất thép, 
xi măng, hóa dầu, sản xuất hóa chất, may mặc… Các 
đơn vị này buộc phải mua tín chỉ carbon để hàng hóa 
đủ điều kiện xuất khẩu vào các thị trường có quy định 
về tiêu chuẩn sản xuất xanh. Mỗi doanh nghiệp hay cơ 
sở sản xuất đều có một định mức về lượng khí thải nhà 
kính thải ra môi trường. Nếu cao hơn mức quy định, 
những đơn vị này sẽ phải mua thêm tín chỉ carbon để 
không vi phạm quy định chung về bảo vệ môi trường.

+ Bên bán: và ngược lại, các đơn vị, tổ chức/doanh 
nghiệp có mức phát thải thấp hoặc có khả năng lưu 
trữ, thu hồi khí thải sẽ được thêm nguồn lợi tài chính 
từ việc bán số tín chỉ carbon chưa sử dụng cho các 
đơn vị khác. Ví dụ, các tổ chức thực hiện các dự án 
trồng rừng và bảo vệ hệ sinh thái, doanh nghiệp phát 
triển dự án năng lượng tái tạo, công ty sản xuất xe 
điện… sẽ có mức phát thải ròng CO2 âm. Họ có thể 
có lợi nhuận bằng cách giảm lượng khí thải và chuyển 
nhượng các đơn vị tín dụng dư thừa của mình.

- Cơ chế pháp lý của thị trường: Việc buôn bán 
tín chỉ carbon được quản lý bởi chính phủ hoặc các 
tổ chức chịu trách nhiệm đặt ra giới hạn về lượng 
khí nhà kính (tính bằng một đơn vị CO2) có thể 
được thải ra. 

Minh họa về hoạt động mua bán tín chỉ carbon 
như sau:

Giả sử công ty Cổ phần Công nghiệp may mặc A 
có giới hạn 10 tấn khí thải nhưng thực tế tạo ra 12 tấn 
khí thải. Công ty điện gió B cũng có giới hạn phát thải 
10 tấn nhưng chỉ phát thải 8 tấn, dẫn đến dư thừa 2 tín 
chỉ. Công ty A có thể mua các tín chỉ bổ sung từ công 
ty B để tuân thủ các qui định về môi trường.

Nếu không mua các tín chỉ các-bon đó, công ty 
A sẽ phải đối mặt với các hình phạt. Tuy nhiên, nếu 

giá của các tín chỉ vượt quá mức phạt của chính 
phủ, một số công ty có thể lựa chọn chấp nhận các 
hình phạt và tiếp tục hoạt động bình thường. Bằng 
cách tăng tiền phạt, các cơ quan quản lí có thể làm 
cho việc mua bán tín chỉ trở nên hấp dẫn hơn. Họ 
cũng có thể giảm số tín chỉ phát hành mỗi năm, 
làm cho tín chỉ có giá trị hơn trong thị trường mua 
bán phát thải và tạo ra động lực cho các công ty 
đầu tư vào công nghệ sạch khi nó trở nên rẻ hơn 
so với việc mua tín chỉ các-bon hoặc nộp tiền phạt. 

b. Thị trường Tín chỉ carbon mang lại lợi ích gì?
Trong bối cảnh ngày nay, việc hiểu rõ về ảnh 

hưởng của tín chỉ Carbon là một cơ hội chiến lược 
cho doanh nghiệp. Những lợi ích to lớn mà tín chỉ 
carbon mang lại.

Thứ nhất, tín chỉ carbon mang lại giá trị bảo vệ 
môi trường: 

Đóng vai trò quan trọng trong việc giảm lượng 
khí nhà kính, đồng thời đóng góp tích cực vào nỗ lực 
chung của cộng đồng quốc tế trong việc giảm biến 
đổi khí hậu. Doanh nghiệp có thể mua tín chỉ carbon 
từ các nguồn khác nếu họ vượt quá hạn ngạch phát 
thải được cấp. Điều này khuyến khích họ đầu tư vào 
các công nghệ sạch và hiệu quả hơn để giảm lượng 
khí thải. Lí do: Các đơn vị phát khí CO2 âm sẽ càng 
đẩy mạnh hoạt động bảo vệ môi trường để tăng cơ 
hội sở hữu tín chỉ carbon, tăng cơ hội thu được lợi 
ích từ việc bán tín chỉ carbon; ngược lại, những đơn 
vị phát khí CO2 dương sẽ cần hạn chế thải CO2, 
nếu họ thải khí CO2 thì họ cần phải mất chi phí để 
mua tín chỉ carbon vì đơn vị này buộc phải mua tín 
chỉ carbon để hàng hóa đủ điều kiện xuất khẩu vào 
các thị trường có quy định về tiêu chuẩn sản xuất 
xanh. Thị trường carbon cũng giúp chuyển đổi sang 
nền kinh tế trung hòa carbon. Khi giá carbon tăng, 
các doanh nghiệp sẽ có xu hướng chuyển sang các 
nguồn năng lượng tái tạo và các phương thức sản 
xuất ít phát thải hơn.

Thứ hai, tín chỉ carbon giúp thúc đẩy phát triển 
bền vững

+ Thị trường carbon tạo ra nguồn thu nhập mới 
cho các dự án và hoạt động giảm phát thải, chẳng hạn 
như trồng rừng, bảo vệ rừng và phát triển năng lượng 
tái tạo.

+ Khuyến khích hợp tác quốc tế trong việc giải 
quyết biến đổi khí hậu. Các quốc gia có thể mua bán 
tín chỉ carbon với nhau, giúp các quốc gia đang phát 
triển có thêm nguồn lực để thực hiện các cam kết khí 
hậu của mình.
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c. Cách tính tín chỉ carbon
Tín chỉ Carbon là một công cụ được sử dụng để 

quản lý lượng khí thải nhà kính (KNK) vào bầu khí 
quyển. Một tín chỉ Carbon tương đương với một tấn khí 
CO2 hoặc một lượng khí nhà kính khác tương đương. 
Các tổ chức hoặc cá nhân có thể mua hoặc bán tín chỉ 
Carbon để bù đắp cho lượng khí thải KNK của họ.

Công thức tính số lượng tín chỉ Carbon cần thiết: 
Chia tổng lượng khí thải KNK (tấn CO2) cho 1 để lấy 
số lượng tín chỉ Carbon cần thiết.

Cách tính tín chỉ Carbon phụ thuộc vào mục đích 
sử dụng và phương pháp tính toán. Dưới đây là hai 
phương pháp phổ biến:

(1) Phương pháp dựa trên hoạt động
- Xác định các hoạt động phát thải khí nhà kính: 

bao gồm sản xuất công nghiệp, giao thông vận tải, 
nông nghiệp, lâm nghiệp, ...

- Sử dụng các hệ số phát thải: hệ số này được quy 
định bởi các tổ chức quốc tế hoặc quốc gia để tính 
toán lượng khí thải KNK cho từng hoạt động cụ thể.

- Tính toán lượng khí thải khí nhà kính: nhân hệ số 
phát thải với mức tiêu thụ nhiên liệu, nguyên liệu, sản 
lượng sản phẩm, ...

Công thức:
Lượng khí thải KNK = Hệ số phát thải * Mức 

tiêu thụ/sản lượng
Ví dụ:
Một nhà máy sử dụng 100 tấn than đá trong một 

năm. Hệ số phát thải của than đá là 2,49 tấn CO2/tấn 
than đá. Lượng khí thải CO2 của nhà máy là:

Lượng khí thải CO2 = 2,49 tấn CO2/tấn than đá * 
100 tấn than đá = 249 tấn CO2. Để bù đắp cho lượng 
khí thải này, nhà máy cần mua 249 tín chỉ Carbon.

(2) Phương pháp dựa trên hiệu suất
- Xác định lượng khí thải KNK trước và sau khi 

thực hiện dự án giảm phát thải.
- Lượng khí thải giảm được sẽ được chuyển đổi 

thành tín chỉ Carbon.
Công thức:
Lượng khí thải giảm = Lượng khí thải trước dự 

án - Lượng khí thải sau dự án
Ví dụ: Một công ty thực hiện dự án trồng rừng để 

giảm phát thải KNK. Lượng khí thải trước dự án là 
100 tấn CO2/năm. Sau khi thực hiện dự án, lượng khí 
thải giảm xuống còn 50 tấn CO2/năm. Lượng khí thải 
giảm được là:

Lượng khí thải giảm = 100 tấn CO2/năm - 50 tấn 
CO2/năm = 50 tấn CO2/năm

4. Tổng quan hệ thống pháp lý thị trường tín 
chỉ carbon ở Việt Nam

a. Hệ thống pháp lý về thị trường tín chỉ carbon 
tại Việt Nam

Thứ nhất, theo Luật Bảo vệ môi trường
Vào tháng 11 năm 2020, Luật Bảo vệ Môi trường 

số 72/2020/QH14 của Quốc hội có hiệu lực vào 
01/01/2022 đã sửa đổi đáng chú ý, đưa ra quy định 
mới về tổ chức và phát triển thị trường carbon nội 
địa (Điều 139 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/
QH14); cam kết giảm phát thải CO2 và xây dựng 
hành lang pháp lý liên quan tới tín chỉ các bon hay 
còn gọi là hệ thống trao đổi tín chỉ các bon (ETS- 
the carbon Emission Trading Scheme). Lần đầu tiên 
Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 đã đưa nội dung 
tín dụng xanh và trái phiếu xanh vào Luật. Có thể 
nói, đây là 2 công cụ hết sức quan trọng nhằm hỗ 
trợ việc hình thành thị trường tín dụng và trái phiếu. 
Trong khi đó, Luật Bảo vệ môi trường trước đó chỉ 
có quy định khuyến khích cấp tín dụng xanh, tài 
chính xanh cho các dự án bảo vệ môi trường, sau đó 
là tại một số nghị định do Bộ Tài chính đề xuất vấn 
đề này liên quan đến trái phiếu chính phủ xanh, trái 
phiếu doanh nghiệp xanh.

Thứ hai, theo Nghị định số 06/2022/NĐ-CP
Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị định 

06/2022/NĐ-CP ngày 07/01/2022 quy định cụ thể 
về lộ trình phát triển, thời điểm triển khai thị trường 
carbon trong nước. Đây được xem là văn bản pháp 
quy đầu tiên thể hiện sự cam kết mạnh mẽ của Chính 
phủ Việt Nam trong nỗ lực góp phần chống biến đổi 
khí hậu toàn cầu. Nghị định này quy định một số 
điều của Luật Bảo vệ môi trường, bao gồm Điều 91 
về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, Điều 92 về bảo 
vệ tầng ozon, Điều 139 về tổ chức và phát triển thị 
trường carbon.

Trong đó, Nghị định 06/2022/NĐ-CP quy định lộ 
trình phát triển cụ thể, thời điểm triển khai thị trường 
carbon trong nước cụ thể như sau:

Giai đoạn đến hết năm 2027:
+ Xây dựng quy định quản lý tín chỉ carbon, hoạt 

động trao đổi hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín 
chỉ carbon; xây dựng quy chế vận hành sàn giao dịch 
tín chỉ carbon.

+ Triển khai thí điểm cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ 
carbon trong các lĩnh vực tiềm năng và hướng dẫn 
thực hiện cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ carbon trong 
nước và quốc tế phù hợp với quy định của pháp luật 
và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam là thành viên.

Kỳ 2 tháng 03 (số 284) - 2025NGHIEÂN CÖÙU TRAO ÑOÅI
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+ Thành lập và tổ chức vận hành thí điểm sàn giao 
dịch tín chỉ carbon kể từ năm 2025.

Giai đoạn từ năm 2028:
+ Tổ chức vận hành sàn giao dịch tín chỉ carbon 

chính thức trong năm 2028.
+ Quy định các hoạt động kết nối, trao đổi tín chỉ 

carbon trong nước với thị trường carbon khu vực và 
thế giới.

Thứ ba, theo Quyết định 01/2022/QĐ-TTg
Vào ngày 18/01/2022, Chính phủ đã ban hành 

Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg để quy định danh 
mục các lĩnh vực và cơ sở phải tiến hành kiểm kê khí 
nhà kính (KNK).

b. Thị trường tín chỉ Carbon tại Việt Nam thực 
hiện như thế nào?

Nghị định 06/2022/NĐ-CP tại Điều 19 quy định 
về nội dung “Trao đổi hạn ngạch phát thải khí nhà 
kính và tín chỉ carbon trên thị trường carbon trong 
nước”. Cụ thể:

1. Việc trao đổi hạn ngạch phát thải khí nhà kính, 
tín chỉ carbon được thực hiện trên sàn giao dịch tín chỉ 
carbon, thị trường carbon trong nước theo quy định.

2. Hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ carbon 
được giao dịch:

a) Hạn ngạch phát thải khí nhà kính quy định tại 
khoản 2 Điều 12 được giao dịch trên sàn. 01 đơn 
vị hạn ngạch phát thải khí nhà kính bằng 1 tấn CO2 
tương đương.

b) Tín chỉ carbon thu được từ chương trình, dự án 
theo cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ carbon được phép 
chuyển đổi thành đơn vị bù trừ cho hạn ngạch phát 
thải khí nhà kính trên sàn giao dịch. 1 tín chỉ carbon 
bằng 01 tấn CO2 tương đương.

3. Đấu giá, chuyển giao, vay mượn, nộp trả hạn 
ngạch phát thải khí nhà kính, sử dụng tín chỉ carbon 
để bù trừ phát thải khí nhà kính.

a) Các cơ sở có thể đấu giá để sở hữu thêm hạn 
ngạch phát thải khí nhà kính ngoài lượng hạn ngạch 
phát thải khí nhà kính được phân bổ trong cũng 1 giai 
đoạn cam kết.

b) Các cơ sở có thể chuyển giao lượng hạn ngạch 
phát thải khí nhà kính chưa sử dụng hết trong năm 
trước sang các năm tiếp theo trong cùng 1 giai đoạn 
cam kết;

c) Các cơ sở có thể vay hạn ngạch phát thải khí 
nhà kính được phân bổ cho năm tiếp theo để sử dụng 
trong năm trước đó trong cùng 1 giai đoạn cam kết.

d) Các cơ sở có thể sử dụng tín chỉ carbon từ các 
dự án thuộc các cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ carbon 

để bù cho lượng phát thải khí nhà kính vượt qua hạn 
ngạch phát thải khí nhà kính được phân bổ trong 1 
giai đoạn cam kết. Số lượng tín chỉ carbon để bù trừ 
phát thải không được quá 10% tổng số hạn ngạch phát 
thải khí nhà kính được phân bổ cho cơ sở.

đ) Bộ TN&MT hướng dẫn đấu giá, chuyển giao, 
vay mượn và nộp trả hạn ngạch phát thải khí nhà kính.

5. Giải pháp hoàn thiện khung pháp lý cho thị 
trường tín chỉ carbon tại Việt Nam

Trước hết, tín chỉ carbon hay quyền carbon là tài 
sản vô hình và cần được pháp luật bảo vệ, nhằm bảo 
đảm các hoạt động giao dịch, mua bán trên thị trường 
carbon, cũng như việc triển khai các dự án liên quan 
đến tín chỉ carbon, được thực hiện minh bạch và đồng 
bộ. Do vậy, việc hình thành tài sản này cần được 
pháp luật quy định, làm rõ được những băn khoăn 
của doanh nghiệp và các bên liên quan như tín chỉ 
carbon là gì, đây là tài sản của doanh nghiệp hay của 
người lao động, hay của pháp nhân thương mại, hay 
của từng cá nhân.

Hiện nay, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật 
liên quan đến tín chỉ carbon tại Việt Nam vẫn chưa 
hoàn thiện, vẫn còn nhiều lỗ hổng. Mặc dù đã có Nghị 
định 06/2022/NĐ-CP, nhưng các quy định cụ thể về 
quy trình giao dịch, quản lý và giám sát tín chỉ carbon 
vẫn chưa được định hình rõ ràng. Lỗ hổng về cơ chế 
quản lý và giám sát tạo ra hạn chế về tính minh bạch, 
đồng bộ giữa các dự án và giao dịch tín chỉ carbon.

Các doanh nghiệp muốn tham gia vào thị trường 
carbon cũng đang gặp khó khăn trong việc xác định 
các tiêu chuẩn cần tuân thủ và quy trình cần thực 
hiện. Việc thiếu các tiêu chuẩn, quy chuẩn cụ thể 
về đo lường, báo cáo và kiểm định lượng phát thải 
carbon đã tạo ra nhiều trở ngại cho các doanh nghiệp 
và tổ chức.

Bên cạnh đó, việc thiếu sàn giao dịch hạn ngạch 
phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon, cùng với hạn 
chế trong đo đạc, kiểm đếm, thẩm định và chứng nhận 
tín chỉ carbon, cơ sở dữ liệu và hệ thống đăng ký tín 
chỉ carbon hiện còn thiếu sót và không đầy đủ, đặt ra 
nhiều vấn đề về mô hình thị trường, cơ sở pháp lý, 
tổ chức bộ máy và xác định/phân bổ hạn ngạch phát 
thải để xây dựng và phát triển một thị trường tín chỉ 
carbon đồng bộ.

Dưới đây là các giải pháp nhằm hoàn thiện khung 
pháp lý cho thị trường tín chỉ carbon tại Việt Nam:

Thứ nhất, cần phải thống nhất xác định tín chỉ 
carbon là hàng hóa trong các văn bản Luật

Một khi chưa xác định tín chỉ carbon là hàng hóa 
thì việc giao dịch mua bán trên thị trường thông qua 
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phương thức nào cũng đều không thể coi là “danh 
chính ngôn thuận”. Vì vậy Luật Bảo vệ Môi trường 
và các luật có liên quan cần được điều chỉnh, bổ sung 
theo hướng công nhận, carbon được hấp thụ và lưu 
giữ trong rừng là một loại lâm sản; hoặc carbon thu 
giữ được các ngành năng lượng tái tạo là một loại 
hàng hóa đặc biệt.

Carbon rừng nói riêng và carbon thu được từ các 
năng lượng tái tạo khác chỉ trở thành hàng hóa khi 
được xác nhận là tín chỉ. Có nghĩa phải qua quá 
trình nghiên cứu khả thi, lập dự án, thẩm tra hồ sơ, 
xác nhận tín chỉ, phát hành và chuyển nhượng, trao 
đổi, bù trừ. Đây là một quá trình đặc thù, nhiều giai 
đoạn phải được các tổ chức độc lập thực hiện, trong 
khi đó đến thời điểm này Việt Nam chưa có các quy 
định điều chỉnh việc thực hiện các bước hoặc có 
nhưng chưa phù hợp với thị trường carbon và thông 
lệ quốc tế... 

Thị trường carbon của Việt Nam sẽ được tổ chức 
theo mô hình của thị trường tài chính và việc tổ chức 
sẽ được thực hiện đơn giản hơn vì thị trường tài chính 
hiện khá hoàn chỉnh, đầy đủ các yêu cầu liên quan. 
Chúng ta có thể tận dụng hệ thống tài chính hiện có, 
như các hệ thống giao dịch chứng khoán…, để thực 
hiện giao dịch tín chỉ carbon. Quá trình giao dịch 
cũng được thực hiện như tất cả các hàng hóa khác. 
Việc tổ chức giao dịch, lưu ký, kiểm soát, giám sát 
giao dịch tín chỉ carbon được thực hiện hoàn toàn như 
thị trường tài chính.

Do đó, Việt Nam cần sớm tạo lập hàng hóa (tín chỉ 
carbon) và quá trình định giá tín chỉ carbon được thực 
hiện một cách công khai, minh bạch, bảo đảm các yêu 
cầu về tiêu chuẩn trên thị trường toàn cầu cũng như 
thị trường Việt Nam.

Thứ hai, xác định quyền sở hữu tín chỉ carbon để 
hạn chế phát sinh tranh chấp

Khi tín chỉ carbon trở thành hàng hóa giao dịch 
thành công trên thị trường giống như bất cứ một loại 
hàng hóa khác thì chắc chắn sẽ phát sinh tranh chấp 
quyền sở hữu. Bởi không chỉ là giá trị mang lại mà 
ở chỗ vì đó là một loại hàng hóa đặc biệt (không 
cầm nắm được), muốn xác định được phải thông qua 
phương tiện máy móc ghi nhận. Như vậy hành lang 
pháp lý cần có (trong Bộ luật Dân sự và các luật có 
liên quan) đó là phải có quy định cụ thể về quyền sở 
hữu đối với tín chỉ carbon. Xác lập quyền sở hữu tín 
chỉ carbon phải đảm bảo đồng thời đạt được mục đích 
kép: Vừa hạn chế đến mức thấp nhất sự tranh chấp 
giữa các chủ rừng hay các chủ dự án khi thực hiện các 
dự án đầu tư khai thác năng lượng tái tạo nhưng cũng 
vừa khuyến khích được các tổ chức, cá nhân tham 

gia đầu tư và khai thác tín chỉ carbon. Ví dụ: Tín chỉ 
carbon của những khu rừng tự nhiên giao cho hộ gia 
đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, các tổ chức ngoài 
nhà nước thì những chủ thể này là chủ sở hữu những 
tín chỉ carbon tăng thêm do thực hiện các hoạt động 
bảo vệ rừng, khoanh nuôi, xúc tiến tái sinh rừng; hoặc 
tín chỉ carbon của rừng trồng là rừng sản xuất do chủ 
rừng tự đầu tư thì thuộc về sở hữu của chủ rừng...

Thứ ba, luật hóa quy trình xây dựng và vận hành 
tín chỉ carbon

Cơ quan hiện nay có thẩm quyền để kiểm tra, thẩm 
định và chứng nhận tín chỉ các bon là Bộ Tài nguyên 
và Môi trường. Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi 
trường đã ban hành các thủ tục xác nhận tín chỉ các-
bon, hạn ngạch phát thải khí nhà kính được giao dịch 
trên sàn giao dịch của thị trường các-bon trong nước; 
đăng ký chương trình, dự án theo cơ chế trao đổi, bù 
trừ tín chỉ các-bon. Các tổ chức có nhu cầu xây dựng 
chương trình, dự án sẽ nộp hồ sơ theo hướng dẫn của 
Bộ Tài nguyên và Môi trường. Bộ sẽ tổ chức đánh giá 
và gửi thông báo cho tổ chức về việc quyết định chấp 
thuận hoặc không chấp thuận dự án.

Hiện nay ở Việt Nam chỉ có cơ quan là Bộ Tài 
nguyên và Môi trường có quyền thẩm định dự án tín 
chỉ carbo nhưng về lâu dài cần có một bộ phận liên 
ngành có chức năng hỗ trợ thẩm định tín chỉ các bon. 
Điều này liên quan tới uy tín của cơ quan thẩm định, 
vì nếu cơ quan thẩm định chưa chuyên nghiệp thì uy 
tín của chứng chỉ có thể không được công nhận, đặc 
biệt là ở các thị trường khó tính như châu Âu. Quy 
trình thẩm định chỉ số các bon là công việc thuộc cả 
về quản lý vừa là các đánh giá khoa học, ngoài ra nó 
còn liên quan trách nhiệm đánh giá dự án định kỳ.

Kết luận: Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn 
để trở thành một trong những trung tâm của hoạt động 
carbon toàn cầu, nhờ vào cam kết mạnh mẽ với mục 
tiêu phát triển bền vững và giảm phát thải. Với những 
nỗ lực không ngừng nghỉ, tương lai của thị trường tín 
chỉ carbon tại Việt Nam hứa hẹn sẽ mở ra nhiều triển 
vọng mới, đóng góp vào nỗ lực chung của thế giới 
trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu./.
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danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính, ban hành ngày 
18/01/2022

United Nations (1997), Nghị định thư Kyoto - Công ước khung Liên Hiệp Quốc về Biến đổi khí 
hậu tầm quốc tế của Liên hiệp quốc với mục tiêu cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, có 
hiệu lực vào ngày 16 tháng 2 năm 2005.

United Nations (1992), Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (United Nations 
Framework Convention on Climate Change, UNFCCC hoặc FCCC) - Hiệp ước quốc tế về môi 
trường, Hội nghị Thượng đỉnh Trái Đất diễn ra tại Rio de Janeiro từ ngày 03 đến ngày 14/6/1992.
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1. Giới thiệu nghiên cứu
Báo cáo tích hợp ra đời thông qua sáng kiến 

chung của Hội đồng báo cáo tích hợp quốc tế 
(IIRC) được thành lập năm 2010. Năm 2013, 
khuôn khổ quốc tế về báo cáo tích hợp đầu tiên 
được ban hành. Khuôn khổ này hướng dẫn các 
doanh nghiệp cách thức để tạo ra các báo cáo tích 

hợp, giúp họ minh bạch hơn trong việc thể hiện 
cách tạo ra và duy trì giá trị bền vững thông qua 
việc sử dụng các nguồn lực khác nhau như tài 
chính, nhân lực, thiên nhiên và trí tuệ. Báo cáo 
tích hợp tập hợp các thông tin quan trọng về chiến 
lược, quản trị, hiệu suất và triển vọng của một tổ 
chức trong bối cảnh thương mại, xã hội và môi 
trường. Báo cáo cung cấp thông tin rõ ràng và súc 
tích về cách tổ chức quản trị và cách nó tạo ra giá 
trị trong hiện tại và trong tương lai.

Báo cáo tích hợp thu hút sự quan tâm toàn cầu 
vì nó đáp ứng nhu cầu về tính minh bạch và trách 
nhiệm giải trình, cung cấp cái nhìn toàn diện về 
cả khía cạnh tài chính và phi tài chính. Bằng cách 
tập trung vào các yếu tố bền vững như môi trường, 
xã hội và quản trị (ESG), báo cáo tích hợp giúp 
doanh nghiệp tạo ra giá trị dài hạn, đáp ứng yêu 
cầu ngày càng cao từ các bên liên quan. Đồng thời, 
nó đại diện cho sự đổi mới trong báo cáo doanh 
nghiệp, liên kết chặt chẽ giữa chiến lược và hiệu 
suất. Nghiên cứu này được tiến hành nhằm mục 
đích thống kê lại các nghiên cứu về Báo cáo Tích 
hợp trong một khoảng thời gian từ 2013 đến 2024. 
Dựa trên các câu hỏi nghiên cứu như xu hướng các 
công bố trên toàn cầu, tác giả có ảnh hưởng lớn 
nhất, quốc gia và tổ chức có nhiều công bố nhất 
về Báo cáo Tích hợp, nội dung nghiên cứu chủ 
yếu về báo cáo tích hợp. Tác giả mong muốn đóng 
góp vào tài liệu tổng quan nhằm cung cấp một bức 
tranh với các số liệu thống kê cho các học giả, các 
nghiên cứu sinh, sinh viên, cũng như các tổ chức 
trong và ngoài nước về Báo cáo Tích hợp.

2. Phương pháp nghiên cứu
Để thực hiện đánh giá xu hướng nghiên cứu về 

XU HƯỚNG NGHIÊN CỨU VỀ BÁO CÁO TÍCH HỢP
TS. Tạ Thị Thúy Hằng* - TS. Đặng Phương Mai** 

* Trường Đại học Lao động - Xã hội; email: hangulsa@gmail.com
** Học viện Tài chính

This study synthesizes and evaluates international 
publications related to integrated reporting. Using 
the OpenAlex database and VOSviewer software 
version 1.16.20, the study analyzed 712 international 
publications on integrated reporting up until October 
24, 2024. The results indicate that international 
publications on integrated reporting started to grow 
in 2013, experienced a strong increase during the 
2017-2019 period, and peaked in 2022 with 79 
articles. The publications focused on key topics such 
as the impact of integrated reporting on corporate 
value, factors influencing the quality of integrated 
reporting, the role of corporate governance in 
integrated reporting, and the influence of integrated 
reporting on investor behavior. The study also 
highlighted leading authors, publications, countries, 
and universities in terms of publication volume and 
citations related to integrated reporting, with Italy, 
South Africa, and Australia being the pioneering 
nations.

• Key words: integrated reporting, VOSviewer, trend, 
openalex.

Nghiên cứu này tổng hợp và đánh giá các công bố quốc tế liên quan đến báo cáo tích hợp. Sử dụng cơ sở 
dữ liệu OpenAlex và phần mềm VOSviewer 1.16.20, nghiên cứu đã phân tích 712 công bố quốc tế về báo cáo 
tích hợp tính đến ngày 24 tháng 10 năm 2024. Kết quả cho thấy, các công bố quốc tế về báo cáo tích hợp 
bắt đầu tăng trưởng từ năm 2013, gia tăng mạnh mẽ giai đoạn 2017-2019 và đạt đỉnh vào năm 2022 với 79 
bài viết. Các công bố tập trung vào các chủ đề chính như tác động của báo cáo tích hợp đến giá trị doanh 
nghiệp, các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng báo cáo tích hợp, vai trò của quản trị doanh nghiệp đến báo 
cáo tích hợp, tác động báo cáo tích hợp đến hành vi của nhà đầu tư. Nghiên cứu cũng chỉ ra các tác giả, các 
công bố, các quốc gia và trường đại học dẫn đầu về số lượng công bố và lượt trích dẫn về báo cáo tích hợp, 
trong đó Ý, Nam Phi và Úc là những quốc gia tiên phong.

• Từ khóa: báo cáo tích hợp, VOSviewer, xu hướng, openalex.
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Báo cáo Tích hợp, nhóm tác giả đã thực hiện các 
bước thu thập và xử lý thông tin như sau:

Thứ nhất, các tác giả thu thập tài liệu tổng quan 
có liên quan đến Báo cáo Tích hợp đã công bố trước 
đây từ các nguồn dữ liệu trên Google Scholar. 

Thứ hai, các tác giả sử dụng dữ liệu của 
OpenAlex và tiến hành chọn lọc tiêu chí: chọn 
“article, lĩnh vực chọn “Business, Management 
and Accounting” hoặc “Economics, Econometrics 
and Finance” với thời gian “2013-2024”, tiêu đề 
và tóm tắt “Integrated Reporting” kết quả thu được 
tính đến ngày 24 tháng 10 năm 2024 được 712 bài 
viết có liên quan đến báo cáo tích hợp (Integrated 
Reporting). Các dữ liệu thu thập được sử dụng để 
phân tích trên Vosviewer.

3. Kết quả nghiên cứu
3.1. Thống kê công bố về báo cáo tích hợp

Hình 1. Thống kê công bố quốc tế theo năm 
toàn thế giới về báo cáo tích hợp

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ OpenAlex

Hình 1 cho thấy số lượng bài báo về chủ đề  
này lúc đầu còn ở mức thấp vào năm 2013 nhưng 
đã có sự gia tăng dần đều 44 bài vào năm 2014 
và 2015. Đến giai đoạn 2017 - 2019 là thời kỳ 
sự quan tâm của các nhà nghiên cứu đến chủ đề 
này tăng trưởng mạnh khi số lượng bài viết từ 57 
bài vào năm 2017 lên 74 bài vào năm 2019. Giai 
đoạn 2020 - 2022 là giai đoạn tăng trưởng nhanh 
nhất với đỉnh cao vào năm 2022, đạt 79 bài báo 
cho thấy báo cáo tích hợp đã trở thành một chủ đề 
nóng trong nghiên cứu học thuật. Năm 2023-2024 
số lượng bài viết có sự giảm nhẹ nhưng vẫn duy 
trì ở mức cao. Điều này cho thấy báo cáo tích hợp 
vẫn là một lĩnh vực nghiên cứu được quan tâm 
đáng kể.

3.2. Thống kê tác giả có có ảnh hưởng nhất 
trong nghiên cứu về báo cáo tích hợp

Tác giả có số lượng bài viết và số lượng trích 
dẫn nhiều nhất về báo cáo tích hợp

Xem xét tiêu chí này chúng tôi lựa chọn 10 
tác giả có số lượng bài viết và số lượng trích dẫn 

nhiều nhất về chủ đề báo cáo tích hợp Hình 3 cho 
thấy Filippo Vitolla và Nicola Raimo là hai tác giả 
có độ mạnh liên kết cao nhất với 13 bài nghiên cứu 
và 1.239 lượt trích dẫn.

Hình 2. Thống kê các tác giả có trích dẫn cao 
về báo cáo tích hợp

Các bài viết có lượt trích dẫn nhiều nhất về chủ 
đề báo cáo tích hợp

Với tiêu chí lọc bài viết có từ 100 lượt trích dẫn 
trở lên, kết quả thể hiện trong Hình 3.

Hình 3. Thống kê các công bố về báo cáo tích 
hợp có lượt trích dẫn cao nhất

Hình 3 cho thấy bài viết có lượt trích dẫn nhiều 
nhất là của Wendy Stubbs & Colin Higgins (2014) 
“Integrated reporting and internal mechanisms 
of change” với 417 lượt trích dẫn, Mary E. Barth 
và cộng sự (2017) “The economic consequences 
associated with integrated report quality: Capital 
market and real effects” với 406 lượt trích dẫn, 
tiếp đến là  Shan Zhou và cộng sự (2017) “Does 
integrated reporting matter to the capital market?” 
với 387 lượt trích dẫn, Kin-Wai Lee & Gillian 
H.(2015) “The association between integrated 
reporting and firm valuation” với 342 lượt trích 
dẫn. Các bài viết còn lại với lượt trích dẫn từ 77 
đến 300 lượt. 

Hình 4 bổ sung thêm thời gian các công bố 
thực hiện năm 2017-2022 (khoảng thời gian có sự 
gia tăng lớn các công bố về báo cáo tích hợp). Sự 
chuyển đổi màu sắc theo năm cho thấy các nghiên 
cứu được trích dẫn nhiều chủ yếu công bố trong 
năm 2015, 2016, 2017.

Kỳ 2 tháng 03 (số 284) - 2025NGHIEÂN CÖÙU TRAO ÑOÅI



31Taïp chí nghieân cöùu Taøi chính keá toaùn

NGHIEÂN CÖÙU TRAO ÑOÅIKỳ 2 tháng 03 (số 284) - 2025

Hình 4. Các bài viết có lượt trích dẫn nhiều nhất 
bình quân theo năm

3.3. Thống kê trường đại học có số bài viết và 
lượt trích dẫn nhiều nhất trong nghiên cứu về 
báo cáo tích hợp

Hình 5. Thống kê các tạp chí có lượt trích dẫn 
nhiều nhất về báo cáo tích hợp

Với tiêu chí lọc là 20 trường đại học có lượt 
trích dẫn cao nhất về chủ đề báo cáo tích hợp. 
Hình 5 cho thấy chủ đề này được quan tâm bởi rất 
nhiều nhà nghiên cứu đến từ các trường đại học 
trên thế giới với lượt trích dẫn cao như University 
of Pretoria và University of the Witwatersrand 
(Nam Phi) và châu Á như Northern University of 
Malaysia (Malaysia). 
Hình 6. Các trường có lượt trích dẫn nhiều nhất 

bình quân theo năm

Hình 6 bổ sung thêm thông tin công bố và trích 
dẫn theo năm 2017-2022, theo đó các công bố và 
lượt trích dẫn của các trường tập trung từ năm 
2017-2019

3.4. Thống kê quốc gia có số bài viết và lượt 
trích dẫn nhiều nhất

Hình 7. Thống kê các quốc gia có bài viết  
và lượt trích dẫn cao nhất

Hình 7 thống kê 22 quốc gia có số lượng bài 
viết và lượt trích dẫn cao nhất về chủ đề báo cáo 
tích hợp. Dẫn đầu là Ý với 54 bài viết và 3.027 
lượt trích dẫn, cho thấy tầm ảnh hưởng lớn của 
nghiên cứu tại quốc gia này. Nam Phi đứng thứ hai 
với 39 công bố và 2.734 lượt trích dẫn, tiếp theo là 
Australia với 30 công bố và 2.172 lượt trích dẫn. 
Những quốc gia khác như Đức, Indonesia, và Tây 
Ban Nha có số lượng bài viết ít hơn, từ 9 đến 17 
bài, nhưng vẫn đạt được lượt trích dẫn đáng kể, từ 
517 đến 808 lượt trích dẫn, cho thấy sự đa dạng và 
mức độ nghiên cứu sâu rộng trong lĩnh vực này. 
Hình 8 bổ sung về các nghiên cứu được thực hiện 
từ năm 2017-2022 quốc gia được trích dẫn nhiều 
là Ý, Mỹ, Úc và Nam Phi và 2 đại diện của Đông 
Nam Á là Malaysia và Indonesia cũng dẫn đầu về 
số lượt trích dẫn trong lĩnh vực này.

Hình 8. Các quốc gia có lượt trích dẫn nhiều 
nhất bình quân theo năm

3.6. Thống kê về nội dung công bố quốc tế 
liên quan đến báo cáo tích hợp

Tổng hợp từ kết quả thống kê 712 công bố 
quốc tế theo cơ sở số liệu của OpenAlex, chúng 
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tôi tổng hợp các nghiên cứu về báo cáo tích hợp 
tập trung vào các hướng nghiên cứu sau: Thứ nhất, 
tác động của Báo cáo tích hợp đến thị trường vốn, 
giá trị doanh nghiệp  Islam (2021). Thứ hai, chất 
lượng Báo cáo tích hợp. Hướng này tập trung tìm 
hiểu nhân tố ảnh hưởng chất lượng Báo cáo Tích 
hợp và vai trò của các cơ chế đảm bảo, cả nội bộ 
và bên ngoài trong việc cải thiện chất lượng báo 
cáo (Vitolla và cộng sự, 2019). Thứ ba, tác động 
của quản trị doanh nghiệp và đặc điểm hội đồng 
quản trị đến chất lượng và hiệu quả của Báo cáo 
Tích hợp (Vitolla và cộng sự, 2020; Chouaibi và 
cộng sự, 2021). Thứ tư, Báo cáo tích hợp ảnh 
hưởng đến hành vi của nhà đầu tư, sự tham gia 
của các bên liên quan (Garcia-Sanchez & Vitolla, 
2021). Thứ năm, khung và vấn đề phương pháp 
luận về báo cáo tích hợp. Hướng này tập trung vào 
khung lý thuyết và các vấn đề phương pháp luận 
liên quan đến Báo cáo tích hợp (Cheng và cộng 
sự, 2014). Thứ sáu, hướng nghiên cứu về rào cản, 
thách thức và triển khai báo cáo tích hợp trong 
các doanh nghiệp đặc biệt là ở thị trường mới nổi 
(Manes-Rossi và cộng sự, 2021). Thứ bảy, lợi ích 
của áp dụng báo cáo tích hợp. Hường này khai phá 
những lợi ích, động cơ và lan tỏa báo cáo tích hợp 
ở các doanh nghiệp, các quốc gia đặc biệt ở các 
nước đang phát triển (Girella và cộng sự, 2019); 
Nishitani và cộng sự, 2021). Thứ tám, nghiên cứu 
cụ thể ngành và quốc gia áp dụng báo cáo tích hợp 
và các vấn đề khác (Atkins & Maroun, 2015). Tại 
Việt Nam, số lượng công bố quốc tế về báo cáo 
tích hợp thiếu vắng, theo thống kê dựa trên dữ liệu 
của OpenAlex thì chỉ có 6 công bố liên quan đến 
chủ đề báo cáo tích hợp. Các nghiên cứu công bố 
về các nội dung như các nhân tố ảnh hưởng đến 
báo cáo tích hợp (Kim Vu và cộng sự, 2024), lợi 
ích của báo cáo tích hợp (Hoan, 2022), ảnh hưởng 
của công nghệ số trong báo cáo tích hợp (Huy và 
cộng sự, 2024), nhận thức các bên liên quan về 
báo cáo tích hợp (Duong và cộng sự, 2021), minh 
bạch báo cáo tích hợp (Hoang và cộng sự, 2020).

4. Bàn luận và kết luận
Dựa trên dữ liệu thu thập về báo cáo tích hợp 

từ năm 2013 đến 2024, chúng tôi đã phân tích và 
tổng hợp các xu hướng chính để trả lời các câu hỏi 
nghiên cứu đã nêu. Kết quả cho thấy nghiên cứu về 
báo cáo tích hợp bắt đầu xuất hiện dần từ năm 2013, 
song số lượng công bố chỉ bắt đầu tăng trưởng rõ 
rệt từ năm 2017. Sự gia tăng mạnh nhất diễn ra 
trong giai đoạn 2020-2022, đạt đỉnh vào năm 2022 
với 79 bài báo. Điều này chứng tỏ báo cáo tích hợp 

đã trở thành một chủ đề nghiên cứu thu hút sự chú 
ý lớn trong giới học thuật đặc biệt là sau khi khuôn 
khổ báo cáo tích hợp được giới thiệu năm 2013. 

Nghiên cứu cho thấy Filippo Vitolla và Nicola 
Raimo là hai tác giả có tầm ảnh hưởng lớn nhất 
với 13 nghiên cứu và 1.239 lượt trích dẫn. Các bài 
viết của họ đã được trích dẫn rộng rãi, đóng vai 
trò định hình phương pháp và khung lý thuyết cho 
lĩnh vực này. Những tạp chí uy tín như Accounting 
Auditing & Accountability Journal và Business 
Strategy and the Environment đóng vai trò quan 
trọng trong nghiên cứu về báo cáo tích hợp, với 
lượng trích dẫn cao và độ mạnh liên kết lớn. Tại 
Việt Nam theo thống kê, chỉ có 6 công bố quốc 
tế liên quan đến báo cáo tích hợp từ Việt Nam, 
cho thấy mức độ tham gia của các nhà nghiên cứu 
trong nước vẫn còn thấp so với các quốc gia khác 
trong khu vực và trên thế giới. Các nghiên cứu tại 
Việt Nam chủ yếu tập trung vào vấn đề như các 
yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng báo cáo, minh 
bạch và nhận thức của các bên liên quan về báo 
cáo tích hợp. Những nghiên cứu này là bước đầu 
quan trọng nhưng vẫn cần sự phát triển thêm về 
quy mô và chiều sâu các vấn đề liên quan đến báo 
cáo tích hợp chẳng hạn tìm hiểu tác động của báo 
cáo tích hợp đối với doanh nghiệp Việt Nam, rào 
cản và thách thức trong triển khai báo cáo tích hợp 
của các doanh nghiệp Việt Nam, khung lý thuyết 
và phương pháp luận về báo cáo tích hợp phù hợp 
với bối cảnh Việt Nam.
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1. Giới thiệu
Năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) là một chỉ số 

quan trọng để đánh giá hiệu quả sử dụng các đầu vào 
trong quá trình sản xuất. Mặc dù nền tảng của các 
phân tích năng suất nhân tố tổng hợp từ hàm sản xuất 

hình thành từ nghiên cứu của Solow (1957) nhưng 
những năm gần đây các nghiên cứu về đo lường TFP 
vẫn đang thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà 
kinh tế. Tuy nhiên, TFP truyền thống chưa tính đến 
các yếu tố liên quan đến năng lượng và môi trường. 
Trong bối cảnh đô thị hóa và công nghiệp hóa ngày 
càng gia tăng, các vấn đề môi trường như biến đổi 
khí hậu, xói mòn đất, và suy thoái sinh thái đang trở 
nên nghiêm trọng hơn (Huang và cộng sự, 2022; Lee 
và cộng sự, 2022). Phát triển xanh đã nổi lên như 
một giải pháp nhằm đối phó với các thách thức môi 
trường, đồng thời đạt được mục tiêu phát triển kinh tế 
bền vững (Husain và cộng sự, 2022).

So với TFP truyền thống, TFP xanh (GTFP) không 
chỉ xem xét mức tiêu thụ năng lượng của các đầu vào 
sản xuất mà còn tính đến các phát thải ô nhiễm như 
là đầu ra không mong muốn. Điều này làm cho GTFP 
trở nên toàn diện hơn, phù hợp hơn với các khái niệm 
về phát triển bền vững và phát triển xanh. Trong 
những năm gần đây, GTFP đã được sử dụng rộng rãi 
trong nghiên cứu kinh tế ở cấp quốc gia, vùng, cũng 
như trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, 
và các ngành khác (Chen & Golley, 2014; Wang 
và cộng sự, 2019). Để đo lường GTFP, chỉ số năng 
suất Malmquist đã được Chung và cộng sự (1997) 
sửa đổi, bổ sung các đầu ra không mong muốn vào 
mô hình, và được gọi là chỉ số năng suất Malmquist-
Luenberger (ML). Tuy nhiên, chỉ số ML, dựa trên tập 
khả năng sản xuất đồng thời (PPS), có thể gặp vấn đề 
về thoái lui kỹ thuật, không tuần hoàn, và tính không 
khả thi khi đo lường DDF xuyên chu kỳ (Oh, 2010).

Để khắc phục những hạn chế của chỉ số ML, 

TĂNG TRƯỞNG NĂNG SUẤT NHÂN TỐ TỔNG HỢP XANH  
CẤP TỈNH TẠI VIỆT NAM

Phùng Mai Lan* 

* Trường Đại học Thuỷ lợi; email: lanpm@tlu.edu.vn

The purpose of the study is to measure provincial-
level green Total Factor Productivity (TFP) in Vietnam 
using the Global Malmquist-Luenberger index (GML) 
approach and to evaluate provincial green TFP in 
relation to FDI spillover and provincial CO2 emissions 
in Vietnam. Using provincial-level data in Vietnam 
for the period 2012-2021, the study decomposes 
green TFP growth into two components: green 
technological progress and green technological 
efficiency growth. The findings reveal that only 23 
out of 63 provinces and cities exhibit a trend of green 
TFP growth, while the remaining provinces reflect 
a decline in green TFP. In which, eight provinces 
experience negative growth in both technological 
efficiency and green technological progress. The 
study also confirms that many provinces attracting 
significant FDI investment, such as those in the 
Southeast and North Central regions, are showing a 
decline in green TFP growth.

• Key words: green TFP, CO2 emissions, provincial-
level, Global Malmquist-Luenberger Index.
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Oh (2010) đã đề xuất chỉ số năng suất Malmquist-
Luenberger toàn cầu (GML) thay thế. Trong những 
năm gần đây, GML đã trở nên phổ biến trong việc 
đo lường tăng trưởng năng suất trong bối cảnh các 
hạn chế về năng lượng và môi trường (Joshi và cộng 
sự, 2023; Chaofan và cộng sự, 2018). Tuy nhiên, các 
nghiên cứu định lượng sử dụng DEA và SFA của Việt 
Nam từ trước đến nay chỉ  mới tập trung vào phân tích 
tăng trưởng  năng suất và hiệu quả  nhưng không có 
gắn với yếu tố môi trường (Nguyen, K. M và cộng sự 
,2007; Vu, H. D, 2018; Le V và cộng sự 2018; Pham, 
T. H và cộng sự, 2009), gần đây có nghiên cứu của 
Phung Mai Lan và cộng sự (2024) đã bước đầu đo 
lường TFP xanh nhưng mới dừng lại ở tiếp cận ML. 

Do vậy, mục đích của nghiên cứu nhằm đi sâu đo 
lường năng suất nhân tố tổng hợp TFP xanh cấp tỉnh ở 
Việt Nam theo tiếp cận chỉ số Malmquist-Luenberger 
toàn cầu (GML) và đánh giá TFP xanh cấp tỉnh trong 
mối tương quan với lan tỏa FDI và CO2 cấp tỉnh tại 
Việt Nam. Nghiên cứu sẽ đưa ra bức tranh tổng thể về 
TFP xanh cấp tỉnh tại Việt Nam và hỗ trợ Chính phủ 
trong việc triển khai các chính sách giúp tăng trưởng 
bền vững cho nền kinh tế Việt Nam.

2. Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp đo lường năng suất nhân tố tổng 

hợp xanh (GTFP)
Kế thừa các nghiên cứu trước đây (Chen và 

Golley, 2014; Feng và cộng sự, 2021), nghiên cứu đo 
lường biến phụ thuộc GTFP bằng chỉ số Malmquist-
Luenberger toàn cầu (GML) được xây dựng bằng 
phương pháp bao dữ liệu (DEA). 

Phương pháp tính GTFP được trình bày cụ thể như 
sau: 

Xem xét tập hợp dữ liệu mảng  k = 1,...,K  thành 
phố t = 1,...,T  thời kỳ,  với mỗi tỉnh thành phố k và 
thời gian t,  các tập hợp đầu vào và đầu ra có thể giả 
thiết là:

  ( ), , ,, ,k t k t k tx y b

trong đó, công nghệ sản xuất có thể sản xuất ra M 
đầu ra mong muốn:

  ( )1 2y , ,...., y M
My y R+= ∈

và j đầu ra không mong muốn: 
 ( )1 2, b ,...., b J

Jb b R+= ∈

bằng việc sử dụng N đầu vào:
  ( )1 2, x ,...., x N

Nx x R+= ∈ . 
Một công nghệ điểm chuẩn đương thời được định 

nghĩa là: 
 ( ) ( ){ }( ) , : ,t t t t t t tP x y b x can produce y b=     (1.1)

Để kết hợp với các đầu ra không mong muốn, 
Chung và cộng sự. (1997) đã giới thiệu hàm khoảng 
cách định hướng (DDF) là:

 ( ){ }0 ( , , , ) ax : , ( )D x y b g m y b g P xβ β= + ∈


            (1.2)
trong đó g=(y,b) là một vectơ chỉ phương, và β là 

ký hiệu giá trị của DDF lấy vectơ định hướng, g, làm 
trọng số, DDF tìm kiếm nhiều đầu ra mong muốn hơn 
và ít đầu ra không mong muốn hơn .

Chỉ số GML được phát triển bởi Oh (2010) có thể 
được biểu diễn như sau:

 
( ), 1 1 1 1

1 1 1

1 ( , , b ), , b , , ,
1 ( , , b )

G t t t
t t t t t t t t

G t t t

D x yGML x y x y b
D x y

+ + + +

+ + +

+
=

+





     (1.3)
trong đó, GML được sử dụng để đo lường năng 

suất trong điều kiện có sự hiện diện của đầu ra không 
mong muốn của các tỉnh, thành phố, vùng dựa trên 
tập khả năng sản xuất toàn cầu được đặt giữa các 
giai đoạn t và t + 1. Khi giá trị lớn hơn (nhỏ hơn) 
một, GML tương ứng với tỷ lệ tăng (giảm) năng suất 
nhạy cảm với môi trường của một thành phố mục tiêu 
hướng tới biên giới công nghệ toàn cầu. 

Theo Pastor và Lovell (2005) và Oh (2010), chỉ số 
GML có thể phân tách thành hai thành phần là hiệu 
quả công nghệ xanh (GEC) và tiến bộ công nghệ xanh 
(GTC). 

           
𝐺𝐺𝐺𝐺𝐿𝐿𝑡𝑡 ,𝑡𝑡+1(𝑥𝑥𝑡𝑡 ,𝑦𝑦𝑡𝑡 , 𝑏𝑏𝑡𝑡 , 𝑥𝑥𝑡𝑡+1,𝑦𝑦𝑡𝑡+1, 𝑏𝑏𝑡𝑡+1) =

1 + 𝐷𝐷��⃗ 𝐺𝐺(𝑥𝑥𝑡𝑡 ,𝑦𝑦𝑡𝑡 , 𝑏𝑏𝑡𝑡)
1 + 𝐷𝐷��⃗ 𝐺𝐺(𝑥𝑥𝑡𝑡+1,𝑦𝑦𝑡𝑡+1, 𝑏𝑏𝑡𝑡+1)

 

+ �
�1 + 𝐷𝐷��⃗ 𝐺𝐺(𝑥𝑥𝑡𝑡 ,𝑦𝑦𝑡𝑡 , 𝑏𝑏𝑡𝑡) /�1 + 𝐷𝐷��⃗ 𝑡𝑡(𝑥𝑥𝑡𝑡 ,𝑦𝑦𝑡𝑡 , 𝑏𝑏𝑡𝑡)��

�1 + 𝐷𝐷��⃗ 𝐺𝐺(𝑥𝑥𝑡𝑡+1, 𝑦𝑦𝑡𝑡+1, 𝑏𝑏𝑡𝑡+1) /�1 + 𝐷𝐷��⃗ 𝑡𝑡+1(𝑥𝑥𝑡𝑡+1, 𝑦𝑦𝑡𝑡+1, 𝑏𝑏𝑡𝑡+1)��
� 

= 𝑇𝑇𝐸𝐸𝑡𝑡+1

𝑇𝑇𝐸𝐸𝑡𝑡
× �𝐵𝐵𝐵𝐵𝐺𝐺𝑡𝑡+1

𝑡𝑡 ,𝑡𝑡+1

𝐵𝐵𝐵𝐵𝐺𝐺𝑡𝑡
𝑡𝑡 ,𝑡𝑡+1� = 𝐺𝐺𝐸𝐸𝐶𝐶𝑡𝑡 ,𝑡𝑡+1 × 𝐺𝐺𝑇𝑇𝐶𝐶𝑡𝑡 ,𝑡𝑡+1           (4) 

Trong thực tiễn sản xuất, lao động, vốn và đất đai 
được sử dụng làm đầu vào cho quá trình sản xuất, 
trong khi GDP là đầu ra mong muốn và CO2 là đầu ra 
không mong muốn (Zhao và cộng sự, 2015; Zhu và 
cộng sự, 2018; Wu và cộng sự, 2023; Song và cộng 
sự; 2022). 

Kế thừa các nghiên cứu trước đây, nghiên cứu này 
lựa chọn các biến đầu vào gồm lao động, vốn, đất đai 
và hai biến đầu ra là GDP (đầu ra mong muốn) và 
lượng phát thải CO2 (đầu ra không mong muốn) để 
đo lường GTFP của tỉnh. Các chỉ số này được định 
nghĩa như sau:

Vốn: là lượng vốn tích lũy của tỉnh và được tính 
toán bằng phương pháp tồn kho lũy kế theo gợi ý của 
Lawrence và cộng sự (1951) như sau: 

Kit = Ki, t-1 * (1-𝛿𝛿) +Io             (1.4) 
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Trong đó, Kit là lượng vốn tích lũy của tỉnh i trong 
năm t; biểu thị mức khấu hao kinh tế, được lấy giá trị 
là 6%, Iti là tổng vốn đầu tư toàn xã hội của tỉnh ở năm 
cơ sở là 2010. 

Lao động: Theo Hall và Jones (1999), đầu vào lao 
động được ước tính thông qua số liệu lực lượng lao 
động nhân với chất lượng lao động. Trong nghiên cứu 
này, chỉ tiêu chất lượng lao động được thể hiện thông 
qua chỉ số phát triển con người (HDI) (Hu, 2021). Do 
đó, số lượng lao động được xác định bằng tích của số 
lao động từ 15 tuổi trở lên có việc làm với chỉ số phát 
triển con người (HDI) của tỉnh. 

Đất đai: Được xác định bằng tổng diện tích đất  
của tỉnh

GRDP: Đầu ra mong muốn được sử dụng là tổng 
sản phẩm trên địa bàn (Zhang và Choi, 2013). Để loại 
bỏ ảnh hưởng của lam phát, GRDP danh nghĩa được 
chuyển về mức giá cố định năm 2010 thông qua chỉ 
số giảm phát được tính dựa trên số liệu GRDP lịch sử. 

Lượng phát thải CO2: là đầu ra không mong muốn 
trong nghiên cứu này. Dữ liệu đối với chỉ tiêu này 
không được cung cấp trực tiếp từ số liệu điều tra doanh 
nghiệp cũng như các dữ liệu kinh tế vĩ mô cấp tỉnh. Vì 
vậy, nghiên cứu tính toán lượng phát thải CO2 của tỉnh 
dựa trên tổng lượng phát thải CO2 của cả nước và mức 
phát thải CO2 của các doanh nghiệp trong tỉnh rút ra 
từ bộ dữ liệu điều tra doanh nghiệp. Cụ thể lượng 
phát thải CO2 của các doanh nghiệp được căn cứ vào 
mức tiêu thụ năng lượng của doanh nghiệp dựa trên 
phương pháp tiếp cận tham chiếu IPCC (IPCC, 2006) 
và Emrouznejad và cộng sự (2018). Phát thải CO2 
doanh nghiệp từ tiêu thụ năng lượng (than, dầu, khí 
đốt tự nhiên, xăng) được xây dựng như sau:

                     𝐶𝐶𝐶𝐶2 = ∑ 𝐶𝐶𝐶𝐶2,𝑖𝑖
3
𝑖𝑖=1 = ∑ 𝐸𝐸𝑖𝑖×𝑁𝑁𝐶𝐶𝑁𝑁𝑖𝑖×𝐶𝐶𝐸𝐸𝐶𝐶𝑖𝑖×𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖  × (44/12)3

𝑖𝑖=1    (1.5)  

Trong đó, CO2t = Emist = luồng cacbon điôxít với 
đơn vị là tấn, NCVi (TJ/Gg) = nhiệt lượng thực do 
Kiểm kê khí nhà kính quốc gia năm 2006 tại IPCC 
(2006), CEFi (tấn / GJ) = hệ số oxy hóa carbon được 
do IPCC (2006) cung cấp, COFi là hệ số oxy hóa 
carbon được đặt là 1 trrong nghiên cứu này. (44/12) là 
tỷ lệ khối lượng phân tử của CO2 so với cacbon. Sau 
khi tính toán lượng phát thải CO2 theo từng doanh 
nghiệp, nghiên cứu sẽ tính tổng lượng phát thải CO2 
theo từng tỉnh từng năm và tính tỷ lệ % phát thải CO2 
của doanh nghiệp của từng tỉnh trên tổng phát thải 
CO2 của doanh nghiệp trên cả nước theo từng năm. 
Lượng phát thải CO2 theo tỉnh theo từng năm sẽ được 
tính bằng lấy tổng lượng phát thải CO2 của cả nước 
theo từng năm nhân với tỷ lệ phát thải CO2 của doanh 
nghiệp theo từng tỉnh.

3. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm
3.1. Nguồn số liệu 
Nghiên cứu này sử dụng bộ dữ liệu mảng gồm 63 

tỉnh thành phố ở Việt Nam trong giai đoạn 2012-2021 
với tổng số 630 quan sát. Các dữ liệu kinh tế vĩ mô 
cấp tỉnh được lấy từ các ấn phẩm Niên giám thống kê 
hàng năm do Tổng cục Thống kê phát hành. Các biển 
giá trị đều được điều chỉnh giảm phát theo năm 2010. 
Để có thông tin cho phép tính toán mức phát thải CO2 
của tỉnh, nghiên cứu kết hợp số liệu về tổng lượng 
phát thải CO2 của cả nước được Tổng cục Thống kê 
công bố và bộ số liệu Điều tra doanh nghiệp hằng 
năm từ 2012 đến 2021. 

3.2. Thống kê mô tả các biến số đưa vào mô hình
Bảng 3.1. Thống kê mô tả các đầu vào - đầu ra của 

chỉ tiêu Malquist-Luerbege toàn cầu (GML)

Loại biến Ký hiệu Tên biến Đơn vị Số quan sát Giá trị  
trung bình Sai số chuẩn

Đầu vào

k Vốn Tỷ đồng 630 115.616 208.598

l Lao động Nghìn người 630 603,571 555,5076

land Đất đai Nghìn hecta 630 525,401 364,6861

Đầu ra 
mong 
muốn

Grdp Tổng sản phẩm 
sản xuất Tỷ đồng 630 66.275,31 122.667,2

Đầu ra 
không 
mong 
muốn

CO2
Lượng phát 

thải CO2
Triệu tấn 630 13.692,7 183.758,4

Nguồn: Tính toán của tác giả 

3.2. Sự đóng góp của các thành phần vào tăng 
trưởng TFP xanh của tỉnh

Trong giai đoạn 2012-2021, 23 trong số 63 tỉnh, 
thành phố ở Việt Nam có giá trị trung bình TFP xanh 
(GTFP) lớn hơn hoặc bằng 1, cho thấy xu hướng tăng 
trưởng của GTFP. Ngược lại, 40/63 tỉnh, thành phố có 
giá trị trung bình GTFP nhỏ hơn 1, phản ánh sự suy 
giảm năng suất nhân tố tổng hợp xanh ở những địa 
phương này.

Trong nhóm các tỉnh có sự cải thiện TFP xanh, Hà 
Giang, Điện Biên, Sơn La, Thái Nguyên, Phú Yên, 
Trà Vinh và Đồng Tháp ghi nhận các chỉ số thành 
phần của GTFP đều lớn hơn 1. Cụ thể, chỉ số GEC 
nằm trong khoảng từ 1,00174 đến 1,01021, phản ánh 
sự cải thiện về hiệu quả công nghệ xanh. Đồng thời, 
chỉ số GTC dao động từ 1,00009 đến 1,00516, cho 
thấy có sự tiến bộ về công nghệ xanh, giúp tạo ra 
nhiều đầu ra mong muốn hơn và giảm bớt các đầu ra 
không mong muốn.

Một số tỉnh như Phú Thọ, Thanh Hóa, và Quảng 
Ngãi đạt tăng trưởng TFP xanh nhờ vào tiến bộ công 
nghệ xanh. Chỉ số GTFP của các tỉnh này dao động từ 
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1,00037 đến 1,0028, trong khi chỉ số hiệu quả GEC 
giảm nhẹ trong khoảng từ 0,99843 đến 0,99983. Tuy 
nhiên, chỉ số GTC tăng từ 1,00158 đến 1,00331, phản 
ánh sự tiến bộ công nghệ xanh tại các địa phương này.

Trong khi đó, một số địa phương như Hà Nội, Bắc 
Kạn, Thừa Thiên Huế, Lai Châu, Hòa Bình, Lạng 
Sơn, Bắc Ninh, Hưng Yên, Thái Bình, Ninh Bình có 
hiệu quả công nghệ là thành phần đóng góp chủ yếu 
vào tăng trưởng TFP xanh. Giá trị GTC trung bình ở 
những tỉnh này giảm khi nhận giá trị trong khoảng 
(0,99287 - 0,99885) nhưng GEC ghi nhận giá trị tăng 
nên vẫn ghi nhận sự tăng trưởng của TFP xanh.

Hình 3.2. Giá trị TFP xanh trung bình  
và các thành phần của nó theo tỉnh

Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả

Cuối cùng, có 8 tỉnh là Yên Bái, Hà Tĩnh, Tiền 
Giang, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Đồng Nai, TP. Hồ 
Chí Minh, Tuyên Quang có cả thành phần hiệu quả 
công nghệ và tiến bộ công nghệ xanh mang giá trị âm, 
dẫn đến tăng trưởng TFP xanh âm trong suốt thời kỳ 
nghiên cứu. Hiệu quả công nghệ xanh (GEC) âm chỉ 
báo rằng có sự suy giảm về hiệu quả công nghệ; trong 
khi chỉ số GTC âm cũng chỉ ra rằng công nghệ ở các 
địa phương này có sự lạc hậu. Như vậy, các khuyến 
nghị chính sách để thúc đẩy tăng trưởng TFP xanh ở 
các địa phương này là không những cần cải thiện trong 
hiệu quả công nghệ mà còn phải tiến hành cải tiến công 
nghệ, thay thế, loại bỏ những công nghệ lạc hậu, sử 
dụng nhiều nhiên liệu hóa thạch gây phát thải CO2. 

3.3. Tương quan giữa TFP xanh với đầu tư FDI 
và CO2 cấp tỉnh 

Hình 3.1, hình 3.2 và hình 3.3 lần lượt biểu thị sự 
phân bổ TFP xanh trung bình, Vốn lũy kế FDI trung 
bình và lượng phát thải CO2 trung bình của các tỉnh/
thành phố ở Việt Nam giai đoạn 2012-2021. Có bốn 
màu sắc tương ứng với bốn cấp độ khác nhau là:  đỏ 
- cao; cam - trung bình cao; xanh da trời - trung bình; 
xanh nước biển - thấp của các giá trị.

Về sự phân bổ TFP xanh giữa các địa phương, dựa 
trên quan sát ở hình 3.1 có thể thấy sự khác biệt về 
mức độ phân bổ theo hướng tăng trưởng cao hơn ở 
khu vực miền Bắc và giảm dần ở khu vực các tỉnh 

miền Trung. Cụ thể, Lai Châu, Sơn La, Bắc Kạn, 
Ninh Bình, Hà Nam, Đà Nẵng, Hậu Giang là những 
địa phương có tăng trưởng TFP xanh trung bình cao 
nhất. Đây là những tỉnh/thành phố có mức độ che phủ 
rừng cao, diện tích rừng lớn có khả năng hấp thụ CO2, 
đồng thời là những tỉnh/ thành phố có dân cư thưa 
thớt trên lãnh thổ rộng lớn, phát triển các ngành nuôi 
trồng và chú trọng các ngành công nghiệp thân thiện 
với môi trường. Ngược lại, khu vực Đông Nam Bộ 
và Đồng bằng sông Cửu Long lại có nhiều tỉnh có 
tăng trưởng TFP xanh trung bình ở mức thấp. Điều 
này là do kinh tế của những tỉnh/ thành phố này bị chi 
phối bởi các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng 
và hoá chất, sử dụng tài nguyên mức độ cao gây ô 
nhiễm môi trường, lượng phát thải CO2 luôn ở mức 
cao trong đó Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai, TP. Hồ 
Chí Minh, Bình Dương là một trong các tỉnh thành có 
mức phát thải CO2 lớn nhất cả nước (hình 3.3). Một 
số tỉnh thành thuộc đồng băng sông Hồng cũng có 
mức phát thải lớn như Hà Nội, Quảng Ninh cũng nằm 
trong top 10 các tỉnh thành có mức phát thải lớn nhất 
do vậy nên tăng trưởng TFP xanh ở các tỉnh/thành 
phố này thường thấp hơn so với các tỉnh thành khác. 
Đây đều là các tỉnh có TFP chuẩn ở mức cao nhất cả 
nước nhưng khi tính về tăng trưởng TFP xanh thì ở 
mức thấp so với các tỉnh thành trong cả nước. 

Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả 
Về sự phân bổ FDI giữa các địa phương, dựa vào 

hình 3.2 có thể thấy các địa phương như Hà Nội, Hải 
Dương, Bắc Ninh, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, 
v.v.  nằm trong nhóm đầu tư FDI cao. Đây là những 
tỉnh/ thành phố có môi trường kinh tế năng động thu 
hút được nhiều nguồn vốn FDI và có số lượng dự án 
FDI nhiều trong khi các tỉnh như Lai Châu, Bắc Kạn, 
Gia Lai, Điện Biên có FDI thấp do cơ sở hạ tầng chưa 
được đầu tư đồng bộ, môi trường kinh tế chưa đa dạng 
nên chưa thu hút được nhiều nguồn vốn đầu tư trực 
tiếp nước ngoài vào các địa phương này. Đặc biệt có 
thể thấy nhiều tỉnh thu hút nhiều đầu tư FDI đang cho 
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thấy tăng trưởng TFP xanh giảm như các tỉnh thuộc 
khu vực Đông Nam Bộ, Bắc Trung Bộ. 

Trong bối cảnh nền kinh tế đang phát triển và thiếu 
vốn như Việt Nam, nhiều địa phương đã “trải thảm 
đỏ” để thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), cạnh 
tranh gay gắt bằng cách nới lỏng các quy định về môi 
trường nhằm làm tăng sức hấp dẫn cho các dự án FDI. 
Một số địa phương đã chấp nhận các doanh nghiệp 
FDI khai thác tài nguyên giá rẻ, sử dụng công nghệ 
lạc hậu, gây ô nhiễm nghiêm trọng đến môi trường 
(Nguyễn Thị Quỳnh Anh, 2023). Theo Phòng Nghiên 
cứu Chính sách PanNature, một nghiên cứu gần đây 
cho thấy có đến 80% khu công nghiệp vi phạm các 
quy định về môi trường. Trong số các doanh nghiệp 
FDI, 23% đã xả thải vượt mức cho phép từ 5 đến 12 
lần, và các doanh nghiệp FDI chiếm 60% tổng số 
doanh nghiệp xả thải vượt quy chuẩn. Những dự án 
FDI này thường tập trung vào các ngành gây ô nhiễm, 
sử dụng nhiều tài nguyên thiên nhiên và lao động giá 
rẻ, từ đó gia tăng áp lực lên môi trường quốc gia và 
cản trở sự phát triển của TFP xanh. 

3. Kết luận và hàm ý chính sách
Nghiên cứu tập trung đo lường năng suất nhân tố 

tổng hợp xanh (TFP xanh) cấp tỉnh ở Việt Nam theo 
phương pháp tiếp cận chỉ số Malmquist-Luenberger 
toàn cầu (GML) và đánh giá mối liên hệ giữa TFP 
xanh cấp tỉnh với sự lan tỏa của FDI và lượng phát 
thải CO2. Sử dụng dữ liệu cấp tỉnh giai đoạn 2012-
2021, nghiên cứu đã cho thấy chỉ có 23/63 tỉnh, thành 
phố ghi nhận xu hướng tăng trưởng TFP xanh, trong 
khi phần lớn các tỉnh còn lại cho thấy sự suy giảm. 
Một số tỉnh như Phú Thọ, Thanh Hóa, và Quảng Ngãi 
đạt tăng trưởng TFP xanh nhờ vào tiến bộ công nghệ 
xanh. Trong khi đó, một số địa phương như Hà Nội, 
Bắc Kạn, Thừa Thiên Huế, Lai Châu, Hòa Bình, Lạng 
Sơn, Bắc Ninh, Hưng Yên, Thái Bình, Ninh Bình có 
hiệu quả công nghệ là thành phần đóng góp chủ yếu 
vào tăng trưởng TFP xanh. Đặc biệt, 8 tỉnh, thành phố 
có cả hai thành phần hiệu quả công nghệ và tiến bộ 
công nghệ xanh đều suy giảm. Khu vực Đông Nam 
Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long lại có nhiều tỉnh 
có tăng trưởng TFP xanh trung bình ở mức thấp, điều 
này có thể do nhiều tỉnh thành tại đây mức độ ô nhiễm 
môi trường, lượng phát thải CO2 ở mức cao trong đó 
Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh, Bình 
Dương là một trong các tỉnh thành có mức phát thải 
CO2 lớn nhất cả nước. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng 
nhiều tỉnh thu hút lượng lớn đầu tư FDI, như khu vực 
Đông Nam Bộ và Bắc Trung Bộ, đang ghi nhận sự suy 
giảm trong tăng trưởng TFP xanh. Để hỗ trợ cho tăng 
trưởng kinh tế bền vững, hướng tới nền kinh tế xanh, 

Chính phủ cần đẩy mạnh xây dựng và ban hành các 
tiêu chuẩn, quy định chặt chẽ hơn liên quan đến việc 
sử dụng và khai thác tài nguyên thiên nhiên cũng như 
bảo vệ môi trường. Đây là một hướng đi quan trọng 
và cần thiết để đảm bảo rằng đầu tư trực tiếp nước 
ngoài (FDI) đóng góp vào sự phát triển bền vững của 
Việt Nam mà không gây ra các vấn đề về môi trường 
và xã hội. Chính phủ cần kiên quyết không gia hạn 
hoặc mở rộng các dự án FDI sử dụng công nghệ lạc 
hậu, không đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật và môi 
trường. Đồng thời, cần khuyến khích thu hút các 
nguồn vốn đầu tư vào công nghệ và năng lượng sạch 
nhằm tăng hiệu suất sử dụng tài nguyên, giảm thiểu 
lượng khí thải và ô nhiễm môi trường. Ngoài ra, cần 
loại bỏ các dự án FDI sử dụng công nghệ lỗi thời, khai 
thác quá mức tài nguyên thiên nhiên, gây tổn hại đến 
môi trường. Chính phủ cần công bố các tiêu chí cụ 
thể để chọn lọc các dự án FDI sử dụng công nghệ tiên 
tiến, tiêu thụ ít tài nguyên và năng lượng nhưng mang 
lại hiệu quả đầu tư cao.
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Quy định pháp lý của NHNN về hoạt động cho 
vay tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam  trước 
luật các tổ chức tín dụng 2024

 Những điều chỉnh, thay đổi của các quy định pháp 
lý trước luật các tổ chức tín dụng (TCTD) 2024 về hoạt 

động cho vay được trình bày cụ thể tại Hình 1.
Hình 1: Sự thay đổi trong quy định pháp lý  

về hoạt động cho vay

 
TT 06/2023/TT-NHNN 

 

TT 39/2016/TT-NHNN 

 

Quy chế cho vay 
1627/2001/QĐ-NHNN 

 

Nguồn: Tổng hợp của nhóm tác giả

Hình 1 có thể thấy, quy chế về hoạt động cho vay 
đã có một bước tiến dài từ thời điểm năm 2001 với nền 
tảng là Luật các tổ chức tín dụng 1997 và Bộ luật dân 
sự 1995. Trong đó, cùng với sự phát triển của nền kinh 
tế và yêu cầu của quá trình hội nhập kinh tế quốc dân, 
Luật các tổ chức tín dụng năm 1997 đã bộc lộ những 
bất cập liên quan tới quyền tự chủ kinh doanh, nhu 
cầu đa dạng hóa, tính năng động trong hoạt động kinh 
doanh và đặc biệt là sự đồng bộ giữa các quy định của 
Luật các tổ chức tín dụng và các Luật khác. Chính vì 
vậy, việc ban hành Luật các tổ chức tín dụng 2010 là 
một điều tất yếu, kéo theo các quy định liên quan đến 
hoạt động cấp tín dụng, trong đó có cho vay cũng cần 
được điều chỉnh. Ngoài ra, sự ra đời của bộ luật dân 
sự 2015 với những quy định liên quan đến lãi suất hay 
bảo đảm thực hiện nghĩa vụ cũng đặt ra vấn đề cần có 
văn bản giải thích cặn kẽ triển khai, áp dụng luật trong 

ĐỔI MỚI CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN  
QUY TRÌNH CHO VAY VÀ MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ  

ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG
TS. Đỗ Thị Thu Hà*

* Học viện Ngân hàng; email: hadtt@hvnh.edu.vn

In the context of digital transformation in the 
banking and financial industry taking place very 
strongly, it is also a driving force for credit institutions 
to be proactive in improving and innovating lending 
processes towards the application of technology. 
modern to increase convenience for customers while 
still ensuring absolute safety and efficiency for the 
bank. This article will systematize legal regulations 
related to the lending process at Vietnamese credit 
institutions, analyzing new points in each stage. 
The results of the study confirm that changes in the 
legal regulations governing the lending process are 
completely appropriate and contribute to improving 
the safety and efficiency of lending activities of credit 
institutions. The study also makes a number of 
recommendations for Vietnamese credit institutions 
in the context of innovating relevant legal regulations.

• Key words: legal regulations, lending activities, 
lending process, new points of credit institution law.

Trong bối cảnh chuyển đổi số trong ngành ngân hàng tài chính diễn ra hết sức mạnh mẽ cũng là động lực để 
các ngân hàng thương mại (NHTM) tích cực trong việc cải tiến, đổi mới quy trình cho vay theo hướng ứng dụng 
công nghệ hiện đại nhằm tăng tiện ích thuận lợi cho khách hàng mà vẫn đảm bảo an toàn tuyệt đối và mang lại 
hiệu quả cho ngân hàng. Cùng với xu hướng tất yếu đó, các quy định pháp lý điều chỉnh quy trình cho vay cũng 
có rất nhiều sự thay đổi phù hợp, tạo cơ sở pháp lý cho các NHTM xây dựng quy trình cho vay an toàn, hiệu quả 
và phù hợp với mục tiêu hoạt động của ngân hàng mình. Bài viết sẽ tiến hành hệ thống hóa các quy định pháp 
lý liên quan đến quy trình cho vay tại các NHTM Việt Nam, phân tích các điểm mới trong từng giai đoạn. Kết quả 
của nghiên cứu khẳng định các thay đổi trong pháp lý điều chỉnh quy trình cho vay là hoàn toàn phù hợp và góp 
phần nâng cao sự an toàn, hiệu quả trong hoạt động cho vay của các NHTM. Nghiên cứu cũng đưa ra một số 
khuyến nghị đối với các NHTM Việt Nam trong bối cảnh đổi mới các quy định pháp lý liên quan.
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hoạt động chuyên ngành. Do đó, Thông tư 39/2016/
TT-NHNN đã được ban hành nhằm quy chuẩn hoạt 
động cho vay theo các văn bản pháp quy mới và tạo lập 
khuôn khổ pháp lý đồng bộ cho hoạt động cho vay của 
TCTD đối với các khách hàng. Cụ thể, nguyên tắc, điều 
kiện vay vốn được điều chỉnh, đồng thời quy định về 
hồ sơ vay vốn, thỏa thuận vay vốn hay quản lý khoản 
vay cũng được sửa đổi; qua đó, có tác động nhất định 
đến việc triển khai thực hiện quy trình cho vay tại ngân 
hàng (được thể hiện tại Hình 2).
Hình 2: Hành lang pháp lý về quy trình cho vay theo 

TT 39/2016/TT-NHNN

Nguồn: Tổng hợp của nhóm tác giả

Sự ra đời TT 39/2016/TT-NHNN đã mang lại 
những đổi mới như:

Thứ nhất, về hồ sơ vay vốn: Thông tư 39/2016/TT-
NHNN trao quyền cho TCTD hướng dẫn khách hàng 
cung cấp hồ sơ, tài liệu chứng minh đủ điều kiện vay 
vốn. Tuy nhiên, Thông tư 39/2016/TT-NHNN đã bỏ 
yêu cầu khách hàng phải gửi giấy đề nghị vay vốn cho 
TCTD và đơn giản hóa phương án sử dụng vốn đối với 
hoạt động cho vay đời sống. 

Thứ hai, về thẩm định tín dụng. Thông tư yêu cầu 
tổ chức tín dụng thực hiện thẩm định khả năng đáp ứng 
các điều kiện vay vốn của khách hàng để xem xét quyết 
định cho vay. Bên cạnh đó tổ chức tín dụng phải tổ 
chức xét duyệt cho vay theo nguyên tắc phân định trách 
nhiệm giữa khâu thẩm định và quyết định cho vay.

Thứ ba, về quyết định tín dụng. Để đảm bảo tính 
minh bạch trong hoạt động cho vay, bảo vệ quyền lợi 
của người vay, Thông tư 39/2016/TT-NHNN đã bổ 
sung nhiều quy định về trách nhiệm của TCTD, trong 
đó đáng chú ý là: Thỏa thuận cho vay phải có nội dung 
về mức lãi suất cho vay; phương pháp tính lãi đối với 
khoản vay; thỏa thuận về việc cho vay bằng đồng Việt 
Nam hoặc bằng ngoại tệ. Bên cạnh đó, Thông tư cũng 
bổ sung thêm những phương thức cho vay mới giúp 
đảm bảo sự phù hợp giữa quy định pháp luật hiện hành 
và thực tế hoạt động cho vay trên thị trường.

Thứ tư, về giám sát và thu nợ. Thông tư có thay đổi 
về số ngày quy đổi tính lãi (theo 365 ngày thay vì 360 
ngày như trước đây) cũng như những quy định cụ thể 
về việc tính lãi chậm trả hoặc lãi suất áp dụng đối với 
dư nợ gốc bị quá hạn… đã buộc các TCTD phải điều 
chỉnh hệ thống về cách tính lãi, lãi phạt quá hạn cho 
phù hợp nhằm tuân thủ các quy định mới.

Có thể thấy, TT 39/2016/TT-NHNN đã góp phần 
hoàn thiện những quy trình nội bộ tại các ngân hàng; 
qua đó, đảm bảo việc cho vay được thông suốt và thuận 
lợi. Mặc dù vậy, trong quá trình triển khai thực hiện 
Thông tư 39/2016/TT-NHNN, một số tổ chức tín dụng, 
chi nhánh ngân hàng nước ngoài, NHNN chi nhánh 
tỉnh, thành phố đề nghị NHNN làm rõ một số nội dung 
tại Thông tư 39; đồng thời, để tiếp tục hoàn thiện khuôn 
khổ pháp lý cho hoạt động cho vay của TCTD đối với 
khách hàng an toàn, hiệu quả, phù hợp với xu thế phát 
triển của công nghệ. Vì vậy TT 06/2023/ TT-NHNN đã 
được ban hành nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của 
thông tư 39/2016/TT-NHNN và sẽ chính thức có hiệu 
lực thi hành từ 1 tháng 9 năm 2023. Trong đó, một điểm 
nổi bật của TT 06/2023/TT-NHNN so với TT 39/2016/
TT-NHNN là quy định về cho vay bằng phương tiện 
điện tử nhằm tạo thuận lợi cho TCTD có đầy đủ khuôn 
khổ pháp lý để triển khai một, một số khâu hoặc toàn 
bộ quy trình cho vay bằng phương tiện điện tử. Đặc 
biệt, kế thừa TT 39/2016/TT-NHNN, TT 06/2023 cũng 
đưa ra quy định chi tiết cho từng khâu trong quy trình 
cho vay bằng phương thức điện tử từ lập hồ sơ, phân 
tích, quyết định tín dụng cho đến giải ngân. 
Hình 3: Hành lang pháp lý về quy trình cho vay bằng 

phương tiện điện tử theo TT 06/2023/TT-NHNN

Nguồn: Tổng hợp của nhóm tác giả

Thứ nhất, về hồ sơ vay vốn. Quy định về hồ sơ đề 
nghị vay vốn, theo đó về thành phần hồ sơ vẫn đảm bảo 
tuân thủ quy định tại khoản 1 Điều 94 Luật Các TCTD 
2010 (đã được sửa đổi, bổ sung); Thông tư quy định 
cho phép các thành phần hồ sơ là các tài liệu, dữ liệu 
nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng cung cấp 
và TCTD thu thập tài liệu, dữ liệu trên môi trường số 
khi triển khai hoạt động cho vay. 

Thứ hai, về thẩm định tín dụng. Quy định việc nhận 
biết, xác minh thông tin nhận biết khách hàng bằng 
phương tiện điện tử (eKYC) áp dụng đối với khách 
hàng là cá nhân, vay vốn phục vụ nhu  cầu đời sống, lần 
đầu thiết lập mối quan hệ; theo đó, yêu cầu TCTD phải 
có giải pháp, công nghệ kỹ thuật để nhận biết và xác 
minh thông tin nhận biết khách hàng phục vụ hoạt động 
cho vay bằng phương tiện điện tử; chịu trách nhiệm về 
rủi ro phát sinh (nếu có) và phải đảm bảo tối thiểu các 
yêu cầu theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, quy 
định về thẩm định và quyết định cho vay phù hợp quy 
định tại khoản 2 Điều 94 Luật Các TCTD 2010 (đã 
được sửa đổi, bổ sung) quy định về việc tổ chức xét 
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duyệt cho vay theo nguyên tắc phân định trách nhiệm 
giữa khâu thẩm định và quyết định cho vay; đồng thời 
phù hợp với đặc thù và thực tiễn triển khai hoạt động 
cho vay bằng phương tiện điện tử của TCTD dựa trên 
ứng dụng công nghệ trong khâu thẩm định và phê 
duyệt cho vay.

 Thứ ba, về quyết định tín dụng. Quy định về thỏa 
thuận cho vay để tạo điều kiện cho TCTD có cơ sở giao 
kết thỏa thuận cho vay với khách hàng dưới hình thức 
hợp đồng điện tử (thay vì chỉ kết kết thỏa thuận cho vay 
dưới hình thức văn bản giấy truyền thống), phù hợp với 
đặc thù cho vay trên môi trường điện tử. Ngoài ra, quy 
định về thẩm định và quyết định cho vay phù hợp quy 
định tại khoản 2 Điều 94 Luật Các TCTD 2010 (đã được 
sửa đổi, bổ sung) quy định về việc tổ chức xét duyệt cho 
vay theo nguyên tắc phân định trách nhiệm giữa khâu 
thẩm định và quyết định cho vay; đồng thời phù hợp với 
đặc thù và thực tiễn triển khai hoạt động cho vay bằng 
phương tiện điện tử của TCTD dựa trên ứng dụng công 
nghệ trong khâu thẩm định và phê duyệt cho vay.

Thứ tư, về giải ngân. Quy định về phương tiện 
thanh toán được sử dụng để giải ngân vốn cho vay; cụ 
thể: TCTD được xem xét, quyết định lựa chọn phương 
tiện thanh toán để giải ngân vốn cho vay theo quy định 
của NHNN về phương thức giải ngân vốn cho vay của 
TCTD đối với khách hàng. Trường hợp khách hàng là 
cá nhân vay vốn phục vụ nhu cầu đời sống và được 
eKYC theo quy định tại Điều 32b, TCTD được xem 
xét, quyết định để giải ngân vốn cho vay vào tài khoản 
thanh toán của khách hàng tại tổ chức cung ứng dịch vụ 
thanh toán để khách hàng chủ động thanh toán, chi trả 
các nhu cầu chi tiêu nhỏ lẻ, phục vụ nhu cầu đời sống 
cho bên thụ hưởng và chịu trách nhiệm về việc sử dụng 
vốn đúng mục đích.

Thứ năm, về giám sát, thu nợ và thanh lý hợp đồng 
tín dụng. Quy định về lưu giữ hồ sơ cho vay để phù 
hợp với đặc thù hoạt động cho vay được số hóa trên 
môi trường điện tử, đồng thời giúp giảm áp lực đối 
với các TCTD trong việc lưu giữ hồ sơ cho vay theo 
phương thức truyền thống (đặc biệt đối với khoản vay 
tiêu dùng có quy mô nhỏ với số lượng lớn). Bên cạnh 
đó, quyết định cho vay cho phép sử dụng chữ ký điện 
tử của người có thẩm quyền (thay vì chỉ sử dụng chữ ký 
trên văn bản giấy truyền thống).

Như vậy, có thể thấy TT 39/2016/ TT-NHNN và 
TT 06/2023/TT-NHNN đã cung cấp hành lang pháp lý 
cho việc triển khai các bước trong quy trình cho vay 
truyền thống và cho vay bằng phương thức điện tử tại 
các ngân hàng. 

Một số điểm mới của luật các TCTD 2024 liên 
quan đến quy trình cho vay tại các NHTM

Ngày 18/01/2024 Quốc hội đã chính thức thông qua 
Luật Các TCTD và Luật này chính thức bắt đầu có hiệu 
lực từ 01/7/2024, việc thông qua Luật Các TCTD (sửa 
đổi) giúp gia tăng mức độ an toàn của hệ thống TCTD 

với các quy định phòng ngừa rủi ro tăng cường hơn, 
đặc biệt là kiểm soát chặt chẽ nhân sự quản lý, điều 
hành của TCTD, ngăn ngừa tình trạng sở hữu chéo, chi 
phối TCTD1. Luật Các TCTD năm 2024 đã hoàn thiện 
quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác của 
TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo hướng rõ 
ràng, minh bạch, xử lý các khó khăn, vướng mắc; đồng 
thời, tạo cơ sở để TCTD đổi mới hoạt động, đáp ứng 
yêu cầu của thực tiễn và nâng cao năng lực cạnh tranh. 
So với Luật Các TCTD hiện hành, Luật Các TCTD 
năm 2024 có những điểm mới liên quan đến quy trình 
cho vay, nổi bật đáng chú ý như sau:

Thứ nhất, về điều kiện vay vốn bổ sung một số 
nhóm người liên quan TCTD. Hạn chế tình trạng thao 
túng hoạt động của các TCTD, Luật Các TCTD năm 
2024 đã quy định bổ sung thêm một số nhóm người có 
liên quan bảo đảm sự rõ ràng trong việc xác định người 
có liên quan.

Thứ hai, về phân tích tín dụng, bổ sung quy định về 
xét duyệt các khoản vay tiêu dùng. Tại Điều 102 Luật 
Các TCTD năm 2024 đã quy định rõ các TCTD phải có 
tối thiểu thông tin về mục đích sử dụng vốn hợp pháp, 
khả năng tài chính của khách hàng trước khi quyết định 
cấp tín dụng đối với các khoản vay có mức giá trị nhỏ 
như: Khoản cho vay phục vụ nhu cầu đời sống, khoản 
cấp tín dụng qua thẻ của NHTM, chi nhánh ngân hàng 
nước ngoài; khoản cho thuê tài chính, khoản cho vay 
tiêu dùng, khoản cấp tín dụng qua thẻ của TCTD phi 
ngân hàng; khoản cho vay phục vụ nhu cầu đời sống 
của quỹ tín dụng nhân dân; khoản cho vay của tổ chức 
tài chính vi mô. Quy định này góp phần đảm bảo sự an 
toàn và hiệu quả trong hoạt động cho vay.

Thứ ba, về ra quyết định tín dụng, giảm dần mức 
cấp tín dụng theo từng giai đoạn. Từ 01/7/2024, Luật 
Các TCTD năm 2024 quy định giảm dần giới hạn cấp 
tín dụng theo từng giai đoạn theo quy định tại Điều 
136. Điểm đáng chú ý, TCTD không được cấp tín dụng 
cho một khách hàng vượt quá 10% vốn tự có (giảm từ 
15%) và một khách hàng và người có liên quan 15% 
(giảm từ 25%). Tuy nhiên, việc giảm này cũng sẽ diễn 
ra theo lộ trình. Cụ thể, từ ngày Luật có hiệu lực thi 
hành đến ngày 01/01/2026 thì giảm xuống 14% vốn tự 
có với một khách hàng và 23% vốn tự có với một khách 
hàng và người có liên quan; đến ngày 01/01/2027, 
xuống 13% và 21%; đến ngày 01/01/2028 xuống 12% 
và 19%; đến ngày 01/01/2029 thì buộc phải đáp ứng 
quy định. Việc giảm tỷ lệ cho vay đối với một khách 
hàng và người có liên quan nhằm giúp đa dạng hóa 
danh mục tín dụng, giảm thiểu rủi ro đạo đức từ phía 
khách hàng và rủi ro quá hạn cho TCTD.

Thứ tư, về phương thức cho vay, Luật Các TCTD 
năm 2024 đã hoàn thiện các quy định về dịch vụ ngân 
hàng qua phương tiện điện tử và xây dựng khung pháp 
lý cho việc thử nghiệm ứng dụng công nghệ và triển 
khai các sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới 
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trong hoạt động ngân hàng. Cụ thể, đã bổ sung quy 
định để tạo hành lang pháp lý cho việc triển khai hoạt 
động ngân hàng qua phương tiện điện tử như: Quy định 
về trách nhiệm xây dựng, ban hành quy định nội bộ đối 
với hoạt động nghiệp vụ của TCTD, bao gồm cả việc 
thực hiện hoạt động nghiệp vụ bằng phương tiện điện 
tử; quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động ngân 
hàng; có quy định riêng cho hoạt động cấp tín dụng 
bằng phương tiện điện tử như quy định về xét duyệt cấp 
tín dụng, lưu trữ hồ sơ tín dụng; quy định trách nhiệm 
niêm yết thông tin của TCTD trong trường hợp ngừng 
giao dịch bằng phương tiện điện tử…

Thứ năm, đối với giai đoạn thu hồi nợ, Luật Các 
TCTD năm 2024 bổ sung quy định về chuyển nhượng 
tài sản bảo đảm tại Điều 200. Theo đó, TCTD, chi nhánh 
ngân hàng nước ngoài, công ty quản lý nợ và khai thác 
tài sản của TCTD, công ty quản lý tài sản của các TCTD 
Việt Nam được quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một 
phần dự án bất động sản là tài sản bảo đảm để thu hồi 
nợ. Đồng thời, không phải áp dụng quy định về điều 
kiện chủ thể kinh doanh bất động sản đối với bên chuyển 
nhượng dự án bất động sản của Luật Kinh doanh bất 
động sản. Quy định này được đánh giá sẽ giúp các ngân 
hàng có thêm phương án xử lý các dự án lớn với một 
phần nhỏ trong đó bị vướng pháp lý, từ đó giúp dòng 
tiền của các doanh nghiệp bất động sản được khơi thông 
và giảm nợ xấu cho các ngân hàng, đặc biệt nhóm ngân 
hàng niêm yết có tỷ lệ cho vay bất động sản cao.

Thứ sáu, Luật Các TCTD năm 2024 đã luật hóa 
một số quy định về nợ xấu, xử lý tài sản bảo đảm của 
khoản nợ xấu của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước 
ngoài như: Bán nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản 
nợ xấu; mua, bán nợ xấu của tổ chức mua bán, xử lý 
nợ; mua, bán khoản nợ xấu có tài sản bảo đảm là quyền 
sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất hình thành trong 
tương lai; thứ tự ưu tiên thanh toán khi xử lý tài sản bảo 
đảm của khoản nợ xấu… Đồng thời, Luật Các TCTD 
năm 2024 cũng có quy định chuyển tiếp cho một số 
trường hợp đang áp dụng quy định của Nghị quyết số 
42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội nhưng 
không luật hóa tại Luật Các TCTD, bảo đảm quá trình 
xử lý nợ xấu không bị gián đoạn.

Khuyến nghị với các tổ chức tín dụng 
Hoạt động tín dụng là hoạt động truyền thống và 

có vai trò quan trọng đối với sự phát triển chung của 
nền kinh tế Việt Nam, và đây là hoạt động luôn tiềm ẩn 
rủi ro, bởi vậy cần được điều chỉnh bởi hệ thống quy 
định pháp lý chặt chẽ, phù hợp với mức độ phát triển 
và bối cảnh hoạt động. Với những phân tích đánh giá 
tiến trình thay đổi các quy định pháp lý liên quan đến 
quy trình cho vay, có thể thấy rằng các thay đổi dựa 
trên cơ sở pháp lý hoàn toàn phù hợp với các giai đoạn, 
đồng thời tạo cơ sở để TCTD đổi mới hoạt động đáp 
ứng yêu cầu của thực tiễn và nâng cao năng lực cạnh 
tranh, cụ thể:

Thứ nhất, các HTM cần mở rộng các nguồn dữ liệu 
sử dụng cho hoạt động chấm điểm tín dụng. Thực tế 
và xu hướng chung trên toàn thế giới, đặc biệt tại các 
quốc gia chưa đạt được độ phủ thông tin tín dụng mức 
tuyệt đối, cho thấy: đa dạng nguồn dữ liệu, kết hợp giữa 
thông tin truyền thống và phi truyền thống trong các mô 
hình chấm điểm sẽ cho các kết quả toàn diện, chính xác 
hơn, dự đoán tốt hơn khả năng thanh toán nợ và hành 
vi vay trả nợ của khách hàng vay. Các nguồn dữ liệu đã 
được sử dụng tại các nước phát triển và sẵn có tại Việt 
Nam, có thể sử dụng cho các mô hình chấm điểm bao 
gồm thông tin sử dụng dịch vụ tiện ích, sử dụng dịch 
vụ viễn thông, thông tin nộp thuế, thông tin thanh toán, 
thông tin giao dịch trên các nền tảng xã hội, trang web 
thương mại điện tử, thông tin nhân chủng học (độ tuổi, 
giới tính, sở thích, hành vi), bảo hiểm xã hội,… 

Thứ hai, các NHTM cần mở rộng hợp tác với công 
ty Fintech để phát triển mô hình cho vay số.  Các quy 
định pháp lý mới, đặc biệt là luật các tổ chức tín dụng 
2024 đã tạo hành lang pháp lý đầy đủ để các TCTD 
phát triển cho vay qua các phương tiện điện tử. Với sự 
phát triển của công nghệ và Fintech trong những năm 
quá, xu hướng ngân hàng số nói chung và cho vay số 
đang được các ngân hàng đầu tư phát triển đặc biệt là 
đối với các ngân hàng quy mô nhỏ để mở rộng việc 
cung cấp các dịch vụ. Tuy nhiên, hầu hết ngân hàng 
ở Việt Nam đang ở trạng thái chuyển đổi kỹ thuật số 
ở giai đoạn thứ hai (chuyển đổi kỹ thuật số), nghĩa là 
tích hợp nhiều quy trình số khác nhau để mang đến 
cho khách hàng những trải nghiệm có tính “cá thể hóa” 
mà chưa thực sự hướng tới một ngân hàng số đúng 
nghĩa trong giai đoạn hiện nay vì vậy, điều kiện mà các 
NHTM cần phải chuẩn bị là mở rộng hợp tác với các 
công ty Fintech để tăng cường mô hình cho vay số nói 
riêng và ngân hàng số nói chung. 

Thứ ba, khắc phục các hạn chế của khung pháp 
lý và cơ chế trao đổi thông tin giữa các cơ sở dữ liệu 
(CSDL) là yêu cầu cấp thiết. Để thực hiện được việc 
mở rộng CSDL dùng cho hoạt động chấm điểm, cần 
thiết phải có khuôn khổ pháp lý và cơ chế trao đổi/
thu thập/kết nối/sử dụng thông tin giữa các CSDL một 
cách minh bạch, rõ ràng. Theo đó, ngoài xu hướng thu 
thập dữ liệu phi truyền thống, xu hướng trao đổi, kết 
nối giữa các CSDL qua các kênh kết nối trực tuyến và 
tức thời (API, H2H,..) cho phép việc khai thác thông tin 
để xác định đối tượng khách hàng liên quan,  sử dụng 
và kết hợp trong các mô hình chấm điểm một cách hữu 
dụng để đánh giá các điều kiện cấp tín dụng theo đúng 
quy định của pháp luật./.
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1. Giới thiệu nghiên cứu
Trong nhiều thập kỷ, các nhà quản lý ngân hàng 

đã tập trung vào việc đưa ra quyết định cho vay thận 
trọng và giám sát kỹ lưỡng sau khi cho vay để quản 
lý rủi ro danh mục cho vay. Mặc dù các biện pháp 

này vẫn được duy trì, nhưng các vấn đề rủi ro tín 
dụng cho thấy các công cụ quản lý rủi ro cần được 
mở rộng. Trước đây, quản lý rủi ro tập trung vào 
các chỉ báo chất lượng khoản vay như nợ quá hạn, 
nợ dưới chuẩn, và xếp hạng tín dụng, nhưng các chỉ 
báo này không đủ để giúp các ngân hàng hành động 
kịp thời trước các rủi ro tín dụng và hệ thống kinh 
tế gia tăng. Quản lý rủi ro hiệu quả vẫn phải bắt đầu 
từ kiểm soát chất lượng khoản vay, nhưng cần kết 
hợp với các công cụ mới dựa trên nền tảng công 
nghệ và thông tin đa chiều. Tuy nhiên, thực tế cho 
thấy không nhiều ngân hàng thương mại (NHTM) 
đã triển khai các công cụ quản lý rủi ro hiện đại này. 
Tại Việt Nam, với xu hướng hội nhập và thay đổi 
pháp lý theo các tiêu chuẩn quốc tế, các NHTM đã 
có những bước tiến trong việc áp dụng công cụ quản 
lý rủi ro tín dụng và danh mục cho vay. Tuy vậy, 
vẫn còn nhiều hạn chế, khi các NHTM chủ yếu tập 
trung vào quản lý rủi ro từng khoản vay riêng lẻ, mà 
thiếu sự ứng dụng các phương pháp quản lý rủi ro 
hiện đại cho toàn bộ danh mục. Do đó, danh mục 
cho vay của các NHTM vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, 
dẫn đến cơ cấu danh mục kém hiệu quả, không nhận 
diện kịp thời các rủi ro tín dụng và gia tăng nợ xấu, 
đặc biệt từ cuối năm 2011 trở lại đây.

SỬ DỤNG CÔNG CỤ QUẢN LÝ RỦI RO DANH MỤC CHO VAY  
TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

TS. Nguyễn Bích Ngân* 

* Học viện Ngân hàng; email: ngannb@hvnh.edu.vn

For a decade, in purpose of credit risk 
management in loan portfolio, bank managers have 
focused in credit decision and credit monitoring. 
Although these methods are still applied at the 
present, problems with credit portfolio revealed 
the requirements of more tools for credit risk 
management. Before, tools for credit risk 
management of loan porfolio are often indicators of 
loans’ quality  like non-performing loan ratio, over-
due loan ratio or changes in credit rating. However, 
banks have realized that these kinds of indicators are 
not sufficient for in-time actions toward credit risk, 
especially when systematical risks in the economy 
increase. In that order, soundness tools for credit risk 
management of loan portfolio are still concentrated 
for each loan item in the portfolio, in combination 
with modern tools in the context of new technology 
era. In fact, small number of banks in Viet Nam 
have applied these modern tools. By this reason, 
the research aims at pointing out facts and giving 
solutions of using tools and techniques for credit 
risk management of loan portfolio in Vietnamese 
commercial banks.

• Key words: credit risk management, loan portfolio, 
tools for credit risk management.

Trong nhiều thập kỷ, các nhà quản lý ngân hàng đã tập trung vào việc ra quyết định cho vay cẩn trọng và giám 
sát kỹ lưỡng sau khi cho vay nhằm quản lý rủi ro danh mục cho vay. Tuy nhiên, các rủi ro liên quan đến các 
danh mục cho vay trong các ngân hàng thương mại (NHTM) đã chỉ ra rằng các công cụ quản lý rủi ro hiện tại 
chưa đủ để đối phó với những rủi ro hệ thống gia tăng trong nền kinh tế. Trước đây, các công cụ quản lý rủi 
ro thường tập trung vào các chỉ báo như nợ quá hạn, nợ dưới chuẩn, hay xếp hạng tín dụng, nhưng các chỉ 
báo này không đủ để giúp ngân hàng hành động kịp thời trước rủi ro tín dụng. Do đó, quản lý rủi ro danh mục 
cho vay hiệu quả không chỉ yêu cầu kiểm soát chất lượng khoản vay mà còn đòi hỏi sự phát triển và áp dụng 
các công cụ mới dựa trên công nghệ và hệ thống thông tin đa chiều. Dù vậy, thực tế cho thấy rất ít NHTM đã 
áp dụng được các công cụ quản lý rủi ro hiện đại này. Nghiên cứu này sẽ phân tích thực trạng sử dụng công 
cụ quản lý rủi ro tại các NHTM Việt Nam và đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện hiệu quả quản lý rủi ro danh 
mục cho vay.

• Từ khóa: quản lý rủi ro tín dụng, danh mục cho vay, công cụ quản lý rủi ro tín dụng.
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Vì thế, mục tiêu tổng quát của nghiên cứu này 
là đưa ra bức tranh khái quát về sử dụng công cụ 
quản lý rủi ro danh mục cho vay tại các NHTM Việt 
Nam. Để thực hiện mục tiêu tổng quát này, nghiên 
cứu hướng tới ba mục tiêu cụ thể là: thứ nhất, tổng 
hợp các nghiên cứu trong và ngoài nước hiện có về 
sử dụng công cụ quản lý rủi ro danh mục cho vay tại 
NHTM; thứ hai, phân tích thực trạng sử dụng công 
cụ quản lý rủi ro danh mục cho vay tại các NHTM 
Việt Nam; thứ ba, đưa ra một số khuyến nghị đối 
với các NHTM Việt Nam về sử dụng công cụ quản 
lý rủi ro danh mục cho vay. 

2. Tổng quan nghiên cứu về công cụ quản lý 
rủi ro danh mục cho vay

2.1. Nghiên cứu về nhóm các công cụ hiện đại
Về nhóm công cụ hiện đại trong quản lý rủi ro 

danh mục cho vay, theo như nghiên cứu của hầu hết 
các nhà kinh tế thì các sản phẩm phái sinh tín dụng 
đang nổi lên như một biện pháp giảm thiểu, phòng 
tránh tác động của rủi ro danh mục tín dụng hiện đại 
và khá hiệu quả. Số lượng các nghiên cứu trong và 
ngoài nước về các sản phẩm phái sinh tín dụng này 
là khá đồ sộ, một vài các nghiên cứu tiêu biểu trong 
số đó như sau:

Huỳnh Thị Hương Thảo (2014) đã đưa ra góc 
nhìn khái quát về sự phát triển và thực trạng của 
thị trường phái sinh tín dụng trên thế giới và Việt 
Nam. Từ những đánh giá này, tác giả chỉ ra nguyên 
nhân của những hạn chế trong phát triển thị trường 
này tại Việt Nam, điều này khiến cho các công cụ 
này chưa được các NHTM biết tới nhiều và chưa 
được sử dụng trên thực tế quản lý rủi ro tín dụng 
tại ngân hàng.

Nguyễn Thị Châu Long và Trần Thụy Ái Phương 
(2014) đã nghiên cứu về áp dụng các công cụ phái 
sinh tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương 
Việt Nam. Kết quả cho thấy việc sử dụng các công 
cụ như trái phiếu liên kết rủi ro tín dụng, hợp đồng 
hoán đổi rủi ro tín dụng và các công cụ tương tự 
vẫn chưa phổ biến tại các ngân hàng thương mại 
Việt Nam.

Nguyễn Minh Sáng và Nguyễn Thị Lan Hương 
(2013) giới thiệu về việc sử dụng công cụ ngoại 
bảng, bao gồm công cụ tài chính phái sinh, để gia 
tăng lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro cho các NHTM. 
Theo nghiên cứu của nhóm tác giả, thị trường phái 
sinh tín dụng tại Việt Nam có tiềm năng phát triển, 
do nhu cầu phòng ngừa rủi ro trong danh mục tín 
dụng vẫn còn cao, đặc biệt khi nợ xấu và nợ quá hạn 
vẫn ở mức đáng kể.

2.2. Nghiên cứu về nhóm các công cụ truyền 
thống

Thứ nhất, về đa dạng hoá danh mục cho vay. 
Trong nhóm các công cụ truyền thống để quản lý rủi 
ro danh mục cho vay, đa dạng hoá danh mục được 
sử dụng như công cụ khá phổ biến tại các NHTM 
và có nhiều nghiên cứu thực tiễn được đưa ra, ví dụ 
như:

Các nghiên cứu của Nguyễn Thị Quế Thu (2016), 
Bùi Diệu Anh (2010) đều chỉ ra lợi ích của việc 
đa dạng hoá danh mục cho vay là không chỉ giúp 
NHTM gia tăng lợi nhuận mà còn giúp giảm thiểu 
rủi ro tập trung danh mục. 

Bên cạnh đó, Nguyễn Minh Hiếu (2011) đã đưa 
ra cụ thể hoá các giải pháp đa dạng hoá danh mục 
cho vay đối với NHTM được nghiên cứu theo từng 
khía cạnh về cơ cấu danh mục và cách kết hợp các 
tiểu danh mục theo từng tiêu thức khác nhau thành 
một danh mục cho vay có hiệu quả. Như vậy, các 
nghiên cứu trong nước đã chỉ rõ lợi ích của đa dạng 
hoá danh mục cho vay như một công cụ được sử 
dụng phổ biến và có hiệu quả trong quản lý rủi ro tại 
các NHTM Việt Nam.

Thứ hai, về mua bán nợ. Mua bán nợ là công cụ 
để quản lý rủi ro trên phạm vi danh mục cho vay đã 
được các NHTM sử dụng từ nhiều năm trước. Tuy 
vậy không có nhiều các nghiên cứu tại Việt Nam 
đưa ra được góc nhìn tổng quan về thực trạng việc 
sử dụng công cụ này trong quản lý rủi ro tín dụng 
tại các NHTM. Một số các công trình tiêu biểu có 
thể kể tới như: 

Huỳnh Thị Hương Thảo (2019) sử dụng mô hình 
định lượng để đánh giá tác động của rủi ro tín dụng 
tới hiệu quả hoạt động của NHTM, từ đó nhấn mạnh 
việc quản lý rủi ro nhằm hạn chế tác động của rủi ro 
tín dụng là cần thiết để cải thiện hoạt động ngân hàng. 

Hoàng Thị Duyên (2016) đưa ra đánh giá tổng 
quan về thực trạng nợ xấu toàn hệ thống NHTM 
Việt Nam. Theo đó việc xử lý nợ xấu của hệ thống 
sẽ có vai trò rất quan trọng của Công ty quản lý tài 
sản của các tổ chức tín dụng (VAMC) với tư cách 
là đối tác mua bán nợ xấu với tổ chức tín dụng tại 
Việt Nam. 

Đào Duy Huân (2013) thông qua đánh giá thực 
trạng thị trường mua bán nợ tại Việt Nam, tác giả 
cho rằng tại Việt Nam, nợ xấu phát sinh cao nhưng 
thị trường mua bán nợ lại chưa phát triển, do đó việc 
xây dựng một thị trường mua bán nợ quốc gia được 
xem là giải pháp để giải cứu nút thắt nợ xấu trong hệ 
thống các tổ chức tín dụng.  
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3. Thực trạng sử dụng công cụ quản lý rủi ro 
danh mục cho vay tại các NHTM Việt Nam

Để đưa ra các đánh giá về thực trạng sử dụng 
các công cụ quản lý rủi ro danh mục cho vay tại các 
NHTM Việt Nam, tác giả dựa trên kết quả khảo sát 
được thực hiện trên mẫu nghiên cứu gồm 16 NHTM 
Việt Nam được chia làm hai nhóm như sau:

Biểu đồ 1: Cơ cấu mẫu nghiên cứu

Nguồn: Tác giả

Trong đó:
Nhóm 1: Bao gồm 09 ngân hàng được lựa chọn 

triển khai Basel II theo quy định của NHNN.

Nhóm 2: Bao gồm 07 ngân hàng thương mại 
Việt Nam không nằm trong nhóm 09 ngân hàng trên.

3.1.  Về các công cụ truyền thống
3.1.1. Về các công cụ quản lý rủi ro tín dụng với 

từng khoản vay trong danh mục
Các NHTM Việt Nam hiện đã thực hiện được 

các phương pháp sau để quản lý rủi ro tín dụng trên 
từng khoản vay:

Phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro tín 
dụng: Hiện nay các NHTM đều thực hiện phân 
loại nợ theo chuẩn mực được quy định tại Thông tư 
11/2021/TT-NHNN. Ngoài việc phân loại nợ theo 
quy định này, mỗi NHTM còn thực hiện chi tiết hơn 
bằng việc xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội 
bộ và phân loại nợ theo hệ thống nội bộ này. Theo 
khảo sát của tác giả, 100% các NHTM thuộc mẫu 
nghiên cứu đều đã xây dựng được hệ thống này 
nhưng khác nhau về phương pháp luận và kết quả 
vận hành trên thực tế. 

Nâng cao chất lượng tín dụng bằng việc thực 
hiện tốt các bước trong quy trình cấp tín dụng, đặc 
biệt khâu giám sát sau cho vay. Dù hiện nay tất cả 
các NHTM đều có quy định về quy trình tín dụng rất 
chi tiết trong sổ tay tín dụng, nhưng những hạn chế 
trong quản trị rủi ro tín dụng vẫn xuất hiện.

Triển khai bảo hiểm tín dụng cho từng khoản 
vay: Về tính pháp lý, việc thực hiện hình thức bảo 
hiểm rủi ro này được NHTM tuân thủ theo các 
nguyên tắc tín dụng quy định tại Thông tư 39/2016/
TT-NHNN. Trên thực tế, rất nhiều các NHTM đã 
triển khai sản phẩm này, tuy vậy mới áp dụng phần 

lớn trên sản phẩm vay tín chấp và thẻ tín dụng, chứ 
chưa mở rộng ra các sản phẩm khác, chi tiết tại biểu 
đồ 2 dưới đây:
Biểu đồ 2: Tỷ lệ NHTM tham gia bảo hiểm tín dụng 

Nguồn: Khảo sát của tác giả

Kết quả khảo sát trên mẫu nghiên cứu tại biểu 
đồ 2 cho thấy, chỉ dưới một nửa các NHTM nhóm 
2 đã sử dụng sản phẩm bảo hiểm tín dụng này. Điều 
này cho thấy nhóm các NHTM nhóm này chưa chú 
trọng vào việc bảo hiểm rủi ro cho khoản vay có thể 
do nguyên nhân về mục tiêu mở rộng quy mô danh 
mục cho vay và đảm bảo tỷ lệ sinh lời mục tiêu, điều 
này trái ngược với các NHTM nhóm 1 với 100% 
các NHTM đều đã áp dụng sản phẩm này trên các 
khoản cho vay của mình. 

3.1.2. Về đa dạng hoá danh mục cho vay
Trên thực tế, theo kết quả nghiên cứu báo cáo tài 

chính của NHTM, hiện nay danh mục cho vay của 
các NHTM Việt Nam được cơ cấu khá đa dạng theo 
các tiêu chí như về thời hạn vay, ngành kinh tế, khu 
vực địa lý, đối tượng khách hàng, tính chất bảo đảm, 
hình thức vay…

Về cơ cấu danh mục theo ngành nghề kinh tế, 
nằm trong lộ trình thực hiện đề án tái cơ cấu các tổ 
chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu tại Việt Nam giai 
đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 689/QĐ-TTg 
của Chính phủ, NHNN đã ban hành kế hoạch hành 
động cụ thể theo Quyết định số 1382/QĐ-NHNN 
ngày 21/8/2022 của Thống đốc Ngân hàng Nhà 
nước. Theo sau các quy định pháp lý này, tỷ trọng 
vốn tín dụng của khu vực phi sản xuất, nhất là lĩnh 
vực bất động sản, chứng khoán của các NHTM đã 
giảm đáng kể và tại các NHTM được khảo sát đều ở 
dưới mức 16% tổng dư nợ. Ngoài ra, hướng tới mục 
tiêu chuyển dịch cơ cấu đầu tư và cơ cấu kinh tế, đổi 
mới mô hình tăng trưởng và đa dạng hóa danh mục 
tín dụng của hệ thống ngân hàng, NHNN đã yêu cầu 
các ngân hàng tập trung nguồn vốn cho các lĩnh vực 
kinh tế quan trọng như phát triển nông nghiệp, nông 
thôn; phương án, dự án sản xuất - kinh doanh hàng 
xuất khẩu; sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp 
vừa và nhỏ; doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao.  

Về cơ cấu danh mục theo thời hạn, tại tất cả các 
NHTM được khảo sát đều duy trì tỷ trọng tín dụng 
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cao hơn vào các kì hạn trung và dài hạn. Tuy vậy 
kể từ khi Thông tư 22/2019/TT-NHNN quy định về 
các giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động 
của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 
ngoài có hiệu lực, tỷ trọng cho vay các kì hạn trung 
và dài hạn đã được giảm bớt nhằm tránh rủi ro do 
dòng vốn tín dụng đổ vào các lĩnh vực nhạy cảm, 
tỷ trọng cho vay ngắn hạn, đặc biệt là vốn dành cho 
vay tín dụng tiêu dùng đã được tăng lên. 

3.2. Về các công cụ hiện đại
3.2.1. Về nghiệp vụ mua bán nợ
Việc mua bán nợ của NHTM được thực hiện theo 

thông tư số 09/2015/TT- NHNN quy định về hoạt 
động mua bán nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh 
ngân hàng nước ngoài. Thực tế phát triển thị trường 
mua bán nợ ở Việt Nam cho thấy, kể từ khi công ty 
Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam 
(VAMC) được thành lập và hoạt động, cùng với 
các rào cản được tháo gỡ tại Nghị quyết 42/2017/
QH14 được Quốc hội ban hành về thí điểm xử lý 
nợ xấu của các TCTD, hoạt động mua bán nợ trong 
hệ thống các NHTM Việt Nam đã được cải thiện. 
Tính tới ngày 31/12/2022, VAMC đã mua 27891 
khoản nợ xấu bằng trái phiếu đặc biệt với tổng dư 
nợ gốc nội bảng là 412242 tỷ đồng; mua 393 khoản 
nợ xấu theo giá trị thị trường với dư nợ gốc nội bảng 
là 12183 tỷ đồng. Kết quả thống kê về khối lượng 
trái phiếu đặc biệt do VAMC phát hành để mua lại 
nợ xấu của các NHTM được nắm giữ tại các ngân 
hàng thuộc hai nhóm nghiên cứu như sau: 

Biểu đồ 3: Lượng trái phiếu đặc biệt do VAMC 
phát hành được nắm giữ tại các NHTM tại 

31/12/2022 (Tỷ đồng)

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất sau kiểm toán của các NHTM năm 2022

Như đã đề cập ở trên, sự hỗ trợ về cơ sở pháp lý 
cùng với nỗ lực của VAMC và bản thân các NHTM 
trong việc xử lý nợ xấu, khối lượng trái phiếu đặc 
biệt do VAMC được tất toán tại các NHTM gia tăng 
mạnh mẽ. Đặc biệt với các NHTM trong nhóm 1, có 
6 trong tổng số 9 ngân hàng đã tất toán xong toàn bộ 
lượng trái phiếu với VAMC. Chi tiết tại biểu đồ 3 cho 
thấy, dù số lượng các NHTM ít hơn và quy mô dư nợ 
nhỏ hơn nhưng lượng trái phiếu đặc biệt do VAMC 
phát hành mà các NHTM nhóm 2 đang nắm giữ cao 
hơn khá nhiều so với các NHTM nhóm 1, điều này 

thể hiện khối lượng nợ xấu các NHTM nhóm 2 đang 
bán cho VAMC là lớn hơn và chất lượng danh mục 
cho vay vẫn còn ở mức rủi ro cao hơn.  

3.2.2. Về sử dụng các công cụ phái sinh tín dụng
Về mặt lý thuyết, sử dụng các công cụ phái sinh 

tín dụng có ý nghĩa như công cụ bảo hiểm rủi ro cho 
NHTM trong tình huống danh mục cho vay gặp rủi ro 
tín dụng. Trên thực tế, các giao dịch phái sinh được 
quản lý ở các NHTM Việt Nam bởi bộ phận “Ngoại 
hối và các sản phẩm phái sinh”, tuy vậy tại bộ phận 
này các giao dịch phái sinh chủ yếu vẫn là để kinh 
doanh kiếm lời (trading), phòng vệ trên các giao dịch 
thị trường (hedging) và kiểm soát thanh khoản với các 
đồng ngoại tệ. Như vậy gần như rất ít các giao dịch 
phái sinh với mục đích phòng ngừa rủi ro tín dụng 
được diễn ra. Cụ thể các NHTM trong mẫu khảo sát 
đều chưa thực hiện được công cụ phái sinh tín dụng 
như một biện pháp để phòng ngừa và hạn chế rủi ro 
tín dụng đối với danh mục các khoản vay của mình. 

3.3. Đánh giá hạn chế trong sử dụng công cụ 
quản lý rủi ro danh mục cho vay tại các NHTM 

Thứ nhất, về quản lý rủi ro từng khoản vay trong 
danh mục. Việc áp dụng hệ thống xếp hạng tín dụng 
nội bộ trên thực tế trong quản lý rủi ro tín dụng tại 
NHTM vẫn còn những mặt hạn chế như: tính chính 
xác của dữ liệu đầu vào, nhiều tiêu chí đánh giá còn 
mang tính chủ quan, kinh nghiệm của cán bộ xếp 
hạng chưa cao…

Thứ hai, về nghiệp vụ mua bán nợ. Thực trạng 
cho thấy phần lớn các khoản nợ NHTM bán được 
hiện nay là giao dịch mua bán nợ xấu với VAMC mà 
khối lượng các khoản vay được mua bán với các chủ 
thể khác trên thị trường ngoài VAMC là rất thấp. 
Hơn nữa, dù bán nợ cho VAMC nhưng đây không 
phải là hình thức mua đứt, bán đoạn, mà trách nhiệm 
xử lý nợ xấu vẫn thuộc về phía ngân hàng. 

Thứ ba, về sử dụng các công cụ phái sinh tín 
dụng. Tại Việt Nam, do những hạn chế về trình 
độ công nghệ và chuyên môn trong khi thị trường 
tài chính còn kém phát triển nên các công cụ phái 
sinh tín dụng hầu như chưa được nhiều chủ thể biết 
đến và chưa được sử dụng nhiều trong thực tế kinh 
doanh của các ngân hàng. 

4. Khuyến nghị đối với các NHTM Việt Nam về 
sử dụng công cụ quản lý rủi ro danh mục cho vay

4.1. Về sử dụng các công cụ truyền thống
4.1.1. Về quản lý rủi ro với từng khoản vay trong 

danh mục
Thứ nhất, về hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, 

cần được cải thiện bằng cách đa dạng hóa và xác 
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thực thông tin đầu vào, cùng với việc điều chỉnh các 
tiêu chí đánh giá để giảm bớt yếu tố chủ quan và 
tăng tự động hóa, đồng thời nâng cao nhận thức của 
lãnh đạo và cán bộ về tầm quan trọng của hệ thống 
trong việc giảm thiểu rủi ro. Tuy nhiên, hệ thống 
này chỉ nên là công cụ hỗ trợ, không phải công cụ 
duy nhất, và phù hợp hơn với các khoản vay tiêu 
dùng nhỏ hơn là các khoản vay doanh nghiệp. 

Thứ hai, về tăng cường quản lý rủi ro tín dụng 
từng khoản vay, giám sát chặt chẽ trước và sau giải 
ngân, và nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng. 
Ngoài các phương pháp truyền thống, cần áp dụng 
phân tích dòng tiền để thẩm định tín dụng, đặc biệt 
là với các giao dịch dựa trên dòng tiền tương lai của 
tài sản được tài trợ.

4.1.2. Về đa dạng hoá danh mục cho vay
Một yếu tố quan trọng khi đa dạng hóa danh 

mục cho vay là xác định cơ cấu tín dụng phù hợp 
với khả năng quản trị rủi ro. Việc giảm tỷ trọng cho 
vay vào các lĩnh vực không khuyến khích và tăng tỷ 
trọng vào các lĩnh vực ưu tiên cần được thực hiện 
thận trọng để tránh gây ra tình trạng “đóng băng” thị 
trường như bất động sản và chứng khoán. Đồng thời, 
cần phát triển các công cụ bảo hiểm rủi ro cho các 
tổ chức có khả năng kiểm soát rủi ro tốt, nhằm giúp 
NHTM phòng ngừa rủi ro trong trường hợp không 
tự quản trị được. Với các lĩnh vực ưu tiên, cần kiểm 
soát chặt chẽ chất lượng khoản vay để tránh việc sử 
dụng vốn sai mục đích. Ngoài ra, NHTM cần tuân 
thủ nghiêm ngặt các hạn mức cho vay đối với từng 
phân khúc khách hàng và sản phẩm để kiểm soát tốt 
rủi ro tập trung danh mục.

4.2. Về sử dụng các công cụ hiện đại
4.2.1. Về nghiệp vụ mua bán nợ
Vai trò của mua bán nợ trong quản lý rủi ro danh 

mục cho vay đã được chứng minh là một công cụ 
khá hiệu quả tại Việt Nam. Để phát triển công cụ 
mua bán nợ trong quản lý rủi ro danh mục cho vay 
thì việc phát triển thị trường mua bán các khoản nợ 
có rủi ro cao (thường được xem như các khoản nợ 
xấu) cần được chú trọng phát triển.

Các kiến nghị của tác giả nhằm thúc đẩy hoạt 
động mua bán nợ xấu tại Việt Nam dành cho phía 
các NHTM với vai trò là bên bán nợ như sau:

Tiến hành thống kê, phân loại nợ xấu một cách 
chính xác và hợp lý theo các quy định hiện hành 

NHTM cần tiến hành thống kê và phân loại nợ 
xấu một cách chính xác và hợp lý theo các quy định 
hiện hành. Trên cơ sở đó, NHTM có thể phân thành 
hai nhóm là nhóm nợ xấu ngân hàng cần tự xử lý 
và nhóm nợ xấu ngân hàng không xử lý được (kể 

cả do nguyên nhân khách quan hay chủ quan). Dựa 
trên sự phân loại trên thì bản thân NHTM và các cơ 
quan nhà nước sẽ có thể đưa ra những biện pháp xử 
lý hoặc hỗ trợ phù hợp. 

Có các biện pháp hạn chế nợ xấu phát sinh
Bên cạnh việc nâng cao hiệu quả mua bán nợ, 

NHTM cần coi trọng đúng mức đến việc hạn chế nợ 
xấu phát sinh như: rà soát phân loại nợ tiến tới việc 
phân loại nợ theo thông lệ quốc tế, hoàn thiện hệ 
thống tín nhiệm nội bộ theo tiêu chuẩn Basel II tiến 
tới theo Basel III, giám sát định kỳ việc triển khai 
hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, nâng cao chất 
lượng thông tin đầu vào và nâng cấp hệ thống công 
nghệ thông tin. 

4.2.2. Về sử dụng các công cụ phái sinh tín dụng
Hiện nay việc sử dụng các công cụ tài chính 

phái sinh trong phòng ngừa rủi ro tín dụng tại các 
NHTM Việt Nam còn khá mới mẻ với khối lượng 
giao dịch rất thấp. Vì vậy, trong bối cảnh thị trường 
phái sinh tín dụng toàn cầu đang trên đà phát triển 
mạnh mẽ, các khuyến nghị dành cho NHTM được 
đưa ra nhằm thúc đẩy thị trường phái sinh tín dụng 
phát triển ở Việt Nam như sau:

Thứ nhất, cần đầu tư xây dựng nền tảng công 
nghệ hiện đại trong NHTM bởi để hình thành và 
phát triển nghiệp vụ phái sinh đòi hỏi các NHTM 
cần có đầu tư nhất định về hiện đại hóa công nghệ 
thông tin. 

Thứ hai, đẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao 
chất lượng nguồn nhân lực và thông tin hiểu biết 
về sản phẩm phái sinh. Giai đoạn đầu, các NHTM 
có thể thuê chuyên gia nước ngoài để đào tạo, thiết 
kế sản phẩm và xây dựng quy trình cho ngân hàng. 
Sau đó các NHTM cần đào tạo cán bộ để có trình độ 
chuyên môn, kinh nghiệm và kỹ năng phù hợp để 
triển khai nghiệp vụ phái sinh.
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Bước sang năm 2025, Việt Nam đã và đang chủ 
động đẩy mạnh hội nhập quốc tế và thực hiện các 
cam kết quốc gia theo các Hiệp định thương mại tự 
do (EVFTA, CPTPP), Công ước của Liên hợp quốc 
về biến đổi khí hậu (COP 28,29), hỗ trợ phát triển 
thị trường chứng chỉ các-bon và áp dụng các công cụ 
quản lý phát thải (thuế các-bon, dán nhãn các-bon, 
dấu chân các bon, điều chỉnh biên giới các-bon…), 
giảm phát thải khí nhà kính từ các doanh nghiệp, 
cộng đồng theo lộ trình “Net zezo”, các DN ngành 
năng lượng nói chung, các DN ngành điện nói riêng 
có rất nhiều cơ hội phát triển, đồng thời phải đối mặt 
với nhiều thách thức từ thị trường năng lượng xanh, 

năng lượng hạt nhân đang lên ngôi để đáp ứng nhu 
cầu năng lượng cho trên 100 triệu dân Việt Nam 
trong kỷ nguyên mới. Vận hội đã mở ra đối với các 
DNĐNY đã chú trọng đầu tư nghiên cứu phát triển, 
tăng năng suất lao động, cải thiện năng lực quản trị, 
nâng cao HQHĐKD và trách nhiệm xã hội. Nghiên 
cứu HQHĐKD của các DN qua các chỉ tiêu tài 
chính cơ bản: Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu 
(ROE - Return on equity), tỷ suất lợi nhuận trên tài 
sản (ROA - Return on Assets), tỷ suất lợi nhuận trên 
doanh thu (ROS - Return on Sales), Thu nhập trên cổ 
phiếu thường (EPS - Eaning per share) nhằm đánh 
giá việc chuyển hóa các nguồn lực tài chính (vốn chủ 
sở hữu, tài sản, doanh thu) thành lợi nhuận. Nhóm tác 
giả tổng hợp dữ liệu từ báo cáo tài chính đã kiểm toán 
của 27 DNĐNY tại Việt Nam giai đoạn 2016 - 2023, 
được thu thập thông qua website của Công ty cổ phần 
Dữ liệu Kinh tế Việt Nam (Vietdata), dữ liệu về chỉ 
số tăng trưởng kinh tế và chỉ số giá tiêu dùng được 
lấy từ nguồn dữ liệu của Ngân hàng Thế giới (World 
Bank), sử dụng mô hình hồi quy dữ liệu bảng (panel 
data), sự hỗ trợ của phần mềm thống kê Stata 17.0… 
để đánh giá HQHĐKD của các DNĐNY, tìm nguyên 
nhân khiến HQHĐKD của các DNĐNY thấp, không 
đạt mục tiêu, chưa tương xứng với tiềm năng, đề xuất 
các giải pháp nâng cao HQHĐKD của các DNĐNY 
trong thời gian tới.

Tình hình HQHĐKD giai đoạn 2016-2023 của 
các DNĐNY trong bảng 1 theo mức trung bình chung 
toàn ngành thì các năm 2017 và 2022 có HQHĐKD 
cao với ROE đạt 18,61%, ROA đạt 11,39%, EPS đạt 
2949,98 đồng/ cổ phiếu năm 2022 và ROS đạt 25,22% 
năm 2017, HQHĐKD toàn ngành thấp nhất là năm 
2020 với ROE chỉ đạt 13,02%, ROS đạt 19,45%, ROA 
chỉ đạt 6,58%, EPS đạt 1876,78 đồng/ cổ phiếu năm 
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2016. Xem xét chi tiết HQHĐKD của các DNĐNY 
nững năm qua cũng phân hóa khá rõ rệt: Các DN lớn, 
hoạt động trong lĩnh vực thủy điện như: Công ty cổ 
phần (CTCP) thủy điện - Điện lực 3 (DRL), CTCP 
thủy điện Cần đơn (SJD), CTCP thủy điện Thác Mơ 
(TMP)… liên tục dẫn đầu về HQHĐKD nhờ vào lợi 
thế quy mô, khả năng kiểm soát chi phí tốt, thanh 
khoản mạnh, chi phí vận hành thấp, ngược lại các DN 
nhỏ, hoạt động trong lĩnh vực nhiệt điện như: CTCP 
xây dựng điện Việt Nam (VNE), Tổng CTCP phát 
điện 3 (PGV), CTCP đầu tư năng lượng Trường Thịnh 
(TTE) và các DN năng lượng điện tái tạo ( điện gió, 
điện mặt trời…) mới gia nhập như:  CTCP điện Gia 
Lai (GEG), CTCP tập đoàn PC1 (PC1)…. HQHĐKD 
rất thấp, do chi phí đầu tư lớn, giá nhiên liệu cao, chi 
phí vận hành, chi phí tài chính cao.

Bảng 1: Thống kê trung bình các chỉ tiêu 
HQHDDKD của các DNĐNY 

Năm ROE (%) ROA (%) ROS (%) EPS (đồng/cổ phiếu thường)
2016 14,94 6,58 20,79 1876,78
2017 16,57 9,75 25,22 2549,53
2018 15,54 9,60 23,14 2474,97
2019 14,91 9,31 21,60 2350,26
2020 13,02 7,98 19,45 2029,07
2021 15,17 9,19 22,05 2429,62
2022 18,61 11,39 24,63 2949,98
2023 13,41 8,91 20,55 2177,62

Dựa vào đặc điểm kinh doanh của các DNĐNY 
tại Việt Nam, kế thừa những nghiên cứu thực nghiệm 
của các tác giả đã công bố về các nhân tố ảnh hưởng 
đến HQHĐKD của DN, điển hình là các tác giả:  
Bhutta N. T. và Hasan A. (2013), Quan Minh Nhựt 
và Lý Thị Phương Thảo (2014), Chytis và cộng 
sự (2018), Lê Thanh Huyền (2020), Lê Thị Kim 
Nhung và cộng sự (2021), Nghiêm Thị Thà và Trần 
Lê Thu Hà (2022)… tác giả lựa chọn các biến độc 
lập: Quy mô doanh nghiệp (SIZE), Tỷ trọng tài sản 
cố định (FAR), cơ cấu nguồn vốn (DFL), khả năng 
thanh toán ngắn hạn (CR), tỷ lệ tăng trưởng kinh tế 
(GROWTH), tỷ lệ lạm phát (IFN) ảnh hưởng đến 
biến phụ thuộc ROE tương ứng với các giả thuyết 
được tổng hợp trong bảng 2 như sau: 

Bảng 2. Tổng hợp các biến và giả thuyết  
nghiên cứu

Kí hiệu Khái niệm Đo lường Giả 
thuyết

Biến phụ thuộc
ROE Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân
Biến độc lập
SIZE Quy mô doanh nghiệp Logarit tự nhiên của tổng tài sản +
FAR Tỷ trọng TSCĐ TSCĐ/Tổng tài sản +/-
DFL Cơ cấu nguồn vốn Tổng nợ/Vốn chủ sở hữu +/-
CR Khả năng thanh toán ngắn hạn Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn +
GROWTH Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế [(GDPt - GDPt-1)/GDPt-1]x100 +
INF Tỷ lệ lạm phát [(CPIt - CPIt-1)/ CPIt-1 ]x 100 -

Như vậy, mô hình nghiên cứu có dạng như sau:
ROEit = α0 + β1SIZEit + β2DFLit + β3FARit + 

β4CRit + β5GROWTHit + β6INFit +  + µit

Trong đó, HQHĐKD được đo lường bằng ROE  
là biến phụ thuộc

SIZEit; DFLit; FARit,k...: là các biến độc lập của 
quan sát i trong thời kỳ t 

β0 : hệ số chặn
β1, β2,... βk : là hệ số ước lượng tác động của biến 

độc lập k
Sử dụng phần mềm Stata 17.0 chạy trên dữ liệu 

bảng của 27 DNĐNY trong 8 năm nghiên cứu, kết 
quả thống kê mô tả về HQHĐKD - qua biến phụ 
thuộc ROE và các nhân tố ảnh hưởng - biến độc lập 
của các DNĐNY tổng hợp trong bảng 3 như sau:

Bảng 3: Thống kê mô tả HQHĐKD và các  
nhân tố tác động đến HQHĐKD của các DNĐNY 

giai đoạn (2016-2023)
Biến Trung bình Giá trị nhỏ nhất Giá trị lớn nhất Độ lệch chuẩn
ROE 15.27 -10.93 83.78 11.6797
SIZE 14.6895 11.2535 18.2651 1.6829
DFL 1.1139 0.0307 8.8058 1.1438
FAR 0.5331 0.0026 0.9537 0.2856
CR 2.1897 0.1037 16.0189 2.2777

GROWTH 5.8804 2.5537 8.1235 2.0159
INF 2.9988 1.84 3.54 0.5275

Bảng 3 cho thấy: HQHĐKD thông qua biến 
phụ thuộc dao động rất mạnh, độ lệch chuẩn rất 
cao (11,6797) các biến số của các DNĐNY đều 
biến động rất mạnh từ min đến max trong giai đoạn 
nghiên cứu, mạnh nhất là nhân tố khả năng thanh 
toán ngắn hạn với độ lệch chuẩn là 2,2777… chứng 
tỏ HQHĐKD, năng lực tài chính và công tác quản 
trị tài chính, các chỉ số tài chính của các DNĐNY 
không đồng đều, kinh tế vĩ mô cũng biến động rất 
mạnh trong giai đoạn nghiên cứu với tỷ lệ tăng 
trưởng kinh tế dao động từ 2,55% đến 8,12%, độ 
lệch chuẩn là 2,015, đây là những đặc điểm nổi bật 
của các biến số kinh tế tài chính trong và ngoài DN 
cần lưu ý khi đề xuất giải pháp nâng cao HQHĐKD 
cho các DNĐNY thời gian tới.

Kết quả hồi quy theo cả ba mô hình: Pool OLS, 
các ảnh hưởng cố định FEM và mô hình các ảnh 
hưởng ngẫu nhiên REM, cho thấy mô hình REM 
là phù hợp nhất để phân tích tác động các yếu tố 
đến HQHĐKD của các DNĐNY (ROE). Tuy nhiên, 
kết quả kiểm định mô hình REM mặc dù không có 
hiện tượng đa cộng tuyến nhưng mô hình có hiện 
tượng phương sai sai số thay đổi và tự tương quan. 
Vì vậy, nghiên cứu sử dụng phương pháp ước lượng 
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GMM để có thể khắc phục được các khuyết tật của 
mô hình, kết quả ước lượng mô hình GMM tổng 
hợp trong bảng 4 sau đây:

Bảng 4: Kết quả ước lượng mô hình GMM 
Biến độc lập Mô hình GMM (ROE)

SIZE -2.1567**
DFL 7.2202***
FAR 11.5500
CR 4.7312***

GROWTH 1.0864***
INF -2.2704***

Cons. 24.4971
AR(1) 0.439
AR(2) 0.372

Sargan test 0.172
Hansen test 0.432

Ghi chú: ***, **, *: có ý nghĩa thống kê lần lượt ở mức 1%, 5% và 10%

Kết quả kiểm định Hansen và Sargan của mô 
hình lớn hơn 0.05 cho thấy số biến công cụ trong mô 
hình GMM là vừa đủ và phù hợp. Kiểm định ràng 
buộc chuỗi nhiễu sai số của mô hình GMM với giá 
trị p-value AR(1) =0.439 và p-value AR(2) =0.372 
đều lớn hơn 0.05, cho kết quả hợp lệ. Do đó các kết 
quả mô hình GMM đảm bảo độ tin cậy của bằng 
chứng thực nghiệm. Phương trình hồi quy ROE từ 
kết quả ước lượng mô hình GMM như sau: 

ROE = 24,4971 - 2,1567*SIZE + 7,2202*DFL 
+ 11,5500*FAR + 4,7312*CR + 1,0864*GROWTH 
- 2,2704*INF

Kết quả trên cho thấy DFL, CR và GROWTH có 
ảnh hưởng tích cực đến ROE ngưỡng 1%, ngược lại 
INF, SIZE có ảnh hưởng tiêu cực đến ROE ở mức 
ý nghĩa 1% và 5%. Biến FAR không tác động đến 
ROE. Cụ thể:

Hệ số hồi quy của biến DFL là 7.2202 > 0 cho 
biết sự ảnh hưởng tích cực của DFL đến ROE. Khi 
các yếu tố khác không đổi, DFL tăng lên 1 đơn vị thì 
ROE tăng 7.2202%. 

Hệ số hồi quy của biến CR là 4.7312 > 0, cho 
thấy sự ảnh hưởng tích cực của CR đến ROE. Khi 
các yếu tố khác không đổi, CR tăng lên 1 đơn vị thì 
ROE tăng 4.7312%.

Hệ số hồi quy của biến GROWTH là 1.0864 > 0, 
cho thấy sự ảnh hưởng tích cực của GROWTH đến 
ROE. Khi các yếu tố khác không đổi, GROWTH 
tăng lên 1% thì ROE tăng 1.0864%.

Hệ số hồi quy của biến SIZE là -2.1567 < 0, cho 
thấy sự ảnh hưởng tiêu cực của SIZE đến ROE. Khi 
các yếu tố khác không đổi, SIZE tăng lên 1 đơn vị 
thì ROE giảm 2.1567%.

Hệ số hồi quy của biến INF là -2.2704 < 0, cho 

thấy sự ảnh hưởng tiêu cực của INF đến ROE. Khi 
các yếu tố khác không đổi, INF tăng 1% thì ROE 
giảm 2.2704%.

Một số giải pháp nâng cao HQHĐKD của các 
DNĐNY

Kết quả nghiên cứu có nhiều điểm tương đồng 
với các nghiên cứu trước đó trên thế giới cũng như 
tại Việt Nam, từ đó, tác giả đề xuất một số giải pháp 
nâng cao HQHĐKD của các DNĐNY tại Việt Nam 
trong thời gian tới.

Thứ nhất: Đối với các DNĐNY cần tập trung 
nâng cao năng lực quản trị DN, nhất là quản trị tài 
chính, quản trị chiến lược. Các biện pháp cần thực 
hiện ngay bao gồm:

Một là, tối ưu hóa cơ cấu nguồn vốn: Kết quả 
nghiên cứu cho thấy DFL tăng lên 1 đơn vị thì ROE 
tăng 7.2202%, DFL min là 0,0307 lần quá thấp với 
đặc thù tài chính của ngành điện, trong khi việc sử 
dụng nguồn vốn vay, nhất là các DNĐNY đang 
đầu tư điện gió, điện mặt trời được hưởng ưu đãi từ 
chính sách tín dụng lãi suất thấp, ngoài ra còn “lá 
chắn thuế” từ chi phí lãi vay, vì vậy những DNĐNY 
có tỷ lệ nợ/vốn chủ thấp hơn mức trung bình ngành 
và thấp hơn 3 lần nên gia tăng sử dụng nợ, ngược lại 
các DNĐNY có tỷ lệ nợ quá cao (từ 3 đến 8,8 lần) 
cần giảm nợ hợp lý, tăng cường quản trị nợ, đa dạng 
nguồn tài trợ như: phát hành cổ phiếu, huy động vốn 
từ các quỹ đầu tư hoặc các tổ chức tài chính quốc tế 
đối với các dự án lớn, tính khả thi cao để giảm thiểu 
rủi ro tài chính và tối đa hóa nguồn lực tài chính. 
Các DN nhiệt điện như: PGV, VNE, TTE cần cơ cấu 
lại nguồn vốn: tăng vốn chủ, giảm nợ; tăng nguồn 
vốn dài hạn, giảm nguồn vốn ngắn hạn để tránh rủi 
ro tài chính. 

Hai là, nâng cao khả năng thanh toán ngắn hạn: 
Kết quả thực nghiệm các năm qua chỉ rõ: CR tăng 
lên 1 đơn vị thì ROE tăng 4.7312%, mức cao nhất 
của CR = 0.9537 lần, mức trung bình toàn ngành 
chỉ đạt 0,55 lần là quá thấp, thường trực nguy cơ 
rủi ro thanh khoản, nợ quá hạn phát sinh sẽ làm chi 
phí tài chính của DN dâng cao, ảnh hưởng đến tín 
nhiệm của DN khi huy động vốn, giảm trực tiếp vào 
HQHĐKD của DNĐNY. Vì vậy, nên việc nâng cao 
khả năng thanh toán ngắn hạn, quản lý dòng tiền từ 
các hoạt động quản trị các khoản phải thu, phải trả 
và tối ưu hóa vòng quay vốn lưu động, đôn đốc thu 
hồi công nợ, cơ cấu lại nguồn vốn nợ phải trả theo 
hướng tăng nợ dài hạn… tránh phát sinh nợ xấu và 
xử lý dứt điểm nợ xấu là những giải pháp giúp các 
DNĐNY nâng cao HQHĐKD trong thời gian tới. 
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Ba là, tối ưu hóa quy mô DN, hoạch định chiến 
lược kinh doanh phù hợp với bối cảnh mới: Quy mô 
DN (SIZE) tăng lên 1 đơn vị thì ROE giảm 2.1567%, 
đang tác động tiêu cực đến HQHĐKD của DNĐNY, 
chiến lược đối với các DN lớn, kém hiệu quả là biện 
pháp quản lý lean (tinh gọn), loại bỏ lãng phí trong 
các quy trình sản xuất, vận hành, quản lý để giảm 
chi phí mà không ảnh hưởng đến chất lượng sản 
phẩm, dịch vụ. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường 
năng lượng cạnh tranh ngày càng mạnh trong khu 
vực và quốc tế, các DN Việt Nam trong thời gian tới 
cần có chiến lược tối ưu hóa quy mô DN, chỉ đầu tư 
vào các dự án sản xuất năng lượng tái tạo, thu hẹp 
và loại bỏ dần các nhà máy cũ, công nghệ lạc hậu, 
sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Ứng dụng công nghệ 
AI, tự động hóa quy trình, tăng cường khả năng tự 
theo dõi, giám sát hiệu quả hoạt động của từng bộ 
phận, giảm các chi phí không cần thiết, áp dụng hệ 
thống quản lý tài sản tiên tiến (CMMS), xây dựng 
hệ thống theo dõi hiệu suất sử dụng tài sản (Asset 
Utilization Rate) như VNE, TTE, xử lý các tài sản 
kém hiệu quả. Các DN như: GEG và PC1 triển khai 
các dự án năng lượng tái tạo, dự án hybrid, kết hợp 
giữa điện mặt trời, điện gió và lưu trữ năng lượng 
(ESS - Energy Storage Systems) trong khi năng 
lượng gió có thể hoạt động mạnh vào ban đêm, năng 
lượng mặt trời lại tối ưu vào ban ngày, tạo nên sự bổ 
sung hoàn hảo khi kết hợp với ESS. Việc cơ cấu lại 
danh mục đầu tư, tăng đầu tư vào công nghệ năng 
lượng tái tạo và lưu trữ năng lượng mang lại lợi ích 
lâu dài, giảm đầu tư vào sử dugnj nhiên liệu hóa 
thạch, tăng thị phần năng lượng sạch trong cơ cấu 
sản xuất điện quốc gia, đồng thời giảm áp lực từ các 
chính sách giảm phát thải carbon. Điều này đặc biệt 
quan trọng khi Việt Nam cam kết giảm phát thải khí 
nhà kính trong các thỏa thuận quốc tế COP 28,29. 
Các DNĐNY đầu tư các dự án này sẽ cải thiện đáng 
kể các chỉ số tài chính của DN. Các chỉ số như ROE 
và EPS được kỳ vọng sẽ tăng trưởng nhờ vào lợi 
nhuận dài hạn từ các dự án có hiệu suất đầu tư cao. 
Đồng thời, việc giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu 
hóa thạch không chỉ giúp DNĐNY giảm thiểu rủi 
ro tài chính từ biến động giá nhiên liệu mà còn tạo 
ra lợi thế cạnh tranh trong dài hạn, đặc biệt khi các 
nguồn năng lượng truyền thống ngày càng trở nên 
đắt đỏ. Cuối cùng, giải pháp này sẽ củng cố vai trò 
của các DNĐNY Việt Nam trên trường quốc tế, từ 
đó mở ra cơ hội hợp tác và thu hút vốn đầu tư nước 
ngoài. Với các lợi ích kinh tế, môi trường và chiến 
lược, đầu tư vào công nghệ năng lượng tái tạo và lưu 
trữ năng lượng không chỉ là một bước đi tất yếu mà 

còn là động lực để ngành điện phát triển bền vững 
và vươn tầm thế giới.

Thứ hai, về phía Nhà nước
Một là, tiếp tục cải cách thể chế, thúc đẩy tăng 

trưởng kinh tế: Tăng trưởng kinh tế (GROWTH) 
tăng lên 1% thì ROE tăng 1.0864%, trong suốt giai 
đoạn 2016-2023 Việt Nam và thế giới bước vào thời 
kỳ suy thoái do đại dịch Covid-19, hậu đại dịch, các 
nền kinh tế đều đang hồi phục rất chậm chạp trong 1 
thế giới phức tạp và biến đổi khó lường. Tuy nhiên, 
Việt Nam là điểm sáng của kinh tế thế giới sau đại 
dịch covid 19 với tăng trưởng kinh tế cao. Bước vào 
kỷ nguyên vươn mình, bứt phá với kỳ vọng tăng 
trưởng trên 7% những năm tới sẽ là cơ hội tốt để 
DNĐNY nâng cao HQHĐKD. Khi nền kinh tế phát 
triển, nhu cầu sử dụng điện của xã hội sẽ tăng lên, 
tạo cơ hội cho các DNĐNY nâng cao doanh thu và 
mở rộng sản xuất. Nhà nước đã và đang tiếp tục cải 
cách thể chế, cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy quản 
lý nhà nước là bước chuyển mình vô cùng quan 
trọng, cùng với cuộc chiến chống tham nhũng, lãng 
phí sẽ tạo điểm tựa vững chắc cho tăng trưởng kinh 
tế trong kỷ nguyên mới. Các DNĐNY đã và đang 
đầu tư vào năng lượng tái tạo, năng lượng nguyên 
tử, ứng dụng công nghệ AI để tận cụng cơ hội bứt 
phá, gia tăng HQHĐKD.

Hai là, kiểm soát lạm phát
Lạm phát có tác động tiêu cực đến HQHĐKD 

của DNĐNY, khi các yếu tố khác không đổi, INF 
tăng 1% thì ROE giảm 2.2704%, trong 8 năm qua, 
nhà nước đã kiểm soát tốt lạm phát trong khoảng 
từ 1,84% đến 3,54% đã giúp các DN duy trì được 
HQHĐKD. Đối với ngành điện, chi phí nguyên vật 
liệu và các yếu tố đầu vào khác chiếm tỷ trọng lớn 
trong giá thành, vì vậy, việc Nhà nước tiếp tục kiểm 
soát lạm phát tốt sẽ giúp các DNĐNY duy trì được 
lợi thế kinh doanh. 
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TAØI CHÍNH DOANH NGHIEÄPKỳ 2 tháng 03 (số 284) - 2025

1. Thu thập căn cứ cho việc lập kế hoạch tài 
chính

Chính sách, chế độ tài chính hiện hành của 
Tập đoàn Vingroup 

Về chính sách khấu hao: Theo quy định tại 
Thông tư 45/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính 
hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu 
hao tài sản cố định.

Về thuế: Thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên 
lợi nhuận hoặc lỗ của năm bao gồm thuế thu nhập 
hiện hành và thuế thu nhập hoãn lại. Thuế thu nhập 
doanh nghiệp được ghi nhận trong báo cáo kết quả 
hoạt động kinh doanh ngoại trừ trường hợp có các 
khoản thuế thu nhập liên quan đến các khoản mục 
được ghi nhận thẳng vào vốn chủ sở hữu, thì khi 
đó các khoản thuế thu nhập này cũng được ghi 
nhận thẳng vào vốn chủ sở hữu. 

Về phát triển dịch vụ tài chính: Đối với các 
khoản vay ngắn hạn và dài hạn đến từ các ngân 
hàng lớn và uy tín tại Việt Nam. Các khoản vay 
ngắn hạn được sử dụng để đáp ứng các nhu cầu 
tài chính ngắn hạn của Vingroup như chi tiêu vận 
hành hàng ngày, thanh toán các khoản nợ ngắn 
hạn, bảo đảm thanh khoản cho hoạt động kinh 
doanh, hoặc để tài trợ cho các dự án ngắn hạn có 
tính thanh khoản nhanh. Đối với các khoản vay 
dài hạn được sử dụng để đầu tư vào các dự án lớn 
và dài hạn của Vingroup như phát triển bất động 
sản, mở rộng hạ tầng, đầu tư vào công nghệ và 
nghiên cứu phát triển.

Về quá trình hội nhập kinh tế quốc tế: Sản 
phẩm của Vingroup đã có mặt trên hơn 50 quốc gia 
nhờ vào sự hỗ trợ của các hiệp định thương mại tự 
do. Những hiệp định này giúp VIC tiếp cận được 

LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH TẬP ĐOÀN KINH TẾ   
MINH HỌA TẠI TẬP ĐOÀN VINGROUP

PGS.TS. Nguyễn Thị Hà* - Nguyễn Thái Hà Thương* - Dương Thị Khánh Linh*

* Học viện Tài chính; email: nguyenha@hvtc.edu.vn

An economic group always aims for sustainable 
growth and development. To achieve that goal, 
the group will require additional capital for future 
operations. To ensure sufficient capital for the group's 
operations, it is necessary to forecast and make 
a financial plan, which is a very important task of 
the financial manager in the group. A financial plan 
is a summary of the expected financial needs for 
the future operations of a business or group. The 
content of the financial plan includes: Expected 
business performance report and expected profit 
distribution policy; expected financial needs through 
the establishment of a sample balance sheet; 
expected cash flow plan; selection of organizational 
and adjustment measures to ensure that financial 
resources are used effectively. Based on the 
significance of financial planning in the group, the 
group of authors illustrates a specific situation of 
financial planning for Vingroup.

• Key words: financial planning, economic group, 
Vingroup corporation.

Một tập đoàn kinh tế luôn hướng tới mục tiêu tăng trưởng và phát triển bền vững. Muốn thực hiện mục tiêu 
đó, tập đoàn sẽ đòi hỏi phải bổ sung thêm vốn cho hoạt động trong tương lai. Để đảm bảo đủ vốn cho hoạt 
động của tập đoàn thì cần thiết phải dự báo và lập kế hoạch tài chính, đó là nhiệm vụ rất quan trọng của nhà 
quản trị tài chính trong tập đoàn. Kế hoạch tài chính là bản tổng hợp dự kiến trước nhu cầu tài chính cho 
hoạt động của một doanh nghiệp hay một tập đoàn trong tương lai. Nội dung của kế hoạch tài chính gồm: 
Dự kiến được báo cáo kết quả kinh doanh và dự kiến chính sách phân phối lợi nhuận; dự kiến nhu cầu tài 
chính thông qua thiết lập bảng cân đối kế toán mẫu; dự kiến kế hoạch lưu chuyển tiền tệ; lựa chọn các biện 
pháp tổ chức, điều chỉnh đảm bảo nguồn lực tài chính được sử dụng hiệu quả. Trên cơ sở ý nghĩa của việc 
lập kế hoạch tài chính trong tập đoàn, nhóm tác giả minh hoạ một tình huống cụ thể lập kế hoạch tài chính 
cho tập đoàn Vingroup (VIC).

• Từ khóa: kế hoạch tài chính, tập đoàn kinh tế, tập đoàn Vingroup.
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nhiều thị trường quốc tế, từ đó mở rộng phạm vi 
phân phối và tăng cường sự hiện diện toàn cầu.

Về thị trường đầu vào và đầu ra: Trong những 
năm gần đây, thị trường kinh doanh chính của 
Vingroup, đặc biệt là lĩnh vực bất động sản, đã 
chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau như 
biến động giá nguyên vật liệu xây dựng, ảnh 
hưởng lớn đến chi phí xây dựng và phát triển các 
dự án bất động sản của Vingroup.

2. Tổng hợp các hệ số tài chính và các chính 
sách tài chính phục vụ cho việc lập kế hoạch 
tài chính

Căn cứ vào số liệu của Báo cáo tài chính giai 
đoạn 2018 - 2022, nhóm tác giả tính toán một số 
chỉ tiêu tài chính của Tập đoàn như sau:

Một số chỉ tiêu phản ánh tình hình tài chính
Chỉ tiêu 2018 2019 2020 2021 2022

A. Nhóm hệ số khả năng thanh toán (lần)

Hệ số khả năng thanh toán hiện thời 0,73 0,95 1,82 1,96 1,64

Hệ số khả năng thanh toán nhanh 0,56 0,72 1,37 1,53 1,33

Hệ số khả năng thanh toán tức thời 0,01 0,01 0,12 0,14 0,04

Hệ số khả năng thanh toán lãi vay 3,00 4,12 1,50 2,71 1,45

B. Hệ số cơ cấu nguồn vốn và cơ cấu tài sản (%)

1. Hệ số cơ cấu nguồn vốn

a. Hệ số nợ 60% 48% 50% 59% 66%

b. Hệ số vốn chủ sở hữu 40% 52% 50% 41% 34%

2. Hệ số cơ cấu tài sản

a. Tỷ lệ đầu tư vào tài sản ngắn hạn 37% 36% 35% 29% 26%

b. Tỷ lệ đầu tư vào tài sản dài hạn 63% 64% 65% 71% 74%

C. Hệ số hiệu suất hoạt động

1. Số vòng quay hàng tồn kho 2,07 1 0 1 0

2. Kỳ luân chuyển hàng tồn kho (ngày) 174,12 356 748 679 824

3. Số vòng quay nợ phải thu 13,49 5,03 1,05 1,55 3,04

4. Kỳ thu tiền trung bình (ngày) 26,68 71,53 341,66 232,38 118,48

5. Số vòng quay vốn lưu động 0,52 0,26 0,12 0,14 0,1

6. Kỳ luân chuyển vốn lưu động 689,64 1399,49 2972,98 2576,67 3576,26

7. Vòng quay tài sản 0,19 0,09 0,04 0,04 0,03

8. Số vòng quay nợ phải trả 0,36 0,16 0,15 0,23 0,16

9. Kỳ luân chuyển nợ phải trả (ngày) 995,28 2182,88 2398,24 1538,87 2269,88

D. Hệ số hiệu quả hoạt động (%)

ROS 15% 32,6% 15,4% 54,4% 23,2%

BEP 4,3% 5% 2,1% 4,3% 2,8%

ROA 2,8% 3% 7% 2,4% 6%

ROE 7,2% 6,5% 1,3% 5,3% 1,7%

Nguồn: Tính toán từ BCTC của Tập đoàn

Chính sách đầu tư
Về đầu tư tài sản dài hạn
Từ năm 2018 đến năm 2022, tỷ trọng tài sản 

dài hạn của Tập đoàn tăng dần. Đây có thể coi 
là một quyết định khá đúng đắn của Tập đoàn, 
bởi vì thị trường của Tập đoàn đang có xu hướng 

phát triển mạnh mẽ hơn, đa dạng ngành nghề kinh 
doanh hơn. Đặc biệt là thị trường bất động sản 
năm 2024 sẽ có những khía cạnh khả quan hơn so 
với các năm trước, chủ yếu là do các yếu tố tích 
cực từ cả nền kinh tế đến các chính sách và xu 
hướng người tiêu dùng.

Về đầu tư tài sản ngắn hạn
Trong giai đoạn năm 2018 đến năm 2022, Tập 

đoàn giảm đầu tư vào tài sản ngắn hạn, giảm dự trữ 
tiền và tương đương tiền. Sự giảm sút này có thể là 
do Tập đoàn vẫn đang còn nhiều dự án chưa hoàn 
thiện hoặc chưa bàn giao đến tay khách hàng, vì 
vậy hàng tồn kho luôn ở mức cao trong giai đoạn 
vừa qua. Tiền và tương đương tiền giảm sẽ khiến 
Tập đoàn có nguy cơ gặp khó khăn khi các khoản 
nợ đến hạn, giảm tính thanh khoản, hay thậm chí 
là mất thanh khoản. 

Chính sách vay nợ
Hệ số nợ của Tập đoàn luôn ở mức cao và đang 

có xu hướng gia tăng, giữ ở mức xung quanh 60%. 
Thực tế thì hệ số nợ của các doanh nghiệp hoạt 
động chủ yếu trong ngành xây dựng ở Việt Nam là 
lớn hơn 74%, trong khi VIC chỉ ở mức trên 60%, 
con số này nói lên khoảng cách giữa VIC và các 
doanh nghiệp cùng ngành. Về việc sử dụng nguồn 
vốn bên ngoài nhiều hơn là vốn nội sinh, việc này 
là bình thường và cũng là đặc điểm chung của các 
doanh nghiệp trong ngành bất động sản. 

Chính sách cổ tức
Vingroup trong những năm gần đây không chia 

cổ tức bằng tiền, thay vào đó, Tập đoàn tái đầu tư 
lợi nhuận đó vào mở rộng kinh doanh và hỗ trợ 
chiến lược tăng trưởng dài hạn của họ, ví dụ như 
đầu tư vào bất động sản và mảng ô tô.

3. Kế hoạch kinh doanh và kế hoạch tài 
chính của Vingroup (VIC) giai đoạn 2023-2027

Căn cứ tình hình nói trên, nhóm tác gỉa dự báo 
kế hoạch kinh doanh và kế hoạch tài chính giai 
đoạn 2023-2027 của VIC như sau:

Chỉ tiêu
So với thực hiện niên độ tài chính (NĐTC) liền trước (TƯƠNG ĐỐI)
NĐTC  

2022-2023
NĐTC  

2023-2024
NĐTC  

2024-2025
NĐTC  

2025-2026
NĐTC  

2026-2027
Doanh thu thuần 10% 15% 20% 18% 20%
Doanh thu tài chính 8% 10% 12% 15% 18%
Lợi nhuận sau thuế 12% 20% 25% 30% 35%

Nguồn: Tính toán của tác giả

Trước những sự bất ổn của thị trường, Tập 
đoàn ưu tiên đảm bảo sự thận trọng trong kế hoạch 
sản xuất kinh doanh nhưng vẫn đề xuất mức tăng 
trưởng ổn định và bền vững qua từng giai đoạn.
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3.1. Thiết lập giả thiết cho việc dự báo nhu 
cầu tài chính giai đoạn 2023-2027

TT Khoản mục Giả thiết Nguồn

I. Những giả định cho dự báo kết quả kinh doanh

1 Doanh thu Tăng trưởng trung bình 12%/năm Kế hoạch

2
Các khoản giảm trừ doanh 
thu

0,3% - 0,4% doanh thu thuần Dựa vào quan hệ lịch sử

3 Giá vốn hàng bán 65% - 75% doanh thu thuần Dựa vào quan hệ lịch sử

4 Doanh thu tài chính Tăng 5% mỗi năm Dựa vào quan hệ lịch sử

5 Chi phí tài chính
Năm 2024 giảm 20% so với 
năm 2023. 3 năm sau, mỗi năm 
tăng 30%

Dựa vào quan hệ lịch sử

6 Chi phí lãi vay
Lãi suất vay ngắn hạn: 6,2% - 7,2%
Lãi suất vay dài hạn: 9% - 9,5%

Hợp đồng tín dụng, chính 
sách lãi suất của NHTM

7 Chi phí bán hàng 4% doanh thu Dựa vào quan hệ lịch sử

8 Chi phí quản lý doanh nghiệp
2% - 3% doanh thu; mỗi năm 
giảm 0,03%

Dựa vào quan hệ lịch sử

9 Kết quả hoạt động khác Chiếm 1-2% tổng doanh thu Dựa vào quan hệ lịch sử

10 Chi phí thuế TNDN 15% - 18% lợi nhuận trước thuế
Thuế suất ước tính, dựa vào 
quan hệ lịch sử

11 Cổ tức cổ phần thường
Giả định Vingroup tiếp tục không 
trả cổ tức bằng tiền

Dựa vào quan hệ lịch sử

II. Những giả định cho dự báo bảng cân đối kế toán

1
Tiền và các khoản tương 
đương tiền

Năm 2023 sẽ giảm 30% so với năm 
2022; năm 2024 sẽ giảm nhẹ 10% 
so với năm 2023; giai đoạn sau đó 
sẽ tăng 20% mỗi năm.

Dựa vào quan hệ lịch sử và 
kế hoạch

2 Đầu tư tài chính ngắn hạn Tăng 5% mỗi năm Kế hoạch

3
Phải thu ngắn hạn khách 
hàng

Tăng 5% mỗi năm Kế hoạch

4 Hàng tồn kho

Năm 2023 tăng 9% so với năm 2022 
 Năm 2024 và 2025 tăng 6% so với 
năm trước đó 
 Năm 2026 và 2027 giảm 5% so với 
năm trước đó

Dựa vào quan hệ lịch sử và 
kế hoạch

5 Tài sản ngắn hạn khác Tăng 2% mỗi năm Dựa vào quan hệ lịch sử

6 Khoản phải thu khách hàng Tăng 3% mỗi năm
Chính sách bán chịu của 
công ty

7 Nguyên giá Tài sản cố định
Tài sản cố định hữu hình: tăng 1% 
mỗi năm

Kế hoạch mở rộng thị 
trường; Chính sách đầu tư

8 Khấu hao lũy kế
Hao mòn lũy kế Tài sản cố định 
hữu hình bằng 26% nguyên giá Tài 
sản cố định

Dựa vào quan hệ lịch sử

9 Tài sản dở dang dài hạn Giảm 10% mỗi năm Dựa vào quan hệ lịch sử

10 Bất động sản đầu tư Giảm 30% mỗi năm Dựa vào quan hệ lịch sử

11 Đầu tư tài chính dài hạn Tăng 20% mỗi năm Dựa vào quan hệ lịch sử

11a Đầu tư vào công ty con Tăng 20% mỗi năm Chính sách đầu tư

11b
Đầu tư góp vốn vào đơn 
vị khác

Giảm 20% mỗi năm Quan hệ lịch sử

11c Đầu tư vào công ty liên kết Giữ nguyên Chính sách đầu tư

11d
Dự phòng đầu tư Tài chính 
dài hạn

Tăng 30% mỗi năm
Dựa vào quan hệ lịch sử, 
Chính sách đầu tư

11e
Đầu tư nắm giữ đến ngày 
đáo hạn

Giữ nguyên Chính sách đầu tư

12 Tài sản dài hạn khác
2024 và 2025 mỗi năm tăng 100% 
mỗi năm, 3 năm sau mỗi năm 
giảm 30%

Dựa vào quan hệ lịch sử

13 Phải trả nhà cung cấp 79% giá vốn hàng bán Dựa vào quan hệ lịch sử

14 Các khoản chiếm dụng khác 340% doanh thu Dựa vào quan hệ lịch sử

TT Khoản mục Giả thiết Nguồn

15 Vay ngắn hạn
Vay ngân hàng: vay thêm 2.000 
tỷ mỗi năm

Nhu cầu tài trợ

16 Dự phòng phải trả ngắn hạn Tăng 10% mỗi năm

Vingroup còn khá nhiều các 
hợp đồng kinh doanh chưa 
hoàn thành nên có thể dự 
phòng phải trả ngắn hạn sẽ 
tăng trong những năm tới 
(Kế hoạch phát triển)

17 Chi phí phải trả dài hạn Tăng 60% mỗi năm
Dựa vào quan hệ lịch sử và 
kế hoạch phát triển

18
Doanh thu chưa thực hiện 
dài hạn

Tăng 20% mỗi năm Kế hoạch mở rộng thị trường

19 Phải trả dài hạn khác Tăng 10% mỗi năm Dựa vào quan hệ lịch sử

20 Vay dài hạn Giảm 10% mỗi năm

Vingroup muốn cơ cấu lại 
các khoản nợ để tối ưu hóa 
cơ cấu nguồn vốn và giảm 
chi phí tài chính.

21 Dự phòng phải trả dài hạn Giữ nguyên Dựa vào quan hệ lịch sử

22
Cổ phiếu phổ thông có quyền 
biểu quyết

Tăng 1,2% mỗi năm
Dựa vào quan hệ lịch sử và 
kế hoạch phát hành

23 Cổ phiếu ưu đãi Giữ nguyên Dựa vào quan hệ lịch sử

24 Thặng dư vốn cổ phần Tăng 1% mỗi năm
Biến động giá cổ phiếu trên 
thị trường trong 1 năm 
vừa qua

25
Quỹ khác thuộc vốn chủ 
sở hữu

= 4,15% lợi nhuận sau thuế Dựa vào quan hệ lịch sử

26
Lợi nhuận sau thuế chưa 
phân phối năm nay

Lợi nhuận sau thuế - Cổ phần 
thường - Trích lập các quỹ

Chính sách cổ tức
Phương pháp kế toán

27
Lợi nhuận sau thuế chưa 
phân phối lũy kế

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 
năm nay + Lợi nhuận sau thuế chưa 
phân phối kỳ trước

3.2. Dự kiến báo cáo tài chính giai đoạn 
2023-2027
Dự kiến báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

2023 2024 2025 2026 2027

Doanh thu bán hàng và cung 
cấp dịch vụ 7.083.747 7.933.797 8.885.852 9.952.154 11.146.413

Các khoản giảm trừ doanh thu - - - - -

Giá vốn hàng bán 4.958.623 3.471.036 2.429.725 1.700.808 1.190.566

Lợi nhuận gộp 2.125.124 4.462.761 6.456.127 8.251.347 9.955.848

Doanh thu hoạt động tài chính 17.609.823 18.490.314 19.414.830 20.385.571 21.404.850

Chi phí tài chính 10.639.634 8.511.707 11.065.219 14.384.785 18.700.220

Trong đó: Chi phí lãi vay 5.729.543 5.336.119 4.995.039 4.701.066 4.449.491

Chi phí bán hàng 283.350 317.352 355.434 398.086 445.857

Chi phí quản lý doanh nghiệp 177.094 198.345 222.146 248.804 278.660

Lợi nhuận thuần từ Hoạt động 
kinh doanh 19.734.947 22.953.075 25.870.957 28.636.918 31.360.698

Lợi nhuận khác 106.256 119.007 133.288 149.283 167.196

Lợi nhuận kế toán trước thuế 19.841.203 23.072.082 26.004.245 28.786.200 31.527.894

Chi phí thuế TNDN hiện hành 3.174.593 3.691.534 4.160.679 4.605.792 5.044.463

Thuế TNDN hoãn lại 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000

Lợi nhuận sau thuế TNDN 16.516.611 19.230.549 21.693.565 24.030.408 26.333.431

Dự kiến bảng cân đối kế toán
31-12-2023 31-12-2024 31-12-2025 31-12-2026 31-12-2027

TÀI SẢN

Tài sản ngắn hạn 72.658.147 76.099.358 80.000.300 82.421.190 85.069.125
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31-12-2023 31-12-2024 31-12-2025 31-12-2026 31-12-2027

Tiền và các khoản tương đương tiền 992.986 893.688 1.072.425 1.286.910 1.544.292

Đầu tư tài chính ngắn hạn 32.837 34.478 36.202 38.013 39.913

Các khoản phải thu ngắn hạn 48.464.345 50.887.562 53.431.940 56.103.537 58.908.714

Phải thu ngắn hạn của khách hàng 3.328.155 3.494.562 3.669.290 3.852.755 4.045.393

Hàng tồn kho 13.811.161 14.639.831 15.518.221 14.742.310 14.005.194

Tài sản ngắn hạn khác 6.028.663 6.149.236 6.272.221 6.397.665 6.525.619

Tài sản dài hạn 239.627.515 332.015.736 325.201.342 335.354.399 359.505.880

Các khoản phải thu dài hạn 7.819.497 8.054.082 8.295.705 8.544.576 8.800.913

Tài sản cố định 994.622 1.004.568 1.014.614 1.024.760 1.035.008

Nguyên giá tài sản cố định 1.344.084 1.357.525 1.371.100 1.384.811 1.398.659

Hao mòn lũy kế 349.462 352.956 356.486 360.051 363.651

Bất động sản đầu tư 2.121.869 1.485.309 1.039.716 727.801 509.461

Tài sản dở dang dài hạn 4.027.145 3.624.430 3.261.987 2.935.788 2.642.210

Đầu tư tài chính dài hạn 159.686.108 187.890.798 220.619.737 258.442.765 301.943.193

Đầu tư vào công ty con 196.145.759 235.374.911 282.449.893 338.939.871 406.727.845

Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 712.210 854.652 1.025.582 1.230.698 1.476.838

Đầu tư vào công ty liên kết 51.150 51.150 51.150 51.150 51.150

Dự phòng đầu tư Tài chính dài hạn (37.223.011) (48.389.914) (62.906.888) (81.778.954) (106.312.640)

Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn - - - - -

Tài sản dài hạn khác 64.978.274 129.956.548 90.969.584 63.678.709 44.575.096

TỔNG TÀI SẢN 312.285.662 408.115.093 405.201.642 417.775.590 444.575.005

NGUỒN VỐN 31-12-2023 31-12-2024 31-12-2025 31-12-2026 31-12-2027

C. NỢ PHẢI TRẢ 160.115.504 165.608.763 173.291.067 183.262.922 195.764.568

I. Nợ ngắn hạn 35.622.286 39.337.262 43.751.615 48.801.198 54.458.585

1. Phải trả người bán ngắn hạn 3.917.312 2.742.118 1.919.483 1.343.638 940.547

2. Các khoản chiếm dụng khác 24.084.739 26.974.908 30.211.897 33.837.325 37.897.804

3. Vay ngắn hạn 7.620.235 9.620.235 11.620.235 13.620.235 15.620.235

4. Dự phòng phải trả ngắn hạn 17.560 19.316 21.248 23.373 25.710

II. Nợ dài hạn 124.493.218 126.271.502 129.539.452 134.461.725 141.305.982

1. Chi phí phải trả dài hạn 699.213 1.118.740 1.789.985 2.863.976 4.582.361

2. Doanh thu chưa thực hiện 
dài hạn

6.560 7.872 9.447 11.336 13.604

3. Phải trả dài hạn khác 68.671.570 75.538.727 83.092.600 91.401.860 100.542.046

4. Vay dài hạn 55.097.129 49.587.416 44.628.674 40.165.807 36.149.226

5. Dự phòng phải trả dài hạn 18.746 18.746 18.746 18.746 18.746

D. VỐN CHỦ SỞ HỮU 112.493.253 117.199.431 122.891.242 128.345.559 133.743.362

1. Vốn chủ sở hữu 112.493.253 117.199.431 122.891.242 128.345.559 133.743.362

1.1. Vốn cổ phần đã phát hành 39.146.245 39.609.410 40.078.132 40.552.479 41.032.518

Cổ phiếu phổ thông có quyền 
biểu quyết

38.597.028 39.060.193 39.528.915 40.003.262 40.483.301

Cổ phiếu ưu đãi 549.217 549.217 549.217 549.217 549.217

1.2. Thặng dư vốn cổ phần 39.531.676 39.926.992 40.326.262 40.729.525 41.136.820

1.3. Quỹ khác thuộc vốn chủ 
sở hữu

685.439 798.068 900.283 997.262 1.092.837

1.4. Lợi nhuận sau thuế chưa 
phân phối

33.129.893 36.864.962 41.586.565 46.066.293 50.481.187

Lợi nhuận sau thuế chưa phân 
phối lũy kế đến cuối năm trước

17.298.721 18.432.481 20.793.282 23.033.146 25.240.593

Lợi nhuận sau thuế chưa phân 
phối năm nay

15.831.171 18.432.480 20.793.282 23.033.146 25.240.593

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 272.608.758 282.808.195 296.182.309 311.608.481 329.507.930

4. Kết luận: Định hướng thực hiện kế hoạch 
chung cho giai đoạn 2023-2027

Đối với hoạt động quản trị - tái cấu trúc: Tăng 
cường hiệu quả quản trị và kiểm soát nội bộ, áp 
dụng công nghệ hiện đại trong quản lý và kiểm 
soát chi phí;  

Đối với hoạt động sản xuất và cung ứng: Mở 
rộng năng lực sản xuất, đầu tư vào công nghệ sản 
xuất hiện đại để tăng năng suất và chất lượng sản 
phẩm; Tối ưu hóa chuỗi cung ứng, cải thiện hệ 
thống logistics và quản lý kho bãi để giảm chi phí 
và nâng cao hiệu quả hoạt động; Phát triển sản 
phẩm mới, đầu tư vào R&D để tạo ra các sản phẩm 
mới, đáp ứng nhu cầu thị trường và tăng cường 
sức cạnh tranh.

Đối với hoạt động kinh doanh: Phát triển thị 
trường bất động sản, tập trung phát triển các dự 
án bất động sản cao cấp, khu đô thị thông minh 
và khu công nghiệp; Mở rộng thị trường ô tô điện, 
tăng cường sản xuất và xuất khẩu xe điện VinFast 
sang các thị trường quốc tế; Đa dạng hóa dịch vụ, 
phát triển thêm các dịch vụ y tế, giáo dục và du 
lịch để đa dạng hóa nguồn thu và tăng cường sự 
ổn định tài chính.

Đối với hoạt động đầu tư: Hoàn thiện và đưa 
vào khai thác các dự án bất động sản lớn, đảm bảo 
các dự án đang triển khai được hoàn thành đúng 
tiến độ và vận hành hiệu quả; Mở rộng đầu tư quốc 
tế, tìm kiếm và đầu tư vào các dự án bất động sản, 
khu nghỉ dưỡng tại các thị trường tiềm năng như 
Mỹ, châu Âu và châu Á; Tối ưu hóa dòng tiền, 
quản lý chặt chẽ dòng tiền, đầu tư vào các dự án 
có khả năng sinh lời cao để đảm bảo sự phát triển 
bền vững.

Đối với hoạt động truyền thông - marketing: 
Thực hiện các chiến dịch truyền thông mạnh mẽ, 
xây dựng và quảng bá thương hiệu Vingroup trên 
các phương tiện truyền thông lớn, cả trong nước 
và quốc tế; Quảng bá sản phẩm và dịch vụ mới, 
tập trung vào quảng bá các sản phẩm mới như xe 
điện VinFast, các dự án bất động sản cao cấp; Phát 
triển các chương trình chăm sóc khách hàng, cải 
thiện dịch vụ khách hàng, triển khai các chương 
trình khuyến mãi và ưu đãi để thu hút và giữ chân 
khách hàng./.

Tài liệu tham khảo:
Tài chính doanh nghiệp (2015), Giáo trình Học viện Tài chính.
Báo cáo Tài chính Tập đoàn Vingroup giai đoạn từ 2018- 2022.
Chính sách, chế độ tài chính hiện hành của Tập đoàn Vingroup. 
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Đặt vấn đề
Quản lý tài chính doanh nghiệp là việc lựa chọn, 

đưa ra quyết định và tổ chức thực hiện các quyết 
định tài chính nhằm đạt được các mục tiêu hoạt 
động của doanh nghiệp một cách tốt nhất. Đồng 
thời giúp doanh nghiệp kiểm soát nguồn lực, khả 
năng thanh toán trong ngắn hạn và dài hạn, khả 
năng sinh lời và quay vòng vốn từng dự án đầu tư, 
tối ưu chi phí để nâng cao hiệu suất dòng tiền… 

kịp thời đề ra các giải pháp làm lành mạnh hóa 
tình hình tài chính - kinh doanh của doanh nghiệp.

 Quan điểm quản lý tài chính của Tổng công 
ty Điện lực Hà Nội (EVNHANOI) tập trung vào 
việc tối ưu hóa nguồn vốn, sử dụng hiệu quả tài sản 
Tổng công ty và tăng cường minh bạch trong các 
hoạt động tài chính. Là doanh nghiệp nhà nước trực 
thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) với vốn 
điều lệ 100% từ EVN. 

Một trong những ưu tiên của EVNHANOI là:  
đảm bảo vốn đầu tư; tuân thủ các quy định nghiêm 
ngặt về tài chính và kế toán; giảm thiểu các yếu tố 
rủi ro có thể tác động đến sự ổn định tài chính của 
Tổng công ty; chú trọng vào hiệu quả sử dụng vốn, 
từ việc huy động vốn, phân bổ đến sử dụng, đảm 
bảo mọi khoản đầu tư đều có giá trị gia tăng, đóng 
góp vào mục tiêu chung là vận hành và bảo trì lưới 
điện ổn định. 

Chính sách tài chính của EVNHANOI thể hiện rõ 
ràng sự gắn bó và trách nhiệm với cộng đồng, vì mọi 
quyết định tài chính đều nhằm hướng tới lợi ích công 
cộng và sự phát triển bền vững của TP. Hà Nội. Quan 
điểm này đã giúp EVNHANOI duy trì được sự tin 
tưởng của khách hàng, đồng thời củng cố vị thế là 
doanh nghiệp phân phối điện năng hàng đầu của quốc 
gia và tiến tới mục tiêu dẫn đầu khu vực ASEAN.
Khái quát các chỉ tiêu phản ánh kết quả quản lý 

vốn kinh doanh của Tổng công ty Điện lực  
thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2023

TT CHỈ TIÊU ĐVT Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021
1 Doanh thu thuần Trđ 52.058.666 46.782.980 42.685.649
2 Vốn kinh doanh Trđ 33.047.375 32.511.764 32.418.379

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC  
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Nga* - Ngô Thị Thu Hiền** - Nguyễn Việt Trung***  
Lê Nguyễn Hà Phương****

* Học viện Tài chính
** Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội
*** Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Financial management is one of the most 
important tasks of business management. Hanoi 
Power Corporation is a financially autonomous, 
independently accounting unit with 100% charter 
capital held by Vietnam Electricity Group. In the 
context of the difficult economic situation, with many 
fluctuations after the COVID-19 pandemic, the 
Corporation has made efforts and applied all solutions 
to overcome difficulties to ensure the completion of 
the production and business plan. However, financial 
management at the Corporation still has some 
limitations and shortcomings. The article analyzes 
the current financial management situation of Hanoi 
Power Corporation in the period of 2021 - 2023 
and proposes solutions to strengthen the financial 
management of Hanoi Power Corporation until 2025.

• Key words: financial management, profit, cost.

Quản lý tài chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của quản lý doanh nghiệp. Tổng công 
ty Điện lực Thành phố Hà Nội là đơn vị tự chủ về mặt tài chính, hạch toán độc lập do Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam nắm giữ 100% vốn điều lệ. Trong bối cảnh tình hình kinh tế khó khăn, có nhiều biến động từ sau đại 
dịch COVID-19, Tổng công ty đã cố gắng nỗ lực, áp dụng mọi giải pháp để vượt qua khó khăn đảm bảo hoàn 
thành được kế hoạch sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, công tác quản lý tài chính tại Tổng công ty còn một 
số hạn chế, khiếm khuyết. Bài viết phân tích thực trạng quản lý tài chính của Tổng công ty Điện lực thành 
phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2023 và đề xuất giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý tài chính của Tổng 
công ty Điện lực thành phố Hà Nội đến năm 2025.
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TT CHỈ TIÊU ĐVT Năm 2023 Năm 2022 Năm 2021
3 Vốn chủ sở hữu Trđ 10.826.083 10.726.403 10.713.630
4 Lợi nhuận trước thuế và lãi vay Trđ 43.961 37.891 307.479
5 Lợi nhuận sau thuế Trđ 26.630 27.551 243.105
I Tỷ suất sinh lời ròng (ROS) % 0,05% 0,06% 0,57%
II Tỷ suất sinh lời kinh tế của VKD (BEP) % 0,13% 0,12% 0,95%
III Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) % 0,08% 0,08% 0,75%
IV Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu (ROE) % 0,25% 0,26% 2,27%

Nguồn: Tổng hợp, tính toán từ BCTC hợp nhất giai đoạn 2021-2023  
của Tổng công ty

Thực trạng quản lý tài chính tại Tổng công ty 
Điện lực thành phố Hà Nội

* Lập kế hoạch tài chính
Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội đã 

đặt trọng tâm lớn vào công tác lập kế hoạch tài 
chính hàng tháng, hàng quý và hàng năm, việc lập 
kế hoạch tài chính được thực hiện dựa trên những 
nguyên tắc cụ thể và chặt chẽ nhằm tối ưu hóa hiệu 
quả sử dụng nguồn lực và tạo ra sự ổn định về tài 
chính cho Tổng công ty.

Trước hết, việc lập kế hoạch tài chính không chỉ 
đơn thuần là dự báo chi tiêu mà còn là công cụ để 
Tổng công ty chủ động quản lý dòng tiền, tối ưu 
hóa các khoản chi tiêu và đầu tư trong hoạt động 
kinh doanh và kiểm soát chi tiêu trong giới hạn của 
kế hoạch được đặt lên hàng đầu. 

Thông qua việc lập kế hoạch tài chính để lấy 
đó làm cơ sở để điều chỉnh chiến lược kinh doanh 
và quản lý tài chính một cách linh hoạt và hiệu 
quả hơn. Đồng thời, dự báo trước các khoản chi 
tiêu, đầu tư, công nợ và mức độ chủ động trong 
khả năng thanh toán, từ đó giảm thiểu các rủi ro 
tài chính xảy ra. 

* Triển khai thực hiện kế hoạch quản lý tài 
chính

a) Quản lý nguồn vốn
 Đối với một tổ chức hoạt động kinh doanh nói 

chung, điều kiện tiên quyết để có thể được thành 
lập và tồn tại chính là vốn. Do đó, EVNHANOI 
luôn coi vấn đề quản lý vốn là trọng tâm và có 
ý nghĩa quan trọng trong hoạt động quản lý tài 
chính của Tổng công ty. Công tác quản lý vốn của 
EVNHANOI gồm nhiều khâu và đòi hỏi phải được 
thực hiện một cách nghiêm túc như xác định nhu 
cầu vốn, xác định cơ cấu vốn có hiệu quả, sử dụng 
vốn đúng mục đích và đạt hiệu quả cao, bảo toàn 
vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng tốc độ 
luân chuyển vốn.

Vốn của EVNHANOI bao gồm vốn của Tổng 
công ty mẹ EVNHANOI và vốn của Tổng công 

ty mẹ đầu tư vào các Tổng công ty con. Vốn kinh 
doanh của EVNHANOI bao gồm vốn chủ sở hữu 
(vốn điều lệ), vốn do Tổng công ty tự huy động (vốn 
vay của các tổ chức tín dụng và vốn huy động dưới 
hình thức khác), các quỹ của Tổng công ty và các 
nguồn vốn khác. Vốn điều lệ của Tổng công ty là giá 
trị tài sản được định giá khi thành lập lại. Theo Điều 
lệ của EVNHANOI, chủ sở hữu Nhà nước chỉ được 
quyền rút vốn đầu tư vào EVNHANOI bằng cách 
chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ 
cho tổ chức và cá nhân khác. Trường hợp chủ sở 
hữu Nhà nước rút một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ 
của EVNHANOI bằng hình thức khác thì phải liên 
đới chịu trách nhiệm về khoản nợ và nghĩa vụ tài 
sản của EVNHANOI. Khi có sự thay đổi vốn điều 
lệ, Tổng công ty thực hiện đăng ký lại với cơ quan 
đăng ký kinh doanh và công bố công khai vốn điều 
lệ mới theo quy định của Bộ Tài chính.

Vốn Nhà nước trong Tổng công ty được hình 
thành từ nguồn NSNN và tự tích lũy từ lợi nhuận. 
Tổng công ty được quyền chủ động sử dụng số vốn 
Nhà nước giao, các loại vốn khác, các quỹ do Tổng 
công ty quản lý phục vụ hoạt động sản xuất kinh 
doanh của Tổng công ty. Tổng công ty chịu trách 
nhiệm trước EVN về bảo toàn và phát triển vốn, 
về hiệu quả sử dụng vốn, đảm bảo quyền lợi của 
những người có liên quan đến Tổng công ty như các 
chủ nợ, khách hàng, người lao động theo các hợp 
đồng đã giao kết. Mặt khác, EVNHANOI có quyền 
bảo lãnh vay vốn trong nước và ngoài nước cho các 
Tổng công ty, đơn vị do EVNHANOI đầu tư 100% 
vốn điều lệ theo quy định hiện hành của pháp luật. 
Tổng các khoản EVNHANOI bảo lãnh vay vốn 
không vượt quá vốn chủ sở hữu của EVNHANOI. 
Phí bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh vay vốn do Chủ 
tịch EVNHANOI quyết định phù hợp với quy định 
của pháp luật. 

b) Thực hiện kế hoạch doanh thu, chi phí
Doanh thu của EVNHANOI được hình thành từ 

các hoạt động: 
• Doanh thu từ bán điện: Doanh thu tiêu thụ điện 

là doanh thu từ bán điện cho khách hàng sử dụng 
điện, bán điện cho các Tổng công ty, hộ cá thể kinh 
doanh sản xuất... và bán điện cho các đơn vị khác, 
không bao gồm thuế giá trị gia tăng.

• Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh 
khác: Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh 
khác là doanh thu từ hoạt động khảo sát thiết kế, 
xây lắp điện, sản xuất sản phẩm khác và cung cấp 
dịch vụ ngoài kinh doanh điện.
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• Doanh thu từ hoạt động tài chính bao gồm: Các 
khoản thu phát sinh từ tiền lãi từ việc cho vay vốn, 
lãi tiền gửi, lãi bán hàng trả chậm, trả góp, lãi cho 
thuê tài chính, tiền thu phí bảo lãnh, phí cho vay.

Chênh lệch lãi do bán ngoại tệ, chênh lệch tỷ 
giá ngoại tệ, kể cả chênh lệch tỷ giá của các khoản 
nợ phải trả bằng ngoại tệ có tỷ giá tại thời điểm lập 
báo cáo tài chính thấp hơn tỷ giá ghi trên sổ kế toán.

• Tiền thu từ chuyển nhượng vốn góp tại Tổng 
công ty trách nhiệm hữu hạn, Tổng công ty cổ phần 
nhưng không bao gồm phần tiền thu từ bán phần 
vốn nhà nước còn lại tại thời điểm Tổng công ty 
trách nhiệm hữu hạn, Tổng công ty cổ phần chuyển 
đổi từ Tổng công ty thành viên hoặc đơn vị phụ 
thuộc của EVNHANOI, kể cả tiền đặt cọc không 
phải trả lại cho nhà đầu tư.

• Thu nhập khác bao gồm các khoản thu từ việc 
thanh lý, nhượng bán tài sản, vật tư, hàng hóa, công 
cụ, dụng cụ; thu nhập từ chuyển nhượng quyền 
sử dụng đất, chuyển nhượng quyền thuê đất; các 
khoản phải trả nhưng không trả vì nguyên nhân 
từ phía chủ nợ; chiết khấu thanh toán; giá trị quà 
biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân… các khoản thu 
nháp của năm trước hoạch toán thiếu, năm nay mới 
phát hiện; khoản nợ khó đòi đã xử lý nay thu hồi 
được; tiền thù lao cho người đại diện kiêm nhiệm 
do doanh nghiệp khác chi trả và các khoản thu nhập 
khác theo quy định của pháp luật.

Các khoản doanh thu của EVNHANOI luôn 
được hạch toán và theo dõi trên hệ thống chương 
trình kế toán theo từng ngày và đây cũng được xem 
là một tiêu chí chấm thi đua khen thưởng hàng quý.

* Kiểm soát, giám sát hoạt động quản lý  
tài chính

EVNHANOI thường xuyên kiểm tra tài chính 
để đảm bảo rằng việc thu nhận, xử lý và cung cấp 
thông tin một cách kịp thời, đầy đủ, trung thực 
minh bạch và luôn đáp ứng yêu cầu của chủ sở hữu 
Tổng công ty cũng như các đối tượng có liên quan.

Đối với công tác kiểm tra nội bộ: Công tác 
kiểm tra được bộ phận kiểm soát Tổng công ty 
tiến hành kiểm tra định kỳ mỗi năm một lần vào 
cuối năm tài chính. 

Đối với công tác kiểm tra bên ngoài: Theo pháp 
luật hiện hành ở Việt Nam, Tổng công ty Điện lực 
thành phố Hà Nội thường xuyên phải chịu sự kiểm 
tra của các cơ quan Nhà nước như:

 Kiểm toán Nhà nước: Cơ quan này thực hiện 
kiểm toán độc lập nhằm đánh giá các báo cáo tài 

chính của EVNHANOI, đảm bảo Tổng công ty tuân 
thủ các quy định kế toán và tài chính hiện hành, từ 
đó xác nhận tính chính xác và minh bạch trong hoạt 
động quản lý tài chính của doanh nghiệp.

  Thanh tra Chính phủ: Cơ quan này có quyền 
tiến hành thanh tra toàn diện các hoạt động tài chính 
của EVNHANOI khi có yêu cầu, nhằm phát hiện 
các sai phạm và đưa ra biện pháp xử lý nếu có. 
Thanh tra Chính phủ tập trung vào việc đảm bảo 
các hoạt động tài chính không chỉ hợp pháp mà còn 
phù hợp với các quy định của Nhà nước.

 Cục Thuế Doanh nghiệp lớn: Cơ quan này chịu 
trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ thuế 
của EVNHANOI. Điều này đảm bảo Tổng công ty 
tuân thủ các quy định về nộp thuế và các khoản phải 
nộp ngân sách Nhà nước, góp phần giữ vững sự ổn 
định tài chính của quốc gia.

 Bộ Tài chính: Thông qua các chính sách và quy 
định tài chính, Bộ Tài chính cũng có thẩm quyền 
giám sát tình hình tài chính của EVNHANOI nhằm 
đảm bảo Tổng công ty tuân thủ các quy định về 
quản lý vốn nhà nước trong doanh nghiệp.

Các hoạt động kiểm tra từ các cơ quan này góp 
phần đảm bảo EVNHANOI duy trì một hệ thống tài 
chính minh bạch, đúng luật, và hoạt động hiệu quả, 
từ đó củng cố lòng tin của Nhà nước và xã hội đối 
với doanh nghiệp.

Kết quả đạt được
• Về cấu trúc tài chính: Tiềm lực tài chính của 

EVNHANOI ngày càng được nâng cao khi quy mô 
tổng nguồn vốn tăng dần. Tỷ trọng vốn chủ sở hữu 
được giữ ổn định, tình hình nợ vay của EVNHANOI 
đã biến động theo chiều hướng tích cực hơn. Tính 
ổn định về nguồn tài trợ của EVNHANOI cũng là 
khá cao, khi quy mô vốn dài hạn và vốn chủ sở hữu 
liên tục tăng.

• Năng lực sản xuất, quy mô của EVNHANOI 
được mở rộng phát triển trong năm vừa qua: Quy 
mô tổng tài sản của EVNHANOI năm 2023 tăng 
lên tương đối nhiều, đặc biệt là tài sản cố định. Khả 
năng huy động vốn của EVNHANOI cuối năm 2023 
cũng tốt hơn so với các năm trước, EVNHANOI đã 
nỗ lực nhiều trong việc huy động vốn để mở rộng, 
phát triển sản xuất.

• Doanh thu tăng trưởng ổn định qua các năm: 
EVNHANOI đã ghi nhận mức tăng trưởng doanh 
thu thuần liên tục qua ba năm từ 2021 đến 2023, 
đến từ nhu cầu sử dụng điện năng tại Hà Nội ngày 
càng gia tăng, cùng với giá điện được điều chỉnh 
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theo hướng có lợi cho doanh nghiệp ngành điện lực. 
Việc doanh thu luôn vượt kế hoạch đề ra cũng phản 
ánh Tổng công ty đã có khả năng dự báo và điều 
hành linh hoạt, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện của 
nhân dân.

• Khả năng thu hồi nợ tốt: Vòng quay nợ phải 
thu và kỳ thu tiền bình quân của EVNHANOI đã 
có sự cải thiện đặc biệt trong năm 2023, cho thấy 
Tổng công ty đang tăng cường quản lý công nợ và 
có khả năng thu hồi các khoản phải thu từ khách 
hàng một cách nhanh chóng. Việc quản lý công nợ 
hiệu quả không chỉ giúp giảm thiểu rủi ro tài chính 
mà còn góp phần duy trì dòng tiền ổn định cho các 
hoạt động của Tổng công ty.

• Hiệu suất sử dụng vốn lưu động, vốn kinh 
doanh được cải thiện: các chỉ tiêu số vòng luân 
chuyển vốn lưu động, hiệu suất sử dụng vốn cố 
định, vòng quay vốn kinh doanh tăng lên qua các 
năm cho thấy EVNHANOI đang quản lý và sử 
dụng vốn ngày một hiệu quả hơn, giúp tạo ra được 
nhiều đồng doanh thu hơn trên mỗi đồng vốn mà 
Tổng công ty đã bỏ ra, củng cố tình hình tài chính 
thêm vững chắc.

Hạn chế 
Trong quá trình vận hành và quản lý cho thấy, 

tiềm lực tài chính của EVNHANOI ngày càng 
được nâng cao và đã có những kết quả nhất định, 
tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế: 

Sự phụ thuộc tài chính vào nguồn vốn nợ 
phải trả: Nợ phải trả chiếm tỷ trọng lớn trong 
tổng nguồn vốn của EVNHANOI, cho thấy Tổng 
công ty có sự phụ thuộc đáng kể vào nguồn vốn 
vay. Sự phụ thuộc này gây áp lực tài chính, đặc 
biệt là trong các giai đoạn lãi suất tăng cao hoặc 
dòng tiền không ổn định. Việc duy trì tỷ trọng nợ 
phải trả lớn cũng ảnh hưởng đến tính linh hoạt 
tài chính của Tổng công ty, khiến EVNHANOI 
gặp khó khăn trong việc tự chủ các quyết định 
đầu tư lớn mà không phụ thuộc quá nhiều vào 
các khoản vay.

Hiệu quả sử dụng hàng tồn kho không tốt: Chỉ 
số vòng quay hàng tồn kho của EVNHANOI có 
biến động giảm vào năm 2023, cho thấy Tổng 
công ty chưa quản lý sử dụng tốt hàng tồn kho, vật 
tư của mình. Sự biến động này dẫn đến chi phí lưu 
kho tăng và ảnh hưởng biên lợi nhuận của Tổng 
công ty.

Chi phí tăng cao dẫn tới lợi nhuận giảm: 
EVNHANOI đối mặt với thực trạng chi phí đầu vào 
liên tục gia tăng qua các năm, giá thành sản xuất 

điện và chi phí bảo trì, nâng cấp hệ thống hạ tầng 
điện ngày càng cao. Việc tăng chi phí này làm giảm 
hiệu quả sinh lời và gây áp lực lớn lên lợi nhuận của 
Tổng công ty. 

 Tỷ suất sinh lời (ROS, ROA, ROE) bị chững lại: 
Mặc dù EVNHANOI đạt được mức tăng trưởng 
doanh thu ổn định, các chỉ số sinh lời như ROS, 
ROA và ROE lại có xu hướng chững lại hoặc giảm 
trong các năm 2022 và 2023. Điều này phản ánh 
EVNHANOI cần có các biện pháp tối ưu hóa chi 
phí và gia tăng hiệu quả sinh lời trong các hoạt 
động kinh doanh.

Một số khuyến nghị nhằm tăng cường quản 
lý tài chính tại Tổng công ty Điện lực thành phố 
Hà Nội

Trước hết, EVNHANOI hướng tới tối ưu hóa 
cấu trúc vốn thông qua việc duy trì một cơ cấu tài 
chính cân bằng giữa vốn chủ sở hữu và vốn vay. 
Mục tiêu là giảm thiểu chi phí vốn và tạo điều kiện 
thuận lợi cho việc huy động các nguồn lực tài chính 
phục vụ cho các dự án quan trọng như nâng cấp 
hạ tầng điện lực, đầu tư công nghệ hiện đại và mở 
rộng hệ thống quản lý vận hành. Tối ưu hóa cấu trúc 
vốn giúp Tổng công ty linh hoạt hơn trong việc sử 
dụng nguồn vốn, đồng thời đảm bảo tính ổn định tài 
chính trong dài hạn.

Song song với đó, việc quản lý rủi ro tài chính 
cũng là một mục tiêu quan trọng mà EVNHANOI 
đặc biệt chú trọng. Mục tiêu là giảm thiểu tối đa 
những tác động bất lợi và bảo vệ nguồn vốn của 
Tổng công ty, từ đó đảm bảo sự ổn định tài chính 
trong bối cảnh thị trường thay đổi.

Vì thế, EVNHANO cần đảm bảo tuân thủ đầy 
đủ các quy định pháp luật là mục tiêu không thể 
thiếu trong quản lý tài chính, đồng thời tuân thủ 
nghiêm ngặt các quy định về thuế, kế toán, kiểm 
toán và các chính sách tài chính liên quan nhằm tạo 
điều kiện cho một hệ thống tài chính minh bạch và 
đáng tin cậy nhằm tránh khỏi các rủi ro pháp lý, góp 
phần xây dựng uy tín trong mắt các đối tác, nhà đầu 
tư và cộng đồng.

Thứ nhất, giải pháp về tài chính
* Tối ưu hóa cấu trúc nguồn vốn và chi phí tài 

chính
Việc tối ưu hóa cấu trúc vốn không chỉ giúp 

EVNHANOI giảm thiểu chi phí tài chính mà còn 
giúp tăng tính bền vững trong tài chính dài hạn. 
Để đạt được điều này, EVNHANOI cần thực hiện 
việc phân tích chi tiết các nguồn vốn hiện có và xây 
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dựng kế hoạch dài hạn nhằm tăng hiệu quả sử dụng 
vốn; ưu tiên sử dụng nguồn vốn vay từ các ngân 
hàng uy tín, đàm phán mức lãi suất ưu đãi, điều này 
sẽ giúp giảm thiểu chi phí tài chính đáng kể. Trong 
trường hợp cần thiết, có thể triển khai các công cụ 
tài chính như phát hành trái phiếu, huy động vốn từ 
các đối tác chiến lược hoặc thậm chí thông qua các 
nguồn quỹ đầu tư với lợi ích song phương.

* Quản lý nợ hiệu quả và tối ưu hóa chi phí 
lãi vay

Việc quản lý nợ hiệu quả và tối ưu hóa chi phí 
lãi vay là rất cần thiết trong tăng cường quản lý tài 
chính với Tổng công ty; có thể tối ưu hóa chi phí 
lãi vay bằng cách đánh giá và tái cơ cấu các khoản 
nợ hiện có; thiết lập mối quan hệ lâu dài với các 
ngân hàng và đối tác tài chính uy tín để có được 
các khoản vay ưu đãi với lãi suất thấp, từ đó giảm 
thiểu chi phí lãi vay và rà soát định kỳ các khoản 
vay để phát hiện những khoản nợ không hiệu quả 
và nhanh chóng thanh lý hoặc tái cơ cấu cũng là 
một cách hiệu quả giúp Tổng công ty duy trì mức 
lãi vay ổn định.

* Tăng cường phân tích, dự báo và kiểm soát 
dòng tiền

Quản lý dòng tiền một cách khoa học là yếu tố 
sống còn cho sự ổn định tài chính của Tổng công 
ty. Do đó, EVNHANOI cần áp dụng các công cụ 
dự báo tài chính hiện đại và hệ thống phân tích dữ 
liệu tiên tiến nhằm dự báo được những thay đổi bất 
thường trong dòng tiền, từ đó có biện pháp chuẩn bị 
và phản ứng kịp thời. Các mô hình dự báo dòng tiền 
như phân tích xu hướng và dự báo dòng tiền theo 
mùa sẽ giúp Tổng công ty nắm bắt các biến động tài 
chính trong tương lai và đưa ra biện pháp đối phó 
kịp thời, từ đó đảm bảo hoạt động tài chính ổn định 
và giảm thiểu rủi ro thiếu hụt vốn.

* Củng cố mối quan hệ giữa EVNHANOI với thị 
trường tài chính

EVNHANOI cần phải mở rộng các quan hệ với 
thị trường tài chính, thông qua thị trường này để tìm 
kiếm các nguồn tài trợ khác nhau. Trên thị trường 
này, EVNHANOI tạo được nguồn vốn ngắn hạn, 
trung hạn, dài hạn để sẵn sàng cho mọi hoạt động 
sản xuất kinh doanh, mở rộng danh mục mặt hàng 
hóa mỹ phẩm, mặt hàng tiêu dùng, đa dạng hóa 
các sản phẩm mới ngoài sản phẩm đã và đang kinh 
doanh của EVNHANOI.

Để giải quyết vấn đề này,  EVNHANOI cần 
phải tạo lập được tiềm năng tài chính vững mạnh 

để thuận lợi cho việc huy động vốn và tìm các biện 
pháp để thu hồi các khoản công nợ phải thu đúng 
hạn, tiến hành đổi mới cơ chế quản lý tài chính 
cho phù hợp với điều kiện hiện nay. 

Thứ hai, giải pháp về tăng cường quy chế 
quản lý nội bộ

* Cập nhật và xây dựng các quy chế tài chính 
phù hợp

EVNHANOI nên thường xuyên rà soát và cập 
nhật các quy chế tài chính nội bộ để đảm bảo tính 
phù hợp với các thay đổi trong luật pháp và các 
tiêu chuẩn ngành, sẽ giúp Tổng công ty tuân thủ 
quy định pháp lý và tối ưu hóa quy trình làm việc 
và tăng tính minh bạch trong quản lý tài chính. Các 
chính sách như kiểm soát chi phí, quản lý tài sản, 
các quy trình chi tiêu và thanh toán cần được xây 
dựng một cách chi tiết và rõ ràng để tránh việc lạm 
dụng hoặc sai sót.

* Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tài 
chính nội bộ

Một hệ thống kiểm tra giám sát chặt chẽ sẽ giúp 
EVNHANOI phát hiện sớm các vấn đề bất thường 
và ngăn ngừa rủi ro tài chính, kịp thời phát hiện và 
xử lý các vi phạm, đảm bảo sự minh bạch và tuân 
thủ quy trình. Bên cạnh đó, Tổng công ty có thể 
áp dụng các phần mềm quản lý tài chính để hỗ trợ 
trong việc phân tích và đánh giá dữ liệu một cách 
tự động và chính xác, từ đó nâng cao hiệu quả công 
tác kiểm tra và giám sát.

* Thúc đẩy văn hóa tuân thủ và minh bạch
Để xây dựng một môi trường làm việc minh 

bạch và tuân thủ, EVNHANOI cần thúc đẩy văn 
hóa tuân thủ trong toàn bộ tổ chức. Điều này có 
thể được thực hiện thông qua các chương trình đào 
tạo định kỳ, các buổi truyền thông nội bộ nhằm 
nâng cao nhận thức của nhân viên về tầm quan 
trọng của việc tuân thủ các quy định nội bộ và các 
quy tắc đạo đức nghề nghiệp. Một tổ chức có văn 
hóa tuân thủ mạnh mẽ sẽ giúp giảm thiểu rủi ro 
pháp lý, tăng cường niềm tin của khách hàng và 
đối tác, từ đó đóng góp vào sự phát triển bền vững 
của Tổng công ty.
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1. Giới thiệu
Trong bối cảnh chuyển đổi số đang tạo ra những 

bước tiến vượt bậc trong ngành tài chính, ngân hàng 
mở (Open Banking) được xem là một bước đột phá 
chiến lược, tái định hình hệ sinh thái tài chính toàn 
cầu. Với khả năng chia sẻ dữ liệu thông qua các nền 
tảng giao diện lập trình ứng dụng (API), ngân hàng mở 
không chỉ mang đến sự minh bạch, đổi mới công nghệ 

mà còn tạo điều kiện cải thiện trải nghiệm khách hàng 
và gia tăng khả năng tiếp cận tài chính. Tại Việt Nam, 
sự phát triển của ngân hàng mở diễn ra trong một bối 
cảnh kinh tế - xã hội đặc thù, nơi niềm tin của khách 
hàng và hành vi tiêu dùng chịu ảnh hưởng sâu sắc từ 
các nguồn thông tin trực tuyến.

Nghiên cứu này tập trung khám phá ý định sử dụng 
dịch vụ ngân hàng mở trên thị trường Việt Nam, sử dụng 
mô hình chấp nhận công nghệ (Technology Acceptance 
Model - TAM) và bổ sung vai trò điều tiết của thông 
tin truyền miệng điện tử (Electronic Word-of-Mouth - 
eWOM). Bài viết không chỉ làm rõ mối quan hệ giữa 
các yếu tố chính như cảm nhận tính hữu ích, cảm nhận 
dễ sử dụng, thái độ đối với dịch vụ và ý định sử dụng, 
mà còn mở rộng phạm vi nghiên cứu bằng cách tích 
hợp yếu tố eWOM, một phương thức tiếp thị và xây 
dựng niềm tin mạnh mẽ trong kỷ nguyên số hóa. Kết 
quả nghiên cứu có thể đóng góp vào việc thực hiện các 
đề án thanh toán không dùng tiền mặt và chiến lược 
phát triển các hệ thống thanh toán tại Việt Nam.

2. Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu
2.1. Cơ sở lý thuyết
Dịch vụ ngân hàng mở
Ngân hàng mở là một mô hình đổi mới trong ngành 

tài chính, trong đó các tổ chức tài chính chia sẻ dữ liệu 

Ý ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG MỞ CỦA KHÁCH HÀNG 
TRÊN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM VÀ VAI TRÒ  
CỦA THÔNG TIN TRUYỀN MIỆNG ĐIỆN TỬ

TS. Phạm Thu Thuỷ* - Ths. Nguyễn Thị Thu*

* Học viện Ngân hàng; email: thuypt@hvnh.edu.vn - thunt@hvnh.edu.vn 

The article analyzes the factors influencing the 
intention to use Open Banking services and the 
moderating role of electronic word-of-mouth (eWOM) 
through the Technology Acceptance Model (TAM). 
Results derived from Smart PLS4 software indicate 
that perceived usefulness and attitudes toward the 
service are the main drivers of the intention to use 
Open Banking. Meanwhile, eWOM plays a significant 
moderating role, enhancing the impact of these 
factors. The study proposes solutions to improve 
the effectiveness of Open Banking implementation, 
including enhancing openbanking knowledge, 
personalizing user experiences, and optimizing the 
power of eWOM. The contributions of the article not 
only expand the theoretical foundation of technology 
acceptance behavior but also offer practical 
recommendations for the development of digital 
financial services in Vietnam.

• Key words: open banking; intention to use open 
banking services; electronic word-of-mouth.

JEL codes: G21, L81

Bài viết phân tích các yếu tố tác động đến ý định sử dụng dịch vụ ngân hàng mở (Open Banking) và vai trò 
điều tiết của thông tin truyền miệng điện tử (eWOM) thông qua mô hình chấp nhận cộng nghệ (TAM). Kết quả 
từ phần mềm Smart PLS4 cho thấy, cảm nhận tính hữu ích và thái độ đối với dịch vụ là những yếu tố chính 
thúc đẩy ý định sử dụng ngân hàng mở, trong khi thông tin truyền miệng điện tử đóng vai trò điều tiết quan 
trọng, gia tăng hiệu quả tác động của các yếu tố này. Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu 
quả triển khai ngân hàng mở, bao gồm cải thiện mức độ hiểu biết về ngân hàng mở, cá nhân hóa trải nghiệm 
người dùng và tối ưu hóa sức mạnh của thông tin truyền miệng điện tử. Những đóng góp của bài viết không 
chỉ mở rộng cơ sở lý thuyết về hành vi chấp nhận công nghệ mà còn cung cấp các gợi ý thực tiễn cho việc 
phát triển dịch vụ tài chính số tại Việt Nam.

• Từ khóa: ngân hàng mở; ý định sử dụng dịch vụ ngân hàng mở; thông tin truyền miệng điện tử.
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khách hàng với các bên thứ ba thông qua API. Việc chia 
sẻ này được thực hiện dựa trên sự đồng ý của khách 
hàng, với mục tiêu thúc đẩy sự minh bạch, đổi mới 
công nghệ và cải thiện trải nghiệm dịch vụ tài chính. 
Theo nghiên cứu của Barbosa và cộng sự (2024), ngân 
hàng mở không chỉ là xu hướng công nghệ mà còn 
đóng vai trò chiến lược trong tái cấu trúc hệ sinh thái 
tài chính. 

Ngân hàng mở đóng vai trò quan trọng trong việc 
tăng cường khả năng quản lý tài chính (Gupta và cộng 
sự, 2023). Lynn và cộng sự (2020) cũng nhận định rằng, 
việc tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn giúp người dùng 
có cái nhìn toàn diện hơn về tài chính cá nhân, từ đó 
cải thiện khả năng ra quyết định. Barbosa và cộng sự, 
2024 chứng minh ngân hàng mở tối ưu hóa trải nghiệm 
thanh toán, giảm thời gian xử lý giao dịch. Ngân hàng 
mở cũng thúc đẩy đổi mới và sáng tạo và hiệu quả. 
Torre và Ebardo (2024) chỉ ra rằng, các sản phẩm như 
quản lý tài chính cá nhân, ứng dụng thanh toán và công 
cụ tín dụng thông minh đều hưởng lợi từ dữ liệu chia sẻ 
thông qua ngân hàng mở. Dữ liệu chia sẻ còn hỗ trợ các 
tổ chức tài chính đánh giá tín dụng khách hàng nhanh 
chóng và chính xác hơn, cải thiện quy trình phê duyệt 
tín dụng (Lynn và cộng sự. 2020). Ngoài ra, ngân hàng 
mở còn hỗ trợ nền kinh tế số, đặc biệt khi kết hợp với 
các công nghệ như trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn, mở 
ra các cơ hội đầu tư và đổi mới sâu rộng.

Dù có nhiều lợi ích, ngân hàng mở cũng đối mặt 
với những thách thức lớn. Gupta và cộng sự (2023) còn 
nhấn mạnh rằng người dùng có thể e ngại việc chia sẻ 
thông tin tài chính do lo ngại về bảo mật và quyền riêng 
tư, nhất là ở các thị trường đang phát triển. Hơn nữa, 
khung pháp lý chưa hoàn thiện cũng là một rào cản lớn 
cản trở sự phát triển của ngân hàng mở.

Mô hình TAM trong phân tích ý định sử dụng ngân 
hàng mở

Mô hình chấp nhận công nghệ (Technology 
Acceptance Model - TAM) do Davis (1989) đề xuất, là 
một khung lý thuyết quan trọng và nền tảng trong việc 
nghiên cứu hành vi chấp nhận công nghệ của người 
dùng. TAM tập trung vào hai yếu tố chính: Cảm nhận 
tính hữu ích (PU) và Cảm nhận dễ sử dụng (PEOU), từ 
đó ảnh hưởng đến thái độ (ATU), ý định hành vi (BI), 
và hành vi sử dụng thực tế (AU).

Cảm nhận tính hữu ích đại diện cho niềm tin của 
người dùng rằng việc sử dụng công nghệ sẽ cải thiện 
hiệu quả công việc hoặc đem lại giá trị cụ thể. Còn 
cảm nhận dễ sử dụng đo lường mức độ người dùng 
nhận thấy công nghệ dễ dàng tiếp cận và sử dụng mà 
không gặp rào cản lớn. Hai yếu tố này không chỉ ảnh 
hưởng lẫn nhau mà còn đóng vai trò quyết định trong 
việc hình thành thái độ tích cực và ý định hành vi của 
người dùng đối với công nghệ, bao gồm cả ngân hàng 
mở. Mô hình TAM là một công cụ mạnh mẽ, được sử 

dụng phổ biến để phân tích và dự báo hành vi chấp 
nhận công nghệ của người dùng. 

Thông tin truyền miệng điện tử
Truyền miệng điện tử (eWOM) là một công cụ tiếp 

thị quan trọng trong kỷ nguyên số hóa, bao gồm mọi 
hình thức giao tiếp không chính thức trên internet về 
trải nghiệm sử dụng, lợi ích và tính năng của sản phẩm, 
dịch vụ hoặc thương hiệu. Những phản hồi chi tiết từ 
cộng đồng trực tuyến không chỉ củng cố niềm tin của 
khách hàng mà còn cung cấp cơ hội so sánh và nghiên 
cứu sản phẩm, đặc biệt ở các thị trường mới nổi nơi 
eWOM đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc hình 
thành thái độ và quyết định tiêu dùng (Al-Gasawneh 
& Al-Adamat, 2020, Al-Gasawneh và cộng sự,2023).

Park et al. (2021) chỉ ra eWOM có thể tăng cường 
sự hấp dẫn của các thương hiệu cao cấp thông qua 
các phản hồi tích cực từ cộng đồng trực tuyến. Al-
Gasawneh và Al-Adamat (2020) đã khẳng định rằng, 
eWOM có khả năng làm tăng hiệu quả của các chiến 
lược tiếp thị thông qua việc cung cấp kênh phản hồi 
đáng tin cậy từ người tiêu dùng. Al-Gasawneh et al. 
(2023) chỉ ra rằng eWOM đóng vai trò trung gian quan 
trọng trong việc kết nối chiến lược tiếp thị truyền thông 
xã hội với ý định mua hàng, đặc biệt trong các lĩnh vực 
có quyết định mua hàng phức tạp. Halim et al. (2022) 
nhận định rằng, eWOM tiêu cực có thể làm giảm đáng 
kể niềm tin của khách hàng và gây tổn hại nghiêm 
trọng đến hình ảnh thương hiệu.

Khi công nghệ tiếp tục phát triển, eWOM sẽ trở 
thành một phần không thể thiếu trong chiến lược tiếp 
thị của doanh nghiệp, đóng vai trò quan trọng trong 
việc định hình hành vi tiêu dùng, xây dựng niềm tin và 
tạo lợi thế cạnh tranh bền vững. Khi khách hàng nhận 
được thông tin từ những nguồn uy tín trên các nền tảng 
eWOM, họ có xu hướng đánh giá cao giá trị của sản 
phẩm và dịch vụ, từ đó thúc đẩy ý định mua sắm. Điều 
này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh thị trường ngày 
càng cạnh tranh và yêu cầu thông tin minh bạch từ phía 
doanh nghiệp.

2.2. Mô hình nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu
Mô hình nghiên cứu

Hình 1: Mô hình nghiên cứu đề xuất

 
 

 

 

 

Cảm nhận tính dễ sử dụng 

Cảm nhận tính hữu ích 

Thái độ 
đối với dịch vụ 
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Nghiên cứu sử dụng mô hình TAM, là mô hình phổ 
biến trong phân tích hành vi sử dụng các sản phẩm dịch 
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vụ công nghệ, kết hợp với vai trò điều tiết của thông 
tin truyền miệng điện tử từ các lược khảo lý thuyết như 
trên và đề xuất mô hình nghiên cứu như Hình 1.

Các giả thuyết nghiên cứu
H1: Cảm nhận dễ sử dụng có tác động tích cực đến 

thái độ đối với dịch vụ openbanking
H2: Cảm nhận tính hữu ích có tác động tích cực đến 

thái độ đối với dịch vụ openbanking
H3: Thái độ đối với dịch vụ openbanking có tác 

động tích cực đến ý định sử dụng dịch vụ openbanking
H4: Cảm nhận dễ sử dụng có tác động tích cực ý 

định sử dụng dịch vụ openbanking
H5: Cảm nhận tính hữu ích có tác động tích cực đến 

ý định sử dụng dịch vụ openbanking
H6, H7, H8: Thông tin truyền miệng điện tử có tác 

động điều tiết mối quan hệ giữa cảm nhận dễ sử dụng 
và thái độ đối với dịch vụ (H6), mối quan hệ giữa cảm 
nhận tính hữu ích và thái độ đối với dịch vụ (H7) và 
thái độ đối với dịch vụ và ý định sử dụng (H8)

3. Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu sử dụng phương pháp khảo sát với 

thang đo Likert bao gồm 5 cấp độ: 1: Hoàn toàn không 
đồng ý, 2: Không đồng ý, 3: Trung lập, 4: Đồng ý và 
5: Hoàn toàn đồng ý. Đối tượng tham gia khảo sát là 
khách hàng đã sử dụng internet banking của các Ngân 
hàng Thương mại, sống tại Hà Nội. Để xây dựng các 
thang đo trong bảng hỏi, nhóm dựa trên các nghiên cứu 
cùng chủ đề trước đó, bảng hỏi sau đó được tham khảo 
ý kiến từ 03 chuyên gia marketing và 05 khách hàng 
và nhằm đảm bảo sự dễ hiểu và đẩy đủ. Khảo sát chính 
thức được thực hiện theo phương pháp chọn mẫu thuận 
tiện thông qua nền tảng Google Forms trong tháng 11, 
12 năm 2024. Khảo sát thu được tổng cộng 265 phản 
hồi, sau quá trình lọc và làm sạch dữ liệu, còn 214 phiếu 
khảo sát hợp lệ được sử dụng để phân tích hồi quy. Quy 
mô mẫu này được cho là phù hợp với yêu cầu tối thiểu 
để phân tích hồi quy theo khuyến nghị của Hair et al. 
(2017). Nhóm sử dụng phần mềm SMART PLS 4.0 để 
thực hiện mô hình đo lường và mô hình cấu trúc. 

4. Kết quả nghiên cứu
4.1. Mô hình đo lường
Để đánh giá mô hình đo lường, nhóm tác giả sử 

dụng hướng dẫn của Hair và cộng sự (2017). Kết quả 
cho thấy, các biến quan sát đều đạt chất lượng do có 
hệ số tải ngoài lớn hơn 0,7. Chỉ số Cronbach Alpha 
dao động trong khoảng tối ưu (từ 0,7 đến 0,9) cho các 
biến, duy chỉ có biến thái độ đối với dịch vụ có hệ số 
Cronbach Alpha là 0,656, đây cũng là mức là chấp 
nhận được với các nghiên cứu khám phá. Chỉ số độ tin 
cậy tổng hợp (CR) cũng nằm trong khoảng 0,806 đến 
0,932, thỏa mãn lớn hơn ngưỡng 0,7. Chỉ số AVE, đo 
lường độ hội tụ của thang đo, lớn hơn ngưỡng 0,5, nên 

độ hội tụ của thang đo được đảm bảo. Hệ số Fornell 
and Lacker, đánh giá tính phân biệt của thang đo được 
đảm bảo do có căn bậc 2 AVE của một nhân tố lớn hơn 
tất cả các hệ số tương quan của nhân tố đó với các nhân 
tố khác trong mô hình (Bảng 1, 2).

Bảng 1: Đánh giá chất lượng biến quan sát
Thang đo Outer loadings Cronbach alpha CR AVE

DSD1 0,904

0,906 0,932 0,775
DSD2 0,887
DSD3 0,899
DSD4 0,830
HI1 0,893

0,876
0,923

0,800HI2 0,900
HI4 0.891

EWOM1 0,886
0,771 0,868 0,687EWOM2 0,787

EWOM3 0,811
TĐ1 0,816

0,656 0,806 0,581TĐ2 0,747
TĐ3 0,720
YD1 0,897

0,806 0,886 0,722YD2 0,805
YD3 0,845

Nguồn: kết quả từ phần mềm Smart PLS4

Bảng 2: Đánh giá giá trị phân biệt theo hệ số Fornell 
and Lacker

Nhân tố DSD EWOM HI YD TD
DSD 0.881 

EWOM -0.032 0.829 
HI 0.116 0.304 0.895 
YD 0.045 0.501 0.578 0.850 
TD 0.162 -0.006 0.233 0.327 0.762 

Nguồn: kết quả từ phần mềm Smart PLS4

4.2. Mô hình cấu trúc
Để đánh giá mô hình cấu trúc trên SmartPLS4, 

nhóm tác giả xem xét các yếu tố: tính cộng tuyến của 
các biến độc lập (thể hiện qua chỉ số VIF), ý nghĩa các 
quan hệ tác động trong mô hình (sử dụng hệ số đường 
dẫn path coefficient), mức độ giải thích của mô hình 
(sử dụng hệ số xác định, mức độ quan trọng của biến 
độc lập (sử dụng hệ số tác động  theo gợi ý của Hair và 
cộng sự (2017). Chỉ số VIF của các biến độc lập đều 
nhỏ hơn 3 nên mô hình nghiên cứu không xảy ra hiện 
tượng đa cộng tuyến.  R2 hiệu chỉnh của ý định sử dụng 
dịch vụ bằng 0,524 như vậy các biến độc lập Tính dễ 
sử dụng (DSD) và Tính hữu ích (HI) và thái độ đối với 
dịch vụ (TD) giải thích được 52,4% sự biến thiên của 
biến của ý định sử dụng dịch vụ openbanking (YD).  
hiệu chỉnh của biến phụ thuộc Thái độ đối với dịch vụ 
có giá trị 0,082 cho thấy 8,02% sự thay đổi trong thái 
độ đối với dịch vụ openbanking (TD) được giải thích 
bởi các biến độc lập.

Chỉ số  cho thấy, Tính dễ sử dụng (DSD) có tác 
động rất nhỏ tới thái độ đối với dịch vụ và ý định sử 
dụng dịch vụ với f2 bằng 0.018 và 0,003 tương ứng; 
Tính hữu ích (HI) có tác động nhỏ tới thái độ đối với 
dịch vụ (f2=0,057) và tác động trung bình tới ý định sử 
dụng dịch vụ (f2 bằng 0,265). Thông tin truyền miệng 
có tác động rất nhỏ tới thái độ đối với dịch vụ (f2=0,003)
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và tác động trung bình tới ý định sử dụng dịch vụ (f2 = 
0,347); Thái độ đối với dịch vụ có  tác động nhỏ đến ý 
định sử dụng dịch vụ của khách hàng (YD) với f2 bằng 
0,036. Trong các mối quan hệ điều tiết, thông tin truyền 
miệng và tính hữu ích có tác động nhỏ, trong khi thông 
tin truyền miệng và tính dễ sử dụng, thôngtin truyền 
miệng và thái độ có tác động rất nhỏ tới ý định sử dụng 
dịch vụ.

Kết quả phân tích hệ số đường dẫn (path coefficient) 
với Bootstrap 5000 mẫu cho thấy các giả thuyết H1, 
H3, H4 được chấp nhận (Bảng 3).

Bảng 3: Kết quả mô hình cấu trúc
Tác động Giả thuyết Hồi quy chuẩn hoá Giá trị T Giá trị P Kết luận

DSD TD H1 0,135 1,974 0.048
Chấp nhận

HI  TD H2 0,240 4,143 0,000 Chấp nhận
TD  YD H3 0,402 2,867 0,004 Chấp nhận

DSD  YD H4 0,040 0,731 0,465 Bác bỏ
HI  YD H5 0,385 6,731 0,000 Chấp nhận

EWOM x TD YD H6 -0,111 0,738 0,461 Bác bỏ
EWOM x HI  TD H7 0,169 2,832 0,005 Chấp nhận 

EWOM x DSD TD H8 -0,030 0,557 0,577 Bác bỏ
Nguồn: kết quả từ phần mềm Smart PLS4

4.3. Thảo luận kết quả nghiên cứu
Kết quả nghiên cứu cung cấp những minh chứng 

quan trọng về các yếu tố thuộc mô hình chấp nhận công 
nghệ (TAM) tác động đến ý định sử dụng dịch vụ ngân 
hàng mở tại thị trường Việt Nam. Trong đó, cảm nhận 
tính hữu ích được xác định là yếu tố tác động mạnh 
nhất đến ý định sử dụng (YD), với hệ số hồi quy chuẩn 
hóa đạt 0,385 (p < 0,001). Kết quả này nhấn mạnh rằng 
người tiêu dùng tại Việt Nam, vốn nhạy bén với hiệu 
quả và lợi ích, đánh giá cao các giá trị mà ngân hàng 
mở mang lại, bao gồm khả năng quản lý tài chính hiệu 
quả, tiết kiệm thời gian và cá nhân hóa dịch vụ.

Cảm nhận tính dễ sử dụng cũng có ảnh hưởng tích 
cực đến thái độ đối với dịch vụ, với hệ số hồi quy chuẩn 
hóa 0,135 (p = 0,048). Điều này cho thấy các yếu tố 
như giao diện thân thiện, trải nghiệm sử dụng mượt mà 
và sự thuận tiện trong việc tiếp cận công nghệ có thể 
định hình thái độ tích cực của người dùng. Tuy nhiên, 
tác động trực tiếp của cảm nhận dễ sử dụng đến ý định 
sử dụng không đạt ý nghĩa thống kê (hệ số hồi quy = 
0,040, p = 0,465), điều này cho thấy rằng người dùng 
tại Việt Nam khá quen với việc sử dụng công nghệ nên 
tính dễ sử dụng không phải là yếu tố quyết định đến ý 
định sử dụng.

Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy vai trò điều tiết 
mạnh mẽ của thông tin truyền miệng điện tử đối với ý 
định sử dụng dịch vụ ngân hàng mở. Hệ số hồi quy giữa 
eWOM và YD đạt 0,504 (p < 0,001), phản ánh mức độ 
ảnh hưởng lớn của các nguồn thông tin trực tuyến trong 
quyết định tiêu dùng. Kết quả này tương đồng với các 
nghiên cứu của Al-Gasawneh & Al-Adamat (2020) và 
Al-Gasawneh và cộng sự (2023). Tuy nhiên, tác động 
của eWOM lên thái độ sử dụng dịch vụ không được xác 

định rõ ràng (hệ số hồi quy = -0,055, p = 0,396), gợi ý 
rằng người tiêu dùng tại Việt Nam, dù bị ảnh hưởng bởi 
các đánh giá trực tuyến, vẫn dựa nhiều vào trải nghiệm 
thực tế và cảm nhận cá nhân khi hình thành thái độ đối 
với ngân hàng mở. 

Thái độ đối với dịch vụ được xác nhận là yếu tố 
trung gian quan trọng trong mô hình TAM, với hệ số 
hồi quy chuẩn hóa đạt 0,402 (p = 0,004). Kết quả này 
phù hợp với lý thuyết trước đây, khẳng định rằng thái 
độ tích cực chính là động lực thúc đẩy ý định sử dụng 
dịch vụ.

Mặc dù mô hình nghiên cứu đã giải thích được 
52,4% sự biến thiên của ý định sử dụng (R² = 0,524), 
vẫn còn một khoảng trống lớn (47,6%) cần được làm rõ 
bởi các yếu tố khác như niềm tin vào tính bảo mật, mức 
độ sẵn sàng của cơ sở hạ tầng kỹ thuật và khung pháp 
lý tại Việt Nam. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối 
cảnh khách hàng ngày càng lo ngại về quyền riêng tư 
và an toàn dữ liệu tài chính.

Kết luận và khuyến nghị
Kết quả nghiên cứu cho thấy cảm nhận tính hữu ích 

và thái độ đối với dịch vụ được xác định có tác động 
quyết định đến ý định sử dụng dịch vụ, trong khi thông 
tin truyền miệng điện tử đóng vai trò điều tiết đáng 
kể, đặc biệt trong việc tăng cường ảnh hưởng của các 
yếu tố cốt lõi lên ý định sử dụng. Những phát hiện này 
không chỉ củng cố cơ sở lý thuyết của mô hình TAM 
mà còn mở rộng tầm nhìn về vai trò của các yếu tố xã 
hội và công nghệ trong môi trường kinh doanh hiện đại. 
Từ các kết quả trên, nghiên cứu đưa ra một số khuyến 
nghị nhằm phát triển dịch vụ ngân hàng mở, bao gồm 
tối ưu hóa lợi ích thực tiễn của dịch vụ ngân hàng mở, 
nâng cao hiểu biết cộng đồng về ngân hàng mở và khai 
thác hiệu quả sức mạnh của eWOM, xây dựng niềm 
tin với khách hàng, tăng cường an ninh mạng. Nghiên 
cứu hi vọng sẽ góp phần triển khai hiệu quả đề án thanh 
toán không dùng tiền mặt và chiến lược phát triển hệ 
thống thanh toán Việt Nam./.
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1. Đặt vấn đề
Trách nhiệm xã hội (Corporate Social Responsibility) 

của doanh nghiệp (DN) là mối quan tâm hàng đầu của 
nhiều DN trên thế giới trong bối cảnh hiện nay. Thuật 
ngữ TNXH của DN bắt nguồn từ học giả người Anh 
Oliver Sheldon vào năm 1923 (Carroll, 1999). Sheldon 
cho rằng TNXH được đặt trong trong mối quan hệ giữa 
DN với con người thông qua việc DN đáp ứng đầy đủ 
nhu cầu của người lao động trong và ngoài DN. Trải qua 
các giai đoạn phát triển khác nhau của xã hội loài người, 

khái niệm TNXH cũng có những sự thay đổi nhất định. 
Tuy nhiên, khái niệm về TNXH tiếp cận theo các bên 
liên quan được sử dụng rộng rãi nhất. Theo đó, TNXH 
của DN là các cam kết của DN đối với người lao động, 
khách hàng, cộng đồng, môi trường và các bên liên quan 
khác, từ đó đảm bảo quyền lợi cho các bên và sự phát 
triển bền vững cho DN cũng như xã hội (Elkington, 
1998). Cách tiếp cận này phù hợp với các DN trong 
bối cảnh thực hiện TNXH, hướng tới sự phát triển bền 
vững. Trong mối quan hệ với các bên có liên quan, DN 
có 4 loại trách nhiệm gồm: trách nhiệm với môi trường, 
trách nhiệm với người lao động, trách nhiệm với khách 
hàng và trách nhiệm với cộng đồng, địa phương. 

Trong bối cảnh hội nhập, các DN nhận thức được 
rằng, thành công trong hoạt động kinh doanh có mối 
quan hệ mật thiết với thực hiện TNXH. Kế toán TNXH 
(Social Responsibility Accounting) trở thành một 
công cụ quản lý hữu hiệu để cung cấp báo cáo kế toán 
TNXH cho các bên liên quan. Kế toán TNXH lần đầu 
tiên được đề cập đến trong nghiên cứu của Mobley ở 
thập niên 70 của thế kỷ trước, với góc độ tiếp cận kế 
toán TNXH gồm các hướng dẫn về ghi chép, phản ánh, 
xử lý và cung cấp thông tin về TNXH của DN. Ở thời 
kỳ đó, TNXH của DN gắn với trách nhiệm bảo vệ môi 
trường, trách nhiệm đóng góp cho cộng đồng xã hội, 
trách nhiệm với nhà cung cấp, với người lao động, với 
người tiêu dùng (Mobley, 1970). Từ đó đến nay, với 
sự thay đổi trong cách tiếp cận từ Lý thuyết cổ đông 
(Shareholders Theory) sang Lý thuyết các bên liên quan 
(Stakeholders Theory) đã thúc đẩy sự phát triển của kế 
toán TNXH dưới cả 2 góc độ kế toán tài chính và kế 
toán quản trị. Trong đó, kế toán TNXH nhấn mạnh và 
chú trọng đến các thông tin phi tài chính, có ảnh hưởng 
đến nhiều đối tượng liên quan, bao gồm người lao động, 
chủ sở hữu, khách hàng, nhà cung cấp, cơ quan chính 

HOÀN THIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM 
XÃ HỘI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VN100 TRÊN THỊ TRƯỜNG 

CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
TS. Nguyễn Thành Hưng*

* Trường Đại học Thương mại

The study aims to assess the level of disclosure 
of social responsibility accounting information (CRA) 
of listed enterprises (SEs) in the VN 100 group on 
the Vietnamese stock market. The article uses the 
content analysis method with 17 indicators on the 
Annual Report on CSR accounting in particular 
and CSR activities in general. The research 
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phủ và hiệp hội thương mại (Sigma, 2003; Tilt, 2009). 
Trong giai đoạn đầu, kế toán TNXH tập vào việc quản 
lý môi trường và giảm thiểu sự thiệt hại về môi trường 
do DN gây ra. Khi đó, kế toán TNXH đã cung cấp 
các thông tin liên quan đến trách nhiệm giải trình của 
các tổ chức. Giai đoạn này ghi nhận số lượng báo cáo 
TNXH và môi trường tăng đều đặn cả về số lượng và 
chất lượng với mục đích cung cấp thông tin về xã hội, 
về môi trường, về tình hình và kết quả kinh doanh của 
DN. Trong những năm gần đây, các quốc gia và các DN 
trên toàn thế giới quan tâm, chú trọng đến mục tiêu phát 
triển bền vững. Khi đó, thuật ngữ thường được sử dụng 
phổ biến là kế toán phát triển bền vững. Cùng với kế 
toán tài chính truyền thống, bộ phận kế toán TNXH/ kế 
toán phát triển bền vững sẽ tiến hành thu thập và cung 
cấp các thông tin về hoạt động TNXH thông qua các 
báo cáo về môi trường, xã hội cho các bên có liên quan. 

Ở Việt Nam hiện nay, hệ thống báo cáo kế toán 
TNXH còn khá hạn chế. Các báo cáo quản trị TNXH 
chưa có tính hệ thống, chưa đáp ứng được yêu cầu của 
nhà quản lý trong việc đánh tác động và hiệu quả của 
các hoạt động TNXH trong DN (Hà Thị Thủy, 2019). 
Các báo cáo đánh giá tác động đến môi trường và xã 
hội của các DNNY liên quan đến quản lý nguồn nguyên 
liệu, tiêu thụ năng lượng, tiêu thụ nước, tuân thủ pháp 
luật về bảo vệ môi trường, trách nhiệm với cộng đồng 
địa phương còn khá sơ sài (Đặng Thị Bích Ngọc, 2023). 
Ngoài ra, các DN Việt Nam vẫn còn khá thụ động trong 
việc tiếp cận xu hướng báo cáo TNXH toàn cầu nhằm 
minh bạch hóa thông tin về hoạt động sản xuất kinh 
doanh, các thông tin hướng đến mục tiêu phát triển bền 
vững (Lê Thị Bảo Như và Nguyễn Thị Phương Thảo, 
2020). Trong bối cảnh hội nhập, các DN Việt Nam bắt 
đầu tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu và hướng tới việc 
niêm yết trên thị trường chứng khoán (TTCK) khu vực 
và thế giới, việc thực hiện kế toán TNXH sẽ là bắt buộc 
để phù hợp với thông lệ quốc tế. Đây là một xu thế tất 
yếu mà mọi quốc gia cũng như mọi DN sẽ phải thực hiện 
vì các DN đang phải đối mặt với nhiều vấn đề về môi 
trường, lao động và xã hội do chính sự phát triển kinh tế 
tạo ra. Công bố các báo cáo kế toán TNXH nói riêng và 
báo cáo thực hiện TNXH nói chung cho các bên có liên 
quan thể hiện sự minh bạch liên quan đến hoạt động của 
công ty và cam kết của công ty đối với môi trường và xã 
hội. Do đó, việc nâng cao chất lượng thông tin kế toán 
trên báo cáo TNXH, báo cáo phát triển bền vững là rất 
cần thiết cho các DN nói chung và các DNNY nói riêng 
trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

2. Yêu cầu công bố thông tin kế toán TNXH của 
các doanh nghiệp niêm yết

Để cung cấp các thông tin hoạt động TNXH nói 
chung và thông tin kế toán TNXH nói riêng, các DN có 
thể lập Báo cáo TNXH. Báo cáo này có thể được tích 
hợp và công bố trên các báo cáo thường niên (Annual 
Report) hoặc được thực hiện một cách riêng biệt và được 

công bố dưới hình thức Báo cáo TNXH hoặc Báo cáo 
môi trường và xã hội (Douglas và cộng sự, 2004). Dựa 
trên khuôn khổ về cách tiếp cận và định nghĩa TNXH, 
các DN sẽ xác định các nội dung trình bày và công bố 
trong Báo cáo TNXH nhằm đánh giá chất lượng và đo 
lường mức độ thông tin được công bố. Trên cơ sở đó, 
báo cáo TNXH của DN được coi là một trong những 
nỗ lực của DN tiếp cận bắt buộc hoặc tự nguyện nhằm 
báo cáo và công bố các thông tin về hành vi của DN, 
xác định, đo lường và báo cáo về trách nhiệm với môi 
trường, lao động và thực tiễn kinh doanh liên quan đến 
xã hội. 

Tại Việt Nam hiện nay, các quy định về kế toán chưa 
yêu cầu các DN phải công bố thông tin (CBTT) kế toán 
TNXH. Tuy nhiên với các DNNY, CBTT kế toán TNXH 
và thông tin TNXH được quy định tại Thông tư 96/2020/
TT-BTC hướng dẫn CBTT trên TTCK. Quy định này 
yêu cầu các DNNY trên TTCK Việt Nam bắt buộc phải 
CBTT về hoạt động TNXH về môi trường, xã hội và 
cộng đồng hướng tới sự phát triển bền vững. Trong đó, 
DN phải công bố các thông tin kế toán TNXH như các 
sáng kiến tiết kiệm năng lượng (số tiền tiết kiệm), Tổng 
số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật 
pháp và các quy định về môi trường, Mức lương trung 
bình đối với người lao động, Các hoạt động tài chính hỗ 
trợ tài chính phục vụ cộng đồng,.... Thông tư 96/2020 
cũng quy định các DNNY có thể lập riêng Báo cáo môi 
trường và xã hội riêng biệt hoặc trình bày tích hợp trong 
Báo cáo thường niên. Nội dung DN phải báo cáo liên 
quan đến tác động đến môi trường và xã hội, cụ thể bao 
gồm 17 chỉ tiêu, phản ánh 7 vấn đề: (1) Tác động lên 
môi trường; (2) Quản lý nguồn nguyên liệu; (3) Tiêu 
thụ năng lượng; (4) Tiêu thụ nước; (5) Tuân thủ pháp 
luật về bảo vệ môi trường; (6) Chính sách liên quan đến 
người lao động; (7) Báo cáo liên quan đến trách nhiệm 
với cộng đồng địa phương. Những nội dung này hiện 
nay được thể hiện thông qua mục 6 - “Báo cáo tác động 
liên quan đến môi trường và xã hội của công ty” trên 
Báo cáo thường niên. Trong trường hợp trình bày thành 
một báo cáo TNXH/phát triển bền vững riêng biệt, DN 
có thể sử dụng hướng dẫn của Tổ chức tài chính quốc tế 
(IFC) trực thuộc World Bank và Ủy ban chứng khoán 
Nhà nước (SSC). Hướng dẫn này dựa trên tiêu chuẩn 
GRI Standards của Tổ chức sáng kiến báo cáo toàn cầu 
(GRI) - là bộ một chuẩn mực chung được chấp nhận 
rộng rãi toàn cầu tạo ra một ngôn ngữ chung cho các 
tổ chức và các bên liên quan mà thông qua đó, các tác 
động về kinh tế, môi trường và xã hội của tổ chức được 
công bố và đánh giá.

Với các quy định pháp lý và các hướng dẫn của SSC 
về CBTT TNXH tại các DNNY Việt Nam đang hướng 
đến sự phù hợp và tiếp cận với các tiêu chuẩn quốc tế. 
Đây là cơ sở giúp các DNNY có thể CBTT đầy đủ, thể 
hiện sự cam kết tốt hơn về vấn đề minh bạch thông tin 
tới các bên liên quan. Qua đó, giúp các nhà đầu tư có 
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thêm công cụ để tiếp cận toàn diện và tốt nhất với DN 
và thực hiện các quyết định đầu tư hiệu quả.

3. Thực trạng công bố thông tin kế toán TNXH 
tại các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng 
khoán Việt Nam

Theo quy định của Thông tư số 96/2020/TT-BTC, 
các DNNY yết được yêu cầu công bố TNXH liên 
quan đến môi trường, người lao động, cộng đồng, địa 
phương. Các thông tin này được tích hợp trên mục 6 
“Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội” 
trên Báo cáo thường niên của các DNNY hoặc được 
CBTT trên Báo cáo phát triển bền vững riêng biệt. Mặc 
dù Uỷ ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng 
khoán Việt Nam đã có nhiều giải pháp khuyến khích 
các DNNY lập báo cáo phát triển bền vững riêng biệt. 
Tuy nhiên, số lượng DNNY lập Báo cáo riêng biệt còn 
rất hạn chế. Năm 2022 có 19 DNNY CBTT TNXH trên 
báo cáo riêng biệt, sang năm 2023 có 21 DNNY lập Báo 
cáo phát triển bền vững độc lập và năm 2024, số lượng 
DN lập Báo cáo phát triển bền vững cho năm tài chính 
2023 tăng lên 25 DN, chiếm khoảng 1,2% trong tổng số 
DNNY trên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Để đánh giá thực trạng CBTT kế toán TNXH, bài 
viết sử dụng mẫu khảo sát là các DNNY thuộc nhóm 
VN100 - nhóm các DN có quy mô và tính thanh khoản 
lớn nhất trên thị trường, chiếm khoảng 80% giá trị vốn 
hóa của toàn bộ TTCK Việt Nam. Các DN có giá trị vốn 
hóa thị trường lớn thường đầu tư nguồn lực cho việc 
CBTT nên kỳ vọng các DN này sẽ cung cấp đầy đủ 
thông tin kế toán TNXH nói riêng và thông tin TNXH 
nói chung. Nghiên cứu sử dụng thông tin được công bố 
trên 17 chỉ tiêu trong mục 6 “Báo cáo tác động liên quan 
đến môi trường và xã hội” của Báo cáo thường niên 
cho năm tài chính 2023 (được công bố trước 30/6/2024) 
hoặc công bố trong Báo cáo phát triển bền vững cho 
năm tài chính 2023 để đánh giá và phân tích.

Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích nội 
dung để đánh giá mức độ CBTT kế toán TNXH, trong 
đó tập trung vào 2 vấn đề:

(1) Xác định mức độ CBTT kế toán TNXH qua 4 chỉ 
tiêu (trong tổng số 17 chỉ tiêu):

+ Số tiền tiết kiệm do thực hiện các sáng kiến tiết 
kiệm năng lượng. 

+ Tổng số tiền bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ 
luật pháp, các quy định về môi trường.

+ Mức lương trung bình đối với người lao động.
+ Các hoạt động tài chính hỗ trợ tài chính phục vụ 

cộng đồng.
Hình thức phân tích nội dung CBTT kế toán TNXH 

của từng DN được thực hiện bằng cách cho điểm 
“có/không” hoặc (1,0) (Branco và Rodrigues, 2008; 
Monteiro và Aibar-Guzmán, 2009). Nếu các công ty 
CBTT của các chỉ tiêu trên, với mỗi chỉ tiêu công bố 

sẽ được 1 điểm, không công bố sẽ nhận 0 điểm. DN sẽ 
đạt tối đa 4 điểm nếu công bố đủ 4 chỉ tiêu về kế toán 
TNXH. Sau đó, sẽ tính toán chỉ số CBTT TNXH của 
mỗi công ty dưới dạng tỷ lệ % giữa tổng điểm CBTT 
đạt được so với số điểm tối đa. Bên cạnh đó, nghiên cứu 
cũng phân tích nội dung CBTT TNXH với 17 chỉ tiêu 
để so sánh. Nếu một công ty nếu đã công bố tất cả 17 chỉ 
tiêu/khoản mục thông tin trên báo cáo thường niên hoặc 
trên Báo cáo phát triển bền vững thì sẽ đạt được chỉ số 
CBTT là 100% (17/17). Tương tự như vậy, nếu công ty 
không công bố bất kỳ thông tin nào trong số 17 chỉ tiêu 
được công bố, chỉ số CBTT là 0% (0/17).

(2) Đánh giá việc công bố các thông tin kế toán 
TNXH tự nguyện khác như tổng doanh thu TNXH (thu 
nhập từ các hoạt động bán phế liệu, chất thải, sản phẩm 
tái chế; thu nhập từ các giải thưởng về môi trường,…), 
chi phí TNXH (chi phí xử lý chất thải, chi phí kiểm toán 
môi trường, chi phí đào tạo và phát triển nhân viên, chi 
phí chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho người lao 
động,…), tài sản TNXH (hệ thống xử lý nước thải, hệ 
thống chống bụi, hệ thống quan trắc, hệ thống lọc và xử 
lý bụi, các thiết bị đo lường bụi hô hấp, đo ánh sánh, 
đo tiếng ồn,…), nợ phải trả TNXH (nợ phát sinh liên 
quan đến khắc phục hậu quả, phục hồi môi trường bị 
ô nhiễm, các khoản thuế về môi trường, phí xả thải ra 
môi trường, nợ phải trả nghĩa vụ pháp lý cam kết với địa 
phương,…). Các thông tin này (nếu có) sẽ được tổng 
hợp lại theo nội dung thông tin cung cấp (xác định giá 
trị, ghi nhận, công bố,…).

Sau khi phân tích nội dung 17 chỉ tiêu được công 
bố trong 75 Báo cáo thường niên, 25 Báo cáo phát triển 
bền vững độc lập của 100 DN nhóm VN100, kết quả 
cho thấy:

* Về mức độ công bố thông tin TNXH nói chung
Nghiên cứu chia nhóm chỉ số CBTT TNXH của 

100 DN khảo sát thành 5 mức độ: dưới 20%, từ 20% 
đến dưới 40%, từ 40% đến dưới 60%, từ 60% đến dưới 
80% và trên 80%. Kết quả cho thấy, có 13 DN có chỉ số 
CBTT < 20%, 22 DN với chỉ số từ 20%-40%, số lượng 
DN có chỉ số CBTT từ 40%-60%, từ 60%-80% và > 
80% lần lượt là 39, 15 và 11. Chỉ số CBTT trung bình 
của 100 DN trong nhóm VN100 trong năm tài chính 
2023 là 48,5%. Với mức độ CBTT TNXH < 50%, cho 
thấy các DN chưa có sự quan tâm thỏa đáng đến CBTT 
TNXH cho các bên có liên quan. 

Về vận dụng các tiêu chuẩn GRI để CBTT TNXH, có 
17/100 DN trong nhóm VN100 đã sử dụng bộ chuẩn mực 
báo cáo sáng kiến GRI để lập báo cáo phát triển bền vững 
riêng biệt. Như vậy, có thể thấy xu hướng các DNNY đã 
tiếp cận chuẩn mực quốc tế trong việc lập và công bố báo 
cáo TNXH của DN theo bộ tiêu chí của GRI. 

* Về mức độ công bố thông tin kế toán TNXH
Kết quả khảo sát cho thấy không có DN nào công bố 

đủ 4 chỉ tiêu về thông tin kế toán TNXH. Chỉ có 36 DN 
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công bố 3/4 chỉ tiêu, 52 DN công bố 2/4 chỉ tiêu, và 12 DN 
chỉ công bố 1/4 chỉ tiêu về kế toán TNXH. Trong đó, chỉ 
tiêu được công bố nhiều nhất là “Các hoạt động tài chính 
hỗ trợ tài chính phục vụ cộng đồng”. Điều đó cho thấy các 
DN rất quan tâm đến việc thực hiện TNXH với cộng đồng, 
địa phương và sẵn sàng chia sẻ, công bố các thông tin này. 
Tuy nhiên các DN khảo sát thường bỏ qua chỉ tiêu “Số tiền 
tiết kiệm do thực hiện các sáng kiến tiết kiệm năng lượng” 
hoặc chỉ tiêu “Tổng số tiền bị xử phạt vi phạm do không 
tuân thủ luật pháp, các quy định về môi trường”.

* Về công bố các thông tin kế toán TNXH khác
Nghiên cứu đã phân tích nội dung CBTT TNXH trên 

báo cáo thường niên và báo cáo TNXH/báo cáo phát 
triển bền vững nhằm thu thập thêm các thông tin về kế 
toán TNXH liên quan đến tài sản TNXH, nợ phải trả 
TNXH, doanh thu, chi phí TNXH. Tuy nhiên, kết quả 
phân tích cho thấy, không có DN nào công bố thêm các 
thông tin kế toán TNXH. Một số DN lập báo cáo phát 
triển bền vững theo tiêu chuẩn GRI có công bố thêm 
các thông tin về TNXH như Hiệu quả Hoạt động kinh tế 
(GRI 201); Đa dạng sinh học (GRI 304); Đánh giá quyền 
con người (GRI 402) với các thông tin như Những hoạt 
động cần phải rà soát về quyền con người hoặc đánh giá 
tác động, Đào tạo nhân viên các quy trình hoặc chính 
sách về quyền con người,… Nhưng các thông tin này 
đều là các thông tin định tính, không định lượng cụ thể.

Như vậy có thể thấy, các báo cáo thường niên, báo 
cáo TNXH của các DNNY thiếu vắng các thông tin kế 
toán TNXH về các tài sản, nợ phải trả TNXH, thu nhập 
và chi phí TNXH. Các báo cáo thường niên cung cấp 
thông tin TNXH còn khá sơ sài, thiếu các thông tin mang 
tính định lượng, có độ tin cậy cao. Các thông tin TNXH 
được cung cấp đầy đủ hơn trên các Báo cáo phát triển bền 
vững riêng biệt. Tuy nhiên, các thông tin kế toán TNXH 
còn khá mờ nhạt, chưa được CBTT một cách đầy đủ. Do 
đó, các bên có liên quan chưa có đủ thông tin để đánh giá 
hiệu quả tổng hợp của hoạt động TNXH trên các mặt về 
kinh tế, môi trường và xã hội của DN.

4. Một số giải pháp hoàn thiện công bố thông tin 
kế toán TNXH của các doanh nghiệp niêm yết

Trong bối cảnh hội nhập, các DNNY Việt Nam bắt 
đầu tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu và hướng tới 
việc niêm yết trên TTCK khu vực và thế giới, việc thực 
hiện và CBTT TNXH sẽ là bắt buộc để phù hợp với 
thông lệ quốc tế. Thông tin kế toán TNXH sẽ góp phần 
nâng cao niềm tin của cộng đồng, của người tiêu dùng 
đối với uy tín và hoạt động sản xuất kinh doanh của DN. 
Chúng tôi đề xuất việc CBTT kế toán TNXH có thể 
được tiến hành theo lộ trình, với 2 giai đoạn:

- Giai đoạn 1: Từ năm 2025-2027, công bố các thông 
tin kế toán TNXH trên Thuyết minh BCTC

Các DNNY bước đầu cần CBTT kế toán TNXH chi 
tiết hơn trên các thuyết minh BCTC. Các thông tin công 
bố gồm tài sản TNXH, nợ phải trả TNXH, chi phí TNXH 

và thu nhập TNXH. Việc phản ánh các đối tượng kế toán 
TNXH liên quan đến doanh thu, chi phí, tài sản, nợ phải 
trả TNXH giúp cho việc xử lý, đo lường, ghi nhận và 
trình bày thông tin kế toán TNXH đầy đủ và toàn diện 
hơn. Các thông tin kế toán TNXH công bố giúp các bên 
có liên quan đánh giá được các nghĩa vụ và rủi ro của 
DN trong thực hiện các TNXH với môi trường, với cộng 
đồng địa phương, với khách hàng và với người lao động. 
Thông tin kế toán TNXH có thể trình bày trong mục VIII 
“Những thông tin khác”, khoản mục 5 “Thông tin kế toán 
TNXH” trong Thuyết minh BCTC.

Thông tin kế toán trách nhiệm xã hội
(Mục VIII “Những thông tin khác”, khoản mục 5 

“Thông tin kế toán TNXH”)

STT Chỉ tiêu Số dư 
đầu kỳ

Số phát sinh 
tăng/giảm 

trong kỳ (+/-)

Số dư 
cuối 
kỳ

Thông tin 
bổ sung

1 Tài sản TNXH
1.1 Tài sản cố định TNXH

- Nguyên giá
- Khấu hao lũy kế
- Giá trị còn lại

1.2 Tài sản TNXH xây dựng cơ bản dở dang
- Mua sắm
- Xây dựng cơ bản
- Sửa chữa lớn

1.3 Tài sản TNXH khác
- Các khoản ký quỹ bảo vệ môi trường

2 Nợ phải trả TNXH
2.1 Nợ phải trả TNXH với môi trường

- Thuế tài nguyên, thuế bảo vệ môi trường
- Nợ phải trả nộp phạt môi trường
- Nợ phải trả bồi thường các khoản thiệt hại môi trường
- Dự phòng phải trả TNXH

2.2 Nợ phải trả TNXH với người lao động
- Nợ phải trả bảo hiểm bắt buộc (BHXH, BHYT,...)
- Nợ phải trả phụ cấp cho người lao động
- Nợ phải trả chăm sóc sức khoẻ người lao động

2.3 Nợ phải trả TNXH với cộng đồng địa phương
- Nợ phải trả sửa chữa cơ sở hạ tầng, đầu tư xây dựng cơ 
sở vật chất tại địa phương
- Khoản cam kết ủng hộ địa phương

3 Thu nhập TNXH
- Thu nhập bán phế liệu, phế phẩm
- Thu nhập từ bán bán CERs
- Thu nhập giải thưởng về bảo vệ môi trường, thực hiện 
TNCXH, phát triển bền vững

4 Chi phí TNXH
- Chi phí TNXH với môi trường
- Chi phí TNXH với người lao động
- Chi phí TNXH với cộng đồng địa phương
- Chi phí TNXH với khách hàng

- Giai đoạn 2: Từ năm 2028, công bố thông tin kế 
toán TNXH trên Báo cáo Phát triển bền vững riêng biệt.

Nhằm minh bạch và cung cấp thông tin TNXH đầy 
đủ cho các bên có liên quan, Ủy ban chứng khoán Nhà 
nước cần thiết lập khung Báo cáo phát triển bền vững 
dựa trên bộ tiêu chuẩn của GRI Standards. Các DNNY sẽ 
phải lập và CBTT kế toán TNXH nói riêng và thông tin 
TNXH nói chung trên các Báo cáo phát triển bền vững 
riêng biệt. Khi đó, các DNNY sẽ lập Báo cáo phát triển 
bền vững với 4 nhóm chỉ số liên quan đến TNXH với 
môi trường, người lao động, cộng đồng địa phương và 
với khách hàng. Các chỉ tiêu trên báo cáo được tích hợp 
theo Khuôn khổ sáng kiến Báo cáo Toàn cầu (GRI) và 
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bổ sung 1 số chỉ tiêu trong Bộ chỉ số DN bền vững (CSI) 
phù hợp với đặc điểm của các DNNY Việt Nam. Báo cáo 
cũng là cơ sở để các DNNY được đánh giá, xếp hạng DN 
bền vững Việt Nam hàng năm theo tiêu chí của VCCI và 
Hội đồng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt 
Nam (VBCSD). Các chỉ tiêu được trình bày trên Báo cáo 
phát triển bền vững bao gồm 43 chỉ tiêu, liên quan đến 
4 lĩnh vực cần công bố: về môi trường (22 chỉ tiêu), về 
lao động & việc làm (12 chỉ tiêu), về đóng góp cho công 
đồng & địa phương (4 chỉ tiêu) và về khách hàng (5 chỉ 
tiêu). Các chỉ tiêu trên báo cáo cần được lượng hóa cụ 
thể, có sự gắn kết giữa chiến lược kinh doanh và chiến 
lược phát triển bền vững. Ngoài ra, báo cáo cần được 
đảm bảo bởi bên thứ ba (kiểm toán độc lập) hoặc bởi 
kiểm toán nội bộ của DN. 

Báo cáo phát triển bền vững
STT Chỉ tiêu Tham chiếu

1 Thông tin chung về doanh nghiệp
- Loại hình DN
- Lĩnh vực hoạt động
- Năm thành lập
…….

2 Chỉ số về môi trường
2.1 Quản lý nguồn nguyên vật liệu GRI 301 Vật liệu

- Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các SP và 
dịch vụ chính của tổ chức trong năm GRI 301-1

- Vật liệu tái chế đã được sử dụng GRI 301-2
- Sản phẩm được tái chế và vật liệu đóng gói sản phẩm GRI 301-3
- Báo cáo tỉ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản 
xuất sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức CSI-E12

2.2 Tiêu thụ năng lượng GRI 302 Năng lượng
- Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp GRI 302-1
- Giảm tiêu hao năng lượng GRI 302-4
- Giảm nhu cầu năng lượng của sản phẩm và dịch vụ GRI 302-5 
- Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng và chi phí tiết kiệm trong kỳ CSI-I12
- Tỷ lệ phần trăm của các loại năng lượng sạch/tái tạo dùng cho sản xuất trong 
cơ cấu năng lượng sản xuất của DN CSI-I14

2.3 Tiêu thụ nước và nước thải GRI 303 Nước và 
nước thải

- Nguồn cung cấp nước GRI 303-3
- Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng GRI 303-4
- Lượng nước sử dụng GRI 303-5
- Chi phí tiết kiệm trong kỳ CSI-E7

2.4 Phát thải GRI 305 Phát thải
- Tổng phát thải khí nhà kính (GHG) trực tiếp và gián tiếp GRI 305-1 và 305-2
- Các sáng kiến, biện pháp giảm thiểu phát thải khí nhà kính GRI 305-5

2.5 Chất thải GRI 306 Chất thải
- Phát sinh chất thải và các tác động đáng kể liên quan đến chất thải GRI 306-1
- Quản lý các tác động đáng kể liên quan đến chất thải GRI 306-2
- Chất thải được chuyển hướng khỏi việc thải bỏ GRI 306-4
- Lượng chất thải được xử lý và chi phí xử lý chất thải GRI 306-5

2.6 Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường GRI 307 Tuân thủ về Môi 
trường

- Các loại thuế/phí/lệ phí bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật CSI-E2
- Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về 
môi trường GRI 307-1

- Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy 
định về môi trường GRI 307-2

3 Chỉ số về lao động và việc làm
3.1 Việc làm GRI 401 Việc làm

- Số lượng nhân viên thuê mới và tỷ lệ thôi việc GRI 401-1
- Phúc lợi cung cấp cho nhân viên toàn thời gian GRI 401-2

3.2 An toàn và sức khỏe nghề nghiệp GRI 403 An toàn và sức 
khỏe nghề nghiệp

- Nhận dạng mối nguy, đánh giá rủi ro và điều tra sự cố GRI 403-2 

STT Chỉ tiêu Tham chiếu
- Huấn luyện nhân viên về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp GRI 403-5
- Phòng ngừa và giảm thiểu tác động đến sức khỏe và an toàn nghề nghiệp 
người lao động GRI 403-7

- Chi phí về An toàn và sức khỏe nghề nghiệp CSI-L18

3.3 Đào tạo người lao động GRI 404 Giáo dục và 
Đào tạo

- Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm theo loại nhân viên GRI 404-1
- Các chương trình phát triển kỹ năng, học tập liên tục để hỗ trợ người lao 
động đảm bảo có việc làm, phát triển sự nghiệp GRI 404-2

- Chi phí đào tạo người lao động CSI-L6
3.4 Phúc lợi cho người lao động

- Xây dựng nhà trẻ/mẫu giáo cho con người lao động hoặc có chế độ hỗ trợ 
kinh phí gửi trẻ cho con của người lao động CSI-L55

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể thao cho người lao động CSI-L56
- Tổ chức các hoạt động thăm quan nghỉ ngơi thường niên cho người lao động CSI-L57

4 Chỉ số đóng góp cho cộng đồng, địa phương GRI 413 Cộng đồng Địa 
phương

- Các hoạt động có sự tham gia của cộng đồng địa phương, đánh giá tác động 
và các chương trình phát triển  GRI 413-1

- Các hoạt động có tác động tiêu cực đáng kể với cộng đồng đại phương GRI 413-2
- Các hoạt động đầu tư cơ sở hạ tầng và các dịch vụ hỗ trợ GRI 413-4
- Các hoạt động hỗ trợ tài chính nhằm phục vụ cộng đồng GRI 413-5

5 Chỉ số về khách hàng GRI 416 An toàn và sức 
khỏe khách hàng

- Đánh giá tác động về sức khỏe và an toàn của các sản phẩm, dịch vụ cung cấp GRI 416-1
- Các hoạt động không tuân thủ liên quan đến tác động sức khỏe và an toàn 
của sản phẩm/dịch vụ GRI 416-2

- Thực hiện chính sách kiểm tra đánh giá chất lượng SP/dịch vụ nhằm đảm bảo 
an toàn sức khỏe cho khách hàng CSI-L49

- Thực hiện chính sách đánh giá sự hài lòng của khách hàng về sản phẩm, 
dịch vụ CSI-G13

- Thực hiện chính sách và nghiêm túc giải quyết khiếu nại của khách hàng/
người tiêu dùng về sản phẩm/dich vụ CSI-G14

Để các giải pháp đồng bộ và có tính khả thi, Chính 
phủ cần tăng cường xây dựng các văn bản hướng dẫn về 
TNXH, đồng thời đồng bộ hóa hệ thống văn bản pháp 
lý về thực hiện TNXH với môi trường, với người lao 
động, với địa phương, với khách hàng. Từ đó tạo hàng 
lang pháp lý để các DNNY thực hiện kế toán TNXH rõ 
ràng và cụ thể hơn. Ngoài ra, Bộ Tài chính cần xây dựng 
hướng dẫn thực hiện kế toán TNXH trong các DN theo 
hướng tuân thủ kinh nghiệm quốc tế, có tính đến điều 
kiện đặc thù của các DN Việt Nam.
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1. Đặt vấn đề
Kiểm toán nội bộ (KTNB) đóng vai trò quan trọng 

trong các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp niêm 
yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh 
(HOSE). KTNB không chỉ giúp đảm bảo hiệu quả quản 
trị, quản trị rủi ro mà còn nâng cao hiệu quả hoạt động của 
doanh nghiệp. Trong bối cảnh thị trường tài chính ngày 
càng phức tạp và yêu cầu từ nhà đầu tư cao, KTNB góp 

phần tuân thủ pháp luật, tối ưu hóa quy trình và nâng cao 
tính minh bạch. Bên cạnh vai trò giám sát, KTNB còn góp 
phần nâng cao hiệu suất hoạt động bằng cách phát hiện 
các điểm yếu trong quy trình nội bộ, từ đó cải thiện hiệu 
quả và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, 
nghiên cứu về tính hiệu lực của KTNB tại các doanh 
nghiệp niêm yết trên HOSE vẫn còn hạn chế do khung 
quản trị doanh nghiệp tại Việt Nam đang trong quá trình 
hoàn thiện. Việc Chính phủ ban hành Nghị định 05/2019/
NĐ-CP về KTNB, có hiệu lực từ tháng 4 năm 2019, là 
một bước tiến quan trọng, nhưng cần có thêm các nghiên 
cứu thực nghiệm để đánh giá mức độ ảnh hưởng của các 
yếu tố như tính độc lập của kiểm toán viên nội bộ hay ứng 
dụng công nghệ thông tin đối với hiệu quả KTNB trong 
doanh nghiệp. Nghiên cứu về tính hiệu quả của KTNB tại 
các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE sẽ giúp tìm hiểu các 
yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kiểm toán và đóng góp vào 
tổng quan nghiên cứu về quản trị doanh nghiệp và KTNB 
ở các thị trường mới nổi như Việt Nam.

2. Tổng quan nghiên cứu và xây dựng giả thuyết 
nghiên cứu

Theo Cohen & Sayag (2010), có hai cách tiếp cận 
chính để đo lường tính hiệu lực của kiểm toán nội bộ. 
Cách thứ nhất đánh giá tính hiệu lực qua sự phù hợp với 
các tiêu chuẩn cốt lõi của chức năng KTNB. Cách thứ 
hai xem xét tính hiệu lực qua đánh giá chủ quan của ban 
quản trị tổ chức, dựa trên kỳ vọng và nhu cầu cụ thể. Các 
nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, tính hiệu lực của KTNB bị 
ảnh hưởng bởi một số các nhân tố bao gồm: (1) năng lực 
của KTNB; (2) tính độc lập của KTNB; (3) cách thức 
hoạt động của KTNB; (4) sự hỗ trợ của ban lãnh đạo cấp 
cao; (5) ứng dụng của công nghệ thông tin và (6) mối 
quan hệ giữa kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập.

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÍNH HIỆU LỰC  
CỦA KIỂM TOÁN NỘI BỘ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT 

TRÊN SÀN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
TS. Nguyễn Tiến Đạt*

* Học viện Ngân hàng; email: datnt@hvnh.edu.vn 

This study evaluates the factors influencing the 
effectiveness of internal auditing in publicly listed 
companies on the Ho Chi Minh City Stock Exchange 
(HOSE). Through surveys and data analysis models, 
the study identifies that internal audit regulations 
within enterprises and the independence of internal 
auditors are the two most critical factors affecting the 
effectiveness of internal auditing in these companies. 
Additionally, the study finds that internal audit 
effectiveness is positively impacted when corporate 
management supports and values internal auditing, 
applies information technology, and enhances 
the capabilities of internal auditors within their 
organizations. Based on these research findings, 
several recommendations are proposed to improve 
the effectiveness of internal auditing in publicly listed 
companies on the HOSE.

• Key words: information technology, internal auditing, 
effectiveness, independence.

Nghiên cứu này đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến tính hiệu lực của kiểm toán nội bộ tại các doanh nghiệp niêm 
yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). Thông qua khảo sát và mô hình phân tích dữ 
liệu, nghiên cứu chỉ ra rằng các phạm vi hoạt động của kiểm toán nội bộ tại doanh nghiệp và tính độc lập của kiểm 
toán viên nội bộ là hai yếu tố quan trọng nhất tác động đến tính hiệu lực của kiểm toán nội bộ tại các doanh nghiệp. 
Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng nhận thấy các ảnh hưởng tích cực đến tính hiệu lực của kiểm toán nội bộ khi các 
nhà quản trị doanh nghiệp hỗ trợ và coi trọng hoạt động này, ứng dụng công nghệ thông tin và nâng cao năng lực 
của kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp mình. Dựa vào kết quả nghiên cứu này, một số khuyến nghị được đưa 
ra nhằm nâng cao tính hiệu lực của kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp niêm yết trên sàn giao dịch HOSE.
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2.1. Năng lực của kiểm toán viên nội bộ
Năng lực của kiểm toán viên nội bộ (KTV) đóng vai 

trò quan trọng trong việc đảm bảo hiệu quả của KTNB. 
Nghiên cứu của Hass và cộng sự (2006) nhấn mạnh rằng, 
KTV cần có kiến thức chuyên môn, kỹ năng xử lý tình 
huống và phân tích để thực hiện công việc hiệu quả. 
Getie Mihret và cộng sự (2010) cũng cho rằng năng lực 
kỹ thuật và chương trình đào tạo liên tục là những yếu tố 
không thể thiếu cho hoạt động hiệu quả của KTV nội bộ, 
qua đó cho thấy tầm quan trọng của việc nắm vững kiến 
thức kiểm toán và cập nhật kỹ năng mới. Jayalakshmy và 
cộng sự (2012) cho thấy, năng lực KTV có tỷ trọng ảnh 
hưởng lớn đến tính hiệu quả của KTNB. Vì vậy, trong 
bối cảnh tại Việt Nam, nghiên cứu cũng kỳ vọng rằng 
năng lực KTV có tác động tích cực đến tính hiệu lực của 
KTNB:

H1: Năng lực của kiểm toán viên nội bộ tác động tích 
cực đến tính hiệu lực của kiểm toán nội bộ.

2.2. Tính độc lập của kiểm toán nội bộ
Tính độc lập của kiểm toán viên nội bộ là khả năng 

giữ vững sự công bằng và khách quan, không bị ảnh 
hưởng quá mức bởi bất kỳ chủ thể nào trong tổ chức, 
đảm bảo đưa ra ý kiến không sai lệch. Đây được coi là 
yếu tố quan trọng giúp KTNB thực hiện chính xác các 
chức năng của mình. Mặc dù nghiên cứu về tính độc lập 
thường tập trung vào kiểm toán độc lập, nghiên cứu của 
Stewart & Subramaniam (2010) đã bắt đầu chú ý hơn 
đến tính độc lập trong KTNB, phản ánh sự mở rộng vai 
trò của KTNB từ kiểm tra tính chính xác đến cung cấp 
dịch vụ tư vấn giá trị gia tăng. Getie Mihret và cộng sự 
(2010) cùng Vanasco và cộng sự (1997) đã chỉ ra, thiếu 
tính độc lập có thể làm giảm sự tin cậy vào kết quả kiểm 
toán. Vì vậy, giả thuyết thứ hai được xây dựng như sau:

H2: Tính độc lập của kiểm toán nội bộ tác động tích 
cực đến tính hiệu lực của kiểm toán nội bộ

2.3. Cách thức hoạt động của KTNB
Theo Al-Twaijry và cộng sự (2003), phạm vi kiểm 

toán nên bao gồm tất cả các hệ thống và chức năng trong 
tổ chức để đảm bảo tính bao phủ toàn diện. Arena & 
Azzone (2009) mở rộng khái niệm này bằng cách xem 
xét sự tham gia của KTNB trong việc đánh giá rủi ro và 
việc áp dụng các kỹ thuật tự đánh giá kiểm soát rủi ro, 
cho thấy phạm vi KTNB bao gồm cả hoạt động quản 
trị rủi ro chủ động. Các hoạt động kiểm toán cần được 
thực hiện với chất lượng cao, bao gồm việc lập kế hoạch 
kiểm toán, phát triển chương trình làm việc, và lập báo 
cáo kiểm toán đầy đủ. Rupšys & Boguslauskas (2007) 
nhấn mạnh rằng, chất lượng của hoạt động kiểm toán có 
tác động đáng kể đến thông tin và truyền thông trong hệ 
thống kiểm soát nội bộ của tổ chức. Vì vậy, giả thuyết thứ 
ba được phát triển như sau:

H3: Cách thức hoạt động của KTNB tác động tích 
cực đến tính hiệu lực của KTNB

2.4. Sự hỗ trợ của ban lãnh đạo cấp cao
Alzeban & Gwilliam (2014) nhấn mạnh rằng sự hỗ 

trợ từ ban lãnh đạo cấp cao, bao gồm cả việc cung cấp 
nguồn lực và tham gia vào quá trình kiểm toán, là yếu 
tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến hiệu quả của KTNB. 
Khi không có sự hỗ trợ đầy đủ từ ban quản trị, KTNB 
có thể bị hạn chế về nguồn lực và phạm vi công việc, 
làm suy giảm khả năng thực hiện các cuộc kiểm toán 
hiệu quả. Cohen & Sayag (2010) cũng nhận thấy sự hỗ 
trợ từ phía ban lãnh đạo cấp cao có tác động tích cực 
đến tính hiệu lực của KTNB, đặc biệt qua ba khía cạnh 
chính: chất lượng kiểm toán, sự phản hồi từ các bộ phận 
được kiểm toán, và sự đóng góp của KTNB đối với tổ 
chức. Trong bối cảnh Việt Nam, ban quản trị đóng vai trò 
rất quan trọng trong hoạt động và sự phát triển của các 
doanh nghiệp, vì vậy nghiên cứu cũng kỳ vọng rằng sự 
hỗ trợ của ban lãnh đạo sẽ tác động tích cực tới tính hiệu 
lực của KTNB:

H4: Sự hỗ trợ của ban lãnh đạo cấp cao tác động tích 
cực đến tính hiệu lực của KTNB

2.5. Ứng dụng công nghệ thông tin 
Công nghệ thông tin (CNTT) đóng một vai trò thiết 

yếu trong việc cải thiện hiệu quả và tính hữu hiệu của các 
quy trình kiểm toán. Mustapha & Lai (2017) cho rằng, 
việc áp dụng các giải pháp CNTT trong kiểm toán không 
chỉ giúp rút ngắn đáng kể thời gian cần thiết để thực hiện 
các cuộc kiểm toán mà còn cải thiện hiệu suất làm việc 
của KTV. CNTT cho phép tự động hóa các quy trình và 
tạo điều kiện cho việc phân tích dữ liệu phức tạp, giúp 
các kiểm toán viên tập trung vào việc phân tích và giải 
quyết các vấn đề phát hiện ra. Nhờ đó, CNTT làm tăng 
cường tính chính xác và tính hiệu quả của các quy trình 
kiểm toán, từ đó giúp các tổ chức cải thiện hiệu quả hoạt 
động. Do đó, giả thuyết thứ năm được đặt ra như sau:

H5: Ứng dụng công nghệ thông tin tác động tích cực 
đến tính hiệu lực của KTNB

2.6. Mối quan hệ giữa kiểm toán nội bộ và kiểm 
toán độc lập

Kiểm toán viên độc lập dựa vào kết quả và giấy tờ làm 
việc của kiểm toán viên nội bộ để hiểu rõ môi trường kiểm 
soát, đánh giá rủi ro sai sót trọng yếu trên báo cáo tài chính 
và xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kiểm 
toán. Ngược lại, kiểm toán viên nội bộ có thể tận dụng 
thông tin từ kiểm toán viên độc lập để cải thiện chất lượng 
công việc. Sự phối hợp chặt chẽ trong lập kế hoạch, trao 
đổi thông tin và tránh trùng lặp công việc giúp nâng cao 
hiệu lực kiểm toán (Alzeban & Gwilliam, 2014) và tạo cơ 
hội để kiểm toán viên nội bộ gia tăng giá trị cho tổ chức. 
Trên cơ sở đó, giả thuyết thứ sau được đặt ra:

H6: Mối quan hệ giữa KTNB và kiểm toán độc lập 
tác động tích cực đến tính hiệu lực của KTNB

Dựa vào các giả thuyết nghiên cứu trên, mô hình 
nghiên cứu được đề xuất như sau:
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Hình 1: Mô hình nghiên cứu

3. Phương pháp nghiên cứu
3.1. Xây dựng thang đo và phân tích dữ liệu
Để đo lường các biến, dựa trên các nghiên cứu trước, 

thang đo Likert được áp dụng, với biến phụ thuộc - Tính 
hiệu lực của KTNB (HLKT) được đánh giá từ (1) “Rất 
không đồng ý” đến (5) “Hoàn toàn đồng ý” cho 4 nội 
dung bao gồm: HLTK1 - KTNB đáp ứng kỳ vọng của 
Ban lãnh đạo cấp cao; HLKT2 - KTNB giúp đánh giá 
việc tuân thủ pháp luật, các chính sách, kế hoạch và quy 
trình; HLKT3 - KTNB giúp nâng cao tính trung thực và 
độ tin cậy của báo cáo tài chính và HLKT4 - KTNB giúp 
nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty. Trong khi đó, 
biến độc lập từ (1) “Rất thấp” đến (5) “Rất cao” cho 6 
nhân tố: NL - Năng lực của KTV nội bộ; DL - Tính độc 
lập của KTNB; HD - Cách thức hoạt động của KTNB; 
QL - Sự hỗ trợ của ban lãnh đạo cấp cao; CNTT - Ứng 
dụng công nghệ thông tin và KT - Mối quan hệ với kiểm 
toán độc lập (Bảng 3). 

3.2. Dữ liệu và mẫu nghiên cứu
Dựa trên các nhân tố được xác định, bảng khảo sát 

được gửi đến các đối tượng bao gồm các nhà quản lý, 
KTV nội bộ, trưởng bộ phận KTNB và lãnh đạo các 
phòng ban tại các doanh nghiệp niêm yết trên sàn HOSE. 
Theo Hair và cộng sự (1998), phân tích nhân tố khám 
phá (EFA) yêu cầu cỡ mẫu tối thiểu bằng 5 lần số biến 
quan sát. Trong nghiên cứu này, với 37 biến quan sát, 
kích thước mẫu cần đạt ít nhất 185 quan sát. Dữ liệu được 
thu thập trong tháng 1 và tháng 2 năm 2025 thông qua 
phương pháp chọn mẫu thuận tiện qua Google Form, thu 
về tổng cộng 284 phiếu hợp lệ. Từ dữ liệu thu thập được, 
nghiên cứu áp dụng các kỹ thuật định lượng để phân tích 
kết quả nghiên cứu.

4. Kết quả nghiên cứu
4.1. Kiểm định thang đo bằng hệ số tin cậy 

Cronbach’s Alpha
Kết quả phân tích độ tin cậy thang đo trong Bảng 1 

cho thấy hệ số Cronbach’s Alpha của tổng thể đều lớn 
hơn 0,6. Do đó, không có biến quan sát nào bị loại bỏ, và 
các thang đo đều đạt độ tin cậy cần thiết để kiểm định các 
giả thuyết nghiên cứu.

Bảng 1: Kết quả hệ số Cronbach’s Alpha
STT Nhóm biến Số lượng biến quan sát Cronbanch’s Alpha

1 Năng lực của KTV 05 0,838
2 Tính độc lập của KTNB 05 0,903
3 Cách thức hoạt động KTNB 07 0,928
4 Sự hỗ trợ của ban lãnh đạo 06 0,926
5 Ứng dụng CNTT 04 0,909
6 Mối quan hệ với kiểm toán độc lập 06 0,924
7 Tính hiệu lực của KTNB 04 0.837

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu từ phần mềm SPSS

4.2. Phân tích nhân tố khám phá EFA
Phân tích nhân tố khám phá (EFA) giúp đánh giá giá 

trị hội tụ và giá trị phân biệt của thang đo. Kiểm định 
KMO và Bartlett’s Test cho thấy hệ số KMO đạt 0,852 
(> 0,5), chứng tỏ dữ liệu thu thập đủ điều kiện để tiến 
hành EFA. Đồng thời, Bartlett’s Test có Chi-Square = 
7325,261, df = 528, Sig. = 0,000 (< 0,05), xác nhận sự 
tương quan giữa các biến quan sát, đảm bảo tính phù hợp 
cho phân tích nhân tố (Bảng 2).

Bảng 2: Kết quả kiểm định KMO and Bartlett’s Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,852

Bartlett’s Test of Sphericity
Approx. Chi-Square 7325,261

df 528
Sig. 0,000

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu từ phần mềm SPSS

Sau khi xoay nhân tố bằng phương pháp Varimax, 
các biến quan sát được nhóm vào 6 nhân tố: (1) Năng  
lực của KTV nội bộ, (2) Tính độc lập KTNB, (3) Cách 
thức hoạt động KTNB, (4) Sự hỗ trợ của Ban lãnh đạo, 
(5) Ứng dụng công nghệ, và (6) Quan hệ với KTĐL. Các 
hệ số tải nhân tố đều lớn hơn 0,5, cho thấy các biến quan 
sát có sự liên kết chặt chẽ với nhân tố của chúng, đảm 
bảo độ tin cậy và tính giá trị của thang đo trong nghiên 
cứu (Bảng 3).

Bảng 3: Ma trận xoay các nhân tố
Nhân tố

1 2 3 4 5 6

NL1 KTV nội bộ có hiểu biết về hoạt động của công ty và quy định 
pháp lý 0,929

NL2 KTV nội bộ có kiến thức đầy đủ về chuyên môn 0,843
NL3 KTV nội bộ được đào tạo và cập nhật kiến thức, kỹ năng định kỳ. 0,793

NL4 Bộ phận KTNB thực hiện được toàn bộ quy trình kiểm toán toàn 
bộ khi có yêu cầu 0,631

NL5 KTV nội bộ có kinh nghiệm và kỹ năng để lập kế hoạch và đánh 
giá rủi ro 0,678

DL1 Ban Kiểm soát/Ủy ban Kiểm toán phê duyệt về nhân sự và kế 
hoạch kiểm toán 0,924

DL2 KTV nội bộ không có mối quan hệ thân thiết với đơn vị được 
kiểm toán 0,852

DL3 KTV nội bộ không có xung đột lợi ích với đơn vị được kiểm toán. 0,781
DL4 KTNB không bị can thiệp bởi các đơn vị được kiểm toán 0,810

DL5 KTNB có quyền truy cập không giới hạn vào tài liệu các phòng 
ban và nhân viên 0,802

HD1 KTNB thực hiện kiểm toán toàn bộ các vấn đề trọng yếu của 
doanh nghiệp. 0,951

HD2 KTNB lập độc lập kế hoạch kiểm toán hàng năm và báo cáo với 
Ủy ban Kiểm toán. 0,826

HD3 KTNB chuẩn bị kế hoạch kiểm toán phù hợp cho từng cuộc 
kiểm toán. 0,820

HD4 KTNB thường xuyên áp dụng các kỹ thuật đánh giá rủi ro trong 
doanh nghiệp 0,776

HD5  KTNB đưa ra các khuyến nghị có tính thực tiễn đối với các đơn 
vị được kiểm toán. 0,837

HD6  KTNB theo dõi định kỳ việc thực hiện các khuyến nghị sau 
kiểm toán. 0,795

HD7  Báo cáo KTNB đảm bảo kịp thời, rõ ràng và phù hợp. 0,811
QL1 BLĐ nhận thức rõ về vai trò và giá trị của KTNB. 0,950
QL2 BLĐ hỗ trợ KTNB để đảm bảo hoàn thành tốt chức năng. 0,843
QL3 BLĐ cung cấp các nguồn lực cần thiết cho KTNB. 0,814
QL4 BLĐ phân bổ ngân sách phù hợp với kế hoạch của KTNB. 0,823
QL5 BLĐ hỗ trợ phát triển đội ngũ KTNB. 0,827
QL6 BLĐ ghi nhận và phản hồi các báo cáo của KTNB. 0,824

CNTT1 KTNB sử dụng công nghệ trong kiểm toán nội bộ  0,926

CNTT2 KTNB sử dụng công nghệ thông tin nhằm rút ngắn thời gian trong 
kiểm toán nội bộ 0,863

CNTT3 KTNB sử dụng công nghệ thông tin làm giảm chi phí trong 
kiểm toán 0,814

CNTT4 Sự đồng bộ của công nghệ thông tin. 0,855
KT1 KTNB duy trì thái độ chuyên nghiệp và hợp tác với KTV độc lập. 0,950

KT2 KTNB phối hợp với KTĐL thảo luận về rủi ro kiểm toán báo cáo 
tài chính. 0,833

KT3 KTNB phối hợp với KTĐL trong kế hoạch kiểm toán hàng năm. 0,827
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Nhân tố
1 2 3 4 5 6

KT4 KTĐL sử dụng kết quả công việc của KTNB. 0,816
KT5 KTNB chia sẻ tài liệu làm việc với KTĐL khi cần thiết. 0,825

KT6 Tần suất họp giữa KTNB và KTĐL hợp lý, đảm bảo chất lượng 
công việc. 0,824

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu từ phần mềm SPSS

Tương tự, kết quả EFA cho tính hiệu lực của KTNB 
cũng thu được giá trị của hệ số KMO = 0,767 > 0,5 nên 
được chấp nhận. Bartlett’s Test có Chi-Square = 475,287, 
df = 6, Sig. < 0,01, xác nhận sự tương quan giữa các biến 
quan sát, đảm bảo tính phù hợp cho phân tích nhân tố. Cả 
04 biến quan sát có hệ số tải nhân tố đều lớn 0,4 (Bảng 4). 

Bảng 4: Kết quả EFA cho tính hiệu lực của KTNB
   Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,767

   Bartlett’s Test of Sphericity
Approx. Chi-Square 475,287
df 6
Sig. 0,000

Component Matrix
Component 1

HLKT1 0,747
HLKT2 0,794
HLKT3 0,838
HLKT4 0,896

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu từ phần mềm SPSS

4.3. Phân tích nhân tố khẳng định (CFA)
Mô hình đo lường được kiểm định bằng phân tích 

nhân tố khẳng định (CFA) cho thấy mức độ phù hợp 
cao với dữ liệu thực tế (Hình 2). Trọng số tải nhân tố 
(Standardized Factor Loadings) đều lớn hơn 0,5, cho 
thấy sự tương quan mạnh mẽ giữa biến quan sát và nhân 
tố tiềm ẩn. Nhờ vào độ tin cậy cao của các trọng số tải 
này, mô hình đo lường có thể được sử dụng để tiếp tục 
phân tích hồi quy SEM, giúp xác định mức độ ảnh hưởng 
của từng nhân tố đối với nghiên cứu.

Hình 2: Kết quả kiểm định thang đo bằng  
phân tích nhân tố khẳng định CFA

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu từ phần mềm SPSS

4.4. Kết quả kiểm định mô hình và các giả thuyết 
nghiên cứu 

Trong nghiên cứu này, mô hình phương trình cấu trúc 
(SEM) được sử dụng để xác định các nhân tố ảnh hưởng 
đến tính hiệu lực của KTNB (HLKT) và đo lường mức 
độ tác động của từng nhân tố. 

Kết quả xác định hệ số hồi quy trong Bảng 5 cho thấy 
mối quan hệ tuyến tính giữa các biến độc lập và biến phụ 
thuộc “Tính hiệu lực của kiểm toán nội bộ”. Cụ thể, các 

biến độc lập gồm: Cách thức hoạt động của KTNB, Tính 
độc lập của KTNB, Ứng dụng CNTT, Sự hỗ trợ của Ban 
lãnh đạo, Năng lực của KTV nội bộ và Mối quan hệ với 
kiểm toán độc lập đều có giá trị p-value < 0,001, cho 
thấy mô hình hồi quy có ý nghĩa thống kê. Do đó, các giả 
thuyết H1, H2, H3, H4, H5 và H6 được chấp nhận, khẳng 
định mối quan hệ tuyến tính giữa các biến độc lập và biến 
phụ thuộc, đồng thời phù hợp với mô hình nghiên cứu.

Bảng 5: Kết quả hồi quy các nhân tố ảnh hưởng đến 
tính hiệu lực của KTNB

Hệ số hồi quy S.E. C.R. P
HLKT <--- NL 0,069 0,011 6,413 ***
HLKT <--- CNTT 0,157 0,014 10,889 ***
HLKT <--- HD 0,307 0,021 14,344 ***
HLKT <--- QL 0,088 0,012 7,422 ***
HLKT <--- KT 0,052 0,011 4,638 ***
HLKT <--- DL 0,258 0,019 13,356 ***

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu từ phần mềm SPSS và AMOS

5. Kết luận và khuyến nghị
Kết quả mô hình SEM cho thấy cả 6 nhân tố đều có 

tác động tích cực đến tính hiệu lực của KTNB tại các 
doanh nghiệp niêm yết trên sàn HOSE. Kết quả này phù 
hợp với các nghiên cứu trước và các nhân tố tác động tới 
tính hiệu lực của KTNB với mức độ khác nhau, trong đó, 
các hoạt động của KTNB, tính độc lập của KTNB và ứng 
dụng công nghệ là các nhân tố có mức ảnh hưởng lớn 
nhất tới tính hiệu lực của KTNB.

Vì vậy, để nâng cao tính hiệu lực của KTNB, các 
doanh nghiệp cần tập trung vào 6 yếu tố chính theo mức 
độ tác động giảm dần: (1) Tăng cường hoạt động KTNB, 
tối ưu hóa quy trình làm việc, nâng cao kỹ năng KTV; 
(2) Củng cố tính độc lập của KTNB, giúp bộ phận này 
hoạt động một cách khách quan; (3) Ứng dụng công nghệ 
vào kiểm toán, nâng cao khả năng phân tích dữ liệu và 
giám sát; (4) Tăng cường sự hỗ trợ của lãnh đạo, đảm bảo 
KTNB nhận được sự quan tâm và hỗ trợ từ cấp trên; (5) 
Nâng cao nguồn lực KTNB, thông qua đào tạo chuyên 
sâu và cải thiện điều kiện làm việc; (6) Tạo điều kiện phối 
hợp với kiểm toán độc lập, nhằm tận dụng tối đa kinh 
nghiệm và thông tin từ kiểm toán bên ngoài.
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1. Giới thiệu
Khác với các loại tiền tệ truyền thống, tiền 

ảo hoạt động độc lập, không phụ thuộc vào sự 
kiểm soát của ngân hàng hay chính phủ. Các 
giao dịch liên quan đến tiền ảo diễn ra trực tuyến 
hoặc thông qua các mạng lưới chuyên biệt, an 
toàn. Ngoài thanh toán, tiền điện tử đã phát 

triển để phục vụ các mục đích khác, bao gồm 
cho vay, nợ và lưu trữ tài sản kỹ thuật số. Tuy 
nhiên, một trong những ứng dụng phổ biến nhất 
là đầu cơ (Blau, 2017). Do biến động giá đáng 
kể, gấp khoảng 10 lần so với thị trường tiền tệ 
truyền thống (Liu & Serletis, 2019), tiền mã hoá 
thu hút các nhà đầu tư hy vọng kiếm lợi nhuận từ 
chênh lệch giá mua và bán. Trong thị trường tiền 
mã hoá có biến động mạnh và tiềm năng sinh lời 
cao, việc hiểu toàn diện các yếu tố ảnh hưởng đến 
hành vi thị trường là quan trọng để ra quyết định 
sáng suốt. Nghiên cứu này nhằm mục đích khám 
phá cách thanh khoản và sự bất ổn của thị trường 
chứng khoán ảnh hưởng đến lợi nhuận của tiền 
điện tử. Bằng cách phân tích cẩn thận các yếu tố 
này, nghiên cứu mong muốn làm rõ các động lực 
cơ bản chi phối hành vi của thị trường tiền mã 
hoá. Mục tiêu cuối cùng là cung cấp cho các nhà 
đầu tư những thông tin hữu ích, giúp họ dễ dàng 
hơn trong việc điều hướng sự phức tạp của loại 
tài sản này.

2. Tổng quan nghiên cứu
2.1. Tính thanh khoản và lợi nhuận tiền mã 

hoá
Zaremba và cộng sự (2021), nghiên cứu giá hàng 

ngày của hơn 3.600 đồng tiền điện tử, cho rằng có 
mối quan hệ giữa lợi nhuận đảo chiều và thanh khoản. 
Họ nhận thấy các đồng tiền có lợi nhuận thấp hôm 
qua thường có xu hướng phục hồi tốt hơn các đồng 
có lợi nhuận cao trước đó (đảo chiều hàng ngày). Sự 
đảo chiều này được giải thích bởi tính không thanh 
khoản của phần lớn tiền điện tử, khiến việc giao 
dịch nhanh chóng khó khăn, do đó, các đồng tiền 

TÁC ĐỘNG CỦA CHỈ SỐ THANH KHOẢN VÀ BẤT ỔN THỊ TRƯỜNG 
ĐẾN LỢI NHUẬN CỦA TIỀN ĐIỆN TỬ
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Cryptocurrencies have emerged as a high - risk 
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the EGARCHX model to assess and forecast 
cryptocurrency returns and volatility, leveraging 
liquidity metrics (measured by the Corwin-Schultz 
bid - ask spread) and stock market volatility 
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from 2018 to 2023 was collected for five prominent 
cryptocurrencies. The findings reveal that the 
Corwin-Schultz estimates exert a negative impact 
on cryptocurrency returns and volatility, although this 
effect lacks statistical significance in certain models. 
Furthermore, a positive correlation is observed 
between stock market volatility and cryptocurrency 
market fluctuations, indicating synchronous 
movements in these two domains.

• Key words: uncertainty index, EGARCHX, liquidity, 
cryptocurrency.

JEL codes: C12, C22, G17, G41

Tiền mã hoá là kênh đầu tư rủi ro cao, với biến động giá lớn và liên tục. Nghiên cứu này sử dụng mô hình 
EGARCHX để đánh giá và dự báo lợi nhuận, biến động tiền điện tử, kết hợp với chỉ số thanh khoản (chênh 
lệch giá mua-bán Corwin-Schultz) và biến động thị trường chứng khoán (VIX). Dữ liệu hàng ngày từ 2018 đến 
2023 được thu thập cho năm loại tiền điện tử. Kết quả cho thấy ước tính Corwin-Schultz có tác động tiêu cực 
đến lợi nhuận và biến động tiền điện tử, mặc dù không có ý nghĩa thống kê trong một số mô hình. Ngoài ra, 
có mối tương quan dương giữa biến động thị trường chứng khoán và tiền điện tử, cho thấy sự dịch chuyển 
đồng bộ giữa hai thị trường.
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thua lỗ hôm qua có thể thu hút nhà đầu tư và phục 
hồi giá. Tuy nhiên, xu hướng này không áp dụng với 
các đồng tiền điện tử lớn và thanh khoản cao, nơi lợi 
nhuận trong quá khứ vẫn có thể dự báo lợi nhuận  
tương lai.

2.2. Chỉ số VIX và lợi nhuận tiền mã hoá
Chỉ số VIX (CBOE Volatility Index) là một 

chỉ số thị trường theo thời gian thực, phản ánh 
kỳ vọng biến động của thị trường đối với chỉ số 
chứng khoán S&P 500 trong 30 ngày tới. VIX 
không dự đoán xu hướng thị trường (tăng hoặc 
giảm), mà cho biết mức độ biến động mạnh hay 
nhẹ. VIX cao thường báo hiệu kỳ vọng biến động 
cao hơn, thường gắn liền với gia tăng sự sợ hãi 
hoặc bất ổn. Ngược lại, VIX thấp cho thấy thị 
trường dự đoán điều kiện bình lặng hơn. 

Nghiên cứu của Dias et al. (2022) cho thấy 
tâm lý nhà đầu tư có thể dự đoán cả lợi nhuận 
và biến động trên thị trường Bitcoin. Nghiên cứu 
của họ, kéo dài từ năm 2017-2021, sử dụng kỹ 
thuật phân hồi lượng tử theo phân vị để tiết lộ 
mối liên hệ đáng kể giữa cảm xúc của nhà đầu tư 
và hiệu suất của Bitcoin. Họ xác định chỉ số VIX 
là một chỉ báo quan trọng về tâm lý nhà đầu tư.

Nghiên cứu của Su và cộng sự (2022) sử dụng 
kiểm định nhân quả Granger-causality để phân 
tích ảnh hưởng của tâm lý sợ hãi (VIX) đến giá 
Bitcoin theo thời gian. Kết quả cho thấy, trong 
thị trường suy thoái, các nhà đầu tư chuyển vốn 
vào các tài sản an toàn hơn, làm giảm nhu cầu 
và giá Bitcoin. Theo Gozbasi và cộng sự (2021), 
VIX có tác động tiêu cực đến giá Bitcoin trong 
ngắn hạn, nhưng không ảnh hưởng đáng kể trong 
dài hạn. Nghiên cứu của Su và cộng sự (2023) sử 
dụng mô hình TVP-SV-VAR để so sánh khả năng 
phòng ngừa rủi ro giữa vàng và Bitcoin, phát hiện 
rằng giá Bitcoin giảm khi VIX tăng, trái ngược 
với vàng, cho thấy Bitcoin có thể không phải là 
tài sản trú ẩn an toàn như vàng.

3. Phương pháp nghiên cứu
3.1. Dữ liệu nghiên cứu
Nghiên cứu này sử dụng một bộ dữ liệu bao 

gồm ba thành phần chính như sau: thứ nhất, dữ 
liệu về lợi nhuận của 5 loại tiền điện tử: Bitcoin 
(BTC), Ethereum (ETH), Binance Coin (BNB), 
Ripple (XRP) và Cardano (ADA). Nghiên cứu 
loại trừ các loại tiền điện tử có mối liên hệ chặt 
chẽ với đồng đô la Mỹ vì giá trị của chúng thường 
ít biến động hơn. Thứ hai, chỉ số thanh khoản 

được tính toán dựa trên công thức chênh lệch giá 
mua-bán của Corwin-Schultz. Thứ ba, nghiên 
cứu sử dụng VIX để đo lường sự biến động của 
thị trường chứng khoán. Mỗi tập dữ liệu bao gồm 
2191 quan sát trong khoảng thời gian 6 năm từ 
01/01/2018 đến 31/12/2023. 

3.2. Phương pháp nghiên cứu
Trong lĩnh vực tài chính, các mô hình chuỗi 

thời gian truyền thống thường giả định phương 
sai không đổi theo thời gian, điều này không phù 
hợp với các bộ dữ liệu tài chính, nơi biến động có 
thể thay đổi đáng kể. Để khắc phục hạn chế này, 
Engle (1982) đã đề xuất mô hình ARCH (Mô 
hình tự hồi quy với phương sai có điều kiện khác 
nhau), trong đó phương sai có thể thay đổi theo 
độ lớn của sai số trước đó. Tiếp theo, Bollerslev 
(1986) phát triển mô hình GARCH, dựa trên các 
khái niệm cốt lõi của ARCH và cho phép phương 
sai phụ thuộc vào các sai số quá khứ. Tuy nhiên, 
mô hình này chỉ giải thích được sự biến động bằng 
cách sử dụng thông tin từ quá khứ mà không phân 
biệt được ảnh hưởng của các cú sốc tích cực và 
tiêu cực. Mô hình EGARCH, do Nelson (1991) 
phát triển, khắc phục nhược điểm này bằng cách 
đưa vào một thuật ngữ bất đối xứng, cho phép 
mô hình bắt được hiệu ứng đòn bẩy, trong đó tin 
tức tiêu cực có tác động mạnh mẽ hơn đến biến 
động. Bài viết áp dụng mô hình EGARCHX, một 
biến thể của EGARCH, cho phép đưa vào các 
biến ngoại sinh ảnh hưởng đến lợi suất tài sản. 
Mô hình EGARCHX bao gồm hai phần: phương 
trình trung bình và phương trình phương sai.

Phương trình trung bình với biến ngoại sinh:

𝑦𝑦𝑡𝑡 = 𝐶𝐶 + �𝜙𝜙𝑖𝑖𝑋𝑋𝑖𝑖

𝑘𝑘

𝑖𝑖=1

+ 𝜀𝜀𝑡𝑡  

Phương trình phương sai với biến ngoại sinh:
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3.3. Mô hình nghiên cứu
Để tiến hành nghiên cứu, bài viết sử dụng 

các biến đo lường tình thanh khoản và bất ổn thị 
trường trên thị trường tài chính truyền thống làm 
biến độc lập cùng với biến tỷ suất lợi nhuận của 
tiền mã hoá làm biến phụ thuộc.

Giá hàng ngày của các đồng tiền mã hoá được 
lấy từ https://finance.yahoo.com/. Giá hàng ngày 
sau đó được chuyển đổi thành lợi nhuận hàng 
ngày bằng cách sử dụng công thức sau:
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𝑅𝑅𝑡𝑡 = 𝑙𝑙𝑙𝑙 �
𝐵𝐵𝑡𝑡
𝐵𝐵𝑡𝑡−1

�  

Chỉ số thanh khoản được tính toán dựa trên 
công thức của Corwin-Schultz. Ước lượng 
Corwin-Schultz là một công cụ hữu ích để ước 
tính mức chênh lệch giá mua-bán của một tài sản 
khi không có dữ liệu trong ngày. Ước lượng thấp 
hơn cho thấy chênh lệch giá hẹp, đồng nghĩa với 
thị trường có tính thanh khoản cao hơn, với nhiều 
người mua và bán sẵn sàng giao dịch. Ký hiệu H 
và L lần lượt biểu thị giá cao và giá thấp của các 
ngày, thước đo Corwin-Schultz như sau:

𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡 =
2(𝑒𝑒𝛼𝛼𝑡𝑡 − 1)

1 + 𝑒𝑒𝛼𝛼𝑡𝑡  

Trong đó:
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Dữ liệu lịch sử của VIX được lấy từ https://
www.cboe.com. Do không có giá trị VIX chính 
thức nào được công bố vào cuối tuần hoặc ngày 
lễ, các giá trị trống sẽ được thay thế bằng dữ liệu 
của ngày trước đó.

4. Kết quả và thảo luận
4.1. Thống kê mô tả
Bảng 1 cung cấp thống kê mô tả của các biến 

sử dụng trong bài viết. BNB có tỷ suất lợi nhuận 
trung bình cao nhất (0,16%) trong số năm loại 
tiền điện tử, trong khi XRP có tỷ suất lợi nhuận 
trung bình thấp nhất (-0,06%). Sự chênh lệch 
rõ rệt này phản ánh tính biến động cao của thị 
trường tiền điện tử. Các đồng tiền có vốn hóa nhỏ 
hơn, như ADA, có độ lệch chuẩn lớn hơn đáng kể 
so với các đồng lớn như BTC và ETH. Đặc biệt, 
BTC, ETH và ADA đều có độ lệch âm, cho thấy 
tần suất lợi nhuận âm cao hơn so với lợi nhuận 
dương. Giá trị Kurtosis vượt quá 3 ở cả năm đồng 
tiền cho thấy khả năng xảy ra biến động giá cao 
hơn so với phân phối chuẩn, ngụ ý rằng các nhà 
đầu tư cần chuẩn bị cho cả cơ hội sinh lời lớn lẫn 
rủi ro thua lỗ đáng kể khi tham gia thị trường tiền 
điện tử.

Về độ chênh lệch giá mua-bán, Bitcoin có 
mức chênh lệch trung bình thấp nhất là 0,0005 và 

độ lệch chuẩn tối thiểu là 0,0287. Các số liệu này 
kết hợp cho thấy mức chênh lệch hẹp hơn và ổn 
định hơn của Bitcoin. Ngược lại, Ripple nổi bật 
với mức chênh lệch trung bình cao nhất (0,0022) 
cho thấy sự chênh lệch lớn hơn giữa giá mua và 
giá bán.

Giá trị trung bình và trung vị của chỉ số VIX 
lần lượt là 20,45 và 18,76, gần với mức trung 
bình lịch sử là 20, cho thấy tâm lý thị trường 
tài chính nhìn chung ở trạng thái trung lập. Chỉ 
số VIX đạt mức cao nhất vào ngày 16 tháng 3 
năm 2020, trùng với giai đoạn đầu của đại dịch 
Covid-19, khi sự lây lan nhanh chóng của virus, 
các lệnh phong tỏa toàn cầu và bất ổn kinh tế đã 
gia tăng nỗi lo sợ trên thị trường.

Bảng 1: Thống kê mô tả
R_BTC R_ETH R_BNB R_XRP R_ADA CS_BTC CS_ETH CS_BNB CS_XRP CS_ADA VIX

Trung bình 0,0005 0,0005 0,0016 -0,0006 -0,0001 0,0005 0,0005 0,0016 0,0022 0,0009 20,45
Trung vị 0,0008 0,0006 0,0009 -0,0010 -0,0003 0,0049 0,0059 0,0071 0,01 0,0087 18,76
Cao nhất 0,1718 0,2307 0,5292 0,5486 0,3218 0,1527 0,2695 0,3296 0,2859 0,3131 82,69
Thấp nhất -0,4647 -0,5507 -0,5431 -0,5505 -0,5036 -0,2004 -0,1995 -0,4413 -0,3957 -0,4036 9,15
Độ lệch 
chuẩn 0,0368 0,0475 0,0529 0,0569 0,0556 0,0287 0,04 0,04 0,04 0,05 7,89

Độ lệch -1,05 -1,02 0,28 0,32 -0,02 -1,10 -0,65 -1,51 -1,49 -1,12 2,42
Kurtosis 17,24 14,27 21,99 19,87 9,03 7,98 7,39 20,22 15,86 9,84 13,69
Quan sát 2191 2191 2191 2191 2191 2191 2191 2191 2191 2191 2191

Nguồn: Tác giả tổng hợp

4.2. Ma trận tương quan
Bảng 2: Ma trận tương quan

R_BTC R_ETH R_BNB R_XRP R_ADA CS_BTC CS_ETH CS_BNB CS_XRP CS_ADA VIX

R_BTC 1

R_ETH 0,8309 1

R_BNB 0,6756 0,6857 1

R_XRP 0,6209 0,6728 0,5489 1

R_ADA 0,7097 0,7673 0,6061 0,6713 1

CS_BTC -0,0079 0,0580 0,1095 0,0535 0,0604 1

CS_ETH 0,0639 0,0163 0,1288 0,0219 0,0745 0,6435 1

CS_BNB 0,0728 0,0662 -0,1001 0,0453 0,0436 0,4414 0,4747 1

CS_XRP 0,0937 0,0950 0,1242 -0,0060 0,0590 0,4006 0,4693 0,3664 1

CS_ADA 0,0902 0,0974 0,1276 0,0425 -0,0352 0,4600 0,5379 0,4118 0,5258 1

VIX -0,0373 -0,0456 -0,0466 -0,0202 -0,0266 -0,0373 -0,0111 -0,0109 -0,0001 -0,0043 1
Nguồn: Tác giả tổng hợp

Bảng 2 trình bày ma trận tương quan giữa 
các biến trong nghiên cứu. Kết quả cho thấy lợi 
nhuận của cả năm đồng tiền điện tử đều có tương 
quan dương, với BTC và ETH có mức tương 
quan cao nhất. Ngược lại, lợi nhuận của tiền điện 
tử có tương quan nghịch với chỉ số thanh khoản, 
trừ ETH, cho thấy mức chênh lệch giá thấp hơn 
có thể dẫn đến lợi nhuận cao hơn. Chỉ số VIX 
cũng có tương quan nghịch với biến động tiền 
điện tử, chỉ ra rằng VIX cao hơn có thể phản ánh 
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sự bất ổn thị trường, khiến nhà đầu tư tìm đến tài 
sản an toàn hơn và bán các tài sản rủi ro như tiền 
điện tử, từ đó giảm lợi nhuận của chúng.

4.3. Kiểm định tính dừng
Một chuỗi thời gian được coi là ổn định nếu 

các đặc tính thống kê của nó (như trung bình, 
phương sai và tự tương quan) không thay đổi 
theo thời gian. Kiểm tra tính ổn định là bước 
quan trọng, vì nhiều mô hình thống kê dùng 
để dự báo và phân tích yêu cầu dữ liệu phải có 
tính ổn định. Trong nghiên cứu này, bài kiểm tra 
Augmented Dickey-Fuller (ADF) được áp dụng 
để phân tích các đặc tính tự hồi quy của chuỗi tỷ 
suất lợi nhuận.

Bảng 3: Kết quả kiểm định tính dừng
RBTC RETH RBNB RXRP RADA

ADF -22,2462*** -14,2683*** -13,7122*** -48,1387*** -22,3874***

Ghi chú: *, **, ***: Có ý nghĩa thống kê ở mức 10%, 5% và 1%

Nguồn: Tác giả tổng hợp

Kết quả kiểm tra tính dừng bằng phương pháp 
Augmented Dickey - Fuller được thể hiện ở Bảng 
3 cho thấy giá trị trung bình và phương sai của 
chuỗi dữ liệu không thay đổi theo thời gian trong 
phạm vi quan sát. Điều này phù hợp cho việc xây 
dựng mô hình và dự báo.

4.4. Kiểm định hiệu ứng ARCH 
Kiểm tra hiệu ứng ARCH là bước quan trọng 

trước khi áp dụng mô hình EGARCHX, nhằm 
xác nhận sự hiện diện của hiện tượng biến động 
cụm (volatility clustering), giả định cơ bản của 
các mô hình GARCH. Bài kiểm tra ARCH-LM 
được sử dụng để xác định xem các giá trị trong 
chuỗi dữ liệu có thay đổi bất thường theo thời 
gian hay không. Phương pháp này sử dụng mô 
hình hồi quy tự biến để ước tính và tách thành 
phần không đồng nhất, sau đó kiểm tra tính ngẫu 
nhiên của phần dư để xác định sự tồn tại của hiệu 
ứng ARCH. Kết quả kiểm tra LM, được trình bày 
trong Bảng 4, cho thấy tất cả các giá trị p đều gần 
0, do đó giả thuyết không (null hypothesis) bị bác 
bỏ, xác nhận sự tồn tại của hiệu ứng ARCH với 
mức ý nghĩa 1%.
Bảng  4: Kiểm định hiệu ứng ARCH - kiểm định LM

RBTC RETH RBNB RXRP RADA

Prob. Chi-Square (1) 0,0018 0,00 0,00 0,00 0,00

Nguồn: Tác giả tổng hợp

4.5. Kết quả mô hình EGARCHX (1,1)
Bảng 5: Phương trình trung bình với biến  

ngoại sinh
 R_BTC R_ETH R_BNB R_XRP R_ADA

Const 0,0023 0,0030*** 0,0036 0,0064** 0,0002

CS -0,0776*** -0,0261 -0,0470*** 0,0236 0,0012

VIX -0,0001 -0,0001*** -0,0001 -0,0003** -0,0001

Ghi chú: *, **, ***: Có ý nghĩa thống kê ở mức 10%, 5% và 1%
Nguồn: Tác giả tổng hợp

Bảng 5 tóm tắt phân tích hồi quy sử dụng các 
biến ngoại sinh để giải thích hành vi lợi nhuận 
của từng loại tiền điện tử. Đáng chú ý, chỉ Bitcoin 
và Binance Coin chịu ảnh hưởng của tính thanh 
khoản CS. Hệ số âm cho thấy thanh khoản cao 
hơn (chênh lệch giá mua-bán thấp hơn) có liên 
quan đến lợi nhuận cao hơn trên thị trường tiền 
điện tử. Bên cạnh đó, kết quả cho thấy có mối 
quan hệ tiêu cực giữa VIX và lợi nhuận của ETH 
và XRP. Điều này cho thấy các giai đoạn biến 
động mạnh trên thị trường chứng khoán, được 
phản ánh bởi VIX cao hơn, có thể đi kèm với 
sự sụt giảm lợi nhuận của các loại tiền điện tử 
này. Tuy nhiên, điều quan trọng là độ lớn hệ số 
của VIX cho ETH và XRP dường như tương đối 
khiêm tốn.

Bảng 6: Kết quả mô hình EGARCHX
 BTC ETH BNB XRP ADA

Omega -0,9114*** -0,5762*** -0,5286*** -1,5129*** -0,9407***

Alpha 0,2082*** 0,2037*** 0,2977*** 0,4347*** 0,3189***

Gamma -0,0907*** -0,0301*** -0,0635*** -0,0534*** -0,0284

Beta 0,8967*** 0,9364*** 0,9512*** 0,7984*** 0,8908***

CS -8,6999*** -4,8846*** -3,8363*** -8,1835*** -3,6857***

VIX 0,0031*** 0,0015*** 0,0007** 0,0003 0,0028***
Ghi chú: *, **, ***: Có ý nghĩa thống kê ở mức 10%, 5% và 1%

Nguồn: Tác giả tổng hợp

Kết quả của phương trình phương sai được 
trình bày trong Bảng 6. Tham số Gamma (γ) đo 
lường sự bất đối xứng trong phản ứng của biến 
động đối với các cú sốc tích cực và tiêu cực (hiệu 
ứng đòn bẩy). Theo kết quả, có thể thấy rằng các 
Gamma của hiệu ứng đòn bẩy chủ yếu là âm và 
có ý nghĩa thống kê ở mức 1%, ngoại trừ tham 
số của ADA, cho thấy cú sốc tiêu cực tạo ra 
biến động lớn hơn so với cú sốc tích cực trên thị 
trường tiền điện tử. Hằng số Omega (𝜔𝜔) ước tính 
mức độ biến động cơ sở trong mỗi đồng tiền điện 
tử., với XRP có biến động cơ sở thấp nhất:

 
��e−1.5129 = 46.93%� 
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và ETH có biến động cao nhất:
 

��e−5286 = 76.77%� 

Giá trị Alpha (α) dương và có ý nghĩa thống kê 
ở mức 1% trong tất cả các mô hình chỉ ra rằng cả 
cú sốc tích cực và tiêu cực đều làm tăng biến động 
tương lai. Trong tất cả các mô hình, giá trị Beta 
dương và tương đối lớn (𝛽𝛽 > 0,7), chứng minh 
độ biến động có điều kiện trong quá khứ có ảnh 
hưởng tích cực mạnh đến độ biến động có điều 
kiện hiện tại. Phát hiện này phù hợp với nghiên 
cứu của Alexander (2009), người đã quan sát thấy 
hành vi tương tự trên thị trường tài chính, nơi biến 
động có xu hướng tập trung sau các cuộc khủng 
hoảng thị trường. Hệ số dương của tham số VIX 
cho thấy mối quan hệ tích cực giữa biến động thị 
trường chứng khoán và biến động tiền điện tử: 
khi VIX tăng, biến động tiền điện tử cũng tăng. 
Nghiên cứu gần đây của Tùng T.S, Phương L.H., 
Bình Đ.T.T. (2024) cũng xác nhận mối quan hệ 
này, cho thấy khi thị trường chứng khoán hoạt 
động tốt, biến động tiền điện tử sẽ giảm. Ngược 
lại, mối quan hệ nghịch đảo được quan sát thấy 
với tham số CS cho thấy mức chênh lệch giá mua-
bán thấp hơn đi kèm với biến động cao hơn. 

Hình 1: Giá trị thực tế và dự đoán lợi nhuận  
của các đồng tiền mã hoá
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Nguồn: tác giả tổng hợp

Kết luận 
Ước lượng Corwin-Schultz có tác động tiêu 

cực đến một số loại tiền điện tử. Mức chênh lệch 
giá mua-bán thấp hơn tương ứng với chi phí 
giao dịch thấp hơn cho nhà đầu tư. Mức độ ảnh 
hưởng của chỉ số VIX đối với lợi nhuận của năm 
loại tiền điện tử cho thấy rằng lợi nhuận của thị 
trường tiền điện tử không thể hoàn toàn dự đoán 
từ biến động của thị trường chứng khoán. Tuy 
nhiên, các kết quả từ mô hình EGARCHX làm rõ 
mối liên hệ giữa biến động của hai thị trường này. 
Mô hình chỉ ra mối quan hệ tích cực có ý nghĩa 
thống kê giữa biến động trên thị trường chứng 
khoán và biến động của thị trường tiền điện tử. 
Quan sát này phù hợp với khái niệm hiệu ứng lan 
toả, trong đó biến động gia tăng ở một thị trường 
có thể lan sang và tác động đến hành vi của nhà 
đầu tư ở một thị trường khác. 

Hệ số Gamma của mô hình EGARCHX âm và 
có ý nghĩa thống kê trong hầu hết các mô hình, 
cho thấy rằng khi các sự kiện hoặc tin tức tiêu 
cực kích hoạt giá giảm trong thị trường tiền điện 
tử, thì biến động sau đó có xu hướng rõ rệt hơn 
so với biến động phát sinh từ các sự kiện hoặc tin 
tức tích cực thúc đẩy giá tăng./.
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1. Đặt vấn đề
Chuyển đổi số mang lại nhiều lợi ích cho doanh 

nghiệp như tiết kiệm chi phí sản xuất, vận hành, rút 
ngắn chu kỳ sản xuất sản phẩm, tối ưu nguồn lực, 
tiếp cận khách hàng dễ dàng với phạm vi rộng, thời 
gian dài và số lượng lớn hơn. Chuyển đổi số còn giúp 
nhà quản trị doanh nghiệp nắm bắt kịp thời, chính xác 
thông tin về tình hình sản xuất, kinh doanh, tài chính 
của doanh nghiệp, tình hình thị trường… từ đó đưa ra 
các quyết định điều hành một cách nhanh chóng, phù 
hợp. Qua đó cải thiện hiệu quả hoạt động kinh doanh, 
nâng cao khả năng cạnh tranh, giúp doanh nghiệp có 
sự tăng trưởng ổn định và bền vững.

Việt Nam là một trong những quốc gia được 
đánh giá có tiềm năng chuyển đổi số cao nhờ các 
lợi thế nội tại. Với quy mô khoảng 890.000 doanh 
nghiệp đang hoạt động với 98% là doanh nghiệp 
nhỏ và vừa (doanh nghiệp SME). Điều này cho 
thấy, việc thực hiện chuyển đổi số khu vực doanh 
nghiệp nhỏ và vừa đạt kết quả tốt sẽ góp phần thúc 
đẩy bức tranh tổng thể trong chuyển đổi số ở các 
doanh nghiệp tại Việt Nam. 

2. Cách mạng công nghiệp 4.0 và cơ hội cho các 
doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam hiện nay

Chuyển đổi số (Digital Transformation) được 
coi là một xu thế tất yếu của cuộc cách mạng công 
nghiệp 4.0. Chuyển đổi số được hiểu là “bước phát 
triển tiếp theo của tin học hóa, có được nhờ sự tiến 
bộ vượt bậc của những công nghệ mới mang tính 
đột phá, nhất là công nghệ số. Chuyển đổi số là quá 
trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, 
tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương 
thức sản xuất dựa trên các công nghệ số”. Như 
vậy, chuyển đổi số không phải đơn thuần là thay 
đổi cách thực hiện công việc từ thủ công truyền 
thống sang vận dụng công nghệ để giảm thiểu sức 
người, mà còn là sự thay đổi về tư duy kinh doanh, 
phương thức điều hành và văn hóa tổ chức… trong  
doanh nghiệp.

Nhận thức được tầm quan trọng của chuyển đổi 
số, Chính phủ Việt Nam đã có nhiều chủ trương, định 
hướng quan trọng về phát triển công nghệ số, chuyển 
đổi số toàn diện quốc gia nhằm thúc đẩy phát triển 
kinh tế - xã hội, góp phần tăng quy mô, tiềm lực và 
sức cạnh tranh của nền kinh tế. Hệ thống mạng lưới 
thông tin được xây dựng rộng khắp và ngày càng hiện 
đại, người dân được tiếp cận các nền tảng số phục 
vụ công việc và đời sống, giúp tiết kiệm thời gian di 
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chuyển và chi phí giao dịch. Việc xây dựng chính phủ 
điện tử, tiến tới là chính phủ số bước đầu đã đạt được 
một số thành công nhất định. 

Để thực hiện yêu cầu đó, Chính phủ cũng chú 
trọng tới tăng cường nguồn nhân lực công nghệ thông 
tin chất lượng cao nhằm đáp ứng yêu cầu về chuyển 
đổi số với 3 nhiệm vụ cụ thể: (1) Nâng cao nhận thức 
về chuyển đổi số; (2) Phổ cập kỹ năng chuyển đổi số; 
(3) Phát triển nguồn nhân lực số. Theo đó, khuyến 
khích, hỗ trợ sự hợp tác giữa các trường đại học, viện 
nghiên cứu và doanh nghiệp nhằm nâng cao chất 
lượng đào tạo nhân lực chuyển đổi số, học đi đôi với 
hành, gắn lý thuyết với thực tiễn, thực hiện đào tạo 
theo yêu cầu của thị trường. Có cơ chế tài chính ưu 
tiên để đào tạo giảng viên, cán bộ phụ trách về công 
nghệ ở nước ngoài (Thủ tướng chính phủ, Quyết định 
số 146/QĐ-Ttg ngày 28/01/2022 về việc phê duyệt 
đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát 
triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 
2025, định hướng đến năm 2030”).

Với mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia số, 
ổn định và thịnh vượng, đổi mới căn bản, toàn diện 
hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tại 
Quyết định số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 
phủ: phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc 
gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” nhằm 
thúc đẩy phát triển kinh tế số với trọng tâm là phát 
triển doanh nghiệp công nghệ số, chuyển dịch từ 
lắp ráp, gia công về công nghệ thông tin sang làm 
sản phẩm công nghệ số, phát triển nội dung số, công 
nghiệp sáng tạo, kinh tế chia sẻ, thương mại điện tử và 
sản xuất thông minh. Quyết định số 411/QĐ-TTg của 
Thủ tướng Chính phủ: phê duyệt “Chiến lược quốc 
gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, 
định hướng đến năm 2030”, trong đó xác định nền 
móng để phát triển kinh tế số là chuyển đổi số các 
doanh nghiệp truyền thống thành doanh nghiệp số mà 
điểm đột phá là đẩy mạnh, đẩy nhanh chuyển đổi số 
trong doanh nghiệp dựa trên các nền tảng số, tạo hệ 
sinh thái doanh nghiệp số trong các ngành, lĩnh vực, 
đặc biệt chú trọng phát triển 5 nhóm ngành, lĩnh vực, 
bao gồm: Công nghiệp chế biến, du lịch, công nghiệp, 
logistics và dệt may.

Như vậy, chuyển đổi số không chỉ là một xu thế 
tất yếu mà còn là yêu cầu bắt buộc đối với toàn bộ hệ 
thống kinh tế - chính trị - xã hội của đất nước. Chuyển 
đổi số mở ra cơ hội và thách thức không nhỏ đối với 
các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là đối với doanh 
nghiệp nhỏ và vừa. 

Doanh nghiệp SME chiếm tỷ trọng chủ yếu trong 
tổng số các doanh nghiệp đăng ký hoạt động đã và 
đang đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế Việt 

Nam. Khu vực doanh nghiệp SME đã góp phần phát 
triển kinh tế địa phương, tạo việc làm, cải thiện đời sống 
nhân dân và bảo đảm an sinh xã hội. Các doanh nghiệp 
SME thường có nguồn vốn hạn hẹp, khó khăn trong đổi 
mới công nghệ sản xuất và tìm kiếm nguồn nhân lực 
chất lượng cao, năng lực quản lý điều hành chưa được 
chuyên sâu và chuyên nghiệp, thiếu thông tin thị trường, 
yếu trong hội nhập… Tuy nhiên, SME cũng là những 
doanh nghiệp có tính linh hoạt dễ thích ứng với các thay 
đổi của thị trường. Những đặc điểm này của khu vực 
doanh nghiệp SME đã đem đến những cơ hội khi SME 
thực hiện chuyển đổi số như sau: 

Thứ nhất, chuyển đổi số giúp các doanh nghiệp 
nói chung và doanh nghiệp SME nói riêng có cơ hội 
tiếp cận với nền kinh tế toàn cầu một cách nhanh 
chóng. Vùng đối tượng khách hàng được mở rộng 
không chỉ trong phạm vi lãnh thổ quốc gia mà còn là 
xuyên biên giới, rút ngắn thời gian giao dịch, giảm chi 
phí quảng cáo, gia tăng doanh số, hiệu quả hoạt động 
và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Thứ hai, chuyển đổi số giúp doanh nghiệp SME điều 
chỉnh quy trình nhanh chóng. Từ đó, giúp cắt giảm chi 
phí vận hành, thu ngắn khoảng cách, đẩy nhanh tốc độ 
xử lý thông tin và ra quyết định chính xác hơn nhờ nền 
tảng kết nối số hóa đa chiều, đa chức năng giữa các bộ 
phận giúp hệ thống báo cáo thông suốt, kịp thời, công 
việc được diễn ra trôi trảy, nhanh chóng;

Thứ ba, thúc đẩy hiệu quả trong quản trị doanh 
nghiệp SME. Với chuyển đổi số, chủ doanh nghiệp 
SME hoàn toàn chủ động, kịp thời trong việc nắm bắt, 
phân tích số liệu về hoạt động sản xuất kinh doanh 
của doanh nghiệp. Từ hoạt động bán hàng, biến động 
hàng tồn kho, số lượng khách hàng, hiệu suất làm việc 
của nhân viên… sẽ được thể hiện rõ ràng, cụ thể, chi 
tiết trên các phần mềm quản trị doanh nghiệp. Điều 
này sẽ giúp chủ doanh nghiệp SME quản lý doanh 
nghiệp được hiệu quả, số liệu được cập nhật nhanh 
chóng, nâng cao tính minh bạch trong quản lý, sản 
xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

 Thứ tư, tối ưu năng suất làm việc của nhân viên. 
Ứng dụng chuyển đổi số cho phép doanh nghiệp điều 
chỉnh, sắp xếp vị trí việc làm, thời gian làm việc phù 
hợp nhằm tối ưu năng suất làm việc của nhân viên 
giúp tạo ra giá trị cao hơn cho doanh nghiệp. Nhân 
viên sẽ có thêm thời gian cải tiến chuyên môn, nghiệp 
vụ, chỉn chu trong công việc được giao. Mặt khác, với 
mạng lưới internet rộng khắp, tốc độ cao nhân viên có 
thể xử lý công việc mọi lúc mọi nơi chỉ với máy tính 
hoặc điện thoại, giúp xử lý công việc một cách kịp 
thời, hiệu quả.

Thứ năm, gia tăng chất lượng sản phẩm. Chuyển 
đổi số với việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất 
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giúp doanh nghiệp không ngừng sáng tạo và sản xuất 
ra những sản phẩm có mẫu mã đa dạng, phong phú, 
chất lượng cao, hạn chế lỗi và giảm thiểu hư hao vật 
tư trong quá trình sản xuất. 

Thứ sáu, nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh 
nghiệp. Chuyển đổi số giúp doanh nghiệp SME có 
phương thức sản xuất và quản lý một cách hệ thống, 
khoa học. Kế hoạch sản xuất và hệ thống quản lý 
được chuẩn hóa, giúp doanh nghiệp tối ưu hóa năng 
lực sản xuất, sản phẩm hàng hóa đạt chất lượng cao, 
mẫu mã phong phú, đa dạng góp phần nâng cao sức 
cạnh tranh. 

3. Thách thức khi thực hiện chuyển đổi số đối 
với các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam

Mặc dù có những cơ hội trong chuyển đổi số đem 
lại, các doanh nghiệp SME cũng đối mặt các thách 
thức sau đây:

Thứ nhất, thiếu vốn để triển khai công nghệ
Đặc trưng cơ bản của các doanh nghiệp SME là 

quy mô nhỏ, thiếu sức ảnh hưởng về thương hiệu và 
năng lực cạnh tranh trên thị trường hạn chế; hoạt động 
chủ yếu là gia công nên sản phẩm bán ở mức thấp 
trong chuỗi giá trị, hàm lượng kỹ thuật không cao. 
Kết quả khảo sát của VCCI cho thấy, có đến 60,1% 
doanh nghiệp tham gia khảo sát cho biết rào cản mà 
họ gặp phải khi áp dụng công nghệ số là bởi chi phí 
đầu tư, ứng dụng công nghệ còn cao. Ứng dụng công 
nghệ số đòi hỏi các doanh nghiệp SME phải đầu tư tài 
chính rất lớn để triển khai các công nghệ mới và xây 
dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật: từ xây dựng chiến lược, 
quy trình, giải pháp công nghệ, mua sắm các thiết bị, 
xây dựng hệ thống, đảm bảo an ninh, an toàn, phòng 
chống rủi ro đến đào tạo nhân lực để đáp ứng yêu cầu 
mới. Các doanh nghiệp SME thường không đủ vốn 
để duy trì, phân bổ cho cả quá trình chuyển đổi, điều 
này đã gây nhiều khó khăn trong lộ trình chuyển đổi 
số của các doanh nghiệp.

Thứ hai, thách thức từ nhận thức của doanh nghiệp
Việt Nam là quốc gia có quá trình tiếp cận chuyển 

đổi số khá sớm, được triển khai từ cấp trung ương đến 
các địa phương và tới các doanh nghiệp, nhưng tốc 
độ chuyển đổi số còn chậm, đặc biệt là tại các doanh 
nghiệp SME. Nhiều lãnh đạo doanh nghiệp quá thận 
trọng hoặc đánh giá chưa đúng về mức độ ảnh hưởng 
của chuyển đổi số trong kinh doanh. Thậm chí, phần 
lớn lãnh đạo các doanh nghiệp nhận thức về chuyển 
đổi số chỉ là ứng dụng công nghệ vào sản xuất kinh 
doanh, nhưng thực tế việc chuyển đổi số phải bắt đầu 
từ chiến lược và tư duy kinh doanh của lãnh đạo doanh 
nghiệp. Sự nhận thức này khiến hoạt động chuyển đổi 
số của các doanh nghiệp SME còn thiếu bài bản trong 

xây dựng chiến lược và triển khai, chưa lường hết được 
những khó khăn, thách thức sẽ gặp phải dẫn tới thực 
hiện nửa vời hoặc không thể tiếp tục chuyển đổi số.

Thứ ba, thiếu hụt nguồn nhân lực làm chủ công 
nghệ số trong doanh nghiệp

Chuyển đổi số cần có nguồn nhân lực chất lượng 
cao, đủ năng lực làm chủ công nghệ mới, phục vụ 
triển khai chuyển đổi số hiệu quả. Tuy nhiên, hầu hết 
các doanh nghiệp SME gặp khó khăn trong việc tìm 
kiếm các nhân viên có trình độ chuyên môn đáp ứng 
được quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp. Việc 
thiếu nguồn nhân lực số nội bộ có năng lực để triển 
khai chuyển đổi số tại các doanh nghiệp SME là vấn 
đề trọng yếu và luôn được các công ty quan tâm nhiều 
nhất khi quyết định chuyển đổi số. 

Thứ tư, cách thức quản lý của các doanh nghiệp 
SME chưa theo kịp tốc độ thay đổi của công nghệ 

Chuyển đổi số đòi hỏi phải thay đổi thói quen, 
tập quán kinh doanh trong khi yếu tố này cần phải có 
quyết tâm và thời gian để thực hiện thay đổi. Nếu các 
doanh nghiệp đã ứng dụng công nghệ mới, nhưng cán 
bộ công nhân viên chưa hiểu hoặc chưa nắm vững 
quy trình dẫn tới không ứng dụng được, hoặc chỉ ứng 
dụng một phần, khiến việc chuyển đổi số của doanh 
nghiệp giảm hiệu quả, không đạt được mục tiêu đề ra.

Thứ năm, sự phụ thuộc vào công nghệ số đặt ra 
những thách thức về an ninh mạng

Nhất là đối với doanh nghiệp SME thường không 
đầu tư nhiều vào bảo mật dữ liệu vì vậy còn hạn chế 
trong bảo mật thông tin và quản lý rủi ro của doanh 
nghiệp. Các mối đe dọa về an mạng ngày càng phổ 
biến với mức độ ngày càng phức tạp, tinh vi. Việc 
chuyển đổi số sẽ không thể thành công nếu thiếu 
một chiến lược bảo mật mạnh mẽ, phù hợp. Đây là 
nội dung then chốt và cũng là thách thức lớn đối với 
doanh nghiệp SME để chuyển đổi số thành công và 
bền vững; là nội dung xuyên suốt, không thể tách rời 
của chuyển đổi số. Nếu vấn đề bảo mật không được 
thực hiện nghiêm túc và ngay từ các bước đầu của 
hành trình chuyển đổi số, doanh nghiệp SME dễ trở 
thành nạn nhân của tội phạm mạng, rủi ro virus xóa 
dữ liệu, phầm mềm độc hại, mã độc qua email…

Với những thách thức này, các doanh nghiệp SME 
cần phải có những giải pháp cụ thể và nỗ lực nhiều 
hơn nữa để có thể theo kịp xu thế chuyển đổi số.

4. Giải pháp đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số 
đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam 
trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0

Để quá trình chuyển đổi số của các doanh nghiệp 
SME được thực hiện một cách nhanh chóng, hiệu quả 
và bền vững, thì cần thực hiện một số giải pháp sau:
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Thứ nhất, Chính phủ cần tăng cường hỗ trợ các 
doanh nghiệp SME về vốn, công nghệ, thông tin, tư 
vấn và phát triển nguồn nhân lực trong quá trình 
chuyển đổi số. 

Các doanh nghiệp SME rất cần có sự hỗ trợ về 
vốn từ Chính phủ như các gói cho vay ưu đãi, miễn 
giảm thuế, phí… cho các chi phí triển khai chuyển 
đổi số, bao gồm chi phí xây dựng quy trình, đầu tư 
công nghệ mới, đào tạo nguồn nhân lực số, xây dựng 
hệ thống bảo mật an ninh mạng… Đặc biệt cần xây 
dựng chính sách, hành lang pháp lý chặt chẽ nhằm tạo 
môi trường cạnh tranh công bằng, lành mạnh; giúp 
các doanh nghiệp SME đủ nội lực và cơ sở pháp lý để 
yên tâm thực hiện chuyển đổi số. 

Thứ hai, nâng cao nhận thức của lãnh đạo các 
doanh nghiệp SME về chuyển đổi số.

Chuyển đổi số được thực hiện mạnh mẽ và thành 
công phụ thuộc rất nhiều vào nhận thức của đội ngũ 
lãnh đạo cấp cao của doanh nghiệp. Vì vậy, cần nâng 
cao nhận thức của lãnh đạo các doanh nghiệp SME về 
chuyển đổi số, giúp họ hiểu rõ về chuyển đổi số, kinh 
tế số… để có những quyết định, quyết sách nhanh 
chóng phù hợp với doanh nghiệp. Lãnh đạo doanh 
nghiệp cần tích cực tham gia vào các hội thảo, diễn 
đàn về chuyển đổi số để hiểu rõ hơn về xu hướng 
cũng như các điều kiện cần thiết để doanh nghiệp thực 
hiện chuyển đổi số. 

Thứ ba, tuyển dụng nguồn nhân lực số chất lượng 
cao phục vụ cho quá trình chuyển đổi số của doanh 
nghiệp

Để dẫn dắt, triển khai được chuyển đổi số, nguồn 
nhân lực số không chỉ có kiến thức và kinh nghiệm 
công nghệ mà còn phải am hiểu về kinh doanh và văn 
hóa doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong bối cảnh số hóa 
toàn cầu và Chính phủ đang nỗ lực thúc đẩy chuyển 
đổi số quốc gia, các doanh nghiệp cần nhiều nguồn 
nhân lực công nghệ số thì nhu cầu về nhân lực số chất 
lượng cao ngày càng lớn, thị trường lao động không 
đáp ứng đủ dẫn đến sự cạnh tranh khốc liệt. Nhiều 
doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa 
không tìm được người phù hợp phụ trách công nghệ 
cho doanh nghiệp, do nhiều công ty lớn có nguồn lực 
tài chính mạnh đã đưa ra mức lương hấp dẫn hơn để 
thu hút nhân lực. 

Thứ tư, chủ động tìm hiểu, đánh giá khả năng hấp 
thụ, lựa chọn các công nghệ phù hợp với lĩnh vực 
hoạt động của doanh nghiệp mình

Các doanh nghiệp SME cần đánh giá chính xác 
năng lực tài chính của mình, khả năng hấp thụ công 
nghệ, trên cơ sở đó lựa chọn các công nghệ phù hợp, 
từ đó lựa chọn đối tác cung cấp các giải pháp, công 
nghệ để thiết kế lộ trình chuyển đổi số phù hợp cho 

doanh nghiệp nhằm triển khai vận hành hiệu quả. Việc 
lựa chọn các công nghệ phù hợp để chuyển đổi số 
thành công cho mỗi doanh nghiệp SME không phải là 
việc đơn giản khi các giải pháp chuyển đổi số trên thị 
trường rất phong phú và đa dạng. Nó đòi hỏi doanh 
nghiệp phải hiểu, nắm vững công nghệ và vận hành 
thuần thục. Tránh tình trạng doanh nghiệp phải bỏ dở 
giữa chừng vì giải pháp chuyển đổi số được đưa ra 
không phù hợp với quy trình sản xuất, khó vận hành, 
không có nguồn nhân lực để đáp ứng, công nghệ đã 
lạc hậu, lỗi thời hoặc doanh nghiệp không còn tiền để 
thực hiện tiếp lộ trình chuyển đổi số. 

Thứ năm, xây dựng lộ trình chuyển đổi số phù hợp
Các doanh nghiệp SME cần xây dựng lộ trình 

chuyển đổi số phù hợp theo hướng từ đơn giản đến 
phức tạp, từ mô hình nhỏ đến mô hình lớn, từng bộ 
phận đến tổng thể, để tạo sự thích ứng dần trong 
doanh nghiệp, tránh tình trạng thay đổi đột ngột, khó 
thích nghi, làm nản lòng cán bộ công nhân viên và 
khó khăn trong quá trình thực hiện. Các doanh nghiệp 
SME cần: (1) Thống kê và phân tích năng lực hiện tại 
của mình, xem xét quy trình nào cần cải thiện và lựa 
chọn công nghệ mới thay thế phù hợp với năng lực 
tài chính của doanh nghiệp; (2) Đặt mục tiêu rõ ràng 
và thực tế, có thể chia nhỏ lộ trình để dễ dàng theo 
dõi tiến độ và mức độ đạt mục tiêu của chuyển đổi 
số nhằm có phương án điều chỉnh kịp thời; (3) Xây 
dựng văn hóa doanh nghiệp phù hợp với tình hình 
mới: Lãnh đạo hiểu rõ giá trị của chuyển đổi số, người 
lao động sẵn sàng thay đổi, học hỏi để đáp ứng yêu 
cầu của công nghệ mới.

Kết luận: Chuyển đổi số là hành trình bắt buộc 
của các doanh nghiệp SME nhằm tạo ra giá trị mới, 
lớn hơn cho khách hàng và cho chính doanh nghiệp. 
Nhờ có chuyển đổi số mà hoạt động kinh doanh của 
doanh nghiệp SME ngày càng được đẩy mạnh, tăng 
tốc với phạm vi mở rộng toàn cầu. Tuy nhiên để đạt 
được những thành tựu đó, các doanh nghiệp SME 
gặp không ít thách thức như: thiếu vốn, nguồn nhân 
lực hạn chế, tâm thế chưa sẵn sàng, rủi ro về an ninh 
mạng… Vì vậy, các doanh nghiệp SME Việt Nam 
cần phải chuẩn bị thế và lực, xây dựng mục tiêu, kế 
hoạch cũng như chiến lược chuyển đổi số một cách rõ 
ràng, sẵn sàng cho xu hướng tất yếu này.
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1. Lý luận cơ bản về quản trị doanh thu bệnh 
viện công lập

1.1. Lập, lựa chọn, quyết định kế hoạch doanh 
thu

Lập, lựa chọn, quyết định KHDT là quá trình xác 
định số dự kiến doanh thu từ hoạt động sự nghiệp 
(HĐSN), hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ 
(HĐSXDV), hoạt động tài chính (HĐTC) và hoạt 
động khác (HĐK) của BVCL, gắn với mục tiêu, 
chiến lược hoạt động, cũng như xác định các cách 
thức, phương pháp thực hiện các mục tiêu, chiến 
lược đã đề ra. Lập KHDT có vai trò quan trọng, có 
mối quan hệ nhân quả với hầu hết các kế hoạch khác 
trong quy trình QTTC, là căn cứ để lập kế hoạch 
hoạt động, kế hoạch chi phí đầu vào, kế hoạch sử 

dụng tiền và lập các báo cáo hoạt động (doanh thu, 
giá vốn…) của BVCL. Từ việc lập KHDT các nhà 
quản trị sẽ “cài đặt” một hệ thống kiểm soát nội bộ 
(KSNB) để phối hợp hoạt động giữa các cá nhân, 
bộ phận nhằm đạt được các mục tiêu kế hoạch. Lập 
KHDT trong ngắn hạn hoặc dài hạn, KHDT là cơ sở 
quan trọng để lập các kế hoạch tài chính khác.

Về căn cứ lập KHDT, tùy thuộc vào chức năng, 
nhiệm vụ, loại hình hoạt động của từng BVCL, mà 
lập KHDT của các hoạt động có thể khác nhau, 
gồm: chức năng, nhiệm vụ được giao; danh mục 
dịch vụ kỹ thuật được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 
giá dịch vụ KBCB và các yếu tố tác động từ việc 
điều chỉnh giá dịch vụ KBCB; khối lượng dịch vụ 
cung cấp đã hoàn thành năm trước; dự báo tình hình 
kinh tế - xã hội cho năm lập kế hoạch; doanh thu 
từng hoạt động năm trước; các hợp đồng tiền gửi có 
kỳ hạn; kế hoạch thanh lý, nhượng bán tài sản; dự 
kiến tỷ lệ % tăng trưởng doanh thu của từng hoạt 
động và hướng dẫn của cấp có thẩm quyền để lập 
KHDT cho từng hoạt động cụ thể.

Có nhiều phương pháp lập KHDT, như: lập 
KHDT theo khối lượng dịch vụ hoàn thành; lập 
KHDT theo chi phí phát sinh và có thể thu hồi; lập 
KHDT dựa vào quá khứ; lập KHDT không dựa vào 
quá khứ… BVCL cần xem xét, lựa chọn phương 
pháp phù hợp với mô hình hoạt động và chức năng, 
nhiệm vụ của mình để lập KHDT.

1.2. Tổ chức thực hiện, kiểm soát, điều chỉnh 
kế hoạch doanh thu

Tổ chức thực hiện KHDT là khâu quan trọng, 
được thực hiện sau khi đã hoàn thành các kế hoạch 
chi phí, kế hoạch sản xuất dịch vụ, là hiện thực hóa 
doanh thu thông qua việc cung cấp các dịch vụ, 
ký kết các hợp đồng, giao dịch thanh, quyết toán, 
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KSNB. Tổ chức thực hiện KHDT gồm: thực hiện 
các chức năng, nhiệm vụ theo kế hoạch; phân công 
chức trách, trách nhiệm cho từng cá nhân, bộ phận 
trong việc thu các dịch vụ; xây dựng các quy chế 
nội bộ về doanh thu, bao gồm: nguồn thu, mức thu, 
quy trình thực hiện thu đảm bảo an toàn và hiệu quả; 
ghi chép theo dõi chi tiết các khoản thu và xác định 
doanh thu, định kỳ lập báo cáo tài chính (BCTC) 
đối với doanh thu đã được ghi nhận, đã sử dụng và 
xác nhận doanh thu phát sinh trong kỳ, tiến hành 
kiểm tra đối chiếu với các chứng từ liên quan để 
phát hiện, xử lý kịp thời các sai sót (nếu có).

Kiểm soát, điều chỉnh KHDT là khâu trọng yếu, 
đóng vai trò then chốt trong QTDT, cũng như QTTC 
BVCL, là tổng thể các phương thức, phương pháp, 
công cụ sử dụng trong quá trình trước, trong và sau 
khi thực hiện KHDT BVCL thông qua hệ thống 
KSNB, kế toán quản trị, kiểm toán nội bộ. Việc 
kiểm soát KHDT có chức năng tăng cường quản 
lý các khoản doanh thu, thúc đẩy việc tăng doanh 
thu, tránh thất thu trong quá trình cung cấp dịch vụ. 
Kiểm soát, điều chỉnh KHDT là việc kiểm tra và 
thu thập thông tin về kết quả thực tế, so sánh với kế 
hoạch và tiến hành các biện pháp điều chỉnh, xử lý 
kịp thời nếu có phát sinh sai sót hoặc chênh lệch số 
liệu, nhằm đảm bảo cho hoạt động của BVCL đúng 
mục tiêu và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được 
giao.

Doanh thu BVCL có thể được kiểm soát, điều 
chỉnh trước, trong và sau khi lập KHDT. Trong giai 
đoạn trước khi lập KHDT, các cơ sở để lập doanh 
thu có thể được kiểm tra, rà soát, đối chiếu, so sánh 
nhằm xác định độ tin cậy của các thông tin, dữ liệu. 
Ở giai đoạn lập KHDT, cần xem xét cách tính toán, 
xác định các chỉ tiêu có đảm bảo tính đầy đủ, hợp lý 
và logic hay chưa. Trong giai đoạn thực hiện KHDT, 
kiểm soát tính chính xác của việc ghi nhận doanh 
thu. Trong giai đoạn sau khi thực hiện kế hoạch, 
doanh thu được đối chiếu, so sánh giữa số liệu thực 
tế với KHDT, phân tích các nguyên nhân dẫn đến 
tăng, giảm thực tế với KHDT. 

2. Thực trạng doanh thu và quản trị doanh 
thu tại Bệnh viện Trung ương Huế

2.1. Doanh thu tại Bệnh viện Trung ương Huế
Tổng doanh thu của BV: năm 2020 giảm 

259.085 triệu đồng (giảm 9,23%) so với năm 2019, 
năm 2021 giảm 88.486 triệu đồng (giảm 3,47%) so 
với năm 2020, so với năm 2021 thì năm 2022 tăng 
722.904 triệu đồng (tăng 29,40%) và năm 2023 tăng 
305.993 triệu đồng (tăng 9,62%) so với năm 2022.

Hình 1. Doanh thu của BV 2019 - 2023 
(Triệu đồng)

Nguồn: Báo cáo quyết toán, BCTC năm 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 của BV

2.2. Quản trị doanh thu tại Bệnh viện Trung 
ương Huế

Một là, về lập, lựa chọn, quyết định KHDT: BV 
chú trọng lập KHDT cho hoạt động KBCB thuộc 
HĐSXDV, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được 
giao, danh mục dịch vụ kỹ thuật được cấp có thẩm 
quyền phê duyệt, giá dịch vụ KBCB, doanh thu hoạt 
động KBCB năm trước, dự báo tình hình kinh tế - xã 
hội và hướng dẫn của Bộ Y tế để lập KHDT, thông 
thường việc lập KHDT năm sau so với năm trước 
tăng tương đương theo tỷ lệ tăng năm trước liền kề 
hoặc bình quân tăng các năm trước đó, BV không 
lập KHDT cho từng hoạt động, mà lập dự toán thu 
ngân sách nhà nước (NSNN) cho tổng thể các hoạt 
động theo hướng dẫn của Bộ Y tế, lập KHDT chủ 
yếu là doanh thu từ hoạt động KBCB, trong đó có 
dự kiến doanh thu từ người bệnh tham gia bảo hiểm 
y tế (BHYT). BV không vận dụng các phương pháp 
lập KHDT để lập KHDT.

Hai là, về tổ chức thực hiện, kiểm soát, điều 
chỉnh KHDT: Để thực hiện KHDT, hằng năm BV 
tiến hành ký kết hợp đồng KBCB BHYT với cơ 
quan BHXH, doanh thu từ hoạt động KBCB BHYT 
chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng doanh thu, bên 
cạnh đó doanh thu từ hoạt động KBCB theo yêu cầu 
cũng là nguồn thu đáng kể cho BV, BV có tổ chức 
bộ phận viện phí để thực hiện thu, thanh toán chi 
phí KBCB, về giá dịch vụ KBCB BHYT và không 
BHYT thực hiện theo giá quy định hoặc phê duyệt 
của Bộ Y tế, đối với giá dịch vụ KBCB theo yêu cầu 
và dịch vụ khác do BV xây dựng và quyết định ban 
hành, BV đã ứng dụng công nghệ thông tin trong 
thực hiện tạm ứng và thanh toán chi phí KBCB 
và xây dựng quy trình thực hiện thu, chi liên quan 
đến chi phí KBCB đảm bảo an toàn và hiệu quả, đã 
thực hiện ghi chép phản ánh và theo dõi chi tiết các 
khoản thu và xác định doanh thu, lập BCTC đối với 
doanh thu đã được ghi nhận, đã sử dụng và xác nhận 
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doanh thu trong kỳ theo đúng quy định của chế độ 
tài chính, tiến hành kiểm tra đối chiếu giữa sổ sách 
với các chứng từ liên quan để phát hiện, xử lý kịp 
thời các sai sót (nếu có); các khoản doanh thu từ liên 
doanh, liên kết, cho thuê tài sản, doanh thu HĐTC 
và các khoản doanh thu khác, BV căn cứ vào đề án 
đã được cấp có thẩm quyền duyệt hoặc hợp đồng đã 
ký kết để thực hiện.

BV luôn xem trọng việc kiểm soát thực hiện 
KHDT, công cụ sử dụng chủ yếu là thông qua hệ 
thống kế toán, kiểm toán nội bộ. Việc thực hiện 
tốt kiểm soát doanh thu đã góp phần thúc đẩy việc 
tăng trưởng doanh thu, tránh tình trạng thất thoát 
trong quá trình cung cấp dịch vụ, đặc biệt là dịch 
vụ KBCB. BV thường xuyên tiến hành việc kiểm 
tra và thu thập thông tin về kết quả thực tế KHDT, 
so sánh với KHDT và điều chỉnh, xử lý kịp thời các 
trường hợp phát sinh sai sót hoặc chênh lệch số liệu, 
nhằm đảm bảo hoạt động của BV đúng mục tiêu 
đã định và là cơ sở để ra các quyết định trong thực 
hiện KHDT, như: điều chỉnh giá các dịch vụ, tăng 
cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tạm ứng, 
thanh toán chi phí KBCB... BV đã phân chia trách 
nhiệm, quyền hạn, nhiệm vụ cho từng cá nhân, bộ 
phận trong việc tổ chức thực hiện KHDT, định kỳ 
tiến hành đối chiếu doanh thu đã thực hiện với số 
tiền đã thu được, số còn phải thu.

BV chưa xây dựng các quy trình nội bộ để kiểm 
soát doanh thu chặt chẽ hơn, việc kiểm soát doanh 
thu chủ yếu dựa vào hệ thống kế toán. BV không 
thực hiện kiêm nhiệm trong quy trình tổ chức thực 
hiện KHDT và đối chiếu, kiểm tra thường xuyên và 
xử lý các sai sót kịp thời (nếu có).

Hình 2. Tình hình thực hiện KHDT của BV  
2019 - 2023 (Triệu đồng)

Nguồn: Dự toán và BCTC năm 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 của BV

Thực hiện KHDT của BV: năm 2019 bằng 
112,78% (tăng 12,78%% so với kế hoạch), năm 
2020 bằng 95,88% (giảm 4,12% so với kế hoạch), 
năm 2021 bằng 92,73% (giảm 7,27% so với kế 
hoạch), năm 2022 bằng 115,07% (tăng 15,07% so 
với kế hoạch) và năm 2023 bằng 122,64% (tăng 
22,64% so với kế hoạch).

3. Đánh giá thực trạng quản trị doanh thu tại 
Bệnh viện Trung ương Huế

3.1. Kết quả đạt được
Một là, về lập, lựa chọn, quyết định KHDT: hằng 

năm trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Y tế, BV tiến hành 
lập KHDT ngắn hạn và trung hạn, KHDT được thể 
hiện thông qua việc lập dự toán thu chi NSNN hằng 
năm và phương án tự chủ tài chính, KHDT đã khái 
quát được những nội dung cơ bản về KHDT. Nhìn 
chung KHDT đã được BV thực hiện đầy đủ, đảm 
bảo theo đúng yêu cầu của Bộ Y tế, đối với các chỉ 
tiêu KHDT trung hạn khi có phát sinh các yếu tố 
làm tăng, giảm doanh thu BV cũng đã kịp thời điều 
chỉnh, bổ sung phù hợp tại mỗi thời kỳ để việc lập 
KHDT sát với thực tế cũng như đảm bảo tính pháp 
lý đối với KHDT đã được lập, qua đó làm căn cứ 
quan trọng trong việc quản lý, kiểm tra, kiểm soát, 
phân tích KHDT.

Hai là, về tổ chức thực hiện, kiểm soát, điều 
chỉnh KHDT: BV đã xây dựng Quy chế chi tiêu 
nội bộ, các quy chế nội bộ khác gắn với chức năng, 
nhiệm vụ của BV và của từng khoa, phòng, bộ phận 
để đảm bảo tính hiệu quả và tiết kiệm các nguồn 
lực tài chính, từ đó góp phần nâng cao chất lượng 
KBCB. Doanh thu được BV thực hiện đúng quy 
định của Bộ Y tế hoặc của cấp có thẩm quyền, doanh 
thu được quản lý một cách chặt chẽ, thu đúng, thu 
đủ và đảm bảo theo quy định, không để xảy ra tình 
trạng làm thất thoát doanh thu. Doanh thu của BV 
chủ yếu là từ hoạt động KBCB, doanh thu năm sau 
luôn cao hơn năm trước (trừ năm xảy ra dịch bệnh 
COVID-19), các báo cáo doanh thu hằng tháng, 
quý, năm BV thực hiện đầy đủ và kịp thời, doanh 
thu luôn được kiểm tra, đối chiếu và kiểm soát lẫn 
nhau giữa các bộ phận, khoa, phòng.

3.2. Hạn chế và bất cập
Một là, về lập, lựa chọn, quyết định KHDT: BV 

chưa quan tâm đúng mức, còn mang nặng tính quản 
lý tài chính là chủ yếu và đôi khi còn mang tính hình 
thức. BV chỉ lập KHDT ngắn hạn và trung hạn, 
chưa thực hiện lập KHDT dài hạn, chưa thật sự có 
sự gắn kết giữa mục tiêu, chiến lược, kế hoạch hoạt 
động với KHDT, hay nói cách khác chưa gắn kết 
được giữa quản trị hoạt động với QTTC nói chung 
và lập KHDT nói riêng. Việc lập KHDT còn mang 
tính chủ quan, dự kiến của bộ phận tài chính. BV 
chưa xây dựng chiến lược QTDT, trong đó có khâu 
lập KHDT dẫn đến việc lập KHDT còn chưa đảm 
bảo tính thống nhất, khoa học và logic. BV chưa 
tiến hành lập KHDT cho từng hoạt động; không vận 
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dụng các phương pháp lập KHDT để lập KHDT; 
BV không lập kế hoạch sử dụng vốn bằng tiền nhàn 
rỗi đối với các quỹ của BV gửi không kỳ hạn tại 
ngân hàng thương mại (NHTM), kho bạc để gửi tiền 
có kỳ hạn tại NHTM.

Hai là, về tổ chức thực hiện, kiểm soát, điều chỉnh 
KHDT: BV chưa xây dựng các quy chế nội bộ để 
kiểm soát doanh thu chặt chẽ, việc kiểm soát doanh 
thu chủ yếu dựa vào hệ thống kế toán; còn xảy ra 
tình trạng tại ngày 31/12 hằng năm các trường hợp 
người bệnh đã kết thúc đợt điều trị nhưng chưa thực 
hiện thanh toán chi phí KBCB kịp thời để làm căn 
cứ ghi nhận doanh thu trong kỳ; doanh thu HĐTC 
còn hạn chế so với nguồn lực vốn bằng tiền hiện 
có, do chưa thực hiện tiền gửi có kỳ hạn (đầu tư tài 
chính) tại NHTM đối với các khoản tiền nhàn rỗi 
(số dư các quỹ chưa có kế hoạch sử dụng trong ngắn 
hạn) để tăng doanh thu HĐTC.

4. Giải pháp hoàn thiện quản trị doanh thu tại 
Bệnh viện Trung ương Huế

4.1. Giải pháp về lập, lựa chọn, quyết định 
quản trị doanh thu

Trong QTDT, BV cần lập KHDT cho từng hoạt 
động. Có nhiều phương pháp lập KHDT, tuy nhiên 
BV có thể vận dụng phương pháp lập KHDT theo 
khối lượng dịch vụ hoàn thành để thực hiện, theo 
đó lập KHDT tương ứng với phần công việc hoàn 
thành của dịch vụ (hay gọi là xác định doanh thu 
theo tỷ lệ hoàn thành). Theo phương pháp này, việc 
lập KHDT được xây dựng tương ứng với khối lượng 
dịch vụ đã cung cấp trong cùng kỳ báo cáo. Lập 
KHDT theo khối lượng dịch vụ hoàn thành cung 
cấp thông tin hữu ích về kết quả hoạt động trong kỳ. 
KHDT được xây dựng cho từng hoạt động trên cơ 
sở kế hoạch hoạt động, giá dịch vụ và tỷ lệ % khối 
lượng dịch vụ hoàn thành, lập KHDT được xác định 
như sau:

KHDT đối với 
từng dịch vụ =

Khối lượng dịch 
vụ cung ứng 
hoàn thành

× Giá của từng 
dịch vụ ×

Tỷ lệ % khối 
lượng dịch vụ 
hoàn thành

Khi lập KHDT, BV cần căn cứ vào: kế hoạch 
hoạt động; danh mục dịch vụ kỹ thuật được cấp có 
thẩm quyền phê duyệt (bao gồm số danh mục dự 
kiến phê duyệt bổ sung trong năm kế hoạch); cơ chế 
(dự kiến) giá dịch vụ KBCB do cấp có thẩm quyền 
ban hành; khối lượng dịch vụ cung cấp hoàn thành 
năm trước; dự báo tình hình kinh tế - xã hội cho 
năm lập kế hoạch; doanh thu từng hoạt động năm 
trước; dự kiến tỷ lệ % tăng trưởng doanh thu các 
hoạt động… để lập KHDT cho từng hoạt động cụ 

thể. Riêng đối với kế hoạch tiền gửi có kỳ hạn tại 
NHTM phải phù hợp với kế hoạch các quỹ của BV.

4.2. Giải pháp về tổ chức thực hiện, kiểm soát, 
điều chỉnh KHDT

Tổ chức thực hiện KHDT là tổ chức thực hiện kế 
hoạch HĐSXDV, HĐTC và HĐK để đạt được các 
mục tiêu hiệu quả hoạt động, trong đó có các mục 
tiêu về kết quả tài chính, cũng như các kết quả thực 
hiện chức năng, nhiệm vụ của BV.

Trong QTDT, các quyết định đưa ra không chỉ 
là vấn đề của doanh thu, mà có liên quan đến cả 
chi phí. Do vậy, trong QTDT BV cần phải kết hợp 
xem xét đồng thời hai nhóm chỉ tiêu này trước khi 
ra quyết định để đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa 
doanh thu và chi phí. BV cần hoàn thiện phân loại 
doanh thu các hoạt động, trong đó chú trọng doanh 
thu từ HĐSXDV, HĐTC và HĐK nhằm phản ánh 
đúng bản chất của doanh thu, từ đó định hướng khai 
thác, phát triển đa dạng hóa các khoản doanh thu và 
là căn cứ QTDT minh bạch, hiệu quả, cụ thể:

Một là, đối với HĐSXDV: hoạt động KBCB gắn 
liền với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ cơ bản 
của BV, chính vì vậy mà doanh thu từ việc cung cấp 
dịch vụ KBCB chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng 
doanh thu của BV. Do vậy, để tăng cường, mở rộng 
và quản trị tốt doanh thu từ hoạt động này, BV phải 
không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ KBCB, 
phát triển kỹ thuật cao, kỹ thuật mới, kỹ thuật khó 
và nâng cao chất lượng tinh thần, thái độ phục vụ 
của người lao động đối với người bệnh, người nhà 
người bệnh, như thực hiện tốt quy định về quy tắc 
ứng xử và 12 điều y đức của người làm công tác y 
tế. BV tiếp tục rút ngắn thời gian chờ đợi trong thực 
hiện các thủ tục hành chính, khám bệnh, thực hiện 
các kỹ thuật (chụp Xquang, siêu âm…) và đặc biệt 
là rút ngắn ngày điều trị bình quân để tạo niềm tin 
hơn nữa cho người bệnh từ đó thu hút người bệnh 
đến KBCB nhằm đảm bảo ổn định, tăng cường và 
mở rộng doanh thu HĐSXDV trong thời gian tới.

BV cần xây dựng quy trình tiếp đón và thanh toán 
chi phí KBCB, trong đó quy định cụ thể: trình tự thủ 
tục hành chính; chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn 
của từng cá nhân, bộ phận trong việc thực hiện việc 
thu, nộp tạm ứng, chi trả tạm ứng chi phí KBCB; 
lập các bảng kê thu, chi tạm ứng và doanh thu hàng 
ngày về KBCB; kiểm tra, đối chiếu thu, chi tạm 
ứng chi phí KBCB giữa các bộ phận; thủ tục kiểm 
soát chi phí KBCB khi thực hiện thanh toán; chế độ 
lập báo cáo doanh thu KBCB; quy định về lưu trữ 
chứng từ thanh toán chi phí KBCB…
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BV cần hoàn thiện phương thức tạm ứng, thanh 
toán chi phí KBCB không dùng tiền qua NHTM 
(online hoặc offline) để giảm thiểu thời gian, chi phí, 
tạo sự tiện ích cho người bệnh và đảm bảo an toàn 
trong quản lý doanh thu.

BV cần xây dựng và hoàn thiện ĐMKT dịch vụ 
KBCB theo yêu cầu làm căn cứ ban hành giá dịch 
vụ KBCB theo yêu cầu áp dụng tại BV, theo nguyên 
tắc định giá KBCB, cụ thể: bù đắp chi phí thực hiện 
KBCB; kết hợp hài hòa quyền và lợi ích hợp pháp 
của BV và người bệnh; quan hệ cung cầu của dịch 
vụ KBCB, khả năng chi trả của người bệnh, theo đó, 
giá dịch vụ KBCB theo yêu cầu bao gồm 4 cấu phần 
chi phí, sau: (1) Chi phí nhân công: được kết cấu vào 
giá dịch vụ KBCB theo yêu cầu theo mức chi trả tiền 
công cho người lao động. Giám đốc BV quyết định 
mức chi trả tiền công cụ thể tương ứng với công việc 
thực hiện theo QCCTNB hoặc theo phương pháp so 
sánh để xác định đơn giá tiền công lao động; (2) Chi 
phí trực tiếp: các chi phí phát sinh trong quá trình 
thực hiện dịch vụ KBCB và chi phí phát sinh tại 
khoa, phòng thực hiện dịch vụ KBCB đó được tính 
vào chi phí trực tiếp, gồm: chi phí thuốc, hóa chất, 
máu, chế phẩm máu và chi phí trực tiếp khác; (3) 
Chi phí khấu hao tài sản cố định; và (4) Chi phí quản 
lý là chi phí quản lý gián tiếp phục vụ để thực hiện 
dịch vụ KBCB và chi phí cho các hoạt động dùng 
chung, gồm: chi phí duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa 
tài sản cố định; mua sắm thiết bị, vật tư, văn phòng 
phẩm phục vụ cho bộ phận quản lý, gián tiếp và các 
hoạt động chung của BV; chi phí dự phòng rủi ro; 
chi phí lãi tiền vay và chi phí quản lý khác.

BV cần thực hiện thanh toán chi phí KBCB và 
ghi nhận doanh thu trong năm báo cáo đối với các 
trường hợp đã hoàn thành đợt điều trị trước ngày 
01/01 hằng năm để ghi nhận và phản ánh đúng 
doanh thu đã thực hiện.

Hai là, đối với HĐTC: doanh thu gồm: lãi tiền 
gửi tại NHTM, kho bạc; lãi đầu tư trái phiếu, tín 
phiếu; lãi chênh lệch tỷ giá và doanh thu tài chính 
khác. Riêng đối với tiền gửi có kỳ hạn tại NHTM, 
BV cần tổ chức thực hiện, kiểm soát, điều chỉnh kế 
hoạch đầu tư tài chính tốt để bảo toàn vốn và tăng 
doanh thu HĐTC trong thời gian tới. Thực hiện kế 
hoạch tiền gửi có kỳ hạn phải phù hợp với kế hoạch 
sử dụng các quỹ.

Ba là, đối với HĐK: gồm: thu nhập từ hoạt động 
xử lý tài sản, như: thanh lý, nhượng bán tài sản; thu 
tiền phạt do nhà cung cấp vi phạm hợp đồng; thu 
được các khoản nợ khó đòi đã xử lý xóa sổ theo 

quyết định của cơ quan có thẩm quyền; các khoản 
thuế được NSNN hoàn lại; các khoản tiền do bên 
thứ ba (bảo hiểm, tiền đền bù…) bồi thường cho BV 
và các khoản thu nhập khác.

Các khoản doanh thu phải được tổ chức thu 
đúng, thu đủ theo quy định về mức thu của cấp có 
thẩm quyền. Các khoản doanh thu từ liên doanh, 
liên kết, cho thuê tài sản công, HĐTC và doanh thu 
khác phải căn cứ vào đề án, phương án đã được cấp 
có thẩm quyền duyệt hoặc hợp đồng đã ký để thực 
hiện thu và nộp đầy đủ, kịp thời.

Để kiểm soát, điều chỉnh KHDT, BV cần xây 
dựng hệ thống KSNB phù hợp với đặc điểm hoạt 
động và có hiệu lực, để đảm bảo KHDT được xây 
dựng phù hợp với mục tiêu hoạt động và tổ chức 
thực hiện theo đúng tiến độ đã đề ra. Lưu ý, các 
quy trình KSNB phải được tổ chức phù hợp, nhất 
quán giữa các thời kỳ, theo hướng dễ hiểu, dễ làm, 
dễ kiểm tra và có độ tin cậy. Bên cạnh đó, BV cần 
phối hợp kiểm soát phòng ngừa và phát hiện rủi ro 
trong quá trình thực hiện quy trình KSNB. Các hoạt 
động kiểm soát doanh thu phải đảm bảo công khai, 
minh bạch, phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn 
và phân chia trách nhiệm, quyền hạn phù hợp với 
từng cá nhân, bộ phận. BV không nên bố trí kiêm 
nhiệm trong quy trình tổ chức thực hiện KHDT để 
tránh các rủi ro phát sinh trong thực hiện KHDT. 
BV phải đối chiếu, kiểm tra trước, trong và sau khi 
thực hiện KHDT để phát hiện, xử lý các sai sót kịp 
thời (nếu có).

Kết luận
QTDT giúp nhà quản trị BV quản lý chặt chẽ 

các khoản doanh thu phát sinh trong quá trình hoạt 
động và không ngừng sử dụng các biện pháp thiết 
lập sự cân bằng giữa doanh thu và chi phí để đảm 
bảo doanh thu phải được ghi nhận phù hợp với chi 
phí đã bỏ ra. Thông qua QTDT giúp cho nhà quản 
trị BV xây dựng và ban hành các chính sách phù hợp 
và minh bạch, để từ đó khuyến khích người lao động 
thực hiện các biện pháp để đảm bảo thu đúng, thu đủ 
khi thực hiện KHDT, góp phần tăng cường hiệu quả 
QTDT tại BV trong thời gian tới.
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1. Giới thiệu
Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, chuỗi cung 

ứng đóng vai trò quan trọng, thúc đẩy hoạt động sản 
xuất, phân phối và nâng cao hiệu quả cạnh tranh của 
doanh nghiệp. Sử dụng SCF không chỉ cung cấp các 
công cụ hỗ trợ tài chính hiệu quả mà còn giúp tạo ra 
một hệ sinh thái chuỗi cung ứng bền vững hơn. Tại Việt 
Nam, mặc dù SCF đã bắt đầu được áp dụng nhưng vẫn 
còn nhiều rào cản về nhận thức, khả năng tiếp cận và 
hiệu quả triển khai trong các ngành công nghiệp. Các 
nghiên cứu trước đây chủ yếu tập trung vào khía cạnh lý 
thuyết hoặc các thị trường phát triển. Trong khi đó, các 
nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam vẫn còn hạn chế. 

Điều này đặt ra một nhu cầu cấp thiết để hiểu rõ hơn về 
tiềm năng, thách thức và cách thức triển khai SCF một 
cách hiệu quả trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam. Việc 
nghiên cứu sâu hơn về vai trò của SCF không chỉ giúp 
doanh nghiệp tối ưu hóa vốn lưu động, mà còn cung cấp 
những bài học kinh nghiệm quan trọng trong việc xây 
dựng chuỗi cung ứng bền vững và hiệu quả.

2. Vai trò của tài trợ chuỗi cung ứng đối với 
doanh nghiệp

Tài trợ chuỗi cung ứng là công cụ tài chính hiện đại, 
đóng vai trò như cầu nối giữa các doanh nghiệp với các 
tổ chức tài chính nhằm tối ưu hóa dòng tiền trong lưu 
thông. Trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều biến động, 
SCF đã chứng minh tầm quan trọng vượt trội trong việc 
nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, điều này có ý 
nghĩa quan trọng đối với quốc gia đang phát triển như 
Việt Nam. SCF giúp doanh nghiệp giải phóng vốn lưu 
động bằng cách rút ngắn thời gian thu hồi công nợ. Điều 
này đặc biệt quan trọng đối với các doanh nghiệp sản 
xuất, thương mại cần vốn lưu động để duy trì sản xuất 
hoặc mua hàng hóa. Ngoài ra, dòng tiền được cải thiện 
giúp doanh nghiệp tăng khả năng thanh toán các khoản 
nợ ngắn hạn như lương nhân viên, tiền thuê mặt bằng 
hoặc các khoản chi phí sản xuất khác. 

Bên cạnh đó, SCF thường có lãi suất thấp hơn so 
với các khoản vay truyền thống nhờ vào việc sử dụng 
giá trị hóa đơn hoặc các tài sản tương đương làm bảo 
đảm,  giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, giảm áp lực 
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* Trường đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên; email: nthang@ictu.edu.vn

Supply Chain Finance (SCF) is considered one 
of the potential effective solutions, not only helping 
businesses solve the problem of working capital but also 
contributing to improving the transparency and stability 
of the supply chain. However, the implementation of 
SCF in Vietnam still faces many challenges due to 
the lack of a suitable legal framework, the limitations 
of the financial capacity of businesses and the lack of 
close cooperation between parties participating in the 
supply chain. Therefore, the objective of the study is to 
analyze the role of SCF in optimizing working capital for 
Vietnamese businesses; Evaluate the factors affecting 
the effectiveness of SCF implementation, including 
internal factors of the business and economic and 
political environmental factors. From there, propose 
specific solutions to improve the effectiveness of SCF 
application in Vietnamese businesses in the context of 
globalization.

• Key words: supply chain finance, working capital, 
invoice discounting, purchase order finance, inventory 
finance.

Tài trợ chuỗi cung ứng (Supply Chain Finance - SCF) được đánh giá là một trong những giải pháp tiềm năng hiệu 
quả, không chỉ giúp doanh nghiệp giải quyết bài toán vốn lưu động mà còn góp phần nâng cao sự minh bạch và 
sự ổn định của chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, việc triển khai SCF tại Việt Nam vẫn còn gặp nhiều thách thức do thiếu 
khung pháp lý phù hợp, sự hạn chế về năng lực tài chính của doanh nghiệp và mức độ hợp tác chưa chặt chẽ giữa 
các bên tham gia chuỗi cung ứng. Vì vậy, mục tiêu của nghiên cứu nhằm phân tích vai trò của SCF trong việc tối 
ưu hóa vốn lưu động cho doanh nghiệp Việt Nam; Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả triển khai SCF, bao 
gồm các yếu tố nội tại của doanh nghiệp và các yếu tố môi trường kinh tế, chính trị. Từ đó, đề xuất các giải pháp 
cụ thể nhằm cải thiện hiệu quả ứng dụng SCF tại các doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa.
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tài chính khi doanh nghiệp không cần thế chấp tài sản cố 
định. Việc có dòng vốn ổn định từ SCF cho phép doanh 
nghiệp đầu tư vào các công nghệ tiên tiến, mở rộng quy 
mô sản xuất, cải tiến hoặc giảm giá thành sản phẩm, góp 
phần tăng cường khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp 
trên thị trường.

Mặt khác, SCF còn hỗ trợ cung cấp các giải pháp 
quản lý tài chính toàn diện, giúp doanh nghiệp kiểm 
soát tốt hơn các khoản phải thu và phải trả. Nhờ SCF, cả 
nhà cung cấp lẫn người mua hàng đều được hưởng lợi 
thông qua cơ chế thanh toán nhanh chóng và minh bạch. 
Có thể nói, một trong những rủi ro lớn nhất của chuỗi 
cung ứng là sự gián đoạn do vỡ nợ hoặc thiếu vốn ở một 
khâu nào đó. SCF giúp giảm thiểu rủi ro này bằng cách 
cung cấp nguồn vốn linh hoạt và ổn định cho tất cả các 
bên trong chuỗi cung ứng. SCF cho phép doanh nghiệp 
nhanh chóng huy động vốn khi cần thiết, giúp họ tận 
dụng các cơ hội kinh doanh mới hoặc đối phó với các 
cú sốc thị trường. SCF đặc biệt hữu ích với các doanh 
nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) - nhóm đối tượng thường 
gặp khó khăn trong việc tiếp cận vốn vay truyền thống. 
SCF giúp họ giảm gánh nặng tài chính, đồng thời tăng 
cơ hội phát triển kinh doanh. Như vậy, SCF không chỉ là 
công cụ tài chính mà còn là chiến lược quan trọng trong 
phát triển kinh doanh bền vững. Từ cải thiện dòng tiền, 
giảm chi phí tài chính đến nâng cao hiệu quả quản lý và 
tăng tính cạnh tranh, SCF mang lại những lợi ích vượt 
trội cho doanh nghiệp. Với việc tích hợp công nghệ số, 
SCF hứa hẹn sẽ trở thành giải pháp hữu ích, giúp doanh 
nghiệp tại Việt Nam vượt qua thách thức để nỗ lực phát 
triển trong môi trường kinh tế toàn cầu đầy biến động.

3. Thực trạng và các hình thức tài trợ chuỗi cung 
ứng tại các doanh nghiệp Việt Nam 

3.1. Thực trạng tài trợ chuỗi cung ứng tại các 
doanh nghiệp Việt Nam

Tài trợ chuỗi cung ứng (SCF) tại Việt Nam hiện 
đang phát triển nhưng còn ở quy mô khá hạn chế, đặc 
biệt là trong nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo các 
nghiên cứu từ các tổ chức tài chính, chỉ khoảng 10-15% 
doanh nghiệp Việt Nam áp dụng mô hình SCF. Đây là 
con số thấp so với tiềm năng của thị trường. Các doanh 
nghiệp áp dụng SCF chủ yếu là những doanh nghiệp 
lớn, có chuỗi cung ứng rộng và ổn định như các công 
ty trong lĩnh vực sản xuất, phân phối và bán lẻ. Những 
công ty này thường có khả năng tiếp cận vốn tài chính 
tốt hơn, đồng thời cũng có nhu cầu cấp bách về việc tối 
ưu hóa dòng tiền và tài chính, nhất là trong các giai đoạn 
cần đảm bảo cung cấp hàng hóa liên tục. Tuy nhiên, 
các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) vẫn gặp khó khăn 
trong việc áp dụng SCF do thiếu điều kiện tài chính và 
cơ sở hạ tầng phù hợp. Điều này phản ánh sự hạn chế 
trong việc triển khai tài trợ chuỗi cung ứng tại Việt Nam 
cũng như cần có những cải cách trong chính sách và 
hệ thống ngân hàng để tăng cường sự tham gia của các 

doanh nghiệp nhỏ và vừa vào mô hình tài trợ này.
Phần lớn các doanh nghiệp Việt Nam áp dụng chủ 

yếu hai hình thức tài trợ chuỗi cung ứng: khoản vay hàng 
tồn kho và dòng tín dụng luân chuyển. Việc áp dụng hai 
hình thức tài trợ chuỗi cung ứng - khoản vay hàng tồn 
kho và dòng tín dụng luân chuyển đã mang lại nhiều lợi 
ích quan trọng cho các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt 
là đối với các doanh nghiệp sản xuất. Khoản vay hàng 
tồn kho cho phép doanh nghiệp vay vốn dựa trên giá trị 
hàng tồn kho, từ đó giảm thiểu chi phí tài chính khi cần 
vốn nhanh chóng cho việc mở rộng hoặc tăng trưởng. 
Đồng thời, dòng tín dụng luân chuyển giúp duy trì một 
nguồn tín dụng ổn định, hỗ trợ thanh toán nợ và tái cấp 
vốn mà không phải xin vay mới. Các doanh nghiệp lớn 
như Vinamilk, Masan Group đã áp dụng thành công hai 
hình thức tài trợ này. Tại Vinamilk, với mạng lưới chuỗi 
cung ứng rộng lớn, sử dụng dòng tín dụng luân chuyển 
để duy trì sản xuất ổn định và tạo mối quan hệ hợp tác 
lâu dài với các nhà cung cấp, giảm thiểu rủi ro gián 
đoạn chuỗi cung ứng và nâng cao khả năng cạnh tranh. 
Masan Group cũng đã áp dụng khoản vay hàng tồn kho 
để mở rộng quy mô và duy trì hoạt động ổn định, đồng 
thời giảm chi phí tài chính và tối ưu hóa quy trình quản 
lý chuỗi cung ứng. Thành công của các doanh nghiệp 
này có thể được đánh giá qua các tiêu chí như tối ưu hóa 
vốn lưu động, cải thiện khả năng thanh toán và giảm rủi 
ro tài chính, từ đó tăng cường khả năng cạnh tranh trên 
thị trường. SCF giúp doanh nghiệp duy trì sự ổn định tài 
chính, cải thiện dòng tiền và phát triển bền vững trong 
bối cảnh toàn cầu hóa.

Mặc dù tài trợ chuỗi cung ứng (SCF) đã chứng minh 
được hiệu quả trong việc tối ưu hóa vốn lưu động và cải 
thiện khả năng thanh toán cho các doanh nghiệp lớn, 
nhưng các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam lại 
gặp không ít khó khăn trong việc tiếp cận các dịch vụ 
này. Một trong những lý do chính là các doanh nghiệp 
nhỏ thường thiếu nền tảng tài chính vững mạnh hoặc 
không đủ điều kiện để hợp tác với các ngân hàng lớn, 
khiến họ không thể tiếp cận các giải pháp tài chính hiện 
đại như SCF. Chẳng hạn, tại các doanh nghiệp nhỏ trong 
ngành chế biến nông sản thường không có đủ tài sản 
thế chấp để vay vốn từ các ngân hàng lớn, điều này hạn 
chế khả năng tiếp cận các dịch vụ SCF. Hơn nữa, những 
doanh nghiệp này cũng thiếu các mối quan hệ dài hạn 
với các tổ chức tài chính lớn nên không thể tận dụng 
được những lợi ích từ các công cụ tài chính này. Do vậy, 
cần có các chính sách hỗ trợ như giảm yêu cầu về tài sản 
thế chấp, cung cấp các gói tín dụng linh hoạt và hỗ trợ 
các chương trình đào tạo về SCF cho các doanh nghiệp 
vừa và nhỏ. Việc này sẽ giúp doanh nghiệp nhỏ dễ dàng 
tiếp cận các công cụ tài chính hiện đại, qua đó nâng cao 
khả năng cạnh tranh và thúc đẩy sự phát triển bền vững.

3.2. Các hình thức tài trợ chuỗi cung ứng phổ biến 
tại Việt Nam
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Tài trợ chuỗi cung ứng đang dần trở thành một giải 
pháp quan trọng giúp các doanh nghiệp Việt Nam tối ưu 
hóa vốn lưu động trong bối cảnh toàn cầu hóa. Và có 
các hình thức sau: 

Chiết khấu hóa đơn (Invoice Discounting) là một hình 
thức tài trợ chuỗi cung ứng phổ biến, cho phép doanh 
nghiệp nhận tiền ứng trước từ các hóa đơn chưa đến hạn. 
Doanh nghiệp bán hóa đơn cho tổ chức tài chính, giúp họ 
tiếp cận nguồn tiền mặt gắn liền với hóa đơn chưa thanh 
toán. Hình thức này giúp cải thiện dòng tiền mà không 
cần vay vốn truyền thống. Các tổ chức tài chính có thể 
cung cấp lựa chọn chiết khấu hóa đơn tiết lộ (đối tác biết 
về sự tham gia của tổ chức tài chính) hoặc không tiết lộ 
(đảm bảo tính bảo mật cao). Mặc dù giúp giảm áp lực 
quản lý tín dụng và làm sạch bảng cân đối kế toán, chiết 
khấu hóa đơn cũng yêu cầu doanh nghiệp tiết lộ thông tin 
chi tiết về sổ cái bán hàng, điều này có thể gây rủi ro cho 
quản lý tín dụng. Hình thức này còn có chi phí cao và thủ 
tục phức tạp, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp vừa và 
nhỏ. Các doanh nghiệp cũng cần cân nhắc giữa hai mô 
hình tài trợ truy đòi (tổ chức tài chính yêu cầu bồi hoàn 
nếu khách hàng không thanh toán) và miễn truy đòi (tổ 
chức tài chính chịu rủi ro).

Tài trợ đơn đặt hàng (Purchase Order Financing) là 
giải pháp tài chính giúp doanh nghiệp xuất khẩu, đặc 
biệt trong ngành dệt may và da giày đảm bảo nguồn vốn 
để thực hiện các đơn hàng lớn. Hình thức này cho phép 
doanh nghiệp nhận ứng trước tiền từ công ty tài chính 
mà không cần thế chấp tài sản cố định. Doanh nghiệp có 
thể duy trì mối quan hệ tốt với nhà cung cấp nhờ thanh 
toán đúng hạn và thực hiện các đơn hàng lớn mà không 
lo thiếu vốn lưu động. Quy trình này cần sự tương tác 
của bốn bên: doanh nghiệp, khách hàng, nhà cung cấp 
và công ty tài chính. Công ty tài chính sẽ kiểm tra tín 
nhiệm và ứng trước 70-100% giá trị đơn hàng cho nhà 
cung cấp. Sau khi giao hàng và thanh toán, công ty tài 
chính sẽ thu phí và hoàn vốn cho nhà cung cấp. Tuy 
nhiên, hạn chế của hình thức này là chi phí cao, yêu cầu 
tín nhiệm từ các bên và thủ tục phê duyệt phức tạp, có 
thể gây trở ngại khi doanh nghiệp cần vốn gấp. Doanh 
nghiệp cần chọn đối tác tài chính đáng tin cậy để tối ưu 
hóa quy trình.

Tài trợ hàng tồn kho (Inventory Financing) là hình 
thức tín dụng ngắn hạn mà doanh nghiệp vay vốn để 
mua sản phẩm, sử dụng hàng tồn kho làm tài sản thế 
chấp. Hình thức này rất hữu ích cho các doanh nghiệp 
vừa và nhỏ, giúp duy trì dòng tiền ổn định và đáp ứng 
nhu cầu khách hàng mà không cần thế chấp tài sản cá 
nhân. Ưu điểm lớn nhất của hình thức này là giúp doanh 
nghiệp dễ dàng tiếp cận vốn mà không cần lịch sử tín 
dụng lâu dài. Tài trợ hàng tồn kho còn giúp duy trì hoạt 
động sản xuất và bán hàng liên tục, đồng thời cấp tín 
dụng linh hoạt và nhanh chóng. Tuy nhiên, hình thức 
này có chi phí vay cao nên sẽ hạn chế áp dụng đối với 
doanh nghiệp khó khăn về tài chính và rủi ro nợ xấu nếu 

hàng tồn kho không bán được. Doanh nghiệp cần đánh 
giá kỹ chi phí, rủi ro và khả năng trả nợ, đồng thời xây 
dựng mối quan hệ tín dụng vững chắc và quản lý hàng 
tồn kho hiệu quả.

4. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả triển khai 
hoạt động tài trợ chuỗi cung ứng

Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả triển khai tài trợ 
chuỗi cung ứng (SCF) bao gồm các yếu tố nội tại của 
doanh nghiệp và các yếu tố thuộc môi trường kinh tế, 
chính trị, cùng những điều kiện đặc thù của từng ngành. 

Các yếu tố nội tại của doanh nghiệp đóng vai trò 
quan trọng trong việc triển khai tài trợ chuỗi cung ứng 
(SCF). Trong đó, năng lực tài chính được coi là yếu 
tố then chốt, giúp doanh nghiệp có thể tiếp cận SCF 
hiệu quả. Doanh nghiệp lớn với nguồn tài chính mạnh 
thường dễ dàng tham gia, trong khi các doanh nghiệp 
nhỏ và vừa (SMEs) thường gặp khó khăn do hạn chế 
về tài sản thế chấp và tín nhiệm tín dụng. Việc nâng cao 
năng lực tài chính thông qua quản lý dòng tiền hiệu quả 
và huy động vốn từ nhiều nguồn là cần thiết. Năng lực 
quản trị chuỗi cung ứng cũng ảnh hưởng lớn đến hiệu 
quả SCF, với các doanh nghiệp biết tích hợp thông tin 
và duy trì mối quan hệ tốt với nhà cung cấp, khách hàng 
sẽ tối ưu hóa dòng tiền và giảm thiểu rủi ro. 

Bên cạnh đó, các yếu tố thuộc môi trường kinh tế 
đóng vai trò quan trọng trong việc triển khai tài trợ chuỗi 
cung ứng cho doanh nghiệp. Ổn định kinh tế vĩ mô là 
yếu tố tiên quyết giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn tài 
trợ với chi phí hợp lý. Khi nền kinh tế có lãi suất thấp 
và tỷ giá ổn định, chi phí vốn vay giảm sẽ tạo điều kiện 
thuận lợi cho việc sử dụng SCF để tối ưu hóa dòng vốn 
lưu động. Mức độ phát triển hệ thống tài chính cũng 
ảnh hưởng lớn đến hiệu quả SCF. Các nền kinh tế có hệ 
thống ngân hàng phát triển, các sản phẩm tài chính đa 
dạng và công cụ tài chính hiện đại giúp doanh nghiệp 
dễ dàng tiếp cận các chương trình SCF. Ngoài ra, cạnh 
tranh và sự chuyển đổi ngành trong chuỗi cung ứng toàn 
cầu cũng giúp thúc đẩy doanh nghiệp tìm cách tối ưu 
hóa chi phí và hiệu quả tài chính. Sự chuyển đổi trong 
cấu trúc ngành như xu hướng thương mại điện tử và 
giao dịch trực tuyến cũng tạo ra áp lực và cơ hội để các 
doanh nghiệp áp dụng SCF, qua đó nâng cao năng lực 
cạnh tranh trong môi trường toàn cầu hóa để thích ứng 
với bối cảnh chuyển đổi số.

Ngoài ra, các yếu tố thuộc môi trường chính trị cũng 
ảnh hưởng trực tiếp đến việc triển khai tài trợ chuỗi cung 
ứng. Trong đó, khung pháp lý đóng vai trò quan trọng, 
tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp triển khai SCF, 
giúp giảm thiểu rủi ro pháp lý và tăng tính minh bạch 
trong các giao dịch. Một khung pháp lý rõ ràng và phù 
hợp với thông lệ quốc tế sẽ bảo vệ quyền lợi của các bên 
liên quan. Chính sách hỗ trợ từ chính phủ cũng được coi 
là yếu tố không thể thiếu trong việc thúc đẩy SCF, nhất 
là các chính sách ưu đãi về thuế, tín dụng và đầu tư hạ 
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tầng công nghệ. Các Hiệp định thương mại quốc tế như 
FTA cũng được coi là yếu tố thúc đẩy SCF tạo cơ hội 
cho doanh nghiệp trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng 
nguồn tài chính và quản trị chuỗi cung ứng.

5. Một số đề xuất nhằm thúc đẩy tài trợ chuỗi 
cung ứng tại Việt Nam 

Để thúc đẩy tài trợ chuỗi cung ứng hiện nay, cần các 
giải pháp sau: 

Thứ nhất, cải thiện khung pháp lý và chính sách hỗ 
trợ. Hiện nay, những quy định về tài trợ chuỗi cung ứng 
ở nước ta chưa được chú trọng, điều này gây khó khăn 
cho các doanh nghiệp trong việc tiếp cận các nguồn vốn 
từ các tổ chức tài chính. Do vậy, chính phủ cần tạo ra 
một hệ thống pháp lý rõ ràng, công nhận và hỗ trợ các 
hình thức tài trợ mới như SCF, đồng thời khuyến khích 
sự tham gia của các ngân hàng và tổ chức tài chính vào 
mô hình này. Cần có các chính sách hỗ trợ thuế, ưu đãi 
tín dụng cho các doanh nghiệp ứng dụng SCF, từ đó tạo 
điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển.

Thứ hai, cần nâng cao năng lực quản lý tài chính của 
các doanh nghiệp. Việc triển khai SCF đòi hỏi doanh 
nghiệp phải có khả năng quản lý tài chính vững mạnh và 
hệ thống quản lý chuỗi cung ứng hiệu quả, đi đôi với đó 
là DN cần xây dựng đội ngũ tài chính chuyên nghiệp, đặc 
biệt là quản lý dòng tiền và tín dụng. Các doanh nghiệp 
cần thiết lập và thúc đẩy mối quan hệ hợp tác bền vững 
với các đối tác trong chuỗi cung ứng. Mối quan hệ này 
không chỉ bao gồm các nhà cung cấp mà còn cả các đối 
tác tài chính và ngân hàng. Việc xây dựng niềm tin và sự 
hợp tác lâu dài sẽ tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp 
có thể áp dụng SCF, bởi các nhà cung cấp và đối tác tài 
chính sẽ sẵn sàng tham gia vào hệ thống tín dụng và tài 
trợ linh hoạt. Bên cạnh đó, việc tăng cường sự minh bạch 
trong các giao dịch sẽ giúp giảm thiểu rủi ro và xây dựng 
mối quan hệ hợp tác hiệu quả hơn.

Thứ ba, cần áp dụng công nghệ vào quản lý chuỗi 
cung ứng là một yếu tố quan trọng để thúc đẩy SCF. Các 
doanh nghiệp có thể sử dụng công nghệ blockchain để 
đảm bảo tính minh bạch và an toàn trong các giao dịch tài 
chính, cũng như ứng dụng các phần mềm quản lý kho và 
quản lý dòng tiền để tối ưu hóa chuỗi cung ứng. Việc số 
hóa và tự động hóa các quy trình tài chính và chuỗi cung 
ứng sẽ giúp giảm thiểu chi phí, nâng cao hiệu quả và đảm 
bảo tính chính xác trong việc thực hiện các khoản vay, 
thanh toán và tín dụng trong hệ thống SCF.

Cuối cùng, các doanh nghiệp cần tổ chức các khóa 
đào tạo chuyên sâu về SCF cho đội ngũ nhân viên sẽ 
giúp họ hiểu rõ hơn về các lợi ích và cách thức triển khai 
SCF hiệu quả. Một trong những giải pháp thiết thực để 
thúc đẩy SCF tại Việt Nam là tạo cơ chế hợp tác mạnh 
mẽ giữa doanh nghiệp và các ngân hàng. Các ngân hàng 
cần phát triển các sản phẩm tài chính phù hợp với nhu 
cầu của doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng, như các 
khoản vay dựa trên hàng tồn kho, tín dụng luân chuyển, 

hay các sản phẩm tài trợ hóa đơn. Để thực hiện SCF hiệu 
quả, doanh nghiệp và ngân hàng cần xây dựng mối quan 
hệ đối tác chiến lược, từ đó cung cấp các giải pháp tài 
chính linh hoạt, giúp doanh nghiệp duy trì dòng tiền ổn 
định và tối ưu hóa vốn lưu động. Đồng thời, các doanh 
nghiệp Việt Nam nên chủ động tìm hiểu và tham gia vào 
các nền tảng SCF quốc tế để tận dụng các lợi thế về tín 
dụng và tài chính, đồng thời học hỏi các phương pháp 
và kinh nghiệm từ các đối tác toàn cầu. Ngoài ra, để 
SCF được ứng dụng rộng rãi tại Việt Nam, các cơ quan 
quản lý và doanh nghiệp cần tăng cường công tác tuyên 
truyền và nâng cao nhận thức về SCF trong cộng đồng 
doanh nghiệp. Các doanh nghiệp cũng nên chia sẻ kinh 
nghiệm thực tế về việc áp dụng SCF trong quản lý vốn 
lưu động và chuỗi cung ứng, từ đó tạo ra một cộng đồng 
doanh nghiệp biết chia sẻ và học hỏi lẫn nhau trong việc 
tối ưu hóa tài chính và tối ưu hóa chuỗi cung ứng.

Kết luận: Trong bối cảnh chuyển đổi số và sự phát 
triển mạnh mẽ của các công nghệ số, việc thúc đẩy tài 
trợ chuỗi cung ứng là một yêu cầu cấp thiết, góp phần 
giúp doanh nghiệp Việt Nam không chỉ tồn tại mà còn 
phát triển bền vững trong môi trường kinh doanh toàn 
cầu. Thực tế hiện nay, các doanh nghiệp Việt Nam đang 
đối mặt với các vấn đề như thiếu minh bạch tài chính, 
thiếu sự kết nối giữa các bên trong chuỗi giá trị, khó khăn 
trong việc tiếp cận vốn, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ 
và vừa. SCF không chỉ hỗ trợ giải quyết các vấn đề này 
mà còn mở ra cơ hội hợp tác đa bên giữa doanh nghiệp, 
tổ chức tài chính và công ty công nghệ. Sự hợp tác này 
đảm bảo nguồn lực được tận dụng tối đa, đồng thời thúc 
đẩy đổi mới sáng tạo. Việc thúc đẩy tài trợ chuỗi cung 
ứng trong bối cảnh chuyển đổi số và công nghệ số không 
chỉ mang ý nghĩa tài chính mà còn là chiến lược phát 
triển bền vững, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh 
của doanh nghiệp Việt Nam trên trường quốc tế. Vì vậy, 
việc thúc đẩy SCF không chỉ là một giải pháp tài chính 
mà còn là chiến lược phát triển bền vững. Sự kết hợp 
giữa nâng cao năng lực nội tại và tận dụng các cơ hội từ 
môi trường kinh tế, chính trị sẽ là chìa khóa giúp doanh 
nghiệp Việt Nam tối ưu hóa hiệu quả SCF, từ đó nâng cao 
vị thế quốc gia khi tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Chú thích: Nghiên cứu này là kết quả của đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ (Bộ 
Giáo dục và Đào tạo) với tên đề tài ‘‘Tăng cường tính bền vững của chuỗi cung ứng sử dụng 
giải pháp tích hợp chuyển đổi số và tài trợ chuỗi cung ứng tại Việt Nam”, theo Quyết định 
số 1312/QĐBGDĐT ngày 04 tháng 5 năm 2024, Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Hằng.
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KINH TEÁ, TAØI CHÍNH QUOÁC TEÁKỳ 2 tháng 03 (số 284) - 2025

1. Đặt vấn đề 
Trong bối cảnh toàn cầu hóa, các quốc gia 

đang phải đối mặt với những thách thức cấp 
bách từ biến đổi khí hậu và sự suy giảm nguồn 
tài nguyên năng lượng hóa thạch. Trong bối cảnh 
này, năng lượng tái tạo nổi lên như một giải pháp 
chiến lược, đảm bảo sự phát triển bền vững cho 

các quốc gia. Tại Việt Nam, sự tăng trưởng kinh 
tế nhanh chóng đã kéo theo nhu cầu điện năng 
gia tăng đáng kể, đồng thời sự phụ thuộc vào các 
nguồn năng lượng hóa thạch vẫn còn là một vấn 
đề nan giải. Do đó, việc chuyển đổi sang sử dụng 
năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện mặt trời và điện 
gió, đã trở thành một mục tiêu chiến lược quan 
trọng trong chính sách phát triển quốc gia. Đài 
Loan, mặc dù là một nền kinh tế có quy mô tương 
đối nhỏ, đã chứng minh sự thành công trong việc 
xây dựng một chiến lược phát triển năng lượng 
tái tạo toàn diện thông qua các chính sách đồng 
bộ và sáng tạo. Việc triển khai năng lượng tái 
tạo không chỉ giúp Đài Loan giảm thiểu sự phụ 
thuộc vào nguồn năng lượng nhập khẩu mà còn 
thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế xanh. Đài 
Loan đã đạt được những thành tựu đáng kể trong 
lĩnh vực năng lượng tái tạo, đặc biệt là trong các 
lĩnh vực điện mặt trời, điện gió và năng lượng địa 
nhiệt. Những kinh nghiệm này có thể cung cấp 
những bài học quý giá cho Việt Nam trong quá 
trình chuyển đổi hướng tới một nền kinh tế năng 
lượng sạch và bền vững. Bài viết này sẽ tiến hành 
phân tích sâu rộng các chính sách, mô hình và 
chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của Đài 
Loan, từ đó đề xuất các giải pháp khả thi có thể 
áp dụng cho Việt Nam. Mục tiêu là hỗ trợ Việt 
Nam trong việc xây dựng một khung pháp lý và 
chính sách vững chắc, thúc đẩy sự đổi mới sáng 
tạo và thu hút đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái 
tạo, nhằm góp phần vào việc thực hiện các mục 
tiêu phát triển bền vững quốc gia.

KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG XANH  
CỦA ĐÀI LOAN (TQ) VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM

TS. Trần Thế Tuân*

* Trường Đại học Công nghệ GTVT; email: Tuantt83@utt.edu.vn

Renewable energy is becoming a global trend to 
meet the demands of sustainable development and 
mitigate the impacts of climate change. Taiwan has 
successfully developed a renewable energy strategy 
through coherent policies, investment in advanced 
technologies, and promoting public awareness. 
Key renewable energy sources such as solar, wind, 
geothermal, and hydropower play crucial roles in 
reducing dependency on fossil fuels while enhancing 
the competitiveness of the green economy. Based 
on an analysis of Taiwan's policies and development 
models, this study proposes practical solutions for 
Vietnam, including establishing a legal framework, 
fostering investment, applying technology, and 
raising public awareness. These measures aim to 
effectively harness renewable energy potential and 
build a green and sustainable economy.

• Key words: green energy, renewable energy, 
sustainable development, green economy.

Năng lượng tái tạo đang trở thành xu thế toàn cầu nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và giảm thiểu 
tác động của biến đổi khí hậu. Đài Loan đã thành công trong việc xây dựng chiến lược phát triển năng lượng 
tái tạo thông qua các chính sách đồng bộ, đầu tư vào công nghệ tiên tiến và thúc đẩy nhận thức cộng đồng. 
Các nguồn năng lượng tái tạo chủ lực như năng lượng mặt trời, gió, địa nhiệt và thủy điện đóng vai trò quan 
trọng trong việc giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh kinh 
tế xanh. Trên cơ sở phân tích các chính sách và mô hình phát triển của Đài Loan, bài viết đề xuất các giải 
pháp khả thi cho Việt Nam, bao gồm xây dựng hành lang pháp lý, thúc đẩy đầu tư, ứng dụng công nghệ và 
nâng cao nhận thức xã hội, nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng năng lượng tái tạo, từ đó xây dựng một nền 
kinh tế xanh và bền vững.

• Từ khóa: năng lượng xanh, năng lượng tái tạo, phát triển bền vững, kinh tế xanh.
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2. Đài Loan và cuộc cách mạng năng lượng 
xanh

2.1. Vị thế của năng lượng tái tạo trong nền 
kinh tế xanh của Đài Loan 

Đài Loan, một trong bốn con hổ kinh tế châu 
Á, nổi tiếng với sự phát triển vượt bậc từ một nền 
kinh tế nông nghiệp truyền thống sang một trung 
tâm công nghiệp và công nghệ cao. Với diện tích 
nhỏ, dân số đông và tài nguyên thiên nhiên hạn 
chế, Đài Loan đã tận dụng chiến lược phát triển 
dựa trên tri thức và đổi mới sáng tạo để xây dựng 
vị thế vững chắc trên bản đồ kinh tế toàn cầu. Tuy 
nhiên, sự phụ thuộc lớn vào năng lượng nhập khẩu 
và áp lực từ biến đổi khí hậu đã thúc đẩy Đài Loan 
định hướng lại nền kinh tế theo hướng xanh và 
bền vững, trong đó năng lượng tái tạo đóng vai trò 
then chốt. 

Theo Gavin Maguire (2023), Đài Loan nhập 
khẩu đến 98% năng lượng sơ cấp, với hơn 80% 
sản lượng điện phụ thuộc vào than đá và khí tự 
nhiên. Sự phụ thuộc này không chỉ tạo ra rủi ro lớn 
trước các biến động địa chính trị toàn cầu mà còn 
khiến quốc gia này đối mặt với vấn đề phát thải 
khí nhà kính nghiêm trọng. 

Đài Loan đã khẳng định quyết tâm phát triển 
năng lượng tái tạo thông qua nhiều chính sách. 
Điển hình là việc ban hành Đạo luật Phát triển 
Năng lượng tái tạo (REDA) vào năm 2009 nhằm 
tăng công suất năng lượng tái tạo được lắp đặt tại 
Đài Loan lên 9.95 GW vào năm 2030. Đài Loan 
cũng tận dụng lợi thế tự nhiên để phát triển năng 
lượng tái tạo. Với hơn 70% diện tích là đồi núi 
và khí hậu giao thoa giữa cận nhiệt đới và nhiệt 
đới, quốc gia này có tiềm năng lớn trong phát triển 
các nguồn năng lượng xanh. Tổng trữ lượng năng 
lượng tái tạo của Đài Loan ước tính đạt 194 GW, 
gấp bốn lần công suất lắp đặt năm 2015, cho thấy 
tiềm năng to lớn để phát triển trong tương lai. Có 
thể nói rằng năng lượng tái tạo không chỉ giúp 
Đài Loan giảm sự phụ thuộc vào năng lượng nhập 
khẩu mà còn đóng vai trò là động lực thúc đẩy 
đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế xanh. Bằng 
việc cam kết hướng tới mục tiêu không phát thải 
ròng (Net Zero Carbon) và thực hiện các chiến 
lược phát triển năng lượng bền vững, Đài Loan đã 
chứng minh rằng năng lượng tái tạo là một phần 
không thể thiếu trong quá trình xây dựng một nền 
kinh tế xanh (MOEA, 2023). 

2.2. Trụ cột năng lượng xanh của Đài Loan
Thứ nhất, năng lượng thủy điện (Hydro energy)
Năng lượng thủy điện là nguồn năng lượng tái 

tạo được khai thác từ sự chuyển động của nước, 
chủ yếu từ các dòng sông hoặc hồ chứa nước, 
thông qua việc chuyển hóa động năng thành điện 
năng. Các nhà máy thủy điện có thể được phân 
loại thành hai dạng chính: thủy điện hồ chứa, nơi 
nước được lưu trữ trong các hồ để kiểm soát dòng 
chảy và tạo nguồn năng lượng ổn định, và thủy 
điện dòng chảy, nơi khai thác trực tiếp dòng nước 
tự nhiên mà không cần hồ chứa lớn. Năng lượng 
thủy điện không chỉ cung cấp điện năng mà còn 
hỗ trợ các mục tiêu khác như cung cấp nước sinh 
hoạt, tưới tiêu, kiểm soát lũ lụt và hỗ trợ giao 
thông đường thủy. 

Tại Đài Loan, thủy điện được xem là một trong 
những nguồn năng lượng tái tạo lâu đời nhất, với 
nhà máy đầu tiên được xây dựng từ năm 1905. 
Các nghiên cứu năm 1995 do Công ty Điện lực 
Đài Loan (Taipower) và Cục Tài nguyên Nước 
thực hiện đã ước tính tổng tiềm năng lý thuyết của 
thủy điện đạt 11,730 MW, trong đó khoảng 5,000 
MW có thể khai thác hiệu quả. Tuy nhiên, điều 
kiện tự nhiên đặc thù như địa hình đồi núi, hệ sinh 
thái nhạy cảm, và các lo ngại về môi trường đã 
giới hạn việc phát triển các dự án thủy điện quy 
mô lớn. 

Mặc dù đóng góp của thủy điện vào sản lượng 
điện toàn quốc đã giảm trong những năm gần đây 
do ảnh hưởng của thiên tai, việc tái phát triển và 
nâng cấp các nhà máy hiện có, kết hợp với xây 
dựng các dự án nhỏ hơn, vẫn đóng vai trò quan 
trọng trong chiến lược năng lượng tái tạo của Đài 
Loan. Những dự án như nhà máy thủy điện Sieko 
(11.5 MW), Fongpinsi (37 MW) và Minjan (16.7 
MW) là minh chứng cho nỗ lực hướng tới sử dụng 
hiệu quả tiềm năng năng lượng này. 

Thứ hai, năng lượng mặt trời (Solar energy) 
Năng lượng mặt trời, nguồn năng lượng tái tạo 

dồi dào nhất, được khai thác thông qua công nghệ 
quang điện (photovoltaic) hoặc sử dụng gương 
để tập trung bức xạ mặt trời. Đây là nguồn năng 
lượng có thể hoạt động ngay cả trong điều kiện 
thời tiết nhiều mây, với tỷ lệ năng lượng mặt trời 
mà Trái Đất hấp thụ lớn gấp 10,000 lần so với nhu 
cầu năng lượng hiện tại của nhân loại. Tấm pin 
mặt trời, với tuổi thọ trung bình khoảng 30 năm, 
đã trở nên phổ biến nhờ chi phí sản xuất giảm 
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mạnh trong thập kỷ qua tại Đài Loan, nằm trong 
vùng cận nhiệt đới với lượng ánh nắng dồi dào, 
năng lượng mặt trời được xem là một lĩnh vực 
có tiềm năng phát triển lớn. Ngay từ năm 2000, 
chính phủ đã triển khai chương trình “Khuyến 
khích và Trợ cấp Hệ thống Nước Nóng Năng 
lượng Mặt trời”, thúc đẩy thị trường tăng trưởng 
ổn định. Đến năm 2008, tổng diện tích lắp đặt hệ 
thống thu nhiệt mặt trời đạt 1.77 triệu m², đưa 
Đài Loan vào nhóm 11 quốc gia có mức sử dụng 
năng lượng mặt trời cao nhất thế giới, và đứng 
thứ 3 thế giới tính theo mật độ lắp đặt trên diện 
tích đất. 

Về công nghệ quang điện, Đài Loan hiện là 
nhà sản xuất tấm pin mặt trời lớn thứ hai thế 
giới, chiếm hơn 12% sản lượng toàn cầu. Các 
công ty như Speedtech Energy Co., Ltd và Neo 
Solar Power Corporation (NSP) đã đưa Đài Loan 
lên vị trí hàng đầu trong ngành công nghiệp này. 
Công ty Speedtech không chỉ cung cấp các tấm 
pin quang điện mà còn phát triển các sản phẩm 
ứng dụng như đèn đường năng lượng mặt trời, 
máy bơm và đèn LED, đồng thời xuất khẩu các 
giải pháp lưới điện vi mô tích hợp năng lượng 
mặt trời sang các nước như Indonesia, Ấn Độ và 
Nhật Bản. Nhà máy năng lượng mặt trời lớn nhất 
Đài Loan, được xây dựng tại Cao Hùng vào năm 
2011 với chi phí 640 triệu Tân Đài tệ, sản xuất 
5.92 MW điện/năm, đủ cung cấp cho 1,600 hộ 
gia đình và giảm 3,623 tấn CO2 mỗi năm. 

Hiện tại, Đài Loan đã lắp đặt hơn 1 GW công 
suất điện mặt trời, chiếm 0.42% sản lượng điện 
quốc gia. Chính phủ cũng có kế hoạch đầy tham 
vọng, nâng công suất năng lượng mặt trời lên 
4,500 MW vào năm 2020 và khuyến khích 7.5 
triệu người dân sử dụng năng lượng này vào năm 
2030. Ngoài ra, mức giá mua điện mặt trời ưu đãi 
(feed-in tariff) từ các hệ thống lắp trên mái nhà và 
trên mặt đất đã khuyến khích các hộ gia đình và 
doanh nghiệp tích cực tham gia. Với chiến lược 
đầu tư mạnh mẽ và hỗ trợ từ chính phủ, năng 
lượng mặt trời sẽ tiếp tục là một trụ cột quan trọng 
trong hệ thống năng lượng tái tạo, giúp Đài Loan 
đạt được các mục tiêu phát triển bền vững và giảm 
phát thải carbon trong tương lai.

Thứ ba, năng lượng gió (Wind energy)
Năng lượng gió, được khai thác từ động năng 

của không khí chuyển động, là một nguồn năng 
lượng tái tạo tiềm năng lớn nhờ khả năng cung cấp 

điện sạch với chi phí ngày càng thấp. Các tua-bin 
gió, hoạt động trên đất liền (onshore) hoặc ngoài 
khơi (offshore), đã được cải tiến đáng kể với chiều 
cao lớn hơn và đường kính cánh quạt rộng hơn, 
giúp tối đa hóa sản lượng điện. Trong khi năng 
lượng gió được đánh giá là một trong những nguồn 
năng lượng tái tạo triển vọng. Nghiên cứu về năng 
lượng gió bắt đầu từ những năm 1980, và đến năm 
2000, Đài Loan đã hoàn thành 347 hệ thống tua-
bin gió, cung cấp 684.4 MW công suất lắp đặt. 

Chính phủ Đài Loan đã thực hiện các chương 
trình hỗ trợ và khuyến khích phát triển năng lượng 
gió từ năm 2000, bao gồm trợ cấp tới 16 triệu Tân 
Đài tệ mỗi MW công suất lắp đặt. Các nhà máy 
gió ban đầu tập trung vào khu vực đất liền với 
các dự án như tua-bin 660 kW tại Mailiao của 
Formosa Heavy Industries Corporation và tua-
bin 1,750 kW tại Chu Pei Mill của Cheng Loong 
Corporation. Đến năm 2017, Formosa 1. Hiện nay 
Đài Loan đang hướng tới mục tiêu lắp đặt 450 tua-
bin gió trên đất liền và 600 tua-bin ngoài khơi, với 
tổng công suất 4,200 MW vào năm 2030, trong đó 
3,000 MW sẽ đến từ năng lượng gió ngoài khơi. 
Các dự án gió ngoài khơi nổi bật khác như Penghu 
Island Low-Carbon Island Wind Power Project 
(33 MW) và Formosa 2 đã thu hút sự quan tâm 
quốc tế, đặc biệt từ Nhật Bản và Hàn Quốc, đến 
học hỏi kinh nghiệm. Với lợi thế địa lý và sự hỗ 
trợ mạnh mẽ từ chính phủ, năng lượng gió của Đài 
Loan không chỉ cung cấp nguồn điện sạch mà còn 
thúc đẩy công nghiệp xanh và tạo việc làm. 

Thứ tư, năng lượng địa nhiệt (Geothermal energy)
Năng lượng địa nhiệt là nguồn nhiệt năng 

có sẵn trong lòng đất, được khai thác từ các hồ 
chứa địa nhiệt thông qua việc khoan giếng hoặc 
các phương pháp khác. Những hồ chứa tự nhiên 
có nhiệt độ cao và tính thấm tốt được gọi là hồ 
chứa hydrothermal, trong khi các hồ chứa được 
cải thiện bằng kích thích thủy lực được gọi là hệ 
thống địa nhiệt tăng cường (Enhanced Geothermal 
Systems). Tổng tiềm năng năng lượng địa nhiệt 
của Đài Loan được ước tính lên đến 33,640 MW, 
tập trung chủ yếu ở các khu vực như huyện Hoa 
Liên, Đài Đông, Nam Đầu, Nghi Lan, và nhóm 
núi lửa Tatun tại Đài Bắc. 

Gần đây, chính phủ đã có các chính sách hỗ trợ 
như trợ cấp thăm dò địa nhiệt từ năm 2004 và mở 
rộng quy định phát triển tài nguyên này. Các dự 
án hiện đại bao gồm kế hoạch phát triển địa nhiệt 
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10 MW tại New Taipei vào năm 2015 và dự án 
thử nghiệm 200 KWE tại suối nước nóng Jhaorih 
trên Đảo Xanh do Công ty Điện lực Đài Loan khởi 
xướng. Dự kiến, 11 giếng địa nhiệt sẽ hoàn thành 
vào năm 2025 tại huyện Nghi Lan, với mục tiêu 
cung cấp 8 tỷ kWh mỗi năm. Đồng thời, địa nhiệt 
cũng mở ra cơ hội tích hợp các ứng dụng du lịch 
và giải trí, như mô hình kết hợp tại Ching-Shui, 
mang lại giá trị kinh tế và môi trường bền vững. 
Trong bối cảnh nhu cầu điện năng tăng cao và áp 
lực giảm phát thải carbon, năng lượng địa nhiệt sẽ 
tiếp tục là một phần quan trọng trong chiến lược 
năng lượng tái tạo của Đài Loan.

2.3. Chính sách năng lượng tái tạo của Đài 
Loan

Đài Loan đang hướng tới một nền kinh tế 
carbon thấp với mục tiêu giảm sự phụ thuộc vào 
các nguồn năng lượng nhập khẩu, giảm phát thải 
CO2, và ngăn chặn những thảm họa do biến đổi 
khí hậu. Những chính sách năng lượng tái tạo 
không chỉ đảm bảo an ninh năng lượng mà còn 
đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ 
môi trường (CommonWealth,2024). 

Đạo luật Phát triển Năng lượng Tái tạo (REDA) 
năm 2009. Luật này nhấn mạnh việc khai thác đa 
dạng các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng 
gió, mặt trời, địa nhiệt, và thủy điện. REDA đặt 
ra mục tiêu tăng công suất lắp đặt năng lượng tái 
tạo lên 10 GW trong vòng 20 năm, đồng thời triển 
khai hệ thống giá mua điện ưu đãi (Feed-in Tariff 
- FiT) để khuyến khích đầu tư. Các doanh nghiệp 
được hưởng các chính sách hỗ trợ tài chính như 
miễn giảm thuế, vay vốn lãi suất thấp, và khấu 
hao nhanh cơ sở hạ tầng. Các dự án tiêu biểu như 
xây dựng thành phố năng lượng mặt trời, mái nhà 
năng lượng mặt trời (1 MW), và các cánh đồng 
gió ngoài khơi đã tạo động lực phát triển mạnh 
mẽ. Song song đó, Đài Loan đã đầu tư vào nghiên 
cứu và đổi mới công nghệ, tập trung vào các lĩnh 
vực như năng lượng mặt trời, điện gió ngoài khơi, 
pin lưu trữ năng lượng, và thu giữ carbon. Các 
kế hoạch hành động như Lộ trình Net Zero 2050 
nhấn mạnh 12 chiến lược trọng điểm, bao gồm 
phát triển năng lượng tái tạo, sử dụng hiệu quả 
năng lượng, xe điện carbon thấp, và tài chính xanh 
(Tej, 2022). Mục tiêu của Đài Loan là đạt 20% 
tỷ lệ sử dụng năng lượng tái tạo trong tổng năng 
lượng tiêu thụ vào năm 2025 và tăng lên 60-70% 
vào năm 2050. 

2.4. Những bước đi khôn ngoan trên bản đồ 
năng lượng xanh thế giới 

Trong bối cảnh các nguồn năng lượng truyền 
thống dần cạn kiệt, việc phát triển năng lượng tái 
tạo là chiến lược quan trọng của Đài Loan nhằm 
hướng tới nền kinh tế carbon thấp và bền vững. 

Một là; Thúc đẩy chuyển đổi năng lượng xanh: 
Đài Loan chú trọng phát triển các nguồn năng 
lượng tái tạo chủ lực như năng lượng mặt trời, 
năng lượng gió, địa nhiệt và thủy điện. Trong đó, 
năng lượng mặt trời và năng lượng gió ngoài khơi 
là hai lĩnh vực mũi nhọn. Với các dự án lớn như 
nhà máy điện mặt trời tại Cao Hùng, sản xuất 5.92 
MW điện mỗi năm và giảm 3,623 tấn CO2 hàng 
năm, chính phủ Đài Loan đã tích cực tái sử dụng 
đất không sử dụng để lắp đặt hệ thống năng lượng 
mặt trời, đồng thời thúc đẩy việc tích hợp năng 
lượng xanh vào các tiện ích công cộng và đời sống 
hàng ngày. Đối với năng lượng gió ngoài khơi, các 
dự án như Formosa 1 (128 MW) và Changhua 1 & 
2a (900 MW) đã giúp Đài Loan đạt công suất năng 
lượng gió ngoài khơi 5.7 GW vào năm 2025, với 
mục tiêu tăng lên 13.1 GW vào năm 2030. 

Hai là; Đầu tư vào công nghệ năng lượng hiệu 
quả: Là trung tâm công nghệ của châu Á, Đài Loan 
đã tận dụng thế mạnh về nghiên cứu và phát triển 
để ứng dụng công nghệ tiên tiến vào năng lượng 
tái tạo. Các doanh nghiệp như Speedtech Energy 
và CHEM đã đi đầu trong việc sản xuất các sản 
phẩm như hệ thống microgrid tích hợp pin lưu trữ, 
đèn LED năng lượng mặt trời và các giải pháp tái 
chế pin từ xe máy. Những sáng kiến này không chỉ 
giúp tối ưu hóa hiệu suất năng lượng mà còn giảm 
thiểu chi phí và phát thải carbon, đồng thời tạo ra 
mô hình mẫu cho các quốc gia khác học hỏi. 

Ba là; Chính sách hỗ trợ mạnh mẽ: Chính 
phủ Đài Loan đã ban hành nhiều chính sách hỗ 
trợ nhằm khuyến khích phát triển năng lượng tái 
tạo. Các chính sách trợ cấp tài chính và Feed-in 
Tariff (FiT) với mức giá cố định giúp nhà đầu tư 
giảm thiểu rủi ro từ biến động giá điện. Ngoài ra, 
ưu đãi thuế, bao gồm miễn thuế nhập khẩu thiết 
bị và giảm thuế lợi nhuận cho doanh nghiệp sử 
dụng năng lượng tái tạo, đã thúc đẩy mạnh mẽ sự 
tham gia của các thành phần kinh tế trong và ngoài 
nước. Những sửa đổi trong Đạo luật Kinh doanh 
Điện và Đạo luật Phát triển Năng lượng Tái tạo 
cũng đã mở rộng quyền tự do hóa thị trường điện, 
cho phép doanh nghiệp bán năng lượng tái tạo trực 
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tiếp tới người tiêu dùng và tạo điều kiện thuận lợi 
để đạt các mục tiêu năng lượng tái tạo trong năm 
2025. 

Bốn là; Giáo dục và tuyên truyền: Đài Loan 
cũng chú trọng giáo dục và nâng cao nhận thức 
cộng đồng về năng lượng tái tạo thông qua việc 
lồng ghép giảng dạy trong các chương trình 
học tại trường học và triển khai các dự án năng 
lượng tái tạo tại các cơ sở giáo dục. Chính phủ 
đã lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời tại nhiều 
trường tiểu học và trung học, vừa phục vụ nhu 
cầu điện năng vừa giáo dục thế hệ trẻ về tầm 
quan trọng của việc sử dụng năng lượng sạch. 
Bên cạnh đó, các chiến dịch tuyên truyền đã giúp 
người dân hiểu rõ hơn về lợi ích kinh tế, xã hội 
và môi trường của năng lượng tái tạo, từ đó thúc 
đẩy họ tham gia tích cực hơn vào việc chuyển 
đổi năng lượng. 

3. Việt Nam trên hành trình khám phá của 
năng lượng tái tạo

Năng lượng tái tạo tại Việt Nam 
Trong những năm gần đây, Việt Nam đã trở 

thành một trong những quốc gia điầu khu vực 
Đông Nam Á về phát triển năng lượng tái tạo, nhất 
là trong lĩnh vực điện mặt trời và điện gió (Vân 
Nguyễn, 2024). Công suất lắp đặt của điện mặt 
trời đã đạt trên 16,500 MW, chiếm gần 30% tổng 
công suất nguồn điện quốc gia vào đầu năm 2023. 
Điện gió cũng tăng trưởng đáng kể, với trên 5.000 
MW đã lắp đặt, trong đó nổi bật là các dự án điện 
gió trên bờ. Tuy nhiên, năng lượng sinh khối vẫn 
chưa được khai thác đúng mức, mặc dù Việt Nam 
sở hữu khối lượng lớn phụ phẩm nông nghiệp và 
rác thải sinh hoạt phong phú.

Thứ nhất, năng lượng mặt trời
Nằm trong khu vực cận xích đạo, Việt Nam có 

điều kiện khí hậu và địa lý lý tưởng để phát triển 
năng lượng mặt trời. Trong những năm gần đây, 
Việt Nam đã khẳng định vị thế là quốc gia tiên 
phong trong ASEAN về sản xuất điện mặt trời, với 
tốc độ tăng trưởng vượt bậc. Đặc biệt, giai đoạn 
2019-2020 chứng kiến sự bùng nổ về công suất 
lắp đặt, khi tổng công suất điện mặt trời đạt hơn 10 
GW thông qua hàng trăm nghìn dự án. Đến năm 
2020, công suất đã vượt 16.500 MW, vượt xa mục 
tiêu ban đầu và tiến gần đến chỉ tiêu của năm 2030. 

Động lực cho sự phát triển này đến từ các chính 
sách hỗ trợ mạnh mẽ của Chính phủ như cơ chế 
giá bán điện cố định (FiT) và ưu đãi phát triển dự 

án. Bên cạnh đó, sự giảm giá đáng kể của công 
nghệ sản xuất điện mặt trời, cùng với khả năng 
huy động vốn dễ dàng từ các tổ chức tài chính, 
đã làm cho các dự án này trở nên hấp dẫn hơn 
(Diệu Thúy, 2019). Điện mặt trời ngày càng đóng 
vai trò quan trọng trong việc hiện thực hóa mục 
tiêu chuyển đổi năng lượng của Việt Nam. Theo 
kế hoạch, tỷ lệ điện mặt trời sẽ tăng từ 23% năm 
2022 lên 34% vào năm 2030, đồng thời công suất 
lưu trữ năng lượng dự kiến đạt 300 MWh vào năm 
2030 và 26 GWh vào năm 2050. Nhu cầu điện 
năng gia tăng mạnh mẽ với tốc độ từ 5-7% mỗi 
năm do sự phát triển kinh tế, càng thúc đẩy quá 
trình chuyển đổi sang các nguồn năng lượng sạch 
hơn. Trong bối cảnh này, Việt Nam đang nỗ lực 
củng cố vai trò dẫn đầu khu vực, đồng thời từng 
bước giảm sự phụ thuộc vào năng lượng truyền 
thống, hướng tới phát triển bền vững.

Thứ hai, năng lượng gió
Hiện nay điện gió ở Việt nam đang phát triển 

mạnh mẽ và trở thành một trong những quốc gia 
dẫn đầu khu vực về năng lượng tái tạo (Thương 
Phan, 2024). Hiện tại, hệ thống điện quốc gia 
đã kết nối 146 dự án điện gió với tổng công suất 
vượt 8,171 MW, tất cả đều được công nhận vận 
hành thương mại (COD). Trong năm 2021, công 
suất điện gió tăng vọt từ 540 MW (năm 2020) lên 
khoảng 4,000 MW.

Với hơn 3,200 km bờ biển và diện tích biển 
khoảng 1 triệu km², Việt Nam có tiềm năng to lớn 
để phát triển điện gió, đặc biệt là điện gió ngoài 
khơi. Những khu vực tiềm năng lớn tập trung tại 
miền Trung, miền Nam, Tây Nguyên và các vùng 
đảo như Ninh Thuận, Bình Thuận, Sóc Trăng, 
Trà Vinh, Bạc Liêu. Đáng chú ý, hai vùng biển 
quanh đảo Phú Quý và Bạch Long Vĩ được ước 
tính có thể lắp đặt tới 38 GW công suất mỗi vùng. 
Nghiên cứu của ESMAP thuộc World Bank cho 
thấy, khoảng 39% diện tích Việt Nam có tốc độ 
gió trung bình hàng năm trên 6 m/giây ở độ cao 65 
m, cho phép khai thác công suất 512 GW. Ngoài 
ra, khoảng 8% diện tích đất liền có tốc độ gió từ 
7 m/giây trở lên, mở ra tiềm năng bổ sung thêm 
110 GW. 

Một số dự án điện gió nổi bật tại Việt Nam bao 
gồm trang trại điện gió Bạc Liêu với công suất 99 
MW, dự án đầu tiên trong khu vực triển khai trên bãi 
bồi liên triều. Dự án này tận dụng được khu vực có 
sức gió mạnh, đồng thời không làm ảnh hưởng đến 
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các hoạt động kinh tế như nuôi trồng thủy sản. Bên 
cạnh đó, tổ hợp điện gió - mặt trời Trung Nam tại 
Ninh Thuận đã trở thành biểu tượng của năng lượng 
tái tạo với tổng công suất điện gió đạt 152 MW sau 
ba giai đoạn xây dựng hoàn tất vào năm 2021. 

Việt Nam đặt ra các mục tiêu phát triển đầy 
tham vọng, bao gồm đạt 2,000 MW công suất điện 
gió vào năm 2025 và 6,000 MW vào năm 2030. 
Tuy nhiên, sự tăng trưởng nhanh chóng cũng đặt 
ra thách thức về khả năng truyền tải của lưới điện. 
Với sự hỗ trợ từ chính sách và các ưu đãi đầu tư, 
cùng điều kiện tự nhiên thuận lợi.

4. Hàm ý phát triển năng lượng xanh theo 
hướng bền vững của Việt Nam

Từ những kinh nghiệm về năng lượng xanh từ 
Đài Loan có thể rút ra những hàm ý sau;

Một là; Xây dựng hành lang pháp lý cho năng 
lượng tái tạo: Đài Loan đã phát triển một khung 
chính sách rõ ràng và nhất quán, trong đó Đạo 
Luật Năng lượng Tái tạo giữ vai trò trung tâm. 
Việt Nam có thể học hỏi bằng việc ban hành Luật 
Năng lượng Tái tạo như một bước điều kiện cơ 
bản, giúp tạo điều kiện cho các hoạt động đầu tư 
và khai thác năng lượng tái tạo. Đây là hành lang 
pháp lý để đảm bảo tính minh bạch và bền vững 
trong quá trình triển khai. 

Hai là; Thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi 
mới sáng tạo: Đài Loan đặc biệt chú trọng vào 
việc đầu tư nghiên cứu khoa học công nghệ và đổi 
mới sáng tạo trong năng lượng tái tạo. Việt Nam 
cần tăng cường hợp tác giữa các viện nghiên cứu, 
trường đại học và doanh nghiệp để phát triển các 
công nghệ như thu gom và tái chế pin mặt trời 
hoặc tủ điện gó. Ngoài ra, cần hình thành các cơ 
chế tài chính xanh như các-bon xanh để thu hút 
đầu tư. 

Ba là; Khuyến khích đầu tư và tham gia của 
các thành phần kinh tế: Chính phủ Đài Loan đã 
ban hành nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, 
đồng thời thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư quốc tế 
vào năng lượng tái tạo. Việt Nam có thể đệ xuất 
các biện pháp tương tự, như tăng cường liên kết 
giữa doanh nghiệp trong và ngoài nước, đồng thời 
xây dựng cơ chế thu hút đầu tư tư nhân và đầu tư 
trực tiếp nước ngoài. 

Bốn là; Đẩy mạnh giáo dục và tuyên truyền 
nhận thức: Giống như Đài Loan, Việt Nam cần tăng 
cường các chương trình tuyên truyền, giáo dục nhắc 
nhở người dân về vai trò của năng lượng tái tạo 

trong việc đảm bảo sự bền vững. Điều này bao gồm 
các biện pháp như xanh hóa đô thị, doanh nghiệp và 
khuyến khích sử dụng mô hình BLT (Build - Lease 
- Transfer) để doanh nghiệp tiếp cận điện sạch với 
chi phí thấp. 

Từ kinh nghiệm của Đài Loan, Việt Nam có thể 
tận dụng những điểm mạnh như xây dựng khung 
pháp lý, thúc đẩy khoa học công nghệ, đầu tư hiệu 
quả và tăng cường nhận thức xã hội. Việc đề cao 
chính sách đồng bộ sẽ giúp đất nước chân lắm trên 
con đường hướng tới mục tiêu phát triển bền vững 
trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Kết luận
Qua việc nghiên cứu kinh nghiệm phát triển 

năng lượng tái tạo của Đài Loan, chúng ta thấy 
đây là một mô hình thành công trong xây dựng nền 
kinh tế xanh và bền vững. Đài Loan đã áp dụng 
các chính sách đồng bộ, đầu tư vào công nghệ và 
nâng cao nhận thức cộng đồng để phát triển năng 
lượng tái tạo,  giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa 
thạch và ứng phó với biến đổi khí hậu. Từ những 
bài học kinh nghiệm  từ Đài Loan là rất quan trọng 
trong việc chuyển đổi năng lượng tái tạo, không 
chỉ bảo vệ môi trường mà còn thúc đẩy phát triển 
kinh tế bền vững. Việt Nam cần xây dựng khung 
pháp lý rõ ràng, khuyến khích đầu tư vào công 
nghệ và tăng cường giáo dục cộng đồng để phát 
triển năng lượng tái tạo hiệu quả. Việc áp dụng các 
giải pháp này sẽ giúp Việt Nam giảm thiểu sự phụ 
thuộc vào năng lượng truyền thống, đồng thời đạt 
được mục tiêu phát triển bền vững và xây dựng 
nền kinh tế xanh.
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